BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


TIẾNG NGA 


Nang cao 


(b NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01 - 2012/CXB/841 - 1095/GD Mã số : NH024T2 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

"Tiếng Nga 10 nâng cao” được biên soạn dựa theo "Tiếng Nga 10” 
với mục đích giúp các em : 

— Trên cơ sở khai thác sâu hơn hiện tượng ngôn ngữ cũng như tăng 
khối lượng từ vựng có liên quan tới chủ đê đang học, củng cố và nâng 
cao hơn khả năng vận dụng chúng vào những tình huống giao tiếp thực 
tếthường gặp trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập hàng ngày. 

— Bước đâu rèn luyện và phát triển kĩ năng đọc hiểu có chất lượng 
cao hơn các văn bản bằng tiếng Nga để thu nhận thông tỉn, mở mang 
kiến thức. 

Cuốn sách đông thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên 
nhiên, đất nước, con người Nga cùng nền văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

Sách "Tiếng Nga 10 nâng cao" bao gầm 30 bài, trong đó có sáu bài 
phục vụ mục đích ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuân dạy — học 
trên lớp (4 tiết) và ở nhà. 

Cấu trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành 
hai phần: 

— Phần I "Paðớma naô peues»í. Ôéïcmeuem" được dàng để 
rèn luyện, củng cố, nâng cao hơn kĩ năng sử dụng hành động lời nói 
vào giao tiếp thực tế, đông thời giới thiệu thêm cũng như mở rộng ý 
nghĩa, cách sử dụng các phương tiện ngôn ngữ có liên quan, gôm "Đối 
thoại giới thiệu hành động lời nói cùng băng ghỉ âm mình họa (| 
"Mục ghỉ nhớ (#”)" và "Các bài tập cần thực hiện ( ®, @,....)”. 


— Phần II "Pa6ớma uaô mékcmod” nhằm rèn luyện và bước đầu 
phát triển kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp phù 
hợp trình độ và hứng thú, gồm các văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài tập 
trước và sau văn bản. 

Trong các bài ôn tập, ngoài việc tổng kết, ôn luyện các hành động 
lời nói đã học trong bốn bài trước đó (Phần "HO.M.MỤHuKdmtewote 
uuéwus"), hệ thống hóa kiến thức ngôn ngữ (Phần "f#lzoos&bíe 
aHdnus”"), giải trí, vui chơi thông qua ngôn ngữ dang học (Phần 
"3aHu.mámex+wuaa wnjm&d") còn có bài kiểm tra (Phần "Teem”) 
nhằm giúp các em làm quen với chuẩn đánh giá, các hình thức ra đề 
cũng như tự đánh giá kết quả học tập của bản thân. 

Bảng từ vựng Nga - Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp 
trong các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép 
các em tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cân thiết. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em đạt kết quả 
tốt trong học tập. 


Các tác giả 


vpÓk Í 


Tám. 
l1á8.xu%. 


Támzt. 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJMCTBMHEM 


lIảBJIEK, TbI 3Há©€HIb ŠTOTO 
MáJIbqWKa? 


Jla. ro HaII HÓBBIÙ TPVT. 
A TH€ TBbI € HIIM 
TIO3HaKÓMHJICS? 

MBI C HƯM IO3HaKÔMHJIHCb 
H€/IÁBHO, KOT/lá ÕBIJIH Ha 
BeqepfiKe y HaTráHM. 
TaK OH XOPOHIÓ TaHItÿeT! 
1loliI6M,  HO3HaKÓMUJHO, 
TeÕ4q c HIM. He xóqeHIb? 
Xowý. TÓzJIbKo He celidác. 


Jiéna. ĐỨKTop, 1aBảÙl HoÏl1ŠM 


1 TbI ÕŸ/IeTIb 
8HAKÔMHTb MeHđ € ŠTWM 


TODO/OM. 
Bưúwmop. TaK z£e ø MOFrý 


TIO3HAKÓMIHTb TeÕqñ € 
HIM, ÉCJIWH ñ CAM 3/1€Cb 


Búxmop. 


TIẾPBPIH paa. 
Jiéng. 'ThI B ŠTOM TÓPO/IG 
BHepBkie? 


Ha. Ho ne Bounýlica. Celiqác IIpH/I6T MOÏI 


SđH8KÓMPEHÍ W OH IO3HaKỎMHWT Hac € ŠTHM 


CTaPUWHHPIM TÓPO/IOM. 


Œ tiuráiire. 


1. - Jlfxa, nywt co xả. fÏ XONý IO3HaKỎMHITb TeÕfñ € 
MOWMHM ĐO/ITT€JIIMM. 

- MbI yzKỂ HO3HaAKÓMIUTWCb. 

- Jla?! A KTO HIO3HaKÓMII TeÕ4 € HƯIMI1? 

- TBoïi ỐpaT. 


2. - ÑÓJ18, HO3HaKÓMb HaC C€ TBOUTM HÓBBIM /IĐÝTOM. 
- Ha, celiuác. IIozkảJiyHfcTa, IO3HaKÓMbT€Cb. TO 
6Tp, a ŠTO AHHa II AHTÓH. 


3. - 3a, ø cKÓPpO HO/IY B XaHỏÏi, a H€ 3Há1O, HTO T7I© 
TIOCMOTPéTb. MÓ?&€IIb JI1 MH© TIOCOBÉTOBATb? 
- BO3bMW BOT ŠTÿ KHTYy. OHá 3HAKÓMIT TeÕqñ C 


JOCTOHIDWMei4T€JIbHOCT8MM XaHóä. 
- CHacf6o ðoIbmóe. 


ä” 


Koró c ke (qeA) ? 


3HaKÓMMTb (1:eCo6.) MắMY C ydúTeneM 
ïIO3HAKÓMMTb (cođ.) TYyPpúcToB c rÓpO/OM 
€ keA (4e) ? 
| 3HaKÓMMTbCfÑ (8iecoä.) € yqúreneA4 
ïO3HAKÓMMTbCñ (coa.) c rópoo 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi sau: 
1. HTo TbI CKả?K€IIIb C2JIÊTY, ÉCJIM TỊ XÓNGHTb 
TIO3HAKÓMWTbCf € erÓ cecTbólf? 


2. HaK TbI OỠbÑCHTIIb JIDYSb4M, HON€MÝ TbI KVIHJI 
kHWry "IIcrôpwa Cankr-llerep6ÿpra"? 


3. TO TbI IOOÔ€Iá©IIIb MảMe@, ÉCJI OHá XÓNGT 3HATb 
TBOeTÓ ÕJI3KOro PýTa? 


4. ÍTO XÓNeT TH/I, KOI/Lâ OH B@/IẾT TYPICTOB K 
XYJIbTVPHBIM IHắMñTHIHIKAM CTOJTWTTHI 


® Đọc hiểu và dịch ra tiếng Việt các đoạn đối thoại, ghi nhớ ý nghĩa, 
cách dùng những từ cùng gốc được gạch dưới. 


1. - ToBopáT, KOr/tả MbI 3yHáeM KaKÓÏi-HHỐY/Ib 
WHOCTĐá4HHHIH 83BTIK, MPI JIOJI?KHbI 3HAKÓMHTbGđ C 
KÿJIbBTVPpOÏ HapÓ/a, KOTÓPBIÏ† FOBODWT Ha HẺM. 

- 'TóqHo. [ĨIMeHHO IOSTOMÿ MÓ?EHO cKasắTb, WTO 
8H8KÓMCTBO C€ DÝCCKOÏI KY2IbTVĐOl MHÓTO HOMỎ?KeT 
HaM B II3VHÉHHM ĐÝCCKOTO #3bIKä. 


2. - Táng, ecTb JI1 ÿy TeÕñ KaKÓli-HHỐY/b 3H8KÓMPII B 
HÓBOÏi HIKÓJIe? 

- HeT, 3/Iecb ÿ MeHđ HeT 3HaKÓMBIX. A y TeÕd1? 

- Ÿ MeHfñ ©ecTb O/IHả 3HaKÓMad. HeT, He HĐÓCTO 
8HaKÓMaä, a Io/Ipýra. Ho oHá Ý4HITcñ B COCêHeM 
Kuácce. 

- Hmuweró. Bý/IeT 3HaKÓMCTBO HH CKÓPO ỐÝ/eT MHÓTO ÿ 
Hac Ipysêh. 


3. - CTeHÁH, TbI HÓHH2JI TEKCT? 
- Jla, XOPOHIÓ HÓHđJI, IOTOMV HTO B HẺM HT 
H€8HAKÓMBIX CJIOB. 
©Y?KẺJM TO 3HAKÓMPLI TeKCT? 
er. ếcTHoe CJIÓBO, ŠTO HÓBHIlÍ JJI1 M€Hđ T€KCT. 


H 
H 
@® A. turáiire. 


1. - JlÉHa, TbI 3Há€IIb ŠTOTO Má2IbWHiKa? 
- Her, a He 8HaKÓMaA € HHM. 


2. - Ð ŠToli crarbẻ HeT He3HaKÓMBIX MH€ C1JIOB. 
- 3HảHHT, BC© CJIOBá B HeÏi TeÕ 3HaKÓMBI? 
'TóqHo. fÏ x 3Há1. 


3. - Bcẽ B ŠTOM MãJI€HbKOM TÓPO/I6 TeÕẻ 3HaKRÓMO? 
- WoHêwqno, Be/7b $To Moï†i poIHóli rópo/t. MózkHo 
CKASắÁTb, HTO 3/IeCb ñ 8HAKÓM C Ká?/1OÏ† ýJTMHeI, © 
Ká?KJIbIM ÓMOM. 


B. 3HaKÓM? 3HaKÓMa? 3HaKÓMO? 3HAKÓMPI? 


1. - O1, Thi 3HảeIIb ŠTYy HÉCHIO? 
- Her, Ho eẽ M@JIÓNMN..... MHe. 


2. - PeÕiira, ä xowWý Bac IO3HaKÔMHTb € TOCTfMH 1I3 
cocê7Heï[ HIKÓJTBI. 
- CHacWÕo, HO MPI ÿ?RÊ..... 


3. - CáITa, re 3/1©Cb aBTÓỐYyCHañØ OCTaHÓBKA? 
- He sHáIo. 2TO MỆCTO MH€ H@ 


4. - ĐỨKTOP, Th...... c erẻHnofi oõ óaepe Baligá.re? 
- ÑaK ?e Her. OHá ..... K4?KOMV H3 Hac, TaAK KAK 
H€/ÁäBHO YHHTT€JTb reOTĐáCĐWM ©eẽ pacCKá3bIBaJT HaM. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


® Đọc hiểu và thay thế từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 
1. Ôro Boxbmóii reárp - crapélirii pýccKrtii reáTp 
ÔI€pBI H ỐaurêTa. 
2. PoccfrilicKaw rocy/1äÐCTBeHHaä ỐHÕ/THOTẻKa - 
DVHHélinaø 1i crapéliitaø— ỐWỐJIOTÉéKa CTĐAHPI. 


3. OPMHTđ?K - O/IH I3 LIA4BéCTHe€lHHIIX B MITDE MỹSé©B. 
4. OTC1Ó7a OTKPbIBdeTc# KpacWBeliiiad 0ưuopđ/wú TÑpeMITä. 


5. MP. JÏOMOHỎCOB - O/ITH W3 BGJIIH4ÙHHHMX ĐÝCCKWX 
YVHEHHIX. 


@ Hãy thay thế từ được gạch dưới trong các câu nói sau bằng từ đối 
nghĩa và đưa ra nhận xét. 


1. Ð nênTpe HaXó/WTCH  crápoe 31äHwte PoccWticKoli 
TOCyäPCTBeHHOlL ÕWÕ/IIOTKH. 

2. Ceró/H1 B HIKÓJI /IIĐÉKTOP HO3HaKÓMHJI HaC CO CTäĐBIM 
yfIreIeM MaTeMáTIWKW (eMý y?zKẻ 65 JeT). 

3. CTáDbIM CJIÿHIaT€JI.M, KOTÓPPI€ ỐBILIMH Hà KOHIIPTe, Ta 
M8bIKa HOHĐắBWIACb. 

4. THỊ SHAKÓMIT FĐVHHY TYĐÍCTOB CO CTápOl táCcTbiO 
TÓPO/a. 

5. CrápIiaa cecrpả ĐỨKTOpa XOPOIHÓ WrbáeT Ha rWTápe. 


Œ A. trái. 


1. Bzaronap4 xopómeli noró/e 1epéBba B ca/Tý ĐbICTpO 
DaCTýT. 

2. XaHóli scẻ BbêMØ DacTẽT. lĨO#BWJIWCb 1 HOSBJIHIOTCW 
HÓBPI© BbICÓKW© 3/1HWH, COBDeMHHbIe KDACHBbIe 
PalÓHPI 


3. MP. JloMoHỏcoB pO/HLJICH 1 Bbipoc Ha cẻBebe PoccfWM, B 
epẻBHe He/aeKÓ oT rópo/a ApxáHre/IbcKa. 
4. Đcio 3MYV 9TO /IÊĐ€BO ĐOCJIÓ ÿ Hac B KBADTHbe. 


Đ. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ. 


PACTW (trecoe.) | BBIPACTH (coa.) 
hị BbibacTy 
TbI 
OH (OHá PACT€T BbÍDaCTeT 
MbI 
Bbl 
OHi PacTýT 

THỜI QUÁ KHỨ 
OH pOC 
OHá 
OHI BbÍDOCTM 


lĨpowwTáli  IebeBe/IH Ha BbeTHáMCKHỦI 83BIK. 


Ốro Bozpmóii reáTp - 
crapẻlmmii ĐýccKWli Te4Tp 
ónepbI 1 ðauéra. Ð 1976 royý 
Bourpmóli reäTb Hpá37HOBA.I 
CBOÏi 7BÿXCOT.IÉTHHI 1OỐULI€Ùi. 
'TeáTpb ŠTOT 3HáIOT II JIÓỐNäT He 
TỎJbKO ÿ Hac B crpaHẻ. Rrô 
CI€KTắKJHH CMOTĐJM 3ĐIIT€JIH 
RBPÓHBI H À3WM, ABCTPảJTMH II 
AMÉPHKM. 


OTCcl7a OTKPbIBäeTcg ÓqdeHb 
KpacWBaø IaHopáMa 
TpeMzrd. HeaeKÓ - 
JlaBbyIIWHCKUWl† Hebeý.IOE, 
Ð ŠToM Iebeý2IKe 
HaXÓ/WTG# 3HaM€HHTĐII 
ĐÝCCKHH MySlI - 
'TbeTb#KÓBCKa#t raJIepẻä, 


@®) quá. 
8 


MOCKBA 


MockBá - croma Poccfilickoli ©Ðenebár, MoïÏi poIHÓI 
rôpom. fl øtoÐzmó MocKBỶ 1 XoqÝý H€MHÓTO paccKasáTb O H€ÏI. 
JlaBáÏiT€ COB€DILIIIM H€ÕOJTbITIÓ€ HYT€IIÉCTBW II IOCMỎTDMM 
HAI TÔPO/I. 

CHawá/Ta MbI OTHĐáBIMGä B IeHTp. Bor ÑpácHaa 
1r1ôma7b, MocKóBcKHli RpeMUIb. fÏ DACCKA?K O HIX, KOFả 
ÕŸny aHaKÓMITb Bac c cTópHelil MocKBEl. 


10 


TĨpoÓJ1EWUM nyTrermrécTrBwe. To BoJIbIHTÓH TeáTb - 
crapélmwii pýccKwli reäTb ónepbI  ðaéra. B 1976 royý 


Bourpemóili reáTb Ipả3/THOBA.I CBOÏi 7BÿXCOTJIÉTHWÌ† !OỐU.IÉi. 
TeáTb ŠTOT 3HáIOT II JIÓÕỐäT H€ TÓJIbKO ÿ Hac B crpanẻ. Eró 


CIEKTđKJIW CMOTPJIH 3ĐÐfITeJIW EBĐÔHBI  A3W11, ABCTĐẢJTH II 


AMÊPWKM. 


Ð niếnrpe HaXÓnWTrcg 1 crắpoe 3;1ánHHe MocKÓBCKOTO 
YHIBEPCHTÉTa. TOT HÉĐBPIl DÝCCKHÙ ÿHHBeDCHTÉT 
TIOCTĐÓMJIM B 755 TO/YÝ. :31eCb ?© B HẺHTP€ HaXÓ/I8TCä 
crápoe  HỏBoe 3/1äHwtd PoccWliCKOÏi TOCV/LÄĐCTBeHHOÙ 
ðmBmmoréKw - KpyIIHélimeli  crapêlinieïi WÕ2mIOTKW 


CTPAHHI. 


llebelieM ma 1pyrý1Øo crópony MocKBbi-peKf. OrclÖ7a 


OTKPBIBäeTrca ÓqdeHb KpacfiBaa IanopáMa lpeMI4. He/a/IeKÓ - 
Jlapbynmmnckwii nebeý.oE. Ð ToM Iebeý.IKe HaXÓ/WTCW 
8HaMe€HITbIl DýccKuli Mysẻïi - TbeTb#KÓBCKadt raJiebẻs. 
Celuác #ro cáMHIïÏi ðoJIbHÓïÏi B MÍpbe Mỹy3Sêl ĐÝCCKOTO 


ICKVCCTBaA., 


A T€TIÉPb HOỀeM ma BopoØbẽEnr TÓPHI lĨOCMÓTPWM 


OTcróra TranopáMyY TÓPOJa. ĐbhI BỨ/MTe na ÕØeperý MocKBbI- 


PĐEKỨ CHOPTIBHBII KÓMILI€EC, ©TÓ TIOCTĐÔHLIM b 1956 Toyý. Ôro 
TleHTpảIbHBIWf cTaTMÓH "JÏy?KHHKU”. 


MocKBá Bcẻ BbẻMø pacTrẽr. Ñá?K€TCñ, COBCêM H©/T3BHO 


TIoa#BW1wcb Hópble tlebeMyTIEw 1 IOro-/3áHaHHf paliÓn, 
celuác 5To y?Ké He cáMbIle MOJIO/Ible paliÓHbI MOCGKBPI. 


1lpáBwzrbmo (1a 


1ĩocráBb "v 


) zm HeIbáBHIbHO (HeT 


)? 


1. ABTob paccKảaa TOBOPpWT OỐ 1IcTÓpW MOCKBBI. 


7a 


HT 


2. BorpmÓW TeáTb 
11 8a TDAHHHI. 


Ha 


HT 


8HáIOT II JIÓÕñT H© TÓJIbKO B POCCH, HO 


lãi 


3. Ð 1976 roný BoybHmMYy TeáTDY ỐbLIO /BÉCTH JI€T. 
1a HeT 


4. IĨ crápble H HÓBble 31áHMHf= MỸĨW Haxó/#Tcñd B HéHTpe 
MocKBHI. 


7a HT 


5. TbeTbñKÓBCKYTO TaJIeĐIO CHHTáIOT CảMBIM ÕOJTBITIHM B 
MIpe Mỹy3ê&©M ĐÝCCKOTO WICKÝCCTBA. 
1a HeT 


6. PoccfrifcKaa rocy/1äÐCTBeHHađ ÕHÕ/IIOTẻKa HaXÓ/HTCH B 
JlaBbyHWHCKOM IIebeý.TKe. 
1a HeT 


lứb A. Điển vào ô trống động từ cùng cặp. 


[HATO7I HECOB. T7ATOJI COB. 
 — riebeéxaTb 
`. nONbéXaTb 
ñẴ@Ðp@XOIÍTPDP BE | ..... 
HñOnXOHÍTPDĐ |. ---.. 
Đ. HTảÌÏiT€ H BbI 3Há©T©, KAKỨI© 3HaHWÉHIf UIMÉIOT TJIATÓJTBI 


€ HpUMCTáBEKOl1 "Tiebe-". 


1. - Peðära, Moä pO/HảØ /eĐẻBHN HaXỎ/JHTCØ 3a peKỏii A 
MOCT, BI/IIT€, H€ÕOJIbIHIÔÏÍ 1 ý3KHI 
- HáHHT, TbI /IÓJI?K€H Ká?K/IPHÍ /IeHb H€beXO/ITTb ŠTOT 
MOCT IeIIKÓM? 
- HeT, ä MOFÝ 11 LeD€€32$4Tb HéÐe€ä H€TÓ Ha Be.IOCIH/Je. 


te 
' 


CepẽzKa, TbI HO3HaKÓMHJICH € HÓBOÏ† léBOHKOl? 

Jla, eẽ soBýT JI/na. 

- LĨTO TbI ©eIHIS 3Há€HIb O Heii? 

- OHá pánbIe ?KHJ1á B ÑpacHoäpcke. Bề Háảna He/IáBHO 
L€DeIIIEJI Ha HÓBVIO Da6ÓTV. 


- 1Ï Bc# eẻ ceMb4 Hepeéxazra B MockBý? 
- Tówmno. 


Ð. Điền vào chỗ chấm động từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
thiện các đối thoại sau: 


1. - Ha ŠToOM MÉCTe ÿJMNY...... onácno. 
- IloqeMý? 
- IĨoToMý To cBerocbóp He paÕÓTaeT. 


2. - Bépa, TbI He 3Há€HTb, IONeMỷÝ ÿ?Rê HÉCKOJIbKO /THeÙ 
áITa He HPIXO/WLIA Ha ÿVĐỎK? 

- OHá JIÓỐMT KHTắđÏÍCKY1O JIITeĐATÝĐY II ĐeHIJA...... 
B /DVTÓW KJIACC, T7I© II3VHáIOT KHTẢÌÏÍCKHÙ 83BTK, 


3. - lIpocTWre, MÓ?KHO Bf/teTb Mapfro IlerpóBHy? 
- Wa¿b, 1TO OHá ÕÓJTbHI© 3/1©Cb H© ?KWBÉT, 
- ĐbI XOTWT€ CKa3áTb, HTO OHả ÿ?RỂ..... 5 n1pyrôïi 
nñOM? 
- Jla, TÔJbKO He B /IDYTÓÏ IOM, a B ÐYTÓW rÓpoJ oHá 


4. - lĨoqeMý IácHopT IpOBeb#oTr IpđMO B HÓeä/e? 
- đHáeIITb, Hêbe3 IOJIHacả HaHI HÓ€Ẵ3/...... TpaHUHy. 
A MbI TAM, Ha TpaHfIIIe He ÕŸ/I€M OCTaHáảBJTIIBATbCH. 


f2 turảni. 


Xanỏïi - neÕouIbHIÓï†  TĐẻBHH rÓpo/IL OH IIMéeT 
TbICñ€/IÉTHIOIO IcTÓPpUEO. B 1010 rO71ý BO BĐỀMñ UHảCTUUIL 


JIu Xanóïi nasbIBdca Txanr Jlonr (TÓPO/ B82I€TáIOIIeTO 
1pakóna). Bo BbeTrHáMe ©CTb JIeTÉH/TA, WTO KODÓJIb JÏw Txali 
To peHHI IepeêxaTb B XaHóli 3 HpoBWHHMll Hunb BWBb, re 
OH ?K£WI páHbIme. HOr/tá OH HO/bêXaJI K XaHÓIO, OH KaK ỐÝTTO 
YBỨII€JI IÐAKÓHA, KOTÓPBIÏT IO/IHWMáJIC#£ B HẻỐO. lĨÏOŠTOMY OH 


PpeHH7I Ha3BáTb rópo/ Txanr JÏoHF. 


BonbLuól reáTb ä XaHóe Mocr Jlonr buen dépes bpácHyto péky 


Xanoïi naxópwrca na ðeperý RÑpácHoll peKU. To 
BẢ?KHBIÏ IĐOMBIIIJICHHPHIÍ H€HTP CTĐAHHI. 
XaHỏÏi - HIOJIITWH€CKHÙI, KYJIbTVĐHĐIÙ 1 HaÿHHPIỦ H€HTP 


BberHáMa. B HềM paØóraror HaHWoHáIbioe CoốpáHiie 


ĐbeTHáMa, HIpaBWT€JIbCTBO, HaXÓ/THITCH YHHBEPCHTÉTPI, 
DẮSHBI© UIHCTHTÝýTBI, VHDG?K/IéHIB, HaÿHHO-WGCJIẺJIOBAT€UIbCEKI 
IHCTHTTĐI. 


đ Orpérb na BOHPÓCBI. 


1. HaK HasbIBá/IMH XaHÓÏi HIpU /IHắCTHH JÍW? 
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3. lĨoqeMý TÓPO/ ĐEHIJTWH TaK Ha3bIBắäTb? 


6. IloqeMý XaHóïÏi CHWT4©TCðØ HOJTHTHCKIIM HHTĐOM 
BberHdMa? 


ï. MÓzKHO JIH CHUITáTb XaHÓÏ† KyJIbTVPHPIM II HAaÿHHBIM 
TIÊHTPOM CTĐpaHbI? lĨoqeMý? 


HanHHTW MãJ€HbKUW© DaCCKäả3bI Ha TÊMBI: 


1. Bopmỏïi reárp B MocKbẻ. 
2. MocKÓBCKHlI rOCÿy/I4ĐCTB€HHHIÏT YHHIBeDCHTÉT. 


Lienrpánbnbii cranón "J]yxeHwuKú ” 
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vpók 2 


PABÓTA HA PEHEBbIM HNÉWCTBMEM 


Nói ai yêu cầu, đề nghị di việc gì 


Baôư.w.. Đếpa, ro neÐẻ celqác 3BOHILT? 

Bépa.  MáMa. Oná HonpocWla MeHd 
YHITb ÿYĐÓKM, TOTÔBITb ý?KWMH 

Baôư.w. tĩno ermte? 

Bépu.  TÏ oná emtẽ HOIpOCfIA MeHđ 
IIĐ€/1O?Z€WTb TeÕ€ H/TTH IOMỎÏI. 


AT6Ta, r7© TbI ÕbIJI JÉTOM? 
Hưrnẻ. 

1loqewý? 

S3HáeHb, IảHa IĐ€7L1O2KUI 
TIOẻXaTb Ha MÓP€, a MắMa 


IIĐ€J1O2Z€WJA CBOÏÍ ILJIAH: 
TIOẻXaTb B TÓPBI. LĨ B KOHH KOHHÓB MbI HUIKV/lá H€ 37H. 


Œ trái. 

- Bo, o HẽM THỊ ÿMaeHIb? lĨoqeMý Bcẽ BĐẻMØ 
MO.IMVIIb? 

- đHáeITb, ÿ HaC B HIKÓJIe CKÓpO ỐÝJleT 6ecẻJa Ha TẻMY 
"M8bIKa B ?KHI3HH eJIOBẻKA”. 

- Hy  qTo? 

- VHHFT€JTb TtONDOCtÍ HaC BBICTYHắTb Ha 9Toïi Øecẻ/te. OH 
13?K€ TDeÔ/0odct+ MHe TêMy "ÑJIaccWqecKad Mỹ8bIKa"”. A 
ñ H© 3Hả1!O, WTO IHCắTb. LĨTO #€© /TÊJIaTb?! 


- q@Hb ?£aJIb, WTO 8 TÓ?R@ MáJO 3Hắto O KJIaccftecKolf 
MýabIke. Te6ẻ IOMÓb He MOT, HO... 

- Hy, WTO TbI TĐ€Ô.t02đ@Uib MH€ /ÊJIATb? 

- MbI MÓ?S€M Ttonwpocfn» Moerô ỐpáTa IOMÓWb. OH ?£$© 
CTYÉHT KOHCePBaTÓPMM. 

- ÑaKỏe xopóIee peÔ.toweéwuel TĨo.... HO B/DYT OH He 
aXÓW€T HaM HOMÓHb. 

- Thi qro?! EaK He saxówqeTr? Bý/IeM :ĐOCfTmb, TĐOCúTmb 1T 
Tpocứ1mmo. IĨon#rno? 


ä” 


[IPOCÍTb (tiecoa.) 
TIOTIPOCTb (co. ) 
Yu⁄Te7b IDỐCMT ÿy@HWKỚB IIWCắTb COqWHếHMe@. 


KOFO uTO /NÉJIATb? 


TIPEHJIATÁTb (wecoa.) KOAM t4TO? 
TIPEIJIOM/Tb (cos.) KOM TO /IÉJIATb? 
Yu⁄re7Ib ñDeJIarắeT yqeHWKốAA TẾMbl /JJ11 COWHẾHM1. 
.Yu⁄re7Ib ñDeJIarắeT yqeHWKốAA IWCốTb COqMWHếHu@. 


A. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


[IPOCWTb (trecoa.) [IPEHJIOX/ÚTb (cos.) 
Lị HDOLI ý TIDeOX⁄4ý 
Tbi 
OH / OHá 
Mbl HD€Ó1AA 
Bbl nñDỐÓCwTe 
OHú 


. Dùng từ (tập hợp từ) gợi ý để nói thành câu hoàn chỉnh. 
1. ẳưmM, npocfirb, HaTáIa, IO3HaKÓMHTb, OH, eŠ pO/HÓH 
TÓPOD. 
2. Đo/1ó/78, Ip€/LJIaräTb, MbI, HIOÊXaTb, OH, /IOMỎÏ1, TaKCH. 
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3. JJMp&KTOP, HP€/I2IO?ETb, TÔÓCTH, XOĐÓHIHe MecTả, 
KOHIéPT. 

4. Ceró/IHH, ÿTpOM, MắMA, HIOHPOCWTb, CepẽzKa, Holirf, 
xe. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nối sau: 


1. YqfITeJIb CKa83áJI, HTO BC© MBI /IOJI2KHBI 

TIPMHCVTCTBOBATb Ha 9TOÏÍ BcTpéwe. 

2. Mod crápHraa cecTbá HOJTIYHHLIA OT /IIĐếKTOPpA 

TIP€/2IOðSẻHWe paÕÓTaTb B ©TÓ HIKÓJIe. 

3. Pbaw xówqeT, TÓÕbI ‹31Ha HDHHHMảJTa JIeKáĐCTBO 

Ká?K/NPIÏ T€Hb. 

4. Ióce ýzkWHa MắMa CKa3ảJ1a, TÓỐBI 8 IPHHeC/TẢ 

TOCTäM Dả3HBIe (bÌĐÝKTPI. 

5. Worná ẢnHa ốtrná Y Hac, MOỨ pO/UTT€JIW /4J1M ©Ùi 
CảMV1O XOPỎHIYIO KÔMHATY. 


@® tiưnáữme TWAJTÔTM W HOTÓM TIÊĐ€BO/IIT€ I1X Ha ĐO/HÓÏ 
H8PTK. 


1, 


Đo/ó7#, y MeHfd K TeÕê 1LÐÓCbÕu. 

- CKa?£I, TeÕ+ CJIÝIHTA1O. 

- Bó¿Ibnie MHe He 3BOHH /IOMÓÏ. 

'ThI ĐÓCtUub MeHfđ 3aỐbITb TeÕ4? HeT, g ÕOlÓcb, HTO 
ÔTY T.ĐÓCbỐJ BBIHOJTHWHTb H€ MOFÝ. 


MáMa, ý?KWH TOTÔB? 

- Jla, MÓ?KHO TiOfÐOCt TOCTÊÏ K CTOJIỶ. 
Xopomó.... Hy, peÕära, cIacfÕo, 1TO IPMIUJH. 
Celiudc rtpouu BceX K CTO.Iý. 


3. - 3npáBcrbByli, Ba/IM. CóHg ơn poc0a 1epeláTb TeÕê 


TIICbMÓ. ĐOT OHÓ, BO3bMI. 
- A HTO OHá ©HIE ?tĐoCtad TeÕñ CJJIATb? 


- lĨo eẽ tÐÓc»Õe # OJ?KHả TeÐé CKa3áTb, HTO OTBeHáTb 
Ha ŠTO HHCbMÓ H€ Hý?KHO. 

- Đcẽ ácHo. A celiqắc y MeHđ K TeÕ MáJIeHbKad 
TpÓCbốu. 

- RaKán? ÊCJI CMOIÝ, #1 € ÿOBÓ/IbCTBIIEM ©Š BBIIIOJTHIO. 
- LĨoÄTfít cO MHOÌi B KHHÓ. 


4. - 3HáeHIb, ÿ HaC B HIKỎJI€ TeIÉbb HắCTO TĐeÔ.ta2đ1ơm 
TẾCTbI HO ĐÝCCKOMY 3BIK. 

- TĨ TO BaM KOHKĐÉTHO ?ĐeÔ/t02đ10 /ÊJIATb B HIIX? 

- ĐbiÕWpáTb CảMPIli HĐáảBUJIbHPLII BADHäHT. 

- He nonäTrHo. Mó¿z£eIIb OỐb#CHTb KOHKĐTH€€ H /ATb 
TIpHMéP? 

Xopomó. HapHMÉp, Ha TỎJIbKO O/H BOHpÓC 
TpeÔ02d1om Dá3HbIe OTBÉTbI, 3 KOTÔPBIX MPI /IOJI?KHbI 
BbIÕÐaTb CáMHIÏi HpắBHJIbHPII, 


en 
h 


TổaK Ha ÿYĐÓK€ VHHTT€JIb HIOMOFd€T BAM TIIOHHMdđTb 
CJIÓ?KHĐIl TeRCT? 


OỐbIHHO OH TĐÐeÔ/002đeT HằHIEMV BHUIMẠHUIO Bả?KHBI© 
TPÝ/HHI€ B TÉKCTe T!Đ€Ô.1O2CỚH8 MU TDÓCUTm 
BHIIMäT€.JIbHO NWTÁTb, 


S 
h 


Cáima, KaK TBOI ĐO/IIT€JIH OTBeWẢIOT Ha T.D€Ô.100€éHUẲ© 
YHHTT€JIH IPHHHMáTb VHắCTH©€ B HảiIeM IOXÓ/IeE? 

liána cpá3y ?£e HpWHW2I ŠTO T.Đ@Ô.100VÉHUẰ©, OH /T?R© 
XÓN€T TDGÔ.1091T%b VHIT€JIO CBOÏI IJTAH., 

- A MáMa? 

- Máa? OHd HOKá HUHeTÓ He TOBOPWLIa. 

- JJJMa1O, TO OHả B KOHIIê KOHIIÓB TÓ?K© HVTMT 5TO 
TLĐÐeÔ/102icéHu©. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng cặp động từ 
"po#oÔ1mb - poúrmu " trong các đối thoại cho dưới. 
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1. - Orctó7a o ðzI»KáÏimieïi 1eÐ&BHH /1AJIeKÓ? 
- Ha, 1OBÓJIbHO /IAJ©KÓ. 
- Á BbI 3Hä©€T€ IOĐÓTY, KOTÓPaØ tpozóÔum. qẻpea Jrec? 
- đHám. 
- 'TTorná MbI ÕÝ/IeM ?Đo+ZoÔmno tiễpe3 Jec. 


2.- Afca, KaK rtpouuú nH Xanôn B MocKBéẻ? 
- 3aMewáT€JTbHO. ÏOBODđT, 1TO H©Ồ/IẺJIT DỰCCKMX 
c{íbMOB B XaHỏe TÓ?£€ ÓqeHb XOPOIHÓ TĐOtU.td. 


3. - TŠaK Ha3bIBáeTcä# ŠTa IUIÓH1A7b? 
- Ba Jumb. [ĨIMeHHO Ha ŠTOÏÍ IJIÓH1A/HH B Hpá3/HHNHBIe 
HH TLDOZÓÔ3. Hapä/TbI H 1ÊMOHCTDäLIUH. 


4. - JO?K7b ©HIE H/IẾT? 
- HeT, on tpouuea. Móz£Ho HOW'TW 1OMÓÏI. 


@ Thay thế từ (tập hợp từ) được gạch dưới bằng cách nói tương 


đương. 
1. Celác MbI IIDe/IJIAará©€M BaM HYT€IHIéCTBI B ICTÓPHIO 
MOCRBHI. 


2. Haspánue "MocKBá” BH€DBBIS "O/UHdemecs B 
vuớmonucw B 1147 ronÿ. 

3. 3necb B rưrône 1945 rỏna cocroäzicg llapáj IIoÕé7mI. 

4. Ð Mmyséẻnx fpeM/IT HaXÓ/ITC1 3aMeWáT€JIbHbIe 
KOJIJIÉKITMW /IĐBHeDVCCKOTO WCKWCCTBa, ðOraTéjillaa W3 
KOTÔPBIX B Opy?£€lHOli HazráTe. 


@® llebeBe/Ht Ha BbeTHáMCKI 83ÐTKE. 


Opy?Kélmaa mazrára - MyséÙl, 
TJ€ MÓ?£HO ÿBỨIETb CTADWHHbIe 
1I37I.IMđ 113 cebeÕpá 1 3Ó210Ta, 
CTaDWHHY!O O/IÊ?KJYy, TRäHH, 
CTaDWHHOe ODÝ?KM€ W MHÓTOe 
1Ppyróe. 
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Đọc và đoán nghĩa từ được gạch dưới dựa theo hình minh hoạ và 
văn cảnh. 


Ôro Ilapb-nÝmka. Eề 
C/7IŠJ1aJM W3 ĐĐÔHBBI, 

Jqmná - nrpu.uépno (Khoảng) 
5 MÉTPOB, BeC - 4Ú T"OHH* 
(tấn). 


A #ro llapb-KÓJOKOU Prỏ 
BbICOTd IpHMÉPEO Ö MÉTPOB, 
uưáMeTb 6ö MéTpobB 60 
caHTHMéTpOB. Bec - 200 
TOHH. 


@®) trái. 


HEMHÓITO 1⁄3 IICTÓPHI1 MOCEBBI 


Celidác MbI IID/IJIAaTá€M BaM €II6 O/HÓ HÿT€HIÉCTBIe - 
IIYTeHIéCTBWe B HcTÓPUto MOCRBBI. 

Haspánue "MocKBả” BHI€PBbI€ ÿIIOMHHä©TCð B JIÉTOHHCH 
B 1147 ronýÿ. 

TpácHaa HJIÓHTa/Tb HOJTYHHLIA CBOE Ha3BäHWe€ OT CJIÓBA 
"KbácHHIf”, KOTÓPO€ B /ĐeBHeDWCCKOM: #3bIKẺ 3HẢNIJTO: 
KPACWBHIH, IbeKpáCHPIH. 

TpácHaa HJIÓHTa/Tb - MỆCTO HGTODWWeCKOe. (31@Cb 
TIPOXO/WLJM HaAĐÓ/IHBI© IĐẢ3/IHHEM, 3/€Cb ĐBIJI TODTÓBBLII 


1eHTp. Ha fpắcHoïi IUIÓHTa/H 1 ceÏiqác OTMeHáäIOTCØ Bả?KHbIe 
ICTODWCKW© COØbITHf, IĐOXÓ/IIT Hapá/TBI H 7IÊMOHCTbáITMM. 


3necb B rưởne 1945 róna cocroä#zrcg llapáj IÍoÕé7mI. 


3necb 12 anpé1ø 1961 rỏa pÝýccKHli Hapỏ/7 BcTbpewáJI IÉẻPBOTO 
KocMoHápra IÓpuwm Tarápwma. 

MocKóBcKwli ÑpeMuIb - 3aMeqáT€JTbHĐIÏ† HảM#THUHK 
7PeBHepýccKoli apxurekTrýpbIi Ð Myséẻax HÑpeM2Iđ HaXÓ/I8#TCđ 
3aMeWd4T€JTIbHBIe KOJIJIÊKTIM JDeBHeDÝCCKOTO HCKCCTBA, 
6oraTréliraa W3 KOTỎÓpbIX B Opy;kẻlmoli maráre. OpyzKẻlinaw 
Ia/áTa - MY3SÙÍ, TJ€ MÓ?HO YBUJITb CTADHHBI© 1I3/1JIH M3 
cepeÕpá 11 36/IOTa, CTaDUHHVIO O/I6?KJÿ, TRäHH, CTADÍHHOe 
ODŸ?KM© 1 MHÓFOe /IDYTÓe. 

Ha Teppwurỏpww MockópcEoro fpeMaI4 naxó/#rc# T[apb- 
TIÿIHTEA 1 IlaÐb-KÓJIOKOLI. 

Tlapb-HýHTIKY cẻJ1aJM 1a pônsbIB 1586 Toný. J[JmHá - 
IIPHMéPHO B MÉTPOB, Bec - 40 TOHH. ÏÏ3 He He c/LÉJ1aJIH HH 
O/7THOTÓ BBICTP€/IA. 

HemaeKó or IĨabb-HÝýHIKM CTOWT IÏ[AÐb-KÓJIOKOU. Eró 
TÓ?K© C/IẺJIAJM 113 ĐÓHSBI B 1735 r. Eró BbicoTá HpIMéPHO 6 
MÉTPOB, /IIäMeTpb 6 MéTpoB 60 canTwMéTpOB. Bec - 200 TOHH. 


EbácHaa HJIÓIHTA/b  MOCKÓBCKUWl† ÐeMIb - CảMbIe 
I3BÉCTHPI IICTODIECKH 1I KYJIbTÝPHBIe HảM8THHKM MOCKBBI. 
ĐoT HoqeMý TaM BCeT/lä MHÓTO HAĐÓ/Iÿ, MHÓTO TYPICTOB. 


Halinft HpáBHJIbHBII OTBÉT I1 HOCTđBb "cv 


1. Hro snHáqwr "HpácHaa ILUIÔH1a/b`” B /ĐeBHeDýCCKOM #8bIKê? 
a. IĨĩcTopWqecKaaø IIÓH1AJb. 

6. fpacfBaa IIÓHA7b. 

2. IloqeMý cuwráioTr RĐắCHY1O HJIÔHTA/Tb UICTODUMeCKIM 
MÉCTOM? 

a. IĨOTOMý WTO Ha ŠTOÏi HJIÔHT1A/T MHÓTO HẳM8THHKOB. 
6. IloToMý To Ha ŠTOÏi HJIÓHT1A/H HĐOXO/HLJIM H 
TIPOXÓ/IIT CắMbI© Bả?KHbI© HCTODUM€CKIW COÕBITHW 
CTPAHHI. 

3. Tê MỎ?KHO ÿBU/IETb CTADWHHPI€ II3/1ÊJTHf1 13 cebeØpá 
1i 3ÓJIOTa, CTADỨHHVIO O/I6?/Iÿ 1 CTADUHHOE ODý?KUe? 
a. Ð Opy;kélmoli mnazrắre. 

6. Ð mysẻax HpeMzI4. 

4. Iĩa qeró c;têaJm Tlapb-HýHmKy 1 T[aÐb-KÓJIOKOZT? 

a. 1a ðerôna. 
6. 1a ÕĐÓH8BI. 


lứb Đọc hiểu và dịch ra tiếng Việt các đoạn đối thoại, ghi nhớ ý nghĩa, 
cách dùng những từ cùng gốc được gạch dưới. 


1. - Táng, He 3aÕbIBáÌi IO3BOHTb AHHe. 
- Ho HóMepa eẻ TeIebóHa ÿ MeHi HeT. 


#l celitác cKa?‹ÿ. 3aILILHI. 
- IĨoO7O?£7M. fÌ 3aHMHIỶ ©eró B TeTbáả/Tb, HTÓỐbI He 38ÕBITb. 


2. - O2IÉT, IONeMÝ TbI H© 38HIICbIB8€IIb JIÊKIIO, KaK 
IPYT€ CTY/ÉHTĐI? 

- TaK #© Her!l ƒl TÓzKe ©ẽ 3aHICbIBAIO, TÓJIbKO H€ B 
TeTpả/b, a Ha MaTHWTOCbỏH. lÏocMOTpf, KaKÓlI OH 
Y MeHi MáJI€HbKEWÏ† II COBDeMêHHHIII 


3. - liếT#, Thi CMOTĐẺ.JI TeJIeIborbáMMV, B KOTÓPOl 
BbICTYI18JI1 Hắ HT /ÉBOHKWN? 

- Na¿Ib, 1TO MH© HHKTÔ H€ COOỐIITLI. 

- Huweró. Mbi aanwcá1w áry nporpáMMY na /uicE. Šc.m 
TbI XÓN€IIb, eŠ IOCMÓTPIM. 

- CHacWõØo. 


4.- Ð 5TOM HHCTHTỶT€ XOPÓIIaØ# COBĐeMHHaä ỐWÕ1MOTẻKa. 
'TaM MHÓTO KHI? 

TĨ He TỎJIbKO. TM ©IIỂ XOĐÓIHIH© 3BVKOS34HHCH II 
BIIO3á4HHMCGW, KOTÓPbIe MHÓTO HOMOTäIOT B y€Õe. 


Sôi 
h 


AJIỨCa, WTO TbI FIHIIIb? 

- Moli ốaokHớm c aÄHMHGHMI, 

Đả?KHbIMHW? 

JÍa, B 5TOT Õ7IOKHÓT ñ 88HICbIBB/IA a/IÐeCá II 
Te.Ie(bÓHHbIe HOMebá BCeX MOIX ĐO/IHPIX, 
ĐÓJCTBEHHHKOB, JIDYSl[ W 3HAKÓMPIX. 


6. - 3HáeIIIb, B BOCKpecẻHbe MbBI ỐbIIW B Myséẻe Xo II 
Mứma. 

-_Á TIe OH HaXÓ/TCS? 

- P4]oM c deaoéew Xo TH Mfna, Ha 11Ómfa7i Ba 
JIMnb. TaM ecTb 3BVKO34HICb 3016éH1 Ip€S3I/IẺHTa 
Xo TIIn Mứra oö ie3aeCu.ocmw ĐbeTrHảMa. 

- LĨ BbI ŠTYy 8ÄHHCb CJIÿIHAJTH? 
- Ja, ÓqeEb IIITebẻcHO ỐbIIO. 


HỒ] turán. 

Ð XaHóe MHÓTO UISBÉCTHbIX HCTODECKWX H 
XÿJIPTÝPHPIX HắMñTHHIKOB, OJ/IH 113 KOTÔPBIX HJIÓHa7b Ba 
JÏJmmb, rne BTopóro cenraốpä 1945 róya 1peanpẻnr Xo TIM 
MH 3aãBÚJI O He3aBICIMOCTI Bb©eTHáMaA 11 CO3/TÁHHIW 
JleMoEpaTrfuecKoli DecIIýV6IWKUM ĐbeTHáảM, T71© Bb€THáMCKHHE 
HapÓ/T OTMewdeT TJI4BHbI© COObITHớØ CBOÌÏ† ICTÓĐHH, 
IIpả3nHEn. Ñá?K/IPHÍ ro/ BTOĐỎTO ceHTñØbá 31eCb ÕbIBäeT 
BOÊHHPIÏ Iabả/7I, 1eMOHCTpảHM#Ø TpV14Hmq1IXcd, B HẻnTpe 
TUIÔHA7HM HaxXó7MTCñä MaBäOJlél#ñ Xo TII Mina. 

HepaeKó or $TOïi IUIÓHTA7W HaXÓJWTCä 3á11a7Hoe 
Ó8epbo, KOTÓPpOe #4BJI€TCH O/IHÓÏI W3 TJIÁBHBIX 


TOCTOITDIMewdT€JIbHocTrelf TÓóÐo/Ia. 


XpaA nurepaTýpbi 3ánanHoe ó3sepo 


Ð Hiếnrpe rTópo7a HaXó/HTCñ 3HaMeHfiroe ó3ebo Xoan 
TmeM. Oố ŠTOM Ó3epe CYIIIeCTBVeT HHTebéẻCHaø /ĐẻBHfä8 
JIeTÉHJA, KOTỎDVIO Ká?K/IPI Bb©€THảMII 3Há€T Ha113ÝCTb. 

Ð Xanóe eHmiẻ 3BẻCTHOe MÉCTO, IIOCEIIÊHW© KOTÓPOTO 
CHITä€TCH HOT OỐ13áT€JIbHĐIM 71718 TOCTẻÏ† GCTOJIHBI, XpaM 
mreparýpbi (Ban Mwey). Eró cóamxaym œ 1070 royyý. ro 
TIẾĐBPII yHHUBepcHTréTr Bo BbeTHáMe. Ha TebpwTrópwwu XpáMa 
JIIT€bATÝPBI MÓ?KHO BỨI€Tb HắM8THHEM, Ha KOTÓPbIX € 1484 


TÔ7IA 38IIICbIBAJIH IIMeHd HOÕ€/HIT€JIeÙ RKÓHKVCHBIX 
2K8ảM€HOB Ha HOJIYHHHe VHEHOlI CTÊH€HI. 


Truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng cách khác. 


Âà 


llpesnxẻnr Xo IIIn MuH 3a#BW2JI O He3aBICIMOCTTI 
ĐbeTHáMa. 
- llóce ..... ĐbeTHảM CTAJI..... 


. Ð 1945 ro7ý 3a#BWIW O CO3/1âHWM J[JẰ@MOKEpaTWdeCcKOl 


Pecný6mKw ĐbeTHảM. 
- JẰ@MoKparfqecKy!o PecHý61ugy ĐbeTHảM..... 


. Ñá?/BHÏ T0 BTOĐÓTO CeHTNỐDđ 3/1eCb ỐbIBắä€T BOẺHHĐII 


Tapä7, 1eMOHCTbáảH TpY/LITXCS. 
- Ñá?KHPHI TO/I BTOĐỎFO CeHTØØbä 31€Cb.. 


. CỐ ŠTOM 3©pbe€ CVIHI€CTBý€T IIHTebécHan IpẻBHäđ 


JIeTÉHJA, KOTỎDVIO Kđ?K/IBI Bb©€THáảMII 3Há©€T HA1I3VCTb. 
- IIHTebẻcHaa# IpẻBH1ã JIerẻH7a OỐ ŠTOM 8@p€...... 


. llocemnwe XpáMa JIITebaTÝĐbI CHHTáä€TCñ HONTH 


OỐ83áT€JIbHbIM /J18 TOCTÊÏÍ GTOJIHBI. 
- TÓCTH CTOJIWHbI..... 


A. OTBÉTb Ha CJIẺJTYIOHII© BOIĐÓCPI. 


1. Tne Haxó/MTca ILI1ÓIHa7b Ba JJMHb? 

2. Móz£HO JIM cuWftrắTb HJIÔHT1a7b Ba JÏMHb UICTOPDUMe€CKIM 
MécToM? lÏoqeMý? 

3. Tne naxó/wrc# Myasẻli Xo IIIn Mứna? 

4. TO HaAXÓ/HTCH B HẺM? 


B. Hanwmft MáJIeHbKWli paccKá3 ö 1/1ömfa7 Ba JlMHb HO 


ŠTWM BOHĐÓCaM. 
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PABÓTA HA PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


Nói số lượng gần đúng 


Cepzớl.  Jlẻna, IocMOTpU, KaKảØq ÿy MeHd 
KOJIIÉKHMØ MäPORE. 

Jiéna. OWeHb KPACWBbIe MắĐEM: II 
ĐÝCCKMe, II IHOCTĐẢHHĐIe. A 
CKÓJIbKO MắPOK TbI COỐĐÐảJ1? 


Cepzớu.  Bönee teM Tbicauy. 


Jiéna. BóJibIne Tbicgw? CKỎJIbKO 
BĐỀM€HI TbI COỐWĐá€IIb MáPKM? 


Cepzớử.  Liowrl nba Tó/a. 


Jiéna. TózbKo JBa rô? Ho Thi y?Kẻ 
TaK MHÓTO COỐĐả. 
Œ tiuráire. 


1. - Jlan, TbI xXopomó aHáemrb MocKBý? 
- Her emtẽ. ïl zewBý B MOCKBÉ H€ ỐÓ/UÐUI© 46 MÉCHII, 


2. - Mali, cKÓJIbKO JIeT TBOH ÕpaT ýttrcf# B POCCWHW? 
- Méunee e1 4 rôna. 
- Á CKÓJIbKO BĐỀM€HI OH ©IIŠ TAM ýHHWTCW? 
- Bóaee e1. 2 rôna. 


3. - Cámra, oT TBOeTÓ /ÓMaA /JO TIKÓUTBI 71AJIeKÓ? 
- He qeHb, TDU.MÉPHO 3 KWJIOMÉTpA. 
- Á CKÓJIbKO BĐỀM€HH TbI ê3/THTb B IIKÓJTY? 
- Mutqƒm Ôécam Ha aBTÓỐyce. 


4. - CKa?KỨ, CKÓJIbKO aCÓB H/IẾT HÓẴ3 OT XaHóØä 
HO XOIIIIIMWMHa? 
- cm # He OIHIWỐäIOCb, OH H/IẾT ỚKO/O CODOKd WaCÓB. 


5. - PeÕi1Ta, BbI ẻ/JeTe Ha 2KCKÝPCIIO? À KOFT/Hã BBI 


B€DH€T€Cb? 
- MbI BebHEMCñ épe3 1pu - +emÍpe nHH. 


€M TbÍCIHY AốDOK. 


| 6ónee (Ménee) 


Ốónbuie (xéHbule) 


6ónee (Ménee) 
Ốónpuie (éHbulle) 


OT MOerÓ ÓMã /O LIKÓ/JIbI ÓKONO NT K⁄/IOAAéTDOB. 
KHJIOAÉTDOB HSTb. 
IpMMếPHO NTb K⁄/IOAAÉTDOB. 


Cepréðă coốpán 
TbÍCS4H AAốDOK. 


@ "Thay thế những tập hợp từ được gạch dưới trong các đối thoại sau 
bằng cách nói tương đương. 


1.- BbI roBOpfrre HoO-ĐÝCCKM? 

- Jla, HO HeMHÓTO. fÏ II3yHáIO DCCKHH 83bTIK MÉHee eM 
Ba Méc1Ha, 
2.- Ñó¿ig, 5o ðoJIbHÓfE 1 KbacWBBLlf rópoJ Tbị He 
SHä€IIb, CKÓJIbKO HGJIOBÉK ?KHBET B 2TOM TÓPO/Ie? 


- Ð HTPÓHIJIOM TO/Iý Õổ/Ie€ H€M TDIL MUJLJIHOHĐ €JIOBGK, 
A B 5TOM TO/Iý He 3Hám. 


3. - Cebể?ta, KaK TbI /IÝMA€IIIb, CKÓJIbKO JIẾT H€JIOBÉRY Ha 
#roff qhororpácbWww? 
- IĨO-MÓeMY, ©Mý He MÊHbIlle HeM TDỨIHATb JI€T. 


4. - 3Há4€ITb JIW TbI, CKÓJIbKO CTáHHME MeTpÓó B MocKBẻ? 
- dHáto. Celdác B MeTPÓ pa6ØÓTaeTr ÕÓ/IbIe cra, 
5. - ÑáTg, CKa?KH, IO?KáJTYHCTA, CKÓJIbKO celidác 
BDÊMeHM? §Ï 3aÕbIJI HaCbl /IÓMA. 


- Ÿ M€Hđ TÓ?K© HT HaCÓB, HO, MÓ?R€T ÕbITb, CKÓPO 


6ÝneT BÓceMb. 


- 1Ĩ3BMHH. fl 1ÓJ?K€H HJITH. Ÿ Hac cOÕĐáHMe. 


sử dụng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu hỏi trong 
những tình huống sau : 


1. Róaa ri liễrø coØnpátor sHaww. lÓn coốpár 100 
aHawEỏB, a llếr# coÕpáI ÕóJbmre, qeM HÓJ1#. CKa2EH, 
CKÓJbKO 3HawqKÓB y lIẾTM? 


2. CKỎJIbKO BDêM€HH TbI /IÊJIAJ1 JOMáHTIHW© 3a1äHW18 
nuepá? 
(Ti OÕbTHHO /1êJ1a7I YĐÓKW /1BA acả, HO BHebd TPỊ 
KÓHHWJI JJIATb DáHbIIe.) 


3. Ð HIoHe/ẻJTbHWK BbI C /JIDVS3b#MH HOẻ/eTe B rÓPO/J 
XoIIMMMH. HO Bbi ©eIIE He ĐeHIJIH, KOT7Iả IPIÊeTe 
OoỐpáTHo B XaHóll, B cyÕÕÓTy HJIW B BOcKpecẻHbe. ÑaK 
TbI OTBẻTHHIb, éCJI TeỐđ CHpảIHHBBIOT, CKỎJIbKO /HeÙ 
BbI ÕÝ/eTe B rópo/e XomIIMIwHe? 


4. BúgTrop 1 HỨúna yẻxaJH B 1€ĐÉBHIO Ha ÓTHBIX 3Ì Mắn 
1 IpHMxaJw oỐpáTHo B MocEBý Ì ttôJgd. CKÓJIbKO 
BĐỀM€HHM OHI OTJIbIXäJI B IebêBHe? 


5. CKÓJIbKO BDêM€HHI TbI 3/IIHIb B HIKÓJTÿ Kả?KJBIÏ /J€Hb? 


®a. 


Đọc hiểu và ghi nhớ nghĩa, cách dùng của những từ được in 
nghiêng. 


. - Cepẽza, ðbicrpéẻel Marw cKÓpO HaWH€TCä. 


- He 6ðecIoKólicn. Ÿ mac eHtẻ ecrb BpẻMa. Hena/IeKÓ 
HAXÓHTWTCñ CTA/HÓH. 

- CKÓJIbKO BĐẻMeHI HaM Hả/IO H/ITH Ty? MnHýT 
7ÊCHTb? 

- Ja, TpMỐ/u31neteHO /ÊCHTb MUHỶT XOJBÔBI. 


. - WáTg, IoqeMý BHebá TbI He ỐbIJIâ Ha BCTpẻwe € 


HÓBBIM MOLIOTBIM IOŠTOM? 

- HebBả;KHo ceÕ4 qýBcTrBobBara. Hy r KaK? BbBIIO 
1IHTepécHo? 

- Her, He ÓqeHb. lÏ HapÓ/y ÕbIJIO Má. 

- MáJo Hnapóxy? CKÓJIbKO We/IOBêK? 

- TÓNHO ñ He 8Há1O. 

- Hmwqeró. Mend HTnebecVeT TÓJIbKO TD1WỐ/311T€/Hoe 
KOJIIW€CTBO. 

- TĨo-MóeMy, TDuỐốuanea»wo 40. 


- Jlan, ếTo B XaHóe ÓqeHb ?KápKoe? 

- Ronêwqno. CpéÔ1## TeMIebarýpa ðbIBáeT 33 rbpá/yca 
TeIả. 

- BolÓcb, WTO He MOFÝý H€ÐeHOCWTb TY ?KaĐÝ. 

- TbI ro? H BceMý IDHBbIKHYTb MÓ?ZEHO. 


- Wójg, ro c To6ðóli? TeÕ4 Hur/ẻ He BÍ/I€2. 

- CH?KÝỶ HÓMAa 1I 3aHHMäIOCb. Be/Ib Ha CJIê71ÿ1OHmell 
H€/TÊJ€ Õý/TYT ÓN€Hb Bá?HBI© /JIH M€Hđ 2K3ảM€HDI. 

- Á CKỎJIbKO BĐỀM€HI TbI 3AHHMde€IHIbCä Ká?/TBIÙ T€Hb? 

- B cpéôw#e me Mênee 10 wacós. 


. Chọn từ, tập hợp từ thích hợp có dạng cần thiết để điển vào chỗ 
chấm trong các đối thoại sau : 


TiDuUỐAu3m€/UHotl, cpDéÔHwú, 
T.iDuUỐAu3M€/LaHO, 6 cDéÔH€JW 


1. - PeÕ#ra, CKÓJIbKO BDẻM€HI IIDO/IOJDKäJIC# BAIIT 
PpaTOBÓP C KJI4CCHbIM YyHTT€JIeM? 
Sh:4dc ˆ 4 MHHT II HAKOHIL OH DA83Đ€IIUL2I HAM HOẺXaTb 
Ha 8KCKýPCHIO B ÑÐeMIb. 


2. - Wój1n, Tbi 3Hä€HTIb BBICOTW T€JIeBI3HOHHOÙI Ố4IHTHH B 
STOM TÔPO/e? 
- Her. Ho écJI He OHIWÕäfOCb, eẽ..... BbIcorả - 430 
MÉTPOB. 


3. - HWma y Hac KpacábBHIna. Eử MHÓTO 3BOHÁT. 
- CKÓJIbKO T€/I€bÓHHbIX 3BOHKÓB OHá HOJTyWáeT 
Ká?KJPHIÏ I€Hb? 
- OHả MH© CKa3ảJa, WTO..... H© MÉHDIII© /€CHTH. 


4. - PeÕ4Ta, CKÓJIbKO ÕãJLJIOB BbI HOJIYMWUJIH Hà TÉCT€ HO 
TPaMMäTIIK 1 JIÊKCWIRe. 
- Ÿ Hac WCJIÓ ÕáJUIOB Đả8HO€: KTO HIOJIyUAI ÖŨ, a KTO - 
90,... 
TA... MHHMCJIÓ ÕảJLIOB BCeTÓ KJIáắcca, 3HáeIIb? 
- Munýry! 85 6á/roB. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


() Em sẽ nói thế nào nếu thay thế các động từ được gạch dưới trong 
các câu nói sau bằng động từ có -cø#?2 


1. Ñá#4NBHl /I€Hb ÿ HaC B HIKÓJIE HaHHHđIOT ÿĐÓKEUH B 9 
WNaCÓB yTpẢ. 
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2. Hacroämtee BDẻMø B HắHIeM paliÓHe GTpÓäT 
coBbeMéHnHbrii ðaccélm. 


3. JBa nHữ Hasản B MOCKB OTKĐBIHHI BBICTABKY KADTWH 
Bb€THảMCKIWX XY/Ó?KHUIKOB. 


4. Ha 5roji crpólige oÕbIqHo épea 30 MHWHýT HÓCJIe 
OÕŠeHHOrTO IIebebbiBa HpO/IOJ2zKäIOT Da6ÓTy. 


5. Ð TIKÓJIbHOM KJIÿỐ€ ODTAHIHSVIOT MHÓTO D3HbIX 
KPY?KEKÓB, II ÿH€HHKU 3AHHIMẢIOTCH DIICOBẢHIHM, 
MỸ8BIKOlI, CHÓPTOM, /IÊJ8IOT MO/IẺJI CaMOJTETOB. 


@ "Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 


1. - IIẽTp, TeÕẻ TDÝ/HO HHCáắTb HHICbMÔ TO-aAHT2IHIHCKW? 
- Ha, # 1ÓJTO HHCảJ1 ŠTO HHCbMÓ, IOTOMV HTO HONTH BCe 
CJIOBả # CMOTĐLI B CJIOBADẻẺ. 


2. - PeÕira, BbI JIÓỐWTe qWTáTb paccKásbi JI. To/cróro? 
- Ha, HaM UHTeĐéCHO WHTáäTb ©€TÓ ĐACCKá3bI. 


3. - BúnHmrb, KaE ĐỨKTOĐ BHHMdT€JIbHO CMÓTĐIIT (byT6Ó2I! 
- Ha, oH ÓqeHb yBJIekderca (byT6ÓJIOM. 


4. - ó8, KaK TbI ĐEHIHJI HÉPBY1O 3a/1Á4ÿy? 
- #c TDVIÓM peIifi 2Ty 3anáwy. OHả qeHb TĐÝ/IHaH. 


Œ Dựa vào từ ở dạng số ít đã biết để hiểu nghĩa của cách nói số 
nhiều trong các câu sau. Dịch các câu nói này ra tiếng Việt. 


1. llếpBaa Tblcữqa MO.IO/BIX JOJlÉÏ IpHXaJ1a Ha 
CTPOWT€.IbCTBO MeTĐÓ. 
THICHMH CTY/ÉHTOB 1 HIKÓJIbHHKOB HOMOTd4JH 
CTPOWT€.IM. 


2. 5TOM TÓPO/I€ ?KHBET MIUILIHÓH HJIOBÉK. 
1á?nBI 1eHb Ha MeTĐỎÓ 38T MIULJIHÓHBI HaCCa?K£WĐOB. 


3. Ÿ BWỨKToOpba ©CTb /IeCäTOK HÓBBIX KHIIT. 


Moft 1py3bñl B38711 /IeCTKI KHIT B ỐWÕJIHOTKe. 


4. CórHa# paÕðówwtx paÕóTaeT Ha cTpólire. 
CÓTHH MOJIOJBIX CTPOWT€/I6Ï† CTĐÓØIT HÓBBIÏT /OM. 


A. Đọc hiểu và ghi nhớ nghĩa, cách dùng của cặp động từ 
“BbIHYCKắTb - BbIIYCTHTb” và từ cùng gốc. 


1. - Ð cynepbMápKeTre pả3Hble KOMIIbIOTePPI lĨOHeMÝ TPI 
COBÉTY€IIb MHe B3ØTb ŠTOT? 


- IĨoToMý To oH xopỏmii. ©ỨpMa, Korỏpad eró 
đbLHJCKơm, W3BÉCTHaØ BO BCM MP. 


2. - Tbị 3HáäeIIb ŠTOT IHHCTHTVT? 
- đHảto. To ÕOJTBITÓÏI I€@HTP, KOTÓPPII 
đbU1JCKđeW CHeTfaJTWCTOB-HPDOTpAMMWCTOB. 


- Ha?! Đor §TO IM€HHO MÉCTO, T7 ä MeHTđIO 
yfITbca. 


3. - Hro To y re6#? 
- HóBbrli yqẻÕHWK ĐÝCCKOTO #bIKd. Pró cOBCẻM H©/IäBHO 
đbíntCmw.aw. ]ÏocMOTpfl, KaRÓÙI OH KĐACWBPHI,... M 
XOPÓHIW1, IO-MÓeMỹ. 


4. - CKÓPpO ÿ Hac ỔÝ/eT BbIIVCKHÓI Bẻéqep. ŸwfIreJb 
TIOIĐOCWZI BCeX BBIIVCKHIKÓB “CTĐỎFO O/eBáTbc8” Ha 
ŠTOM Bềqepe. 

- no TaKóe “cTbóro o/teBáTbcg”? 
- ro sHáqWr, MáJIbHIKH J1OJI3HBI ỐbITb B KROCTIÓMe, a 
JÊBOHKW B HJIắTbe. 


5. Điền vào ô trống dạng cần thiết của động từ. 


BbIHIYCTHTb (CO6.) 
bị BBIIYHIY 
TbI 
OH /OHá 
MBI BBIIYCTHM 
BBL 
OHH 


@®) trái. 


MOCKÓBCKOE METPÓ 


Ð 1931 roný rasérbI cooØmfym, ro B MocKBẻ ÕÝTyT 
CTĐÓHWTb M€TPÓ. ÏÏ BOT Ha CTPOWT€JIbCTBO M€TĐÓ HPWHIJIT 
TEICäWW MOUJIO/JBIX JnO/IÊHI. 

MeTpó cTÐÔHIa Bcñ CTpaHả: ÕÓ/ee 1êM HHTbCÓT 38BÓ/IOB 
BbIIIYCKảJTH HĐO/VKHUIO /J18 MTĐÓ. 

MerTpó crpôwia sca MocKBá: CTpOWTeJIIM HOMOT4JM 
CTY/IÉHTBI Hi HIKÓJIbHHEM, aĐTICTPI II COJIJäTBI. Ð HỆĐBBI€ /IHH 
CTPOWIT€JIbCTBaA MeTĐÓ CTPOITT€JIRM ỐPIJIO TĐỶ/HO pA6ÓTATb - 
HỂ ỐbIJIO TÊXHIIKH, Hê ỐbIJIO ÓIIbITA, HỆ ÕbIJIO CII©IIIAJICTOB, HO 
OHW ĐAỐÖTAJIM, ÿNJIMHCb CTĐÓHTb M€TĐỎ II OHÍE BBbHIOJTHHUH 
CBOW IIIäHbIL tiếpea 4 ró/ta HÉĐBY1O JHIHUIO MeTĐỎ HOCTĐÔVUIH. 

Pa6óqHmli neHb MeTpbỏ IpOJOJIKáerca 24 qacá. Ñá?KH 
Ie€Hb B Ö acÓB ÿyTĐá Me€TĐÓ OTKĐbIBá€T CBOI /IBÉPM, W HÉPĐBbIe 
TIACCa?KWPBI BXÓ/IT B Heró. ROr/ả B HaC HÓNH 13 MTĐÓ 
BbIXÓ/IIT HOCJIÊ/THW€ HaCCA?KWPBI, CIO/lá HPHXỎ/LHT HH?KHÉPPI, 
TÊXHIIKH, CII©IIAJIICTbI, DAÕÓHHW€, KOTÓPpbIe HDOBeDSIOT 
PpaÐÓTYy MaIIH, aBTOMäTOB, HHCTNHT CTÁ4HHMM. lĨÏOŠTOMY B 
MeTĐỎ BCeTlả HICTHIỦ, CBÉ?KHÌi BÓ3HYX. 
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tĩWcÓ cTáHHMÙE Bcẽ BĐẻMđ VBeIduiBaercga, ÐB 1935 royxý 
ÕblO qếc#Tb CTáHHM, a celqác y?Kẻ ÕÓJIbIIe cTa. CTảHIHHM 
KAK CKá3OHHBI€ IO/I3êMHPI€ JIBOPIIBI Ha pá3HbIX CT4HIHMØX 
Õóee qeM 350 2cKaI4TOĐOB HO/HWMäđIOT 1i OHIYCKđIOT 
TIaCCa?KWpOB. 
Há?/BI neHb Ha MeTĐÓ ê3JI#T ÕÓ/1ee eM Ö MILJLTIHÓHOB 
MOCEBIHéI W rocTêï†i CTOJIWHI JÏFÖ/ TOBODfT, 1TO M€TPÓ - 
cảMĐIW Y/ÓOHĐIH, cắMPIli ỐbICTĐBIỦÍ II /IÊHIEBPIIT BHỤT 
TpáHCHOpTa. 
lloeaxả xó/#T ỐBICTPO, TJIYĐORKÓ HOJ 3©€MZIEÏ, IIM HHNTÓ H€ 
MeIHIẢ€T: HH MAIHWHBI, HH JIÓ/. lĨoe3/tá Ho/IXÓJ8T tépea 90 
C€KVHJ, OT O/IHÓÌI CTäHIHMH 7O IĐYTÓH HÓeẴä7 H/iếT 2-3 
MUHWTĐI. JỄTOM B M€TPÓ IĐOXJIäJTHO, a 3HMÓÏI - TeILIÓ. 


OCKÓBCKOe M€TĐÓ CHHTáIOT JIÝHHIMIM B MÍipe. MOCKBHHH 
JIÓỐñT CBO€ M€TĐÓ, HĐDẢBIWTCØ OHÓ II TOCTEM CTOJTWHĐI 


pắáBW2TbHo (71a L]) f1 HeIIpáBWJIbERO (neT L])? 


OCTáBb "‹v 


1. MocKóBcKoe MeTpó HảwaJH cTpÓWTb B 193] ro/ý. 
1a HeT 


2. LIẾPBy1O JIIHMIO MeTĐÓ HOCTĐÓMIH B 1935 TO/Yý. 
1a HeT 
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đỳ 


3. LÉbBbie HaccazKWpbI BXÓ/IST B MeTĐÓ B HaC HÓNH. 


7a HT 


4. CTẢảHI[MM M€TPÔ - ŠTO CKả3OHHBI€ HO/I3êMHBI€ JIBOPIIPI. 


7a HT 


5. PaÕÓqHii 1eHb MeTĐpỎ IĐO/IOJI?KáeTcg c ÿyTpả /IO Bẻqepa. 


7a HT 


6. 3MÓÏ[ B MeTĐỎ XÓJIOJHO. 


7a HT 


ï. JlỄTOM B M€TPÓ ?KäĐKO. 


7a HT 


8. MocKÓBCKOe M€TĐÓ CHHTđIOT JIÝHHIIIM B Me. 


7a HT 


lĨebecKa2t TeKCT HO ILI4HV: 


1. CTpOrT€JIbCTBO MOCKÓBCKOTO MeTpỎ. 
2. Pa6óqmii 1eHb MeTpÓ. 


3. MOCKBIHHH 1 MOCKEÓBCKO€ M€TPÓ. 


#Ö) awóïi 6ýner oTBéT? 


Te HHKOT/lá H© ỐbIBád©T HH /IO2KJ4, HH CHẾTaA? 

Tne TeHuJIÓ 3WMÓÏ† 1Í IĐOX2Id/THO JIÊTOM? 

Te HÓNbIO CB€TJIÓ, KaK /IHẺM? 

Tne HeT HIOCTOđHHPBIX ?€T€JIeH1, a ©CTb TÓJIbKO HĐUÊ3?KI? 
Tne JIÉCTHIHbI CắMH BÍZKVTCđ, a TBÉPH CáMH 
OTKPBIBáIOTC1? 


ThbL, Ha6épHOẴ, 1/3Hú.1. ÏĨq Cổ TiauTwb 6ƠNĐÓCOđ Oméớm, 


ẤÖ A. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn dưới đây: 


Me npápwrca Merpó. Ôro cáMbrff y1óÕnbrii ® 
Tpáncnopra. Ñá?K/PHli 1eHb Ha MeTpỏ ®..... MIJUTIMÔHBIL 
Jmonéli. MeTbỏ coeHHđeT 3áI1aTHVy1 acTb rópoZa c®..... 
1Ó7“HYy1O — © cêBepHoii. Ñá?K/TBIÙ ro/ ĐACT€T HIICJIÓ CT4HITWÏ 
MeTpỏ. fl cKasả! BỨKTOby, TO XONWý IpOWWTáTb ®...... 
MCTÔPpMW MOCKÓBCKOTO M€TĐÓ Ha WcHảHcKoM ®..... ,B 
HámIeli ỐwÕJIOTÉKe HeT TaKÓÏÍ KHITW. ĐỨKTOP CKa3ảJI MH@, 


wTrô6bBI ø Home ®..... ÕmÕwuoTẻKÿ IIHOCTpáHHOl 
JIWTepaTýpH, ®...... ©CTb KHITM IOWTW ®..... BC€X 83bIKdX 
Mứpa. fl cIpocfi ĐfứKTopa, ®..... OẻXaTb /IO ỐWÕJIMOTKU. 


ĐỨKTOP OỐbñCHỨLI MH€, 
MeTPỎ WJIM Ha TPOJLIẻliỐyce. 


... TY1ä MÓ?HO /JOẻXaTb Ha 


. OrBẻTb Ha BOIĐÓCbI K TÊKCTY. 


1. OrKýna HIpItêxaJ ảBToP paccKáaa B Poccfo, 
TIO-TBÓeMY? 

2. ro xóqeTr áBTop pacckáaa? 

3. lĨoqeMý áBTOP baccKáả3a DeIHIHZI HOÏ†TW B ỐWÕJIOTKV 
IIHROCTbáHHOÏI JIITebaTýPBI? 

4. ro ĐỨKTOP OỐbØ#CHỨI đBTODYy paccKảaa? 
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vpók 4 


PABÓTA HA/H PEHEBbiM HÉJWCTBMHEM 


Nói ai tham gia vào việc gì 


88g 
Caớmua.  Anema, Tne TbI ỐBI2I 8 : E7” IB2E; 
BOCKpe€cCéHbe? íl TeÕé 3BOHIILJIaA, 222 
8BOHWLIa, a TeÕÄ IÓMa Hê ỐbIJO. 
Aetua. TĨa cTanHóne. 3HáeIIIb, TAM 
ÕbIo ÕoIbHIÓe CHIOPTHBHOe 
CODeBHOBáHIW© HảHI€Ï† HIKÓ.TI. 
Caớmag. CKazKf, KTO yWáCTBOBAJI 
B ÔŠTOM CODeBHOB4HHI? 
Aneuua. Ð ŠTOM CODEBHOBäHHM 
YHÁCTBOBBJH H© TÓJIbKO Há TH 
peÕÐ#4Ta, HO I1 JIDYy3b4 H8 TĐÐYyTÔÏ HKÓTbL Hánmra 
YHIT€JIbHHIIA TÓ?K© LHDMHHMảJIA VHáäCTI€ B HẺM. 
Caớma. IIpäsna? 
A6uud. 7la, oHá HIpHHHMảJIA yuácTwe B Đére Ha 100 MÉTPOB. 
Cøớma. A bi? YuácTBOBa.T? 
Aneuua. TÑoHêmo. fÏ Bcẽ 5TO ÝTPO CHJIẺJI TAM Hà TPHỐVH@ 1 
aHIO/7TPOBALT. 
Caớma. ĐỨzKy, WTO TbI TÓ?K€ ÓI@Hb aKTHBHDII VHäCTHIK 
ŠTOTO CODEBHOBáHHI. 
@ tqurái,. 


1. Moli oTÉI pwHU.d4+ 2đcmwe B ŠTOÙ 
Me€?£J7yHapó/HOï KoEcbeDéHIIU. 

2. ĐbeTHáMCKHe aPÐTCTbI TÓ?© ‡/⁄#CTn6060.0 B 
MocKóBCKoM (ĐecTWiBảJI6 COBDeMéHHOlI MÝSBIKU. 


3. TáHØt BCeT/lá TDUHU.MdeT dKTU&HO€ 4J/#úCTU€ B 
paðóre Hámrero K/rýÕa. 


4. Mod MảMa Óq1©eHb aKTUBHO ‡/4úcm6J/em B 
oÕmtêcTBeHHoli pa6óre. 


5. B 2002 roxý B Ceý/Ie BbeTHảMCKI CIOĐTCMéHBL 
1J/4ÁCT6060/1 5 CHOPTWBHbIX CODEBHOB4HHWWX II 
TIOJTYHHUJH 3OJIOTBI M€/13J1H. 


ä” 


KTo yuácTsyeT B qềM‡ = To nñpMHHMáeT ydHácTHe B HêMÊ 
A/iẽLia ydắCTBY@T B CIODTÍBHOA COD@BHOBáHWW. — 
Ai6LIa ñDWHuMắ€T ydốcTHe© B CIIODTúBHOM COD@BHOBỐHMHM. 


 Cgazeft, Kro s qẽM YyuáCTBYyeT (HIDHHIMáeT yHắCTH©). 


1. Ha ŠToM KOHIHPT€ BBICTVHÁJTWH W aĐTCTBI € 
BuIoknero BocTróka. 

2. JMpÉKTOP HIKÔJBI TÓ?&©@ ĐbIJI Hà ŠTOM COỐĐÁäHWM. 

3. Đce MbI aKTUBHO paÕÓTaeM, HOTOMÝ WTO CKÓPO ÿ Hac 
6Ý neT HOBOTÓ/HHÙI Béqep. 

4. Ha ypóKe Jlíx1a Bcerlá aKTWBHO paÕÐÓTaeT. 


5. Mozonóli xy/1Ó?KHWIK ỐÝ/I€T HOKäSbIBATb CBOI 
KADTWHPI Ha ŠTOÏi BbICTaBKe. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
được đặt ra trong các tình huống sau: 


1. HTo TbI CKả?KeITb, écJH B cyÕØ6ðÓTy ÕÝ/teT Bẻqepb 
ĐÝCCKOTO #3bIKá H TbỊ XÓN€IIb HOIPOCWTb /ÐpYy3SẻïÏ 
BbICTYIäTb Ha H€M? 

2. He/äBHO B HIKÓJI€ ODTAHI3OBdJH KDY?RÓK MOJIO/TBIX 
MaTeMáäTHKOB. TbI XÓN€IIb CKAa3áTb CBOeMỸ OTIIý, WTO 
TbI ÕŸ/I€IIb 3AaHHMáTbCñ B ŠTOM KĐY?EKẺ. 

3. CKÓpO ÕÝleT KOHIIỂDT XY/Ó?RECTBeHHOl 
CaMO/IÉ#T€JIbHOCTH. À TbI XÓN€IIIb 3HäTb, ÕŸ/T€T JIH 
TBOiñÌ HO/IĐWTa He€Tb Ha HẺM. 
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4. Ð me B MocKBẻ ðýner Mez£7yHapópnawø OzIMnHả7a 
TIKÓJIbHWKOB HO ĐÝCCKOMV 3BIKV. TbI XÓN€TIIb CKa3áTb 
MáắM©, WTO TbI HIOé/I©IIb Ha Heẽ. 


ŒA. Đọc và chú ý đến ý nghĩa của phần được in nghiêng trong các 
đối thoại sau: 


1. - Iắna, Kynả TbI HOẻ/7IeIIb 34BTpa? 
- # noẻ/y B rTópo7 XOIIHMỨH Ô4389 cu B HaVHHOÙ 
KOHCbeDÊHII MaTeMáTIIKOB. 


2. - Hứúma, naBáli noïiIÊM ceró/H1 B TeáTP. 

- A To TaM ỐÝ/leT? 
- TOBObắT, HTO TaM ỐŸ/J€T KOHIĐT C€ 1/#úCTw€J 
I3BÉCTHBIX 8PÐTWCTOB DOR-MÝ8BIEIM. 


3. - liếrg, puebd # He BI11eJI TpêHepa cBópHoli Bpasfrrd 

Ha HĐ€CC-KOHCbeDéHLIU HÓCJIe MáTa, 

- Rró TaM Hẻ ỐbILJIO, HO ® 1⁄đCm?O B ŠTOÙI Bả?KHOÙ 

TIĐ€CC-KOH(CbepÉHIIM ITDWT2JIACWJH ©€TÓ HOMÓIIHHKA., 

- IlpáBa, oH MHe HĐắ4BILICH. 

- Ja, OH ÝMHO I1 IHTeĐÉCHO OTBÉTHI Hà BOHĐÔCBI 
YHáCTHIKOB. 


'. Điển vào chỗ chấm từ "ywácrwe” có dạng thích hợp, thêm giới từ 
nếu cần, để hoàn thiện các đoạn đối thoại sau: 


1. - JlaH, B HH, KOT/á B Ïÿy2 IpOXÓ/HT (becTHBdJIb, MỎ?KHO 
BỨ/JI€Tb Ha ÿJIHAX MHÓTO 3ADYyÕ?KHbIX TYĐICTOB. 
- Thi ro?! He Bce OHI TYPWGTbI. MHÓTH€ W3 HIIX 
TPMTJaH1áfOTCS..... B 5TOM (becTWiBả.Te. 


2. - Cátmra, ŠTor ceMHHắP ỐÝ/IeT, HaBÉPHO, ÓI©eHb Bá?KHPIỦ, 
ĐỨHMTIb, CKỎJIbKO JIO/IêÏÍ HĐMHUHMäIOT...... B eró 
OPTaHWSả4IMM. 

- Ja, TOBObfT, WTO B HẺM HPIIÊTYT He TỎJIbKO 
CITIWAJIWCTI 13 ĐẢ3HbIX HHCTHTỶTOB CTĐAHBI, HO H 
aapyÕØézKHbie yqẽHhIe, 
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3. - Minb, aHáeIIb, JÏJHW ĐVCCKOTO #8bIKả B XaHóe 
TIPOIHJIW, HO-MÓ€MY, ÓW€Hb IIHT€ĐẺCHO HH ÿCHÉITHO. 

- /a, 1 caM qMpẻKrop Poccfiickoro I[ÉHTpa HaÝKM 1 
KÿJIbTVPBI B XaHÓe HOJIYH2I ÕJIaTO/äÐHOCTb OT BCeX 
Bb€THẳMCKWX DVCÍCTOB ..... B ODFAHHBSáTIMM ŠTOTO 
COỐPITW. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


ĐA. Hãy điển vào ô trống danh từ chỉ người thực hiện hành động 
tương ứng và đưa ra nhận xét. 


CTĐÓWTb VHHTb | JHIOỐWTb | NHTáTb TICäTb 


CTPOWIT€JTb NITäT€JIb 


B. Dựa vào động từ cùng gốc để giải thích nghĩa những danh từ vừa 
tìm được. 
Oốpaaớu. CTpOfrreuIb - ŠTO W€2IOBÉK, KOTÓPPIÏ CTĐÔHT /OM. 


@ Dùng giới từ "3a" cách 4 để truyền đạt lại nội dung các câu nói 
cho dưới. 
Mbi noMorảeM HaráImre B ywẽ6e W OHả ÕJIaro/Iapfrr 
Hac. —> HaTráIHia Õð/arOapT HacC 3đ TtÓ/UO1b. 


1. Tyan sảH# HễÐBOe MÉCTO Ha HaI1[IOHäJIbHOÏ 
O/IMMIHẢJ TIO MaATeMáTHK€ 1 HOJIYHUJT 3OJIOTV1O 
Menázp. 

2. foMHosfirop AreKcán/pa IÏáxMYyTOBa IHHHIeT 
TIDeKPắCHPI© HIẾCHWT O JIIOỐBU H CHắCTb€ €JIOBÉKA II B 
1975 ro/ý OHá HOJTYHLTIA TOCV/äĐCTBEHHVIO HĐMITĐ. 

. CbIH XOPOHIÔ ÝHHTC HH OTII HOXB8/LLZI ©TỎ. 

4. ĐoÓ7H HO/IAĐWZI HOIPVT€ KĐACWBBI© IIBTBI H OHá ©TÓ 
TIOÕIaTO/IapfTa. 

5. YqeHfK pa3TOBáäDWBAJI Ha ÿYĐÓK€ 11 yHWT€2Tb ©TÓ 
EUTIROBá.I 


©3 


4I 


Œ quná. 


1I3BÉCTHHIỮI PÝCCKHI KOMIIO3IITOP 


AeKcdnpa lÏäxMYTOBa - ŠTO W3BẻCTHPII DCCKHÙE 
KOMIOSIWTTOP, đBTOP MHÓTWX WHT€ĐÉCHbIX HéCeH. Ceró/HW MbI 
XOTỨM DaACCKa3äTb BaM OỔ ŠTOM IIHTeĐÉCHOM W€JIOBÉKe. 
Aekcdnnpa lláxMyToBa po/IWJacb B 1929 royý. RÑaK 11 
BC€ /JIDYTfIE DÝCCKH€ /IÊTH, OHá VHLTACb B 
TIIKÓJI€, FJI€ II3VHáJTH JIIT€ĐATVĐDY, ICTÓPEHEO, 
reorbácbwo, MaTeMáTWKY, CDỨ3WRKY II IĐYTWe 
1IpenMéTnI. Ho AekcảHpa IlảxMyToBa 
ÔN€Hb JIIOỐHJIA MỸ3BIKY, OHả XOTJIA CTATb 
MYSbBIKẳđHTOM, HOSTOMY OHảd VHIJIACb ©IHIE B 
MYSbIKắdJIbHOlI HIKÓJIE. VTbCfØ B /IBÿX 
TIIKÓJIAX, KOHÉHHO, ÓH€Hb TĐỶ/HO, HO 
AeEcảH7pa Bcerá ywqfracb xopoIHó. lÏóczre 
OKOHHáHMW HIKỎJIbI AJIeKc4H7pa 
CTả/1a CTV/IÉHTKOÏ1, OHá Hawa/Iả ÿyHHTbCfØ 
B MocKóBcKofl Tocy/1ÄÐCTBeHHOÏT RKOHCeDBaTÓDMH. 


Celuác Aekcdnnpa lÏ4xMYTOBaA - H3BẻCTHPIH 
KOMIOSWTOp. llécHw lÏáxMYTOBOlI HOŠT H@ TÓJIbKO MOLJIO/I?b B 
TOCCWM, eẽ HÊCHW 3HảIOT II JIÓÕWT † MOJIO/IBI© JIÓ/MH B Dá3HBIX 
CTpáHax. 

JI7M B pá3HbIX CTbáảHaX JIÓÕỐñT AJIEKC4HDYV KaK 
KOMIIO3WTOPA, IOTOM WTO OHá HT HÉCHH O MOJIOJE2EHM, O 
Me, O JIOỐBI1 II cácTbe qe/IoBéKa. AJIeKcán7ipa lĨáxMyToBa 
THIII€T H HÉCHH O CBOéÏÍ OTĐÔMBHOÏ† 1í IbeKEpáảcHoli Pó/ne, oÕ 
IIHTepécHbIx HpocbêccWwiax: reóJTorax 11 cTpofIreiax. Ond 
THIIHIET O ĐỸCCKWIX JIÓ/I1IX, KOTÓPBIE ÿVMÉIOT MeHTáTP. 

Ð 1975 roný Aekcánpa lláxMyToOBa HOJIyYHWJa 
TOCVäPCTB€HHVIO IĐÉMIIO 3a 38CJIÝTH B ÓÕJIACTH UICKÝCCTBA II 
B 1977 TOIÿ OHá CTáJ1a HAĐÓ/IHBIM aÐTCTOM CTĐAHHI. 
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1IpáBW2TbHO (71a [ ]) f1 neTpáBWTbHO (HeT [_])? 
TĩocTráBb " v. 


1. Aercánppa IlảxMYyTOBa - ŠTO WI3BÉCTHPIỦ ĐỰCCKHÙE 
TICáT€JTb. 


7a HT 


2. AneKcánpa lláxMyTOBA VHTIACb ©IHIS B Mỹ3bIKäJIbHOÏ 
THIKÓJI, XOTä OHả H© XOTÉJIA CTATb MỹSbIKäHTOM. 
7a HeT 


3. LĨỐcJIêe OKOHHWáHW HIKÓJIBI AJIeKcảH7Pa crá/a 
CTYÉHTKOÏI II Hawa/T4 yqfIrbcgd B MOCKÓBCKOlI 
TOCY/TäPĐCTBeHHOÏT KOHCeDBATÔPMU. 

1a HeT 


4. Aercánnpa lláxMyTOBa HT HỆCHM O JIOOBI 1 
cuácTbe We/IOBéKA, O CBOéÏ† OTĐÔMHOÏ† I1 IpbeKpácHoli 
PoccứM. 


7a HT 


5. AeKcán7pa lláxMYyTOBA HOJIYHILTIA TOCY/IÄĐCTBEHHVIO 
TPỀMHIO 3a 38CJIÝTM B ÓÕJIACTH UICTÓĐHM. 
1a HeT 


® Ornérb na BOIĐÓCBI HO TÉKCTY. 
1. ẳorná po/dtracb A.eKcánpa lláxMyToBa? 
2. HaKfe Ipe/MÉTBI OHá 1I3yd4J1a B HIKÓJIe? LÍ HTO OHả 
JIOỐW1a ðôbHmle Bceró? 
3. Eyả OHá HIOCTVIHLIA HÓCJI€ OKOHHAHHfW HIKỎJTBI? 
4. IĨoqeMý JIJH B pắ3HbIX cTpáảHax MÍIpa JIÓỐ8T 
ĐÝCcKoro KOMHO3WTopa A.ekcánpy llảxMYTOBY? 


A. IIpowuwráÏi wr IebeBe/It Ha pO/HÓÌI 83BTK, 
1. - O7, nẻcHto ö IpOCTôï† 1 MÍIOlÍ nêByTmKe ÑaTlOmie 
Đ4äHPII€ HÉJTH H€ TỎJIbKO B POCCWM, HO HE 30 DỤÕ©2CÓ.M, 
- IloqẻMy TÓJIbKO páHbIme. lĨÏo-MÓeMy, 11 TeHÉPb ŠTÿ 
TÉCHIO S3HäIOT II JIÓỐAT 11B POCCHM, 1i 3d epa1t(eũ. 


2. - Ban, HaIIIOHá/IbHaa KyIbrýpa BbeTHáMa, IO-MÓeMỹ, 
ÓNGHb IIHTepeCcýWeT 30Ð‡/Õé2€Hbi+ TOCT€ÙI. 
- Ja, BOT [MHHO HOSTOMYV HaIñI aHCảMỐJIb HAĐÓ/HBIX 
TIẾCGH HáCTO ẻ3WT 30 ĐỤỐé2£ B DáSHbIe CTĐđảHPI 


Ha TaACTĐÓUIM. 


3. - MÓZIOTOCTb 5TOTO ÿHEHOTO IĐOHIJI4 30 Đ1Ố€2€Ó.M. 
- TĨ OH B€PHýIC# 3-30 D‡Ốe2€d Ha ĐÓ/MHY TÓJIbKO 
TOT7ả, KOT/IẢ Y2? CTAJI IISBÉCTHĐIM. 


'B. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối 
thoại sau bằng cách khác. 


1. - Harámia, sHáeIIb, To oréII{ BO/IÓ/T IMHJIOMdT? 
- Ja, TOBObfT, WTO Kả?/TBIÏÍ TO/ OH HÉCKOJIbKO Đa3 
Y€8;Ká€T 3đ ¿0H14 B RKOMAHHDÓBKY. 


2. - JlễHa, IoqeMý TBoeTó cTrápIIero ỐpáTa ä HUKOT/tÄ 
He BỨ?KY? 

- lIpócro on paÕÓTaer 3ữ eDdwUeũ. 

- Ilon#rHo. Bor IoqeMý ÿ TeÕñ MHÓTO IHTeĐÉCHbIX 
CYBeHTPOB. 

- Ha, OH WX HOCJIáJI HaM 13-30 #DŒHAÍ®. 


3. - Mfmra, TbI ÕbUI Ha BbICTABK© MO/JIO/IBIX XO/1Ó?KHIHKOB B 
TrêHTpe rópo/ta? 
- Her, a THI? 


- Ja. 3náeIIb, TaM IIOKÁ3bIBAIOT KADTHHbI He TÓJIbKO 
HÁIHWX, HO HH HOCTNDẮNHHbI# XVNÔ?KHWKOB. 


ÍD A. qưurán. 
O TIECHE "R$ATIOIIHA" 


MHórwe JI!Ó7M B POCCWM II 3A DYÕ€?RÓM 3HảẢIOT HÉCHIO O 
TIpOCTÓH MO pÝccKOli xlêByTmike Hartome. ĐoT y?Rẻ MHỎTO 
JIeT BCIOY HOIÓT "RaTtOmry". HÉKOTOPPIe /IÝMAIOT, WTO 5TO 
Hapómnaaø nécHa. Ho B /IelCTBHT€JIbHOCTH Ty HẾCHIO HaïIMCả2T 
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PĐÝCCKHÙ KoMIOSfirop BzráHTep 1 HoŠT LĨcaKÓBcKrii B HeÙi 
PpaCCKáäbIBa/IOCb O Cÿy/IbØê ÑaTHÔHTIW B BOẺHHBI€ TÓ/TBI. 

Ð rójnbt Bolnbi "aTKmIy"” ÿy3HảJM 1t 3a DyÕ€Ẵ?RÓM. Ð 
TIráIMM 5Ta HécHñ CTảJ1a ÕOẰẴBBIM LTMHOM HapTuaán. Bo 
ĐbeTHáMe "WaTHIIaA” 1aBHÓ CTáJIA O/THÓIÍ 3 CảMBIX 
TIOIYIđĐHBIX ĐÝCCKWX HceH. OHả cTáJTa 718 Bb€THáMCKOH 
MO/IO/IE?€H HDHSBIBOM K HỎ/IBHTAM B ÕOPbÕ€ H B TDY/Ẻ. 

Ha MHÓTIIX M©?K/YHAĐÓ/HBIX (b€CTHBẢdJI8X MOJIOJE2EM 
"aTEIIA” 3BVHfTT KaAK CÍMBOJI MUA 1 IĐV?2ROPIL Rá?/BIÙ 
Hapôn HoẽT "HaTIÓIHIY” Ha CBOŠM ĐO/HÓM #3BIKẺ. 

“aTKOHIV” HÊJTM, HOIÔT II ÕŸTYT H€Tb. 


. OrBeqdii Ha BOHĐÓCBI HO TÉKCTY . 


. lloqeMý Ta nẻcH# HasbIBäerca "RaTilOmra"? 

. fÑTO HaHWHcCảJ ŠTY HéCHIO? 

. RÑorná "aTK6mIy"” y3HảJM H 3a DYyÕ€?RÓM? 

. Tne 57a HÉCHñ# CTả/JIa PTUMHOM IAĐTIH3ä4H? 

. ÑaK TbI /ÝMaeIib, IoqeMý "TaTKHIY” HẺJIH, HOKÓT II 
ÕÝxyT HeTb? 


€1 đề Gò B2 Í 


l423 lê L , L z 
li 1IÏpoqwTälÍ H IIep€B/I O/WH KVH.IẾT W3 "IIÏÉCHHW O© 
TP€BÓ?KHOlÍ MÓJIOOCTW” KOMHOSWToba lÏáXMYTOBOII. 


TIÉCHñ O TPEBÓ?tHOlÍ MÓJIOOCTH 


3a6óra y Hac Ipocrád, 
3aØóTra HámIa TaKắä, 
?Ruả ðbI cTpaHd poHảä. 
TĨ HÊTY /IDYTWX 3aÕÓT. 

TĨ cHer II BÉT€P, 

LÍ aBŠ31 HONHÓÏI HOJIẾT 
Mend Moẽ cép/e 

Ð TPeBÓ?KHVIO J82Ib 3OBÉT. 


I6) HalnW BbeTHảMCKII IIeÐeBÓ/ 2TOÏi HÉCHI. CKa?KH, XOPOIIÓ 
JI1 ©eẽ IIebeB©/TH. 
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vPÓók Š 


(TIOBTOPWITETIbHblW) 


KOMMYHMKATWBHbIE YMÉHMã 
Trong các bài I, 2, 3, 4 các em đã học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga "34.7... hành động lời nói sau: 


N J_ Giới tị Giới thiệu ai với ai 
2. Nói ai yêu cầu, đề nghị ai việc gì 
» Nói số lượng gần đúng 
y— ai tham gia vào việc gì 


.. 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


@® Đbi celqác Bf/1wire MĨĩaKCIMaA Ha BBICTABK€ IÓHBIX 
XY71Ó?KHWIKOB, TJ€ HOKä3bIBAIOT HẺKOTOPbIe ©TÓ KaDTWHPI 
TaM o/iá?Kppbr on BerpéTwtrca c JTpoii, korôópaw—t 
TPMHIả c peÕ1TaMI 113 eẽ KJtácca. Hawazrócb 
SHaAKÓMCTBO. 


1. Tenép» ckazet, mo u &d& lÍpa uw Mac. Ô0A2cHbf( 
208Optmb & ámoú cumuUáwuw? 
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Mac... 


Wpa. 


1Maxc.w. 


Wípa. 


Mac... 


Wpa. 


MMaxc.w. 


Mpa. 


IMa+xc.w. 


3npáBcrpyï! 

7Jóðpoe ýrpol 

Jlapảl..... .MeHd4_..... : 

A MeH“..... . Me IpH#THO € TOỐÓÏ...... 


S3HdeIIIb, ä XOPOIHÓ 3Há1O ŠTY BBICTABKY. 
fc Tbi xóqdeIIIb, Õý/y TBOÍM TIÍTOM. 
CHacf6o. IĨoz#eáylicra, ...... c âToli 
BBICTaBKOÏI. 

C ynoBÓJIbcTBIeM. Hy, HoliIEM 1 8 ỐÝHy.... 
€ BbICTaBKOlI, a HOTÔM € MOWMH KaDTHHaAMI. 
IMaKCỨM, IOKA?£f MH€ B Hadá/I© TBOI 
KADTUHEM. A HOTÔM TĐI..... C KaDTỨHaMH 
IPYTWX lHbIX XY/1Ó?KHMHEKOB. XOpOHIÓ? 
Jlánmo, c/IJ1a©eM, KaK TbI XÓN©IIb. 


2. aK TbI /ÝMaeITb, 


a. - mo Make.w ‹peôosed. MÍpe? 


a 
! 
©) 
£ 
® 
s 
¬ 
t9 
° 
3 
Š 
3 
t9 
s 
Ệ 
° 
= 
Sì 
3 
S 
Đ 
R 
° 

» 


3. MakcÚw XÓN€T 8HaTb, CKÓ/IbKO peBðär IIpHivrf BMÉCT€ Œ 
1Ipow Ha BBICTABKY. A TIpa TÓNHO H€ MÓ?S€T CKASắTb. 
Mózker 6brrb, 30. MózkeT ỐbrTb, 2Ö WJIM 32. 


Ha lÍpa zoaopm oố ámo.w? 
(Bằng cách nói em mới học trong bài 3 và các cách khác đã biết). 


4. Hãy thay thế phần được gạch dưới bằng các cách nói em biết. 


IMMaxc.w. 


Wpa. 


IMMaxc.w. 


TĨpa, sHắeHb, # /ÓJITO TOTÓBHJICØ# K ŠTOÏI 
BbicTaBke. MÓzKHO CKa3ắáTb, HTO  © 
AKTWBHbLI VáCTHUK. 

A BCeTÓ CKÓJIbKO KADTỨH HOKẢ3BIBAIOT 3/IeCb? 
1aprún 50. TóqHo He HÓMH1. 
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5. Hãy hỏi - đáp theo nội dung đối thoại để biết Mắc-xim đề nghị 
và I-ra yêu cầu điều gì. 


Wpa. TMaKCỨM, T/I€ TbI ÿHHIHIbC# ĐHCOBắTb? 

Maxcu.wu. Ÿ onnoró MoOJIONÔÓTO XÿÓ?REHUEa. B 
BOCKP€CéHb€ OH BCeT/lÄd DHCÝ€T B 
IeHrpáJbHoM nápKe. Êcuw y reõđ ÕÝper 
CBO6Ó/HOe€ BĐM1, HOẺ/I€M K HeMý 
TIOCMOTPẻTb. He XÓqeHTb? 

lpa. Xowý, Ho celiqác He MOTý TÓNHO OTBÉTHTb. 

Jlaử me HÓMep TBoeró Te/Iecbóna. ïl reBẻ 

TIO3BOH1. XOPOIHIÓ? 

Maxcu.w.  TĨozkáJylicra. 


6. PaccKd2icú. 1.O 1tGÐpTÍHe, 1m0 1mno ¿0e Ôódem. 


(Hý;zKHbIe BaM CJIOBắđ: 
TIPOCHTb, IO3HaKÓMITb, 
TIP/UIATắTb, DHCOBắTb, 
Õepẻaa c KDắCHbIMH 
JIWCTbqMH). 


#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


Em đã biết giới từ "3A" được dùng với cách 4 và cách 5. Dưới đây là 
những ý nghĩa, cách dùng cơ bản mà các em đã biết. 
A. Ở cách 4 giới từ "sa" được dùng để: 
1. Nói ai hoàn thành việc gì trong bao lâu. 
- da CKÓJIbKO BĐẻM€HI IpOdfrả.a JlẻHa KHITY? 
- 3a 3 Ha. 
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2. Nói khoảng thời gian trước sự việc. 
- ÑorytỞâ IpHXaJIM HIKÓJIbHWHEM? 
- 3a 15 MUMHÝT 7O HaHá/Ia CHeKTäKJT, 
3. Nói nguyên nhân. 
- 8a ro Ôzrq ðarolapfir Otéra? 
- 3a IIBeTHI 
4. Nói phương hướng. 
- Rynả yêxam Õpar yqfIrbcg? 
- da TPpAHWITY. 
Đ. Ở cách 5 giới từ "sa" được dùng để: 
1. Nói vị trí đằng sau sự vật. 
- Tne BaH IOM? fÏ He BE. 
- OH HaXÓ/HWITCñ 3a ŠTIIM 3HHIH©M. 
3k 3s k 
- Tne ýqwtrc# TBoll ÕpaTr? 
- 3a TDAHUHeI. 
2. Nói mục đích. 
- 3awêM I/IếT láTng B MaATaSH? 
- 3a XJIÉỐOM. 


@ Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới trong những câu 
nối sau: 

1. CepẽzKa IpHHIEJI IOMÓÏI, C©ẴJI 8a CTO/I II HẳNa7T 
o6ênarb. 

2. Tán# HO3HaKÓMILIACb € MOWIM ỐĐảTOM, KOFJlẳ OHH 
ÕbÏ7M 3a TpAHUIeÙI. 

3. HaTáHIia HO&Xa/Ia B TOCTHHHIIV 38 TÓCT€M, TAK KAK OH 
TIẾPBHH paa B MoOCKBẻ 1 He 3Háe€T /IOĐÓTYV CEO/lá. 

4. 3a Tó/ibKo 30 MUIHVT Ba/HIM BBIVHUHJI HAHSýCTb 
ÕozbHIÔe GTITXOTBOĐÉHHW. 

5. MáMa aanarfia 500 pyÕatêïi aa Ty CýMKY. 

6. 3áBTbpa BCce MPI JIOJI?KHbI ỐbITb Ha CTA/IIÓH 3a HaC /IO 
cbyT6ÓzIbHOTO MáTwa, 
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(8) Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
chỉnh đoạn văn cho dưới. 

"TÓnbrli TéxHWE" - z£yPHá1 /UIn peÕáT, KoTrópbie 
1inTrepecýtorca ® ..... `°....... MÓ?HO IpOHWTdTb ®.... 
HaAVWHNHBIX OTKPBITMØIX H ÿ3HáTb, KaK HOCTĐỎHTb MO/LÊJTb 
KOpaÕ.Lf, ĐARCTĐI TLUIM CaMOJIETA, 38/ÁTb ÿHEHBIM BOIĐÓCBI 1 
HOJIYITb OTBÉTbI Ha @..... 

3y pHáu ` 'TÓnhrf HATVPp8,HIGT” 718 peOár, GÌ ¡ro 
yBJieKäiorca ®..... . HTÁT€JIH ?#ÿPHđJIA MÓIYT 
TIO3HaKÓMHTbCđ C TảÏïHaMH HPUHIĐÓ/BI, IĐOHHTẢTb UIIHTeĐÉCHbIe 
PpaCCKáä3bI O ?£W3HH 3Bepéll 1 1T, Ha Bce BOHĐÔCBI O 
TIPHPÓJT€ ?#⁄YÐHả/I aŠT HHTebécHbie Ở..... 

Ð #ypHáe "TIIKÓIbHHEW"” MÓ&HO ®..... He TÓJIbKO O 
3‹HI3HM IIIKÓJIbHWKOB, ®..... O HaÝK© II TẺXHIIK, OÕ 
ICKWCCTB€ 1i CHÓPpTe. Ð HẺM MHÓTO IBeTHbIX (boTorpácbMii 1 
pMcÝýnEon. Pe6Ø#ra HỨHIYT B ?#S4YĐHả2JT HỨCbMA, HĐÓCHT HOMÓWb 
w Ñ..... COBÉT, DACCK4SBIBAIOT O ?HI3HH CBOeTÔ KJIäCCA 1 


3AHMWMÁTETbHAØ MWMHÝTKA 
@® trái TIỶTKY. 


TỊAPE-BPAH 


1IaBÉCTHHIïi ĐÝccKHii TrucảreJb Đ.B. 
Bepecáes 1MÉJ MG/ULUTHCIKOC 
oốpasopádnue.  HeMý IpHHIEJI crápPIii 
TPYT W HOIĐOCWZI OCMOTĐÉTb ©TỎ. 

ĐepecáeB oCMOTĐẺJI ÕOJIbHỎTO 1 
CKaaá.T: 

- đHáeTe, ä Be/Ib lÏabb-Bbanw. 

- HTO ŠTO 8HáWWIT? - H© HÓHHLI 


6ombHỎïli. 
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- TĨapb-Bpaw? ro óqeHb IpócTro: llapb-HýHIKa He 
crpe.riáer, IÏapb-KÓJIOKOJI He 8BOHIT, a lÏapb-BpaW He gIê4HTT. 


TqK TL Ô4jdeuu, ttoweý Bepecdes cwmúem ceốsí 
lĨapb-&pa%ów.? 


S3HáeLLib 7 TbiŸ 


 JIro6ósb k néntro - He Takóe ĐỀ7Koe yB/Ieqénwe. 
T?K©eTÓ/HO JIÉTOM B CTOJII 2CTÓHMM - rópo/Ie TáJ11He 
ÕbIBáeT lÏbá3/HWK HẾCHHI Ha TODO/ICKÓM CT8/THÓHG, 1 TAM HOỆT 
XOp, B ROTÓPOM yuácTByroT 30 TEic# tezlopég. Ôro 
©7WHCTB€HHPIl XOP B HCTÓPDHMI MY3bIKäJIbHOÏT KYJIbTÝPPI. 
TfOrná ©ró JĐU2KEpba, 3BẻCTHOTO B CTÓHHMW KOMIIOSWTobaA 
CHPOCWLIM, KaK MÓTYT 3Ú TbICWW W€JIOBÉK HTb B O/IHÓM XÓPe€, 
OoH OTBéTHJI: "Hảo, HTÓỐBI BC© O/HOBDEMÉHHO ÝBCTBOB8JTH”. 


lIowe1j cwumw(đ?ơm xoÐp 6e TúA/H© eÔHCT68€HHbLL 6 uúpe? 


@® Ha TaBKásae, B AÕXá3WH, BbICOKÔ B TObáX ©CTb C©JIÓ, T7I© 
CyIIecTBÝýeT He MéHee HeoÕbIKHOBÉHHPIfÍ XOp. To Jáz£e He 
XOP, a aHCáMỐ2Ib HÉCHH 1 TáHH1a. Pró yHWáCTHHKAMI MÓỎIYT 
ÕbrTb TÓJIbKO JIÓ/I, KOTÓĐBIM y?Kê 100 JIeT. OHÍI HOIÓT WI 
TAHI[ÝIOT B aHCáMỐe. ]Í OHI /IÊJI8IOT 5TO JIHHIb B CBOÕÓ/IHOG 
BpMã. Ð OCTaJIbHÓe BDẻM#1 HONTH BC© H3 HIIX DAỐÓTBIOT - II 
?KÊHIHIWHBI H Mỹ?KHHHPI. 


mO TbL C1nđ€ULb H€OỐbLKHOGHHbLJL 6 ấmtO Thékc†mne? 


TECT 


3a0đúrue I. Bo(Ốepu tDúeuU.UbtbLú DU HN 4 TiOCTếo "v 


1. Ha ároli neBứbIl MHe..... , OIHäKO He MOTÿý celiqác 
CKẢä3aTb TÓNHO, T€, KOT/Iá ©Ê CJIÝHTA1T. 
a. SHARÓM Õ. 8HaKÓMO 
B. SHARÓMA T. S3HARÓMBI 
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. HỨna cKasá/a, HTO CeTÓ/HN BÉN©@DpOM, KOFrHäả peÕ#Tra 


TIPMJXIýT K H€li 1OMÓÏ, OHả...... 11X Bcex c eẽ 
PO/MIT€/IRMI. 

a. SHAKÓMIT Õ. 8HaKÓMHTCH 

B. HOSHARÓMRT T. HOSHAKÓMIT 

. Ð 5TOM ?£yPpHảJe...... TYPCTaM Đá3HbI© IIHTebẻCHbie 

ĐKCKVPCHH HO TÓPO/TY. 

a. IIP/JIÓ?KAT 6. npe/aráảer 

B. HD©/UIAFAIOT B. HD©/UIÓ?KHT 


. ÑaK Bpbaw, MO ỐpaT /IÓJI?K€H I/ITH Hà HỎMOIIb B JIOÕÓ@ 


BĐỀM1, KOFHả erÓ..... 
a. HOHĐÓCHT 6. npócar 
B. HDÓCHT T. HOHPOCVUIW 


. CeTrÓTHf Ha ÿĐÓK€ HO JIITebaATýP€ YHIT€JIb IĐ©JJIO?EWLT 


xib Y6 H€ỐOJIbHIÓe CTITXOTBOĐÉHIW HÓBOTO MOJIOÓTO 


A. /UIH HÁIHI€TO BHHMẢHUHN Ố. K HSảHIeMYV BHUMÔHUIO 


B. HáHIÊMY BHHMẢHUWEO T. HÁHI© BHHMảäHH© 
. foFrHá Bce FÓCTW IHHIJI, MảMa HOIĐOCWJIA WX..... 
a. Ha CTOJ 6. Ho cTOJý 
B. 8a CTOJIÓM T. K CTOJIý 
. JIína croáđa y Bxôjta MeTpó w ølaJtá IĨTOĐN..... ac, 
TOTÓM YVHIJIâ OMÓÏI. 
a. ÔROJO 6. IpHMÉPHO 
B. ÕÓ/ee T. MÉHbIIe 
. 10Ũ KWJIOMÉTPOB - ŠTO..... ĐACCTOfZHW€ M?/IY 2TIIMH 
TOPO/TâMM. 
a. TPHMÉPHO Õ. TIpHðIMafT€JIbHO 
B. HDHỐ/IHSHT€JIbHOE F. ÓKOJIO 
. llpecc-KoHcbepẻHHMa...... 1ISBÉCTHOTO HHaHfcra 
TIPOIHHJIÁ HHT€ĐÉCHO 11 YCHÊHIMO. 
a. YHäCTHN 6. c yuácTHeM 
B. K VHáCTIHO T. /U1H yHÁCTHWN 


10. TaK KaK CepẽzKa xopoIÓ sHáeT TO MÉCTO, eMỸ 


TIP/U1O?EWJIM...... B ODTaAHH3áIMM HOXÓJA. 

a. yWácTwue Õ. yHácTHIKaM 
B. VHắCTBVeT T. HĐHHHMắTb yHáCTIe 

1 a 6 B T 

2 a 6 B ” 

3 a 6 B nh 

4 a 6 B r 

5 a 6 B T 

6 a 6 B Hộ 

ĩ a 6 B ñ 

8 a 6 B T 

9 a 6 B Ế 

10 a 6 B T 

3aOđưue lI. 


A. Chọn phương án đúng để hoàn thiện đoạn văn sau: 


Hawazócb Jẻro! HaKoHẻH-TO ÿy Hac óTHycKÌ Mbi JIeTIM 
Ha c€aMO/I€Te€ [ll]..... MÓPE. MbiI IIpeEpắcHO IĐOBeIEM 
BpéM#! Hac ;klếT T€HIOe MÓpe, TOJIy6Óe Hẻốo... 

JTẾTM HH ?£eHd ÓqeHb Dả/TBI, HaCTpOéHMe [l2]..... Hac 
wynécHoe. /ÏoJIeTẻJIM MbI IDeKpácHo. lÍ HÉĐBPIli 71eHb HắH1eTo 
ÓTIIYCKA IPOHIEJI 3aMewáTe.IbHO. Mbi LIễJIbHi /IeHb IHJI4BAJTH B 


MÓpe, ryzI#M [13]..... TU112KY II 3arOpáJIH. CKa?Ký cpá3y, 
[4]..... ŠTO ỐbIJI HÉĐBPIlÍ W HOCJI6THHÙI 1eHb CHORKÓWHOTO 
ÓTbixa. 

Ha cẻxytommi [15]..... Y CbiHa HO/H8JắCb 


TeMIePaTÝýPaA, IOTOMỸ HTO OH MHÓTO BĐẻM€HIW HpOBE.T [16]..... 
cóymne. IĨOTÓM ÿ MeHiđ1 Hawqa/lá ÕOJIÉTb CHHHả, IOTOMÝ NTO # 


CJIHHIKOM MHÓTO IJIäBA7I A ÿ ?S©eHbl 3aÕo/têJ 3yÕ. Becb ÓTHYCK 


MbI HIpOBezm [l7]..... HÓM€P€ TOCTWHHIIBI, XO/HJTH MBI 
TÓJIbKO B pecTOopáH H B anTêKY [I§]..... JIeKäbCTBaMI. 
JJoMÓÏ[ MbI BeDHỷJIHCb ÕOJIbHBI, ÕJIÊ/THPI© II TĐVCTHPIe. 

TaK IpOHIEJ HamI ÓTHYCK, [19]..... MBI ÓH€Hb /1ÓJITO 
314..M. 

A BCŠ xopoHÓ HaqWHáJIOCb.... . ŠCJIM He CHWWTÁTb TOFÔ, 
To [20]..... CBOE HYT€HIỂCTBIW€ MbI OTHĐäBHJIWCb B 


TIÄTHHI{Y, TPHHá/ITATOTO. 
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a. HO 6. B. Ha 8 
12 a. U18 6. B.Y T. OT 
13 a.B 6. Ha B.K T. HO 
14 a. TO Õ. qTÓỐbI B. KAK T. KaRÓH 
15 a. wac Õ. neHb B. MẾCHI T. H€/ÊJHO 
16 a.B 6. o B. Ha T. ÓROJIO 
17 a. Ha 6. B B. Y T. đa 
18 a. 6. nợ1n B. HA/ T 3a 
19 a. KOTÔPBIH õ. 1O KOTÓPOMY 
B. C KOTÔPBIM T. /UI1H KOTÓPOTO 

20 a. Ha 6. B B. 8a TÔ /UIH 

11 a 6 B Ế 

12 a 6 B Ê 

18 a 6 B P 

14 a 6 B Ế 

15 a 6 B T 

16 a 6 B T 

17 a 6 B T 

18 a 6 B m 

19 a 6 B T 

20 a 6 B r 
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B. IIpáBH2IbHO J1 H€ITĐắBWJIbHO HO TẻKcTy? lĨÏocTáảBb "v 


21. OrHycE, O KOTÔpOM ảBTOP pACCKả3bIBa€T B 5TOM 
TKCT€, IPOHIEJI IbeKĐpảCHO. 
a. IpäBHJIbHO Õ. HeIbáBWJIbHO 


22. Ð HêpBbiÏi 1eHb ÓTHYyCKa ÄBTOP, ©TÓ ?K€Hd 1I ÉTMH MHÓTO 
IUIäB8JIM, PYJIHJTM HO TUIB2Sÿ ME 3aTOPäJM. 
a. Ip4BMJIbHO 6. HeIbdBWJIbHO 


23. Đce ocTa/IbHbIe /H1 ÓTHYCKaA OHW IĐOB©JII B HÓMepe 
TOGTWHMITBI. 
a. IpắBHJIbHO Õ. HeIbdBWJIbHO 


24. OHỨ HOJI?KHbI ỐBIJIH XO/ITb B aHTÉKY 38 JIÊKäDCTBAMI, 
TAK KAK ÿ CbIHa HO/IH8JIắäCb TeMIebaTrýpa, a y đBTopa 
aaÕO/IÊJ 3Õ 1 ÿ ©TÓ ?K€HbI - CHHHả. 

a. Ip4BHJIbHO Õ. HeIbdBWJIbHO 


25. ÁpBTop cuwráeT HắTH1IIy, TpHHá/HaToe He 1ÓỐpBIM 


HTHỀM. 
a. IpäBHJIbHO Õ. HeIbdBWJIbHO 
21 a 6 
22 a 6 
23 a 6 
24 a 6 
25 a 6 
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VPÓK Ố 


PABÓTA HA PEHEBblM HNÉWCTBMEM 


Nói di ủng hộ hoặc phản đối di, cái gì 


Baô1.w. PeBära, 8B BockpecẻHbe HaráIma 
TIP€/11O0?WIAa HO&XaTb B Cý3a7Tb 
Ha 2KCKVpCUIEO. HaK BbI /ÝMaere? 

Jiéna.  ïl aa öTO nDeIO2©éHUe, 

Hưua. A ä npôrue, ïÏ npe/Taráto 
TOẺXaTb BMÉCT€ B JIeC 3a TpHỐẢMI. 

Baôt.m. A TbI, Oztếr, 3a KROTrÔ? 

Oxée. — f1? ïl aa Haráiy. 

AtiMớu. A MH© BC DaBHÓ. 


Cý nan» 


@ thưráñre. 
1. - CBÉTa, MOTÝ JIH # HOTaHIIeBáTb € TOÔÓÏÍ 5TOT B8JIbC? 
- He nrpớmua. 
ÁHHa, ä He HOHIWIMáIO, IOqeMÝ TEI BCŠ BDÉMñH ñĐỚN8 
MeHĂđ. 
Her, ø He #'DỚmw6 TeÕ1, HO TBOẺ MHÊHI© He 
TIpáBHJIbHO, IO-MÓeMV. 
3. - Ti 3HáeIIb, IONeMÝ Ha COỐĐđHHIM ÿH€HITKU CTáĐHIWX 
KJIÁCCOB ỐPIJIM TĐỚNu6 Hát11€TO HJIHaA? 
neHb Ipócro. IĨoTOMÝ WTO MbI H© BbICTYHẢJTH 30 11X 
TUIAH. 
4. - lIpớmus& KOrÔ TbI ÕŸ/TeIIIb MHTĐắTb Ceró/IHđ? 
- Ipớmus Đứropa. ToBopáT, oH ÓqeHb XOPÓHIHI 
1IIaXMATCT. 
- Hưweró. IĨÓMHM, TO MbI BCeTâ 3đ TeÕáñ. 
- CHacWõØo. 


2. 
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3a KOrÓ (4TO) Ÿ 
KTO (BbICTynáeT) 
NpÓTMB  KOró (ueró) ? 


Hapónbi BO BCex CTDáHaX BbICTYyIIlátOT 38 A4⁄D, HDÓTMB BOMúHbÍ. 


 Ckazef, sa 4TO THỊ H TPÓTHB NeTóÓ. 


Mp, BolHả, cacT/IIBad ?KW3Hb Ha 3eMI€, 

CHÁCTb€ /JJI1 BCeX HaĐỎJOB Ha HáHT€li HJIAHÉTe€, 
OXDáHa IPHĐÓ/IBI, ?K€CTÓKO€ OTHOIHỂHH K ?KHBÓTHPIM, 
CTPOWT€JIbCTBO 3aABÓ/IOB B HÉHTPe TÓPO/TA. 


® A. TĨpowwráliTe II IO3HaKÓMbT€Cb € HÓBBbIM 3HaHHIeM 
TJ1arÓJa "ốoém®". 
- Đáng, TbI (byT6ÓJI JIÓỐHHTb? 
3 JÌa, 
- 1Ï eMIHOHáT CTPAHBI CMÓTPHIIb? 
- Ha, w To ? 
- Á TbI 3d &ŒKÚ1O KO/MđHÔ1/ ỐOAéeuUb} 
- ï ốoAxéio 3a "Cngapmád£"”. A Tb1? 
- ñl TÔ?K© ỐO/ó2Uu "CHapTaKá". 


B. OðbñcHf, KTO TaKÓÏI ÕOJIÊJTbHTWK. 


ropáuwe ỐonénbLliKH 
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@® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa, cách dùng của các từ được gạch dưới. 


1. - Hứna, re TbI ÕbLIả CeTÓ/HØ ýÿTĐOM? 

- lĨo IporbáảMMe MPI € /IDYTHTMI TYĐỨCTMIH TIOC€TITAJTM 
ICTOpfdecKHWHi MySéÌi. 
- Hy 'r KaK? IiHrepẻcHo? 


- Jla. II nac Bcex ÕÓ.IbIIe IIHTebecVeT /IOJTOJIÊTHØđ 
Øopb6á BbeTHảMCKOTO HaĐÓ/a HĐÓTHB Đả3HbIX BĐATÓB 
3a H€88BIICHMOCTb II CBOÕÓJTY CTĐAHEI. 

2. - 3ymr, qro c Toðóli? II/Óóxo ceÕ# ýBCTBYeIIb? 

- Ha. Móz£eT ÕbITb, ÿ MeHđ TPHIH. 

- TTeBẻ Hý?KHO 1LĐO1U6O2DWTMÓä3HO€ JIeKäĐCTBO. 

- Ilonoztyw. RaKóe eKdpcrpo, Béếpa? 

- JleKáắpcTrBo HpóTrwb rpfnna. Ð Jro6óli arrrẻge eró 


MÓ?KHO KYIITTb. 


3. - CáITa, HOKa?KEW, WTO TỊ B 2TOM MaTa3WHe KYIHLJT? 


MáMa HOIpOCWTA B3ØTb CĐÉ/ICTBA HĐÓTMB JOCKÍOđ. 
ĐoT IocMOTPW. 

- Ho ŠTo cpẻ/cTBa HĐÓTMB He TÓJIbKO MOCKIWTOB, HO H 
TnapaK«đ!tO6 1L JM/Dd6é©6. 

- TaK II ýwqIie. Ÿ Hac cĐẻ/ICTBA HĐÓTHB HŒC€KÓ/MWbLZ. 


4. - Jlúna, TbI IpHHHMáJa ydácTwe B 6ðére na 100 MÉTpOB 
cerónna? 

- Jla, II He 3HảIO, HoqeMV De3ÿJIbTäT XÝ?K€, HeM OỐbIHHO. 
- He 6ecnogóiica. ro cywf:1ocb w © 1ÐyTMM 
ydácTHIKaMH. Ðe/Ib BbI Õ©?ảJTW HĐÓTMB BÉTPa. 

- IĨOH#THO. IÏDOTHBHbLI BÉTeÐ M€II4JI HaM Õ©?KáTb 
ÕbIcTpbo. 


5. - lÏoO HÓBOMYV IIâHÿ Ha Õeperý 5Toro ó3eba HocTĐÓØT 
ØO/IbHÓÏ XHMWH€CGKHH 3aBÓJ, 
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A KaAK ?KÚT€JH K 5TOMY OTHỎCSTCä. 

- MHÓTHWe W3 HWX BBICTVHäIOT 3a 5TO, TOBODfT, TO ÕÝ/IeT 
pa6ÓTa JIJIH MOJIOJIBIX H BCẽ ỐÝ/IeT JIÿHII€. 

A HPOTIBHUKM 2TOTO IJIâHa? 

- OHÍ CHHTäIOT, HTO ŠTO HĐOTHBO3AKÓHHO. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


®aA. Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa, cách dùng "đ 2ócww" và "& aocmáa". 


lạ = Ảng, WTO TbI ÕŸ/I€IIb /IẺJIATb CeTô/IHW1 BêqeboM? 
- Tóqno ne sHáto. Mỏ¿KeT ỐbITb, HOÏÏTý K KOMÝý-HHỐY/Jb 
13 IDYSÙI & 2ócmu. 
- Xopomó. IIpwxo/í Ko Me é zóemu. IĨáB2ttK tí ÁJr1a 
TÓ?K© HIOOỐ©I3JI1 HĐMÙITH. 
- C ðOJIbHIWM ÿ7IOBÓJIbCTBIM. 


2. - CTerdH, r7te Thi ÕBIJI BHebá BêqebpoM? íÏ 3BOHWa, a 
TeÕá /ÓMa Hề ỐbLTIO. 

- # bi y HaTáHTM 6 2ocmí+. OHả cKaaára, To TeÕq 
TÓ?K© IIDHTJIACWLJIA 6 2ÓCTn, HO IIONW€MV-TO TbI He 
TIPHXO7WLTA. 

- Ha, TbI ?Ke 3Há€IIb, HTO # He JIOỐ/IÔ ỐÕBITb 6 2OCTmdí2. 


B. "B zócmu" WJ1M "6 eocms" 2 


1. - PeðáTra, Ky/ả BbI COÕWpáeTecb? 
- Ñ KJIắCCHOHI yHfIT€JIbHMIe...... . CeTÓTHñ 7eHb e€ 
PO?KÉHMã. 


2. - HTro Thi JIẺJ1AJ B BOCKbecẻHbe? 
- IIpócTro or/bIxả. 
- Hóa? 


- HeT, q ỐbILI ÿ TẾTMH...... 5 /7epéBHe. 
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@ lĨpowwTáli  IebeBe/IH Ha BbeTHáMCKHỦI 83BIK. 

TỈpeMZIEBCKWe€ KYĐẢđHTPI - 1acbIi Ha CIáccKoli ámrne 
MocKỏBcKoro peMzrd. 1x cnẻJnaJx B 1706 roxý B MocKBẻ. 
JIMảMe€TP KP€MUIEBCKWX KyĐpáHTOB - 6,Ì2 M (HIeCTb MÉTPOB 
7B€HẢ4/TATb CaHTHMÉTPOB), BbICOTảd ĐỨMCKIIX IỊICĐP Hà qacáx 
72 CM, 7JUIHHả acoBÓÏ† CTĐẺJIKW - 2,97 M, MMIHVTHOMI - 3,27 M. 

Ð HOBOTÓ/HIOIO HOWb, KOI/Iả KĐDeMZIEBCKW©€ KVĐẢHTbI ỐbIÓT 
12 acóB, Ho Đả/TMO 1 T€JIeBUICHHIO TĐAHCGUIIDVIOT 1X 6OÏi, 
TIMeHHO B ấr MuHýTbi Ipwxónrt HóBbiff rOJL 


Kpexnẽsckue KypáHTbI Ha CnáccKolă ỐáLIHe 


@® Hãy truyền đạt nội dung các câu nói cho dưới bằng cách khác. 
1. B Poccfm, korxả HóBbHlf ro HPUXÓ/MT, ‡/KÐdtuđiơn 
OMä €JIÓBbIMI BÉTKAMU. 


- Ð Poccm, Korná HóÓBPIli ro IpIIXÓ/HMT, OMá 


2. Ÿ Hac B CTpAHể BO BĐÊMñ HOBOTỎ/THeTO HIPpả3/HWKa 
TIẾĐCMHKOBBIe BÉTKIT KJDŒG11đ10171C#3 JlậMHOHKBMIH II 
ITĐÝHTKaMI. 


- Ÿ Hac B CTPpaHẻ BO BĐỀMØñ HOBOTÓ/HTO IĐẢ3/HMKA.... 
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3. LIẾPCWKOBBI€ IIBETbI C⁄w?nđ?ơm cíMBOJOM HóBOro Tó/a 
Bo BbeTHáảMe. 


- Bo BbeTHảdMe HÉPCWKOBBI IIBTBI..... 

4. OJHIMIHHCKWe WTĐBI T.ĐGHC/ÍD1/OTNCS TO T€JIEBUIHUTIO 
B Dá3HbIe cCTbáHbI MÍPaA. 
- OJIIMIHCKWe WTĐBI..... 


trái. 
8 


O HOBOTÓ/HHEH EJIKE 


JJaBHÓ cTáJIO TPA/IIHMS B HOBOTÓ/IHIOIO HOWb € 
TPỨ/IATb HÉpBOTO /eEaØpi Ha HépBOe 8HBapä HĐPHTJIAHÁTb B 
TÓCTH ĐO/JIHBIX II ĐY8Sêï1. 3a IDá43HWHHBIM CTOJIÔM B RKÓMHAT€ 


© HaDÄ1Holi 6JIKOH BcTpewáeM MbI HÓBPLl rO/I, 


TĨoqeMý CÍMBOJIOM HOBOTÓ/HeTO 
npásnHwa cráa y nac ga? Ôro 
Ốb1JIO MHÓTO, MHÓFTO JIeT Haaá/. lĨo 
IpUuEáay pýccKoro mnapäd llerpá I 
niềÐBoro aHnpapá 1700 róya Bce 
OJT?KHBI ỐbITMH ÿyKEĐáCWTb /JOMä 
©JIÓBBIMW BÉTKaAMI 11 OÕ83äT€JIbHO 


TIO3T1Đắ4BHTb /DYT IPýTa c HÓBBIM 


TÓ/OM. 


Ð MockBẻ B ŠTOT JI€Hb CTĐJLđJIH I3 IIÝHI€EK, HA ÿJIMHAX 
1 TIOITa#X VGTpáHBauIL (belieDBéDKEU. 


C Tex Hop MBI BcrpeqádeM HóBbrli ro c Hap#THOH 


B©C€/IOW €JIKOH.. 
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TOTÓBHTbCð K IĐẢ3/HWKY HaHWHáIOT 88J1ÓJr0. ÏJ1ắBHaØ 
3a1äwa - KVHHTTb HOBOTÔ/IHIOIO ÈJIKYy. A BBIỐPATb €JIKY - 
HeIipocróe /têJo. OHá /1OJ2KHá IOHpắáBWTbca BceM. Ka 
YKpaHIáeTca HTĐÝHIKaMI, J1ắMHOWKEAMI. 

3a HOBOTÔ/THWM CTOJIÓM BCTĐeHáIOTCØ ĐÔ/JICTBHHHKH, 
cảMbĐIe Õ/IaKwe /pysbd. JJen Mopỏa 1 CHerÿboqKa paaHaIÓT 
TIOäPKEM. 

Ð HOBOTÓTHIIO HOWb TÓNHO B l2 acÓB HO pá/HO 
T©/IeBI1/I€HWIO TĐAHCJIDVIOT ỐOÏÍ KĐEMJIEBCKMX KVĐpáHTOB. 
TĩMeHHO B ấrw MuHÝýTbI Ipwxójtt HÓBBIff TOJL 

HóBPHf rOHN - 5TO HÓBBI€ IIJIÁHbI II Hã/1Ê?KJTĐI. 

€ HóBbIM TÓ/OMI C HÓBBIM CHäCTb€M, /IDY8SbÄ. 


@® 1lpáBHzbmo (1a L]) f1 HeIipdBWTbHO (HeT [])? 


1ĨocTráBb "v% 


1. B Poccft HóBBIH TO/L HIĐMXÓ/HIT B MUHÝTY, KOFHả B 
HOBOTÓ/HIOIO HOWb KĐeMZIEBCKWe KypảHTbi Ha RpácHoii 
T1mAa7M ỐbtoT 12 acóB. 


7a HT 


2.Ð Poccf~ cWMBOJIOM HóBoro rỏ/7a cuwtráeTc#—t ðepẽaa. 


7a HT 


3. PýccKMe ÿKPaHIAIOT CBOW /IOMả JI 
IITĐÝHIKaMI, WTÓỐbI BCTpedqáTb H 


MMIIOHEaAMII, 


á 
ÓBBIli rOJ. 


7a HT 


4. Ð PoccfWt 3aHÓJTTO 7O HOBOTÓ/HeTO IĐẢ3/THWKA y?2Rẻ 
HaqWHáIOT TOTÓBHTbCH K HeMý. 


7a HT 


5. Boli KbeM2IEBCKIWIX KYĐäHTOB MÓ?KHO CJIBIHATb B€S/IẺ B 
POCCWM, TaK KaK OH TpAHCJITDY€TCH HO BC€li CTpAHẺ. 
1a HeT 


OTBÉTb Ha BOIĐÓCPI 


1. foró oỐbINHO IHTJIAHIáIOT B TÓCTH ĐÝCCKW© B HOWb Ha 
HóBbrfi ro/? 

2.  KaKỎTO Tỏ/7a HádaJIM ĐÝCCKMHe BcTbeqádTb HÓBHIf ro c 
HapÄnHoli Beceoï† 6JKoii? 

3. EaKán sa/táqa cHIrTả©TCð TJIBHOÏÍ 718 DÝCCKMX, KOrná 
OHW TOTÓBØITC# K HOBOTÓ/HeMY HPả3/HMKV. 

4. ro nẻ¿rartor /len Mopỏa 1 CHerÿpOWKa Ha HOBOTÓ/HeM 
TIPả3nHke? 

5. lĨoqeMý CHHTäIOT, HTO BBIỐPATb €JIKY JUJI1 Hpả3NHWKA 
HóBoro ró/ga - He.rẽrEoe /téJ1o? 


lữ Điển vào cột bên phải từ đối nghĩa thích hợp. 


IOCIÔNHHM | ..... 


páảnHHÙ 


MỨpHHH | —..... 


TIDHHOCIITb ÿ BuNGi 
Đémo  |____..... 
noÐbOo | __...... 


l3 , ki Ũ Ũ ; 
6i OT KaKWX CJIOB OODaSYTOTCH CJI©7IYIOIIIIG CJIOBä? 


TIebBOMdlicKHH T"... 
Me?t7IYHaĐpÓ/THĐIïT JẢN. 
Ppa3HOIBÉTHBII "..... 
ĐesóÕØ1awHbili ỶNG 


(3l quzán. 
JIOBJIO BRCHY B HAHAJIE MAñ ! 
Mali - necéHHIii MécaII, ÕÓJ1e© TOTÓ - 5TO IOCJIẺTHUWI 
MÉCHII B€CHHI, HO IWHOT/Iá HOTÔ/A TOTÓBITT MOCKBHHáM B ŠTH 
THỊ COBCẻM H€ IPẢ3/IHUHHHBIe GIODHpWsbl. Hepé/IKO ÕbIBáer 


TAK, HTO B HOCJIẺ/THIIX HỨCJIaX aIIĐÊJI1 BbLIA/Lä€T CHeT, 
KOTOPBIÏT OCTaETCð1 JI6?KáTb /IO IĐẢ3/IHMKOB, a HOĐÓIO B 
TIẾĐBPbI© MáÏÍCKW© /[HH IIIVT XOJIÓ/HBIS BBCêHHH€ JIO?E/U. 
llo#roMYV cáMY1O ÕOJIbHIVIO Đả/IOCTb MOCKBHHảM IDHHÓCWT B 
ÔTH /[HW CÓJIHeHHAHđ II TẼHJIAØđ, HaCTOđHfad HIeÐbBOMdlicKaa 
TIOrÓ7A. 

Ð Hadqả/7e Mắđ ÿ Hac HỆCKOJIbKO 
TIP437HHWKOB. OJ/IÚH 113 CảMBIX 
ĐÁHOCTHPIX 1 ÄĐKWX - 5T0 /]JeHb 
Me?tt7IYHaĐÔ/THOÏ† COJILIäĐHOCTLL 
TPpynámxca. MózKkeT ỐbITb, BeCHả B 
ŠTOM TO/JIý ÕÝeT IĐỶ?KHaf, KaK ÿ 
HaC TOBODT, II DÁHHØH, H TOI/LẢ BBI 
YBU/IMT€ HACTOfñITYIO IpẢ3HHNHV1O 
MocKBý. 

TIếpBbIe cBÉT/IO-3€JIEHbI© JIICTbf Ha /IeĐÉBbØX, HẺ?KHaø 
TpaBd B HIáPpKaX H cKBẻpax, #pKO-ro.iy6óe HéÕo, 
paaHoIIBéTHBIe (b/rart, H2IaKáTbI co cJoBáMUI: "Mitp, Ty, 
Maï!". 
JlelicTBWT€/IbHO, B /HW lÏẰebBOMä# HO/ rOJIYỐBIM 
Øe3Óó67IaWHbIM HÉỐOM Kả?K/TBIÏ XÓNGT BÉDHTb, 1TO HẻÕO H37 
S©MUIEÏ HaBC€T/lâ OCTảH€TCfØ MIĐHBIM, WTO HT Ha H€Ïi CTĐAH II 
HapÓJOB, KOTỎPBIM ỐbIlả ỐbI Hy?KHả BOWHả. 


OTBÉTb Ha BOIĐÓCbI HO TÊKCTY. 


1. WaKfe He IDả3/HHMHBI€ CIODIPW3bI MÓ?&€T HOTÓ/TA 
TOTÓBHTb B HỆĐBBI€ HH Mắä? 


MáØ? 


3. TĨTO MÔ?KHO BÍ/I€Tb B TH 5TOFrO Ipá3HMKa B MocKBé? 


HồÌ Hanumt mánenbknii PpaccKá3 ö BbeTHẳảMCKOM HOBOTÓ/HeM 
ITIPả37HWKe. TH BOIĐÓCbI TeÕẻ HOMỎFTYT. 


1. KaKÓM MềcãTte OỐbIqHO BcrpewároT HÓBPIl To ÿ Hac 
Bo BbeTrHáảMe? 
2. ro cqiráeTca cWMBOJIOM HóBoro ró7a? 


3. Horná HaqWHáIOT TOTÓBHTbC# K HOBOTÓ/HeMYV 
TIpả3nnngy? 


4. eM yKPaIHIáIOT Bb@THáMITIbI CBOW /IOMd, NWTÓỐBI 
BCTPÊTIWTb HÓBPHff ro/I? 


5. VcTbáHWbBaror JI1 (bellebBÉDKW B ÕOJIBITIIX TOpO/IäX 
ĐbeTHáảMaA B HOBOTÓ/HHIOIO HO? 


kia 
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VPÓK Ÿ 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói so sánh 


Hamdtua. Đứng, KaK TO-TBÓeMV, 
Xauóũ ñ b 
XoIIiMUHaA? 

Bưma. #l TaK He /ÿMa1O. OHW Bce 
KDACWBPHIe. 

Hamdđiuú.  A Thị aHảeTTb, KARỎÙ 
TÓPO/I 1PpeBHẻe? 

Bứma. XaHôii, KOHẻHO, /peBHẻe, 
NeM XOHIHMỨH. 

Hamdđuua. Ha, Xanôl npepnée rópo1a 
XoinuUiMUHA. CKÓPpO eMỸ 
ÕÝneT TbïCña JIeT. 


Cứuua. Ra xopomó Mámra trpáeT 
Ha rurápel OHá nrpáeT 
yýwme BfKropa. 

lÓpa. — Tĩno TbI roBOopnip?! A g, 
HaO6OPÔÖT, /IÝÿMa81O, WTO 
ĐứKTrop ne xý;zke Mái 
IITPắeT, /14?K€ JTýHIHIe, 1eM 


OHả. 
Cứuua. Hy nảnHgo. TOpa, THỊ IpaB. 


Œ turáiire. 


1. - PeÕ#ñra, HTO BbI /IÊJIAJM Bqebá BÉqeÐboM? 
- MbI peHIäJM 3a/1äNM. 
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- Hy Ir KaK, OHI TĐỶ/IHBIe? 

- Ja, TĐpÝHbIe. Ho XIIMÍN€CKHe€ 3a/14HH TpV/HẻG 
MaT€MaTe€CKMX. 

- Jiễna, B cyÕÕÓTy TbI XO/IJ13 B KHIHOTeá4TĐ? 

- /Ja. MbI IocMOTPẺ.JIWI HÓBBIÏ† /I€TeKTHBHbLI (DH1JIbM. Thĩ 


?K© He 3HáeIIIb, KaKÓÏli OH HHT€ĐéCHPIII! 
- 'TTbI XÓN€IIb CKa3áTb, HTO ŠTOT (bHJIbM IHTebpéCHee 
chúIbMa, KOTỎPBIl MbI € TOỐÓÏÍ IOCMOTĐJIH BWepd. 


- Ñonéwno. 


- ĐỨKTOP, KaAK TbI /ÝMaAeIIb, KTO ÿ HaC XOPOITIÔ TOBOPWT 
TIO-Bb€THáMCKH? 

- ro eHmtẽ. Ÿ Hac B rĐVHHe€ HHKTÔ He MÓ?€T TOBOPITb 
JIÿuIne TeÕä, 

- A 8 nýMaro, ro Áng ðeayHpéuiee 1i õbIcrpée Mend 
TOBOPT IO-Bb©€THáMCKM. 

- Hy I'r TbI, KaKE BCeT/lả, CKĐÓMHPLIÍ 1©€JIOBK. 


- Peðä#ra, naBálire nowrpáeM “Ñ7ro ÕbIcTbpẻe KOTÓ 


z ”Ị 


H1OI31A©TCä 

- ÑTO ÿ HacC BCeT/á JIÿHIIe BCeX /IOTä/IbIBaercag? 

- Đro AHHa. OHá /I4?£e ðbICTbẻe KOMIbiOTepa peIáeT 
anáwn. Ho Óq€Hb ?KaJIb, TO ©eŠ C©TÓ/HH H€T. 


la 


MeHfí. 


B/kTrop crápuie -ˆMG Ni: 


ấToro rópoja. 


Hauui rốópon, KpacWsee „ 4@M ấTOT rốÐOA. 


BWúkropa. 
„ eM BứKTOp. 


ÁHHa DeLláeT 3anáwH ỐbIcrpée 


M€Hfí. 


CH duTáeT ño-býccKH nýduie 
py ý „ 1@M ñ. 


G7 


a llebexáïÏi coIepzKáHWe CJIê71Y1OIHTHMX TIĐ€/LIO?KêHW 

TIO-TĐYTÓMY 

1. ÁnHa BbIIIe, 1eM eẽ ỐpaT. 

3. Ômo sanánHe Kopówe, qeM IrếpBoe 3a/táHWe. 

3. Hámra mKÓ/bHa#t ỐwÕnoTrẻKa Õðoráqe, qeM TOpO/ICKáØ 
ðmðworéKa. 

4. BnnérbI B BOJIbHIÏT TeäTP /IOPÓ?E€, HeM ỐHJIÊTbI B 
KIHHOTe€4TD. 

5. ĐỨT# TOBODIT HO-KHTẢÌÏÏCKM XÝ?K€, HeM 8. 


® Dùng các cách nói so sánh đã học để đối thoại theo gợi ý sau: 


1. Ð HáHmIeli HIKÓJIe ÿNIT€JIb HO IICTÓĐHM CáMĐIÙÍ MOJIO/OÏI, 
a yHWT€JIb HO JITebaTýpbe cáMBIl cTápPIii. 

2. 3nMá B MocKBẻ xoJIó7THaäø, a Má B XaHóe He TaKán 
XOJIÓTHaä. 

3. Orný Tánw 40 er, a eẽ MáTepw - 3Ö 2eT. 

4. Jiễno y Hac Bo ĐbeTHáảMe ?£áPKo€: B XaHóe 
TeMIeparýpa 34 rpá/tyca, a B Jlanánre 37, B XomIIMWHe 
36. 

5. Ceró/HW BbI C71471 ĐVCCKHE #3ÐTK. JlaM HOJIYNHHLZT 
“ceMb”, a XOHT HOJIYHWJIA “IÊBWTb”. 

6. fornd AH/PéH TOBODTT HO-aHTJIHICKM, OH /IÊJIA@T MHÓTO 
OHIWỐOK, a KOFIä TOBOPIWT HO-CĐĐAHI[Ý3CEKM, OH He 
nÊJaeT OHIWỐKM. 


@® Đọc và chú ý đến cách dùng những từ được in nghiêng. 


1. - HaTáIma, TbI CJIÿHT1aJIA HĐpOTHÓ3 HOTÓ/TBI Hà 
ÕIW?KáWjIIW© 7H11? 
- /Jla, cÿmraa. lloró/a ceró/IH8 #0.OÔwée, eM Bqepảd. 
- A sápTpa? 
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3áBTba ÕŸ/JeT H€/WHÓ¿O #O.tOÔHéc. 
- XopoIHÓ, WTO Ổý/JeT T.o#OOÔnée. fÏ ÓqeHb JIOðJTÔ 
MOpỎä. 

2. - TáJn, KOMý TbI KYHHWLJA TaKÓÏÍ 1Oporóll Io1äpOK? 
- CecTrpẻ. 34ảBTpa eÏ† ICHÔJHHTCfØ /Bả/THATb JI€T. 
O-MÓeMVY, OHá H€/WHÓ2O JUO/1Ó2€© TBOÏ[ CecTpPbl? 

- Ha, OHá TtO/O/2Ó2iC6 TÔJIbKO Ha O/IÍH TOJI. 


3. - BÝ/nbT€ /IOỐPBI, IOKA?£WIT© 2TH HADVHHbI HaCBI. 

- IlozkáJrylicra, BbIÕwpảlire. 

- CHacf6o. Xopómine wacbil CKazKWTe, KAKU© II3 HUIX 
4I*uue? 

- ĐOT ŠTH - äHÓHCKWe. 

-_Á TIO/UÚU1€ ÿ Bac ©CTb? 


- Rcrb, IIBeliiápckue. Ho OHIW eoDú3Ô0 41/41ue, TOŠTOMY 
IICHÁ #ŒJHÓ2O đbÍtue. 


4. - TÁJH, TbI ?RHBEIIIb Ha IñTHá/[ATOM 2Ta2Kê? 

- Ha. A To? 

- Ha KaKÓM 9TA?K ?KHBVT (3na H lláBJMK? BbfuUue WJIM 
Ti2ice? 
- HA - 3HŒM1ÍT€/ĐHO 1Í2C©, Ha 1GTBEDTOM 2TA?Kẻ, a 
ÁBJIMWK IIOBBIIIS, Ha CCMHá/IIATOM 2782. 


5. - MưWmia w lễTg B TBOM K2IắCC© Ố/I3H€Itb1? 

Ja. ĐWnMHTb, OHW Óq@Hb HOXÓZEH /IDYT Ha /IĐÝTaA. 
JJelcrBWTreJIbHo. TÓJIbKo Ma 44/75 &bÍUue cBOeTó 
ðpáTa. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 
®A. Đọc hiểu, chú ý cách chia đặc biệt của động từ "mrwTb”, 
“GITIWTB”. 


1. - Ÿ reði HÓBan KÝýKJa? 
- Her. Đro cráảbag, Ho q c0 eli 1pyróe 
TLUIäTb€. 
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la 
' 


MáMa! 3áBTpa THỊ CƠUUbểuUb MHe€ DYÿỐäIIRY? 
- Xopomỏ. 
3. - Ñagfe xopóImrue y TeÕäñ canorftl lŠTO C2 1X? 


To MRe CHẺJ1aJM B “PeMÓHTe€ ÓÕYBW”. 
4. - HaTáHIa, WTO TbI 1bểU1b? 


#1 tướio ceÐê ĐĐIÓRH. 


5. Hãy điển vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


LUWTb (?ieCO6.) CLMTb (CO6. ) 


@ llpowwráli  IebeBe/IH Ha BbeTHảMCKI 83bTIK CJIẺJTYIOHIH 
TIP/U1O?€HWR. 


1. - Mámra, y TeÕÄ HÓBoe ÕáJTIpHoe IJI4Tbe? 
- Ha, Ozi. Hy ⁄ KaK, OHÓ MH€ ILIET? 
Owenb 1IH€T. 


2. - 3HáeIIIb, MắMa, yHWT€JIbHHHA Ha/IêJa MeXOBÓI 
BODOTHHHÔK, KOTÓPPIlÍ MbI CHIEUIH. 
- OH eli uIếT? 
- Ha, ÓqeHb I/IẾT. 


3. - ĐoJIÓ/H, TbI HOÏÏ/IEHIb CO MHOÙÍ B ỐÕVKUHHCTUMeCKHiI 
Mara3WH? 


#l celitác He MOrý. JÏWWHII© TbI II O/IWH. 


t 
h 


Tráng, TbI IebetáJa ĐỨKTODY HHICbMÓ? 


Emẻ ner, RáTø. J[W4IIIe TbL eMý Hepe/láli caMá, 
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Œ) turái 
g6 


CÁMBHIÏ IOPOTÓf IOTÁPOKE 


Moli chim Oztér óqenb 2moÕ:1 cBolÓ yqreIbHHHy ÁHHy 
TPOMäHOBHY. OH eTbIpe rô/7a ÿHHLUICH ÿ Heẽ, 11 qeTbIpe ró/ta 
MắJIbWME CTapáJICH /TẺJIATb BCE TAK, KaK TOBOPVLIA ©TÓ 
YHITT€JTIbPHWITA. 

OTHả?K/BI # Ha/IeBáJIA MeXOBÓÏI BODOTHIHHÓK HE ÿBU/I€2TA, 
WTO MOÏÍ CbIH ÔN€Hb BHHIMäT€JIHO CMÓTPUT HA MeHi. 

- 'TTbI To? - cHpOCWra ä eró. - Te6ê HpáBWrTcd MO 
BODOTHHHÓK? OH H/IẾT MH€? 

- II7IếT, - OTBÉTILI CbIH. - HO ẢnHe Powánopwe on IUJIET 
6ózpme. JJaÏ' MHe TBOÏÙ BODOTHMHỎK, 1 # IO/IAP1Ô eró eÙ 
ĐocbMỏrO MắPTa. 

- 3HáeHTb To, - cKasd/a ä cbiny. lĨo-MÓeMV, /IAPTb 
YHHTT€JIbHWII MOI BI HeXOPpOIHÓ. CHIeli Jÿqmre eÙi 
BODOTHWHÓK CaM. 

#l 1 CBIH /IB€ H€/IÊJIM HIJHI BODOTHHHÓK VHHTT€JIbHUITe. 
ĐOPOTHWHHỎE, KOHHHO, ỐbBIJI H€ Óq@Hb KDACWBPII, HO 
CBIHÿ MOeMỸ OH ÓH€Hb HĐẢBULICH, H CẴ/bMÔTO MắPTa, KOrná 
OH IOHIEJI B HIKÔJIY, OH TODðSéCTB€HHO HOJIO?KLI BOĐOTHHHÔE 

B HIOPTCbé17b. 

TỈOFHả OH IDHHIEJI W3 HIKÓJTBI, OH ©IIŠ B JIÉCTHUIe 
88KDUHäI : 

- 3HáeTe, 1TO OHá C/I6J1aJ1a? OHả Ha/pêJ1a MOÏI 
BOpOTHUHÓK! OH ell ÓqeHb I/IiếT! OH eÏi ÔqeHb HpáBHJICS] 

BéqepoM # peuni.ra osBonfirb ÁnHe PoMáwoBne, eró 
YHTT€JTbPHWIIe. 

- /a, ma, - cKasá/a oHá. BOpOTHMHÓK BắHI©eTO CbIHaA Ø 
€ÙICTBHT€JIbHO Ha/têJa. JlýHIIe HOðJIaTO/IAPWTb CBOeTÔ 
yqeHwKả # He MOT/Iả. BODOTHHHÓK 1 celiqác ä Ha/teBá1o. ĐbI 
He 3HáeTe, KaK # Dá/a. Đo xua Mend cáMHÍi 1oporỏïi 
TIO74ĐOK. 
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pắáBW2TbHO (71a L]) W1 nenpáBH2IbHo (Her [_])? 


OCTáBb "v 


1. Ozếr óqeHb JIOỐWJI CBOIÔ VHIT€JIbHIHTV. 
1a HeT 


2. ĐODOTHWHỎK H/IẾT VyHIT€JIbHHIIS ÕÓ2JTBII€, 1eM ©eTÓ MắT€PI. 
1a HeT 


3. MarTb /IaJIâ CBOÏ† BODOTHUHÓK CBIHY. 
1a HeT 


4. CenbMÓTO MắPTa, KOFHá MắJIbWWK HOHIEJI B HIKỎJTY, OH 
TOP?KÊCTBGHHO HOJIO?KWJI BOĐOTHWHHỎK B HOPTCbÉ1b. 
1a HeT 


5. RoTHlá OH HPUHHIEJT W3 HIKÓJTBI, OH HảNaJI pACCKá3BIBATb 
MắT€PW O HIKỎJIS ©ITI6 Ha JIÉCTHHIe. 
1a HeT 


®) Hañinwt cáwttïi TIĐPäBMJIbHPIỦ OTBÉT. 


1. MápbdfKE cTapd.ICH JJIATb BC TAK, KaK TOBOPVLIA ©TÓ 
Y1IT€7IbHHMIIA, 
a. IOTOMÝ WTO TAK /IẾJIAIOT BCe© ÿH€HIKI. 
Õ. IOTOMÝ WTO OH ©TBIDe TỎ/Ia ÿHHJICH ÿ Heẽ. 
B. IOTOMÝ WTO OH ÓH€Hb JIOỐWLI ©ẽ. 


2. OnHả?/IbI MáJIbHWK BHHMắT€JIbHO CMOTĐẺJI Hà MaATb, 
a. KOI/Iâ OHá Ha/IeBáJIa MeXOBÓÏ BODOTHIHHỎK. 
Õ. KOTrHä OHá TOTÓBHT OÕÉJ. 
B. KOIJä OHả ÿyXO/WLIA Ha paÕÓTy. 


3. OH HOHPOCHZJI ÿ MáT€ÐM BOĐOTHHHÔK, 
, HIOTOMÝ WTO OH XOTẺ.JI HO/IAĐHTb ©€TÓ YHITT€JIbHHI. 
. IOTOMV HTO OH H€ XOTJI, HTÓỐbI MaTb Ha/1Ja ©TỎ. 


Ø œĐ® 


. IOTOMÝ WTO OH CAM XOTẺJI ©€TÓ Ha/TÊTb. 


4. MaTb HOCOBÉTOBA/JIa CBIHV C/IÊIATb CaM 
a. II OHả OTJI8JI4 MỸ CBOÏi BODOTHHHÓK, 
Õ.  OHả Hawa/Iâ BMÉCT€ C HHM HIWTb BODOTHMHHỎK. 
B. II OHả DeHIWJIA KYHHTTb JIĐYTÓHI BODOTHWHÓR. 


5. VHHIT€JIbHHIA Ha/JÉJTAa BODOTHMHỎK, 
a. IOTOMÝ WTO ŠTO, /IeÏiCTBITJIbHO, ỐbIIả KpacWBaw 
B€IT. 
. IOTOMWV TO JIÝHHI€ HOỐJTArO/IAPWTb CBOeTÓ yWeHWKd 


IS) 


OHả He MOT/Iá. 
B. HIOTOMý WTO ŠTO HO/IÄĐOK OT ©ẽ ÿH€HIWKd. 


OTBÉTb Ha BOIĐÓCPI. 


1. CKóJbKo BpéMenwt Oztér ywf1Cñ ÿ ÁnHbi POMáHOBHBI? 

2. ĨTO OH XOTẺ.I JẾJTATb /LJ1 CBOẺÏi YHIT€JIbHWHITbI Hà 
IIpả3nHWKE BocbMÓTO MắpTA? 

3. Horná 11 re OH ĐeIHILI HIO/IAPWTb CBOẺÏ† ÿYHTT€JIbHWIIE 
TIOTäĐpOK? 

4. IoweMý ÁnHa PoMánopna cuwráer 5Tror Ho/tắpoK 


CắMĐIM /IOPOTWM 711 Hee? 


4# h h h h 
4U) OĐOTEO IICD€CE8?IH T€KECT CBOIIMIH CJIOBAMI. 


HÊ| A. Điền vào những Ô trống từ thích hợp. 


BHIOTYHEDE | CC sec CC | sa 


HaCTYyILIÊHWe 


B. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn tất 
các đoạn đối thoại sau: 
1. - Jámra, TbI CMOTĐẺJIa HDØäMVIO TpAHCJIäHLIO KOHIẻPpTa 
wa BourpImóro neárpa? 
- Her, q ÕbLIá 3aHqTá. A TO TaM ỐbB1IO? 
- TaHIIeBdJTW 1I3BÉCTHbIe aDTWCTBI ÕaJIÊTa,..... e 
HÓBBIMH HIỆCHữMI aHCảMỐJIb ĐOK-MỸSBIKW "TpOM”. 
- #anb. MHe ÓqeHb HDáảBHTCH..... ŠToTo aHcảM6LTH. 


2.- Aekgcéli, noliteM K ĐỨKTOPpV. 3HáeIIb, ©€TÓ IDỨHSUJIH B 
OCKÓBCKYTO KOHCeDBaATÓPLEO. 


- IIpáBna?! ĐỨKTOp, HaKOHI,..... TY/7á, KY/1ả OH 
MewTả. 
- /a, erỏ Hảo Io3ĐáBHTbC..... B TaKÝIO H3BÉCTHY!O 


KOHCepBaTópo. IloïiIŠM. 


3. - TáJ11, KOFHả BỨ/IHHTb ?&ÊJTTbI© 1 KĐẢCHPI© JIICTbH Hà 
I€ĐÉBbñX, TbI 3Há€ITb, HTO ÓCeHb..... 1i TIORá3bIBaeT 
CBOIÔ KPaCOTỶ. 

". ŠTOTO BĐẻM€HII TÓ/a /ÊJIaeT HIPHĐÓ/TY 
BOKDÝT Hac KpacWpee. 


3 lIpoqwTráÌi TeKCT II BBIIO.THW 3a/1Á4HWH. 
1ITO IOPÓ?ZKE? 


YŸ onHól MắTepH bIJO JIBa cbiHa. OHW ÓÕa JIOỐWLIH eẽ, HO 
XaDắKT€DBI ÿ HIX ỐBLIMH Đắ3HBIe. 

TĨ BOT HaCTYIHLJI JeHb ĐO?K/IêH118 MáTepH. LIÊÐBPIl CBIH 
BCT8JI B ŠTOT /IVHb DáHO-ĐắHO. OH HÓMHUI, KAK HOHĐắäBVLTHCb 
O/Hả?KBI MÁắT€DW IIOJIEBBIS DOMAIIKW. CHả ÿBI/I€JIA WX ÿ 
OHÓÏI ?KÉHIHIWHBI, KOTÓPA#1 IH1JIA MÍMO WIX ÓMA. mm IBeTHl 
PpACTÝT /aJIe€KÓ B HÓ/Ie. 
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CIH HOIHHEJI B HÓJI€ HE IĐHHEC ĐOMáäIHIKUH. 


Horlả MaTb BCTả/IA, OHả ÿBIJI€JIA Ha CBOŠM CTOJlê 
JIOỐWIMBI© IIBTHI. 


PTOpÓl CbIH BCHÓMHHLI O /IH€ ĐO?KJIÉHMØ MắT€DH TÓJIbKO 
BÉN€POM, KOFT/á BO3BPaHIäJIc# © ĐaAÕÓTbI. H KYIIJI cắMbIe 
KDACWBbIe ĐÓ3BI 1 HIO/IAPWLI ©ïi. 


Ho cKĐÓMHBIe ĐOMáIIKW, KOTÔPBIe IĐMHEC HÉPBPLI CbIH 
ĐắHO ŸTPOM, ỐBILIH MắT€ĐW /IOĐÓ?Ke, 1eM HIpeKPáCHBIe ĐÓ3BI, 
KOTÔPBI© KYIHHI BTOĐÓÏÍ CBIH. 


He nópor Ho/IápoK, 71Oporá 2JOÕÓBb. 


A. OrBéTb Ha BOHĐÓCPI. 


1. Tểro ðóJbHIe 3aÕÓTWTCñ O MáT€DI? 
Hai Ip€/LJIO?SÉHIWH, KOTÓPbIe ŠTO HOKä3bIBAIOT? 


2. tibw IBeTbl MắTepU 1OpÓzKe? lloqeMý? 


'. IlebecKa?tf TeKCT CBOWTMH CJIOBảMH. 
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vpók 8 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói so sánh "hơn cả" 


Bưma. Đêng, Tbi DeHHJI 3a/tâqH? 
@®éô+. TĨocrẻnHIOftO eIIE He ĐeIHTWLI 
OHả cJIIHIKOM TĐỶ/Hađ. A 
KTO BC© 38/IÁHHM ĐeIHLI? 
Bưma. Cắma. Ÿ nac B KJácce 
OH CáMBIl ÿMHPIH. 
@®éô4ä. Jla. Ð nắnIeM K/iắcce OH 


VMHẻe bcex. 


Mđuud. TŠa£gÔe MOpÓ?EeHoe TbI KYTIWJI? 

Bóaa. €ÐpyKTÓBoe. 3/qecb OHÓ 
BEKYCHé€ BC€TÓ, 

Mđuua. A Mne BópUle BceTró 
HpáBHTCđ IIOKOJIä7THOe 
MOPÓ?KeHoe. 


Œ turáiire. 


1. - TbI sHắeIHTb, KaKỎ© B€IIeCTBÓ cáảMoe TB€p/Ioe? 


- Reunéao. 


- Her. 2Tro aJIMá3. OH 1nẻểpøe äc@2Ó. 


2.- Ÿ Bac yuWTerd CTpÓTHe? 


- Ha. Ho ywqfIreyIb MaTeMáTHKM C1wpÓ2ce scez. Bce 
YHe€HITKW ©eTÓ ÕO#'TCã. 
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3. - aKý!O HpOTĐắMMY TBI 1/© 6Ce@Ó CMÓTĐHHIb HO 
T©€JIeBI3ODY? 
- "CnopT", 


4. - WócTg XOpOHIÔ HrbáeT B HIâXMATBI? 
ToHẻwqHOo. Ð HáảHIeM KJIäCC© OH J1/41© 6CổZ UIPĐä€T. 


B HáLtIeM Knácce oH yMHée@ 


Y Hac OH HrĐáeT B LiáXMaTbi NÝdqUI© BCex 


6ä” 


3necb LIioKOnánHoe AODÓ(eHOe BKYCHée 


To MAopó‹eHoe He HDáB⁄Tcñ Ốónbuie EEecro 


@ Dùng cách nói khác để diễn đạt lại nội dung những câu gạch dưới. 


1. - TbI 3HáeIIb, KaKÓ© 31áHW© BBIIIe Bceró B XaHóe? 
- He sHảdto. HaBépHoe, 3TO T€JIeBI3HOHHađ ÕáITHH. 


2. - HaK TBI JÿMA€HIb, KAKÔ© ?KHBOTHOe CHJIbHé€ BCcex? 
- ro zen. 
- .A õóibIue Bcex? 
- Ôro gum. 
3. - lÏoqeMÝ Tbi He 3aHIMáEIHIbCf# CHÓĐTOM? 
- Ÿ Me€Hđ H€T BDÉM€HI. 
- PásBe TbI He 3Há€ITIb, 1TO 3/IOĐÓBb€ OĐÓ2ZK€ BCeTó B 
?KÍ3HW W€JIOBéKA. A CHOPĐT HIOMOTá€T @JIOBÉKY ỐBITb 
3OPÓBBIM. 


4. - ROFÔ TbI CHWITä€TIb CẳMBIM ÕJI3KWM B ?KÍ3HW? 
- 3Háe€IIIb, MH€ ĐO/IHBIe BCeT/tả Õ/Iz£@ BCex. 


( Bcex? sceró? 


1. - ÑaK TbI JIÝMa€HIb, JÉTOM OT/IBIXắTb B TODáX HJIM B 

7epẻBHe urÿwIrie? 

- Bropáx HWJIM B /eĐÐÉBHe TÓ?© IHIHTeĐÉCHO, HO JIÝqTe 
".r OTJbIXắäTb Ha MÓPe. 


T7 


#Ï By, TbI TOTÓBHIIIb HeIIÓXO. HaBẻpHoe, TBO# 
MáảMA ÓH€Hb XOPOIHIÓ TOTÓBMT. 

Ja. Ho B námtel ceMbé TOTÓBWT JIÿHIIe...... He 
MảMa, a Hảma. 


laK HA3bIBäIOTG# ŠTI IB©TPI? 

Ôno TioJIbnáH. On reÕðé HpáBrrca? 

Jla. Mne npáBwrca  póaa. Ho 6óJpme...... MEe 
HpáBITCä JIÖTOC. 


Ma, xopoIHó, 4TO CẴTÓ/IHØ TbỊ HPHHIEJI B HIKÓJTY 
pảno. 

TO TbI TOBOPWIbÌ fÏ HWKOTZả He OI1437BBAIO. XoTr4 
?KUBÝ /I8JIeKÓ OT IIKỎ.IbI, HO 8 BCeTlâ HPHXO?KỶ 
pắnbme..... ? 


@® Đọc các đoạn đối thoại, chú ý đến ý nghĩa và cách dùng 
"MaMØÓ/te©”, "“Hdu,MéH€€”. 
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1. 


ĐbeT, IocMorpf, ro MocKÓBCKHÙE ÿHHBeDCHTÉT, 
TidUỐÓ.0ee #btcÓkOe 31âHW© MĨOGKBBI. 

A HTO 8HắHNWT “HaWÕÓJIee BbICÓKOe”? 

HánHT, ŠTO Cứ/Oe đ#bLcÓ&Oe 3nánwe B MocKBẻ. 


S3HdeIIb, JÉTOM #+ ỐbII B HoBOCHỐWipcke? 
Tĩro sa ŠToT rópo/t? 

Ôno cá.wtữ. oawuuóử TIPOMPIHIIJIHHPI IIeHTĐ 
CuÕwứpu. 

TĨ nauØóee Ốotwuuới Tôpo7 B CHỐWpW? 
foHẻwno. 


OCMOTPH, IĐẢBWIbHO JIH 8 ĐeIIHWLZI 5Tÿ 3a/1áwy? 
pắáBHMJbmo. Ho... 
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TO TbI TOBOPWIb! lÏoqeMý em "Ho"? 

Permrẻn—a ŠToÏÍ 3a/TäHHE MÓTYT ỐBITb Dá3HbI€. A TBO& 
PEHIÊHIW©, IO-MÓeMY, C/WÍUUKO/M C0Ó2CHOe. Ÿ MeHd 
PpeHIÊHwe IIOHIĐÓITe. 


- Jlal MH€ HŒU.MÉH©© C/LÓ2iCHOG. 
#faib, HTO ÿ MeHđ CáMOTO HIĐOCTÓTO ĐeHIÊHH#W HORKä 
HeT. 


4. - Ti 3HảeHIb /OĐÓTY 1O Ó3epa? 

- Ha, sHảto. fcTb /IOĐỎFa HIOKOpỎwe, HO TĐĐ1JÔHée - 
1OpÓra êpea JIec. 
- HaM Hy?KHá HŒu.MớHee 1ĐÚÔng# nopóra. Be7b MBI 
H€ II©IIKÓM, a Ha MaIIIHe. 
Ôro qépes nóe. 


® OnpéTb na BOHPÓCBI. 


1. fagóli IipeMéT 711 TeÕñ TPpYy/THẻe Bceró? 

. ÑaKÓli BH/ CHÓPTA, IO-TBÓeMV, IIHTepẻcHee Bceró? 

. ÑaK ThI /ÝMaA€IIb, KTO ÿ BaC B KJIácce /IoỐpẻe Bcex? 

. fÑro re6ê ÕÓJIbHIe BceX HĐÁBHTCH B BắHIeM KJTäcce? 

. HTO I3 TBOWX /IDY3éÏi OỐbINHO ĐảHbIIe Bcex 
IIPWHXÓJWT B KJIacc? 

6. To TbI qáII© BCeTÓ /IÊJIA©HIb B BbIXO/HBI© HIHH? 


€1 đề G2 B2 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


@ lĨpowwTáli  IebeBe/IíI Ha Bb€THáMCKHỦI 83BTK, 


1. lr#M TPpỶ/HO HOCWTb ŠTOT ÕOJIbHÓÏf IOPTCbẻb. 
JlaBáÙl KÝHHM TBOeMý ỐĐắTYy TOT MảJIeHbkKUli. EM 
ÕÝneT Jiếrqe XO/IITb H ĐÉTATb. 

2. By, qTo TeÕé He ÿ/IÓỐHO CH/JIÉTb B 5TOM IIAJTbTỎ. 
CHuMI eró, reÕẻ Õý/eT JIẻrqe HTĐáắTb. 

3. 3nqeCb H€HPIITTHO CH/ZLÉTb, HOTOMÝ WTO II JVIHHO, H 
TIÝMEO. HaM ỐÝ/eT IpHfđTHee€ TaM CHJIÉTb H 
PpasroBáPWBaTb. 

4. Mhe HeWIHTebécHO CJIýIIaTb 2Tÿ MỸ8bBIKy. Buebá HaM 
ỐbÏ7IO IIHTebẻCHee TaHI€BäTb, IOTOMV WTO ÿ Hac IIFpảJT 
HaA€TOäHIMÏ ancáMỐUb. 
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KOAAý? nerKó /nérqe qTO qé/aTb† 
ñéTs8M | nHTebécHO/MHTepécHee | ydWTbC1. 


@ 1. TpụÔmée 1m nézwe? 
Ÿ Anẽmm ðopIÓH pIOKsáK, a ÿ J[†MbI H€T. A/iEHmie 
6ezcáTb..., 1eM JJWMe. J[IMe Ố©?KắTb..., HeM A.IEIIe. 


2. WHmepécno ULJIM wwwepécnee? 
a) Me ÕbIO ÓqdeHb.... C BắMIT DA3TOBäĐHMBATb. 
6) HaM ÕÝpeT.... HITbáTb, éCJIH ÿ Hac ỐÝ/eT HacToñTMH 
Mã, a He TaKÓÏI. 


A. Diễn đạt lại những nội dung sau đây theo cách khác. 


Oốpaaéu. TÌ HaM IĐIIXO/WIJI €JIOBÉK H@BBICÓKOFO ĐÔCTa, 
T H1 T.DUOÔ1/L He&bLCỚKMWÚ 46/LO6ỚK. 


1. Ôro népoqKa © oBáJbHbIM JMHÓM. 

2. TbI BỨ/I€JTA IÔHOITY B MÔ/IHOM KOCTIOMe? 

3. Ð KJIACC BOHIEJI MY?HfHA € ÕOJIBIIM KÓ?KAHBIM 
TOPTChẻJIeM B DYKẺ. 


4. HánIa yHfIT€JIbHHIIA ỐMOJIÓTHHM - ?£€HIHIWHA € ÕOJIbITÓH 
JIOĐÓBPIO K ?£HBÓTHBIM. 


5. Dựa vào thông tin cho trong ngoặc và dùng các cách miêu tả đặc 
trưng của người để hoàn tất những lời nói sau đây: 


1. YTboM K TeÕẻ IpWXO/IUJI !ÓHOHIA .... (HeBbICÓKHIT ĐOCT, 
KVIDđBBIG BÓJIOCBI, CHIODTHBHBII KOCTEIÓM, ỐOJIbHIÓH 
PIOKSáK Ha H2IedáX). 


2. Mbi yzKẻ BỨ/IeJM MaTb BỨKTOPa. ©TO ?KÊHITIMHA... 
(MáeHbKHW[ pOCT, /1ÓÕpOe€ JIMHÓ , crápoe IpocTróe 
TLIäTb©). 
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3. flb KJIýỐ€ HO3HaKÓMHJICH € /ÊBOHKOHL... 
(ÝMHas#, DeIHIITe2IbHbrll xabáảKTep). 


4. Ð §ToÏi KBADTPe ?KHBÉT CTADIK... (CKĐÓMHPHI, 
JIÓỐWT /IeTéli, cHOKÓÏiHbrli XapáKTep). 
® quái. 


K#AK HATITH BÓ2IbHIE CBOBÓ/THOTO BPÊMEHHM? 


TaK HaliTW ÕÓJIbHIe CBOỐÓ/THOTO BĐêM€HI? 

TaK JIẺJIaTb YĐÓKW ỐbIcrpée? 

Ha ŠTMH BOHĐÔCBI ÓH€Hb HHT€ĐẻCHO OTB€WáJI ÿHIT€2Ib 
ĐacWIMli AJieKc4HĐOBWH CyXOMUIIHCKHÙ HH MHÓTO JIET ?KHJI 
1 paÕÓTa/I B 1ebéBHe Ha VKpafine. BacfIHH AJIeKCáHPOBIW 
ÓqeHb JIIOỐWI 7I€TêÏi, HHCảJ1 O HHUX B CBOHIX KHTAX, XOPOIHHIÔ WIX 
SHA1I II XOTẺ.JI, HTÓÔBI /LÊTHM ỐBLIO JIỆPG II IHTebéẻcHee 
yqfirbca. 

CyXOM.IHCKHÙ HWCảJI, HTO ÿyH€HIK, KOTÔPPI MHÓTO 
NITÁ€T, II YĐÓKH /IẺJIAeT ỐbICTpée BCeX. 

Ho wTóÕbI HITäTb KHITH, Hý?KHO MHÓTO CBOÕÓ/HOTO 
BĐÉM€HHM. A TÓÕỐbI ÕbUIO CBOỐÓ/HOe BĐẻMØ, Hả/O ÕBICTĐO 
HẺaTb ÿyPĐÓKEW. ÑaK ÕbITb? ÑaK DeHIWTb 5TOT TĐỶ/HHI 
BOHpóc? 

CyXOM.IIHCKHỦI /7IAJI CBOUIM ÿW€HHKáM Ôq€Hb 
IIHTepécHHIli coBéT. Ho ŠToT cOBẻT CYÿXOMUIIHCKHH 71aBáJI 
YH€HIEáM TỎJIbKO € CJIbHbIM XapắKTepoM. Bor 0H. 

lIócre HIKÓJIBI COBCêM He Hảj7O /êJaTb 
YPÓKUH, a Hả/IO 3AHHMắTbCñ CHÓPTOM, XO/HTTb 
Ha BBICTABKH II B MỹSCI, 3AHHMáTbCH B 
KDY?KKáX II KJIýÕaX, pDaÕÓTaTb BO /IBOPẺ H B 
TÓJI, KODMITb HTHIT 11 aBepéÙi. 

TOrná ;Ke /lẻJaTb ÿYĐÓKHM? 
CyXOM.IHCKMÙE COBÉTOBAJI BCTABáTb B 
IIecrb acóB yTpá II lêraTb ÿyĐÓKEW. ŸTpOM 
YPÓKW YWTTb JIÉTH@, 1êM HÓCJI€ HIKÓJTPI. 
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YTPOM TOJIOBä DaAØÓTaA€T JIÝHII€, BCe© 3a/IÄHH, BC© ÿyIPA?HÊHUW#® 
MÓ?tHO CJIẺJTATb ỐbICTpẻe. 


Halinft HpáBHJIbHHII OTBÉT I1 HOCTäBb "v 


1. EaqkÓl ⁄eHú& póku Ôéaem Ốpucmpée &ce+? 


a. VYH€eHfIK, KOTỎPBIÏT MHÓTO OT/BIXäeT. 


6. YqeHE, KOTÓPBIl MHÓTO NIITä€T. 


B. VH€HWE, KOTÓPPLl MHÓTO 3aHHMä€TCH CHÓPTOM. 


2. mo núôo Ôéd1nb, 1mÓỐbtL ỐbÍ/tO JMHÓ2O C8OÕÓÔHO2O 
6pé.eHu? 


a. Háno MáJ1O paÕÓTaTb. 


6. Háno MảIO cIaTb. 


5. Hảo ÕbICTpO /IêJ1aTb ÿYĐÓKM. 


3. mo túÔO Ôé⁄\GTwb TÓC tUKÓ/tbt? 


a. Hảno cpảay nJraTb YĐÓKU. 


a 


Hảo 3aHWMáäTbCñ CHÓPTOM, 3AHHMäđTbCfØ B 
KDY?KKdX H KJIÿỐaX. 


5. Hảo paÕØóTaTb BO /BOPẺ H B HÓ/T€. 


4. Eoa0ú núôo Ôé⁄a1nb pớ£u? 


a. ŸrpoM. 


6. lióce TTKÓJĐI. 


B. ĐếqepoM. 
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ÍÍ Orsérb na BOHPÓCHI: 
1. agól Đ.A. CyxoMZIIHCKUHHT qeJIOBẻK? 


2. lĨoqeMý OH COBÉTOBA.I JÉJIATb ÿYĐÓKH ÿTĐOM? 


3. Thị cor2láceH c eró coBêToM H71 HeTr? lĨoqeMý? 
4. TO TbI OÕỐbTNHO /IÊJIAeHIb HÓCJI€ IIKÓJIbI? 

5. Ÿ TeÕ# MHÓTO CBOỐÓ/HOTO BĐêM€HI? 

6. tÍro TbI JIÓỐWHTb /IêJ1aTb B CBOỐÓ/HOe BĐẻM8? 


RZÏ| A. Điền vào các ô trống dạng chia cần thiết của động từ để hoàn 
tất bảng dưới đây: 
+3Ø62ớTno (tecoe.) |  w3Ø6@2icđrn (coẻ.) 
kú a6erdO |_..... 
HE. [TC ý 0y CA CC xuyNy 
OH/OHú|_..... 18Ố©?KIIT 
4®tL a6edieM__ |__....... 
6Ñ! S—— “nh — - TT <n xoang 
OHW | ..... 1I3O©TýT 


5. Đọc các đoạn đối thoại, ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng của những 
từ được ¡in nghiêng. 


1. - TbI aHắeHb, ro c21y4fL1OCb c IÍropeM? J]aBHÓ ø eró 
He BI/I€uI PảBe oH 3aÕo/lế1? 

- Ja HeT. OH cOBCêM 3/IOPÓB. TÓJIbKO B HOCJIẺTHee 
BĐÉM# CTapáJICH He BỨI€Tb CBOIX IpYVS€H. 

- lloqeMý OH 13Øe2ứ⁄ BCTbpeqáTbcg € HắMH? 

- JlŠ1O B TOM, WTO eMỸ ỐBIJIO CTBITHO. fÏ CJIBIHAJ, B 
ÔTO BĐỀMđ HON€MÝ-TO OH CTAJI Xý?© YHHTbCW, 
TIOJTYHắTb IJIOXI OTMÉTEKU.... 

- IIoH-THO. 


2. - ïÏ BÚ?KY, ThỊ CDả3ÿ ÿXO/UJI Ká?K/IPBH a3, KOT/ã 
Bfne BỨKTOpa. 

OH MH€ He HpáBITCäS, II ø eMỹý TÓ?Re. MbIi crapáeMcs— 
1u3Ø©2đn HeIIpWtitiTHOTO pa3TOBÓpA. 


kài 
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Ti 3HắeIIb, BHebá ÿ Hac cOoCẻ/THHỦT IOM TOĐÊAI. 
1Ipápxa? Ilozkắp ðopmïi? 


- He 6ðoybHmÓWI. JĨ, K CHắCTbIO, ?£WT€JIH CHJT 
BBIỐ€?KATb 113 TÓMA. 
- đHẳHHT, BC© 1/3Ố€2i(đ⁄ OIắCHOCTH. 


~ ,Ut, 


4. - IĨễT#, HoqeMý ceró/HW Ha COỐÐáHMIW TbI CHaqdJTa 
AKTWBHO BbICTYI147I, 8 B/IDYT CTAJI HHH€TÓ He 
TOBOPTb? 

- ÔTO ä HOCTapá/IC4 MO/IÁTb 6O 1/3Õ€2cứHaue 


H€HÝ?KHOÏ† ccÓbbI c peÕ#TaMU. Be/Ib HắHI MHHHđ 
ỐBIJIM CJIIHIKOM Đá3HBHI€, H /ÝMaAIO, WTO MPI He 
CMÓ?K€M COTJIACWTbCf#f JIDYT € /ĐÝTOM. 


3 lĨpowwráli TeKCT 11 IebeBe/ erÓó Ha pO/HÓÏI 83BTK. 
TJIÁBHOE 
1Io WI. /uốpoewwo, B. Opaóeu 


Ð yue6e T7IáBHOe He B TOM, HTÔÕbI HOJTYHäTb TIITEĐEH, 
BbÏVHITb Ố@3 ñCHOTO IOHIMảHWØN YĐÓKM. ÏJIÄBHO€ - HIOHHMắTb 
BC€ YĐÓKM, KOTÓPBI€ ThI II3ÿá€HTb B HIKÓJI€, HỀ OCTABJITFTb 
H€IIOHfTHbI© MeCTả B ÿHỐHHK€, CHpáHIHBATb CeÕđñ, KHTH, 
yqrre.ẻïi. 

cu Tbi HÉM-HIỐYJb OcóỐeHHO iirepecÝelbcg, nyyí 
äJIbHI€, I@eb@xXO/LI DáắMKW TIKÓJIbHOff IpOTbảMMĐI ‹3aHHMáÏica 
B KDV?KKdX, HAÝHHbIX HIKÓJIbHbIX ÓỐHIeCTBaX. 

1Í yqf He TÔJbKO CBOÏ[ DẢ3ÿM, ÿHW CBOI ĐVKM. He 
1iaØeráTb TPY/ả, /14?£&© cảMOTO HIOCTỎFO. lĨoBÉbb, cáMbIe 
3HaM€HITbIS ÿH€HbIe HHOT/Iả Õ@ĐÝT MOJIOTÔE, HañJIbHIKE, 
OTBEDTKV II paÕÓT8IOT He XÝ?K©€ CBOHX JIAØODdHTOB. 


OỐbãCHII CBOWIMH CJIOBáMH, WTO 3H4HHT: 
1. Háno nebexo/IWTb DáMKW IHIKÓJIbHOÏf HpOTĐảMMBI. 
2. Yuft He TÓJIbKO CBOÏI Dả3ÿM, VHỨ CBOI ĐÝKI. 


(S] Hanumm má nenbkuii pacckáảa na TêMy "ÑaK # yHýcb?”, 
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vpók 9 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói trang phục (rộng, chật, ...) 
Kg 


Túma. Ha, CMOTPUW MOŠ HÓBOe 
1LI1äTbel TaK THỊ /LÝMA€HTb, 
OHÓ MH€ IUIET? 

Mduud. TĨo-MeMY OoHÓ Te6ê yTb 
JULHHEO. 

Túna.  A 1TO MH€ /JATb? 
Mduud. He nomnnÿlfcg! Hoecf 
BbICÓKWe TÝCbJM. 
Túna.  CHacWõo 3a cOBÉT. 


AHmớu. MảMa, KOMỸ TbI KVHHLIA ŠTO HaJIbTÓ? 

Mdaua. Pme ne anáto. lIĨpôcTo OHÓ 
MÓJHO 1í /I€HI©BO. JlaBáÏire 
TIOCMÓTPIMM, Hà ROM 113 BaC 
OHÓ XOPOIHIÓ CWULIT, 

AHmớu. Xopomó.... . PỨ/Wb, MáMAa, 
OHÓ MaJIÔ, Ý8KO 1 RÓDOTKO 
TIẲH©, B@JIWKÓ II JUIIHHO 
MagcfMy, a MHe KaK paä. 

Mdma. 3nắwqmr, traJrbTó ỐÝIeT TBOWM. 

AHmớu. CnacfW6ol 


Œ tiuráñre. 


1.- Tánø, KaKfe y TeÕä KpacWBbile caHá/1u! RaKÓli 
TeÕq pasMép? 
- CopoKoBỏii A y reõä#? 
- TpfnHaTb BOCbMóÏ† COpOKOBÓÏ pa3MÉP ME 66/tt. 
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2.- On, KaK RáT# ỐpLú Ðac&d Bdebá Ha /MCKOTẻkel 


- Ha. OHá y Hac KpacWBa# /éBowKa 11 Bqebá 
€ÙICTBIT€JIbHO ỐbL Ôq@Hb #ODOtLUB B CÍH€M TIJIäTbe. 


3. - ng, B HÊM TBI ÕŸ/J€HIb XO/HTTb B HIOXÓ/ 34BTpbaA? 
- He sHá. À HTO TbI MH€ TIOCOBẻTY€HTb? 
- BO8bM MO /I?KHHCBI. 
- Ho OHf MH€ 1U ĐÓKU. 
- Hmweró. Te6ẻ ðý6er y/1ÓÕHO B HIIĐÓRWIX /I?RWHCaX B 


TIoxône. 


4. - Jlan, 3ánaHoe óaepo r1yÕØóKgoe? 


- Jla, MHÓTO JIeT TOMÝ Ha3ả/I OHÓ Ốb2O 20Ố0&Ó, a 
celiqdc TÓNHO He 3Hả1. 


5. - Cepẽ?£a, TbI 2ó/2O00đ1? 


- Ha, máảMa. Bej7p yzkẻ 12 qacón. 


- 1lonozựi. O6ên Øð/Øem eomós tếpea 10 MUHýT. 


la 


DẠNG RÚT GỌN CỦA TÍNH TỪ 


_. DẠNG RÚT GỌN. 

DẠNG ĐÂY ĐỦ ; : n 

` ©H OHá OHÓ OHú 
KpaCBbIl KDaC1B Kpacsa KpacCBO KD8äCWBbl 
KOPÓTKHH KỐPpOTOK_ | KODOTKắ KỐDOTKO KODOTKfÍ 
nHHBIW /J1H€H /J1HHắ /JU1⁄HHO /U1/HHbI 
ñpocTóH npOCT npocTrá npócro npỐCTbI 
nóỐpHlli oốp oỐpá óỐpo 6Ốpbi 


Jléna nóốuT aúHHyo ÓỐky, HO Ta HÓBäg tÓỐKa ©f cníLUKOM /UI/HH3. 
®ro Ó3epo Bceraá cñoxózHoe, Ho ceróH3 ýTboM oHó ocóỐenno 


cnokó#no. 


@ Hãy hoàn tất những đối thoại sau bằng cách điển vào chỗ chấm 
dạng rút gọn phù hợp của tính từ được in nghiêng. 
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1.- Moá crápImaa cecTbá JIÓỐHWT XO/HTTb B j3 ỐÐIÓKaX. 
OHf#THO. HO /IÝMa1O, 1TO 5T HÓBbIe ÕĐIÓKIH ©Ï† 


Ũ 
8H 


Pa, 1aBál BOSbMEM BOT 5TOT ỐO/tÐtLỚi GBÍT€D. 

ảngo. Ho KoMý? 

- TnoeMý pány Cepẽzke. 

- tro Tbi?! On eIt MáJI€HbKUÏ† II ŠTOT CBWTeĐ eMỸ..... 


IS) 
ì 
—. 


3. - IlocMoTpf, cerótHa Ba/HIM XÓ/MT Ha MITHHT B 
JMẮ/€HbÉO/M KROCTIÓMe ỐpắTa. 
- IĨOH#THO, IOWeMý ŠTOT KOCTIÔM ©MỸ TAK..... 


4. - CBÉTa, TbI 8Há€IIb 2TIIX 36ẾCIHbIZ aĐTWCTOB, 
KOTÓPBI© IIDH©3?ẢIOT Ha KHHOCbeCTHBáIb? 

- Hám‹eTrc, aHám. 

- Á WX WMeHd HỎMHHIIb? 

- Her. IĨo-MÓeMY, WX IMeHả..... TÓJIbKO 
KHHOJIOGHTGI.M. 


s 
h 


CKa?KW, KTO ỐTO? 

Tra Mapfa IlerbóBHa. OHá ÿy Hac ?KÉềHHIMWHa 
3HữKÓJđ1. 

- #faib, HTO OHả MH€ H€..... 


® CMOTPIT Ha DIICVHKH II DA3TOBáDWIBaliT€ IDYT € /TĐỶTOM 
o rýcbax Ba/twa, cBfrebe O/réra, tÓỐge J1 1 T4HH. 


@®A. Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của những phần được in 
nghiêng. 


§7 
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.- HaráIma, ThI ÕbLIá B CaHKr-llereb6Øýpre? 


- #amb, HTO TAM HH pá3ÿy He ỐbLIả. HO KTO 2© He 3HáeT 
TaAKRÓÙ w3&écmovl TÓPOJ, 
- A 8Há€IIb, 4U OH w36écmew? 


OTOT TÓPO/L U36éCMme 6Ce/Mj 1Í CẽOtÍ/U 
tucmOD1€CK.MU THÍ/M81.HKG/U, c6oéÚ 


aDp%mekMpol tu c&Ot/u 1nDAÔ 1u. 


.- Bếpa, npáB/7a J1, ro JlễHa củftrảeTc#t KpacáBIHeli 


Háimefi HIKÓ.IBI? 

- Jla, Ho HIo-MÓeMY, OHú te ÔOCHLỚỨHG mO2O 36H43. 

- lĨoqeMÝ TbI TaAK /LÝMAeHTb? 

- IĨOTOMỸ WTO H€JIOBÉK, KaAK TOBODđT, ÐŒCt& H© TÓJIbKO 
JLuWÓ.w 1 OÔé2icÔOú, HO 1 Ôuuuóú, 


.- ĐóBa, Õy/Ib OCTHLODÓ2CeH € HO] 


- IloqeMý? 

- OH celitác 1óuow øopsíwel soÔbi. 

- Xopomỏ. 

- MáMowWEa, /aBáÏÍ BO3bMEM BOT ŠTH CBẺ?KW© II BKÝCHBIe 

ĐÝKTHI OHỨ, IO-MÓeMY, ỐO2fTnbL &u1nd/WÍHGUMA VỊ 
TOTOMV 110/1Ó3HbL Ô/8 3Ö0DÓđbät. 

- f TÓ?K© XOTJIa Õbl, HO 3Hả@IIIb, HA111 XOJIO/IJIbHHK ©IIE 
TÓ/OH, DẮ3HbL2 T.DOÔ1jmoe u p1kmoe. TỶHMM B 
c7IẺ7YIOHMW paa. Xopomó? 


.- Mámra,  ĐđÔg, no HaKOHI[ CMOTJIẢ IĐHTJIACWTb ŠTOTO 


1ÓHOTO IHCäT€JIH Ha Õ@Cẻ/TY C HáHTIIMI peÕÄTaAMI. 
- IIpáBna? Peõñra ỐØJjÐ1m ớueHb púÖbL e2Ó 1UDUé3Ôg), 
- IĨ He TÓJIbKO ÿH€HIKU. VwHIT€/I1, IO-MÓeMV, ỐÝIYT 
TỎ?K© DđÔbL € H1. TO3HGKÓ/WUTNbĐCS, 


.= MWmra, ro e ToÕóli ceró/Hø? EcTrb He XÓqeIIIb. OỐbTHHO 


K ỐTOMY BĐÉM€HH TH®t 3/24CÓ 2ÓAOÔØH KŒK 80/3 

- Ha, mảMa, cerỏ/Hw Mbi c A2emeli ÕbIJM B Kacbẻ. II 
TAK MHỎTO ©JI, ITO C©Ẵliqác, MÓ?HO CKa3áTb, ©IHIŠ Cbứm, 
To 2Óp+o. BÓJIbHI6 HUNeTÔ H© MOFV. 


'. Truyền đạt nội dung những câu nói dưới đây theo cách khác. 

1. Becb róbo7 sHáeT Ty MáJI€HbKV1O JÉBOHKY, HOTOMÝ HTO 
Yy H€ẽ ÕOJTBIHf CHOCÓĐHOCTH K MỸÝSBIKe. 

2. Ha ŠToÏÍ 3eM2Iê HHH©TÓ H€T, HO CII€III1A7IICTbI CKA3á2TM, 
WTO HO/L H€Ïi MHÓTO HÉCĐTH. 

3. Đce yqeHIIKW JIÓÕ8T H yBa?£dloTr AnTóna lÏeTpỏBWwa 3a 
©TÓ OTJIIHHV1O paÐÓTÿ H ÓỐPpO€ OTHOIIỂHI KO BC€M. 

4. Ð 5TOM TOJý MHÓTO JO?£/lêÏ, HIOSTOMY BO BCex peKáxX 
#roro palióna ðoubHriảØ BO/Já. 

5. VCHẾXI yWeHHKÓB B yWEÕ© BC€T/Iá IDHHÓCHT VHHT€JIIM 
ÕobHIý1O Đá/IOCTb. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ “&”trong những 
câu nói dưới đây : 
1. 20 HoaÕpä Ká?1OTO ró/1a MbI OÕbIHHO COỐWDá©MCH 1L 
BMÉCT€ Ê@ÔẴ@W 1 HÉUU.M tUKÔJLBHĐLM 1/20/5400. 
2. MbI XopoIHIÓ IOBTODSJI YĐÓKIH II ÿ?KẺ 2OTÓổbL 1 
2K3.M@HA.M. 
3. OTrẻIt yeazKáeT Ha DaÕÓTY ÝTPOM 11 BO3BbaIảeTc# IOMÓï 
OỐbIHHO 1 đ¿⁄CDÿJ. 
4. Đéqeb ĐÝCCKOTO #3bIKd ÓH€Hb HHT€ĐÉCHPIH, HO ?AJTb, HTO 
OH IO/IXÓ/NMT ? KOHUJJ. 
5. JIoÕÓBb # ÔỚm.3 Hy?KHả Kả?KJIOMY VHHT€JTĐ. 
®A. Dựa vào động từ chuyển động "Becrft, Bo/rb" đã học, em 
hãy đọc và đoán nghĩa của cặp động từ “BbIBO/HTTb (HeCOđ.) - 
BbIBeCTH (coẽ.)” trong các đối thoại sau : 
1. - Jiễna, HIoqeMý TBOđ# MảMa TaK DắHO đb(6ÓÔ1 MZIäNTTYEO 


CeCTĐpŸỷ 13 IÓMa? 
- 1á?KTHIÏ 1eHb MáắMa &ôÔ1m eẽ B /ÊTCKMH Ca/.. 
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Do 
h 


CbIH, Kyná TbI đeÔổub coÕáảKy? 

- IĨána, ä xowqý #bísecmu eẽ bB cam. MỏzkHo? 

- ÑoHÉwWHo, HO TÓJIbKO H© Ha7ÓJTTO. 

- Xopomiỏ. 
3. - JlaH, Ky/lả MBI I/IÊM celiqác? 

- # nÝMaro, To W3 MỹSẻØ 5KCKYDCOBÓ/ 6bÍí@eÔ@m Hac K 
nÓMwKY Xo II Mina. 


5. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra nhận 
xét và ghi nhớ. 
B€CI/ | BbÍiB@CTH B€CT | BbiB@CTH 
Lị B©ený | BbiBeny OH BbiB@7 
TbI OHố | Bená 
OH/OHá OHÓ 
AMbl OHfÍ 
Bbl 
OHfÍ 


@® Đọc, đoán nghĩa từ mà em chưa biết dựa vào những từ cùng gốc 
được gạch dưới và dịch các câu nói sau ra tiếng Việt. 
1. MaTb BÊPIT, WTO ©ể CBIH C/IACT 2K8ả4M€HPI. 
2.  yBÉpeH, HTO BbI Õÿ/J€T€ XODOIHIÓ TOBOPWTb 
TIO-ĐÝCCKEM, - CKa3ả4JI HaHI yHWT€UIb. 
3. Ÿ Ká?/OTO H€JIOBÉKA /IOJI?KHd ỐbITb BÉDa B CBÉT/IOe 
ðýnymee. 
4. BếpHaø npÝ;Kõa BCer/tâ HaM HOMOFäT. 
5. tleyroBéK JIÓĐMT coÕäKYy 3a eẽ BÉĐHOCTb. 


HrảH. 
ị 


KAK  IOKVHÁJI COBÁKWY 
(Ho E. Auapốuz) 


q JIOỐJTÔ co6ảK, TIOTOMỸ NTO OHI cảMbIe BÉPHbIe npysbứ 
1I€JIOBéKa. Mne TPỶNHO ?SMTEb II pa6Órars, écHM S, MeHd B 
HTÓMG HT Xopômieï† coÕáKM. M4 MeHq Õb1O HÉCKOJIbKO ÓqeHb 
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XOPÓHIWX coðØáK. Ho cOÕäKWT ?KHBýT HaMHÓTO MÉHPIHIe, HeM 
tóm. Moá crápaø coðáKa TÓMKa ÿM€P/IẢ, W # ĐEHIHLJI KVTIHITb 
ceBẻ HÓBy!O coÕáKÿ 11 cKaaáJI T1ÐYBSbfiM OỐ 5TOM. 

CKÓPO MH€ HO3BOHWUIW W CKa3ảJTW, WTO O/IH W3 HX 
3HaAKÓMPIX IO/IAET XOĐÓHIY!O BSĐÔCJTVIO COÕäKÿ, KOTÓPV1O 
TÓ?K© 3OBýT TÓMKaA. 


#l H€/ÓJIFO MAT 1 HOẺXa1T K 
XoafiHy coØáKM. TÓMKaA 
IIOHpáBrrTacb Me cpáay. ro Ốbrrá 
6opImảø, ýMHaq 11 KpacfBaw 
coBảKa. 


Ha Ý7IIHY K MAIIH€ BbIB€JI 
eẽ xoa-äwn. TỎMKA CẺJ1a B MaAIHIWHV, 
ä ce1 p#IOM c Heli. Ñor/tả MaHIWHa 
IIOẻxaJa, TÓMKa OILJIRHV/IaCb, #1 
TÓ?K© IOCMOTĐJI Ha3á/, XO3-WH HOIIEJI K IÓMY, ©TÓ ?£eHd 
BbITHpảJIA HJIATKÓM T7I1a3ả. 


Đc® opóry TóMKa cHOKỎÏHO cH/1ẻJ1a Đđ/IOM cO MHOlI. JÍ B 
MOIÓ KBADTWDY OHá BOHIJIâ TÓ?@ CHOROHO. 

Đecb /€Hb OHá H€HO/BU?KHO JI©?KáJI13 ÓKOJIO OKHả. #1 
TÔHđ7I, HTO TÓMKaA HÓMHHT CBO€TỎ /IĐVTaA-XOS3fMHaA, ÿ KROTÓPOTO 
?KMJIẢ MHÓTO JI€T, 


'TPU /Hñ OHả JI6?KáJ1A B ÿTJIý KÓMHATBI, He BCTaBđ/Ta, 
HIIKOMÝ H© Da8Đ€HIáJIa IIO/IXO/WITb K H€ÏI, He JIa II H© IHIJA. 

Ha TpÉTHÙ neHb 8 HÓHđ7I, 7O TÓMKa H€ MÓ?K€T ?KHTb Õ@3 
CBOeTó cráporo xoa#wma. Bïi ðbILIo Tøzkeó. Me TÓZK©, HIOTOMV 
NTO 8 VGHẺZI HOJIOỐWTb TÓMKY 3a eẽ BÉĐHOCTb. Ñ. KOHIV 
TPÉTb€TO /IH8 8 HOC/I4JI xoa#Hy TÓMKEII TeJIeTbảMMV: 
"IlpHes;kálire II BO3bMITTe cOÕá4KY”. 


@® pắáBW2TbHo (71a L]) f1 HeIIpáBW2IbRO (ReT L])? 


ocráBb "V⁄", 
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1. ABToby paccKáaa HpáB8TCñ COỐÄKM, TAK KaK OHH TOTÓBBI 
CHaACắTb CBOeTÓ XO34WHa B JIOỐble OHÁCHbI© MIHÝTHI. 
1a HeT 


2. e/IOBÉK MÓ?©T ?KHTb HAMHÓTO /IÔJIbIHI©, êM COÕäKH. 
na H€T 


3. ABTODY paccKá3a cOOỐH1ảJI1 HO TeJIeCbÓHÿ, WTO HĐO/AIÓT 


MáJIEHbKY1O MO.JIO/LýIO COÕäKV. 
1a HeT 


4. ABTOb paccKáaa JIÓỐHWT ỐOJIbHIýIO cOÕäKÿ. 
1a HeT 


5. ABTOP 11 coðáKa TỎMKA HITKÓM /IOHIJIT 7O JTÓMA. 
na HeT 


Halidt B TÉKCT€ ID©/JIJIO?KÊHHfØ CO CMEICJIOM: 


1. Ÿ ápTopa paccKảaa cỨJIbHad JIOỐÓBb K coÕáKe. 
2. TÓMKa - BÉPHaä coÕØäKa. 
3. ABTODY HIOHpáBIJIaCb BÉĐHOCTb coÕáKW1 TÓMKM. 


⁄ b, Ũ Ũ h 
đÙ ÓPpOTKO IICD€CK8?ESWH T€KECT CBOHMII CJIOBAMI. 


42 À ` . Lỗ 
2I A. Điền vào ô trống dạng chia phù hợp của động từ. 


npwỐerárb | ñnpỐex‹áTb | yỐeráTb | yỐe»xáTb 
(Hecos.}) (cos.) (Hecos.}) (cos.) 
E) yốerý 
TbI 
OH/OHá nñpuỐez»t4T 
Mbl 
Bbl 
OHlÍ npu6erátor 
5. Hoàn tất các đối thoại sau bằng cách điển vào chỗ chấm dạng 


phù hợp của động từ "Øeađmo - 1UỐe2cđ?mno, 1puỐeeđmo - 
Trpuốecđm®'”. 


1. - IiễTg, MbI OI43/IbIBAeM B HIKỎJTY, ÉCJIH TaAK MẺ/JIeHHO 
1LUJIỀM. 
- HaBáli 6ezeáTb. YcIéeM? 


- RcJw ÕbICTbO, Hêbe3 HỆCKOJIbKO MHHÝT MBI..... 


2.- RáTa, r1e Jiếna? OHá TÓJIbKO HTO ỐbLJIá 3/I©Cb. 


- OHẢ...... , IOTOM HTO ÿBII€JIA MOIO ÕOJIbHIV1O 
coÐảKy. 
3. - JÓ7a, IoqeMý TbI TaKảñ TDVCTHaäØ? 
- Moá KÓHmIKa c yTpá..... 13 TÓMa. 
- He 6ðecnoKólical ToBopáT, 1TO ÿ KÓHIKM XOPỎHIa# 
TiỒMRTP II, MÓ?&€T ỐbITb, OHả CKÓPO..... K TeÕé /IOMÓÏI. 


3 A. Hurái rercr. „ 
ROIIRA 


ONHả?K/BI XO3-WH HO/JTAPWLI CBOIÓ KÓIIKY JIĐYTÓH ceMbẻ. 
TÓHTKY B€3JII Ha HÓe©3/I© Ha HỎBO© MÉCTO. ÓT CTäđĐOTO MÉCTa, 
TH KÓHIKA ?WJI4, JO HỎBOTO BCTỎ II€CTHả/IHATb KHJIOMÉTPOCB. 

tiếpe3 /Ba /Hñữ KÓHIKa yÕ©€?#ảJ1a W B TOT ?£© BÉN€Pb 
TIOØBWLIACb Ha CTáĐOM MécTe. OHả IpHỐe€?£ảJIa COBCM C 
1PYTÓM CTOPOHEI W† He HO TOÏi IOPpỎFe, HO KOTÓPOli eẽ B©SJII. 

TaK KaK Ha HeÏi ÕbIJI GIIIIÁJIbHbIÏi OIIÊÌÏHMK, CMOTJIH 
LOJICHITäTb ©ẽ HÓBBIÏÍ HYTb: O/IHHB/IHATb KHJIOMÉTPOB. 
S3HáutIT, KÓIIKa Õe?ảJ1a IOMÓÏI HO cáMOÏÍ RKOĐÔTKOÏÍ TOPÓFe. 

. OrBẻTb Ha BOIĐÓCI 


1. HaK BeS3JII KÓHIKY Ha HÓBOe MÉCTO? 

2. CKÓJIbKO KWUIOMÉTPOB OT CTắPOTO 

MÉCTaA HO HÓBOTO? 

3. faK IpHốe€?káJa KÓHIKa Ha crảboe 

MÉCTO? 

4. IĨONeMÝ MÓ?KHO HO/ICHHTắTb HÓBPIH 
TIYTb KÓHTKM? 


3Há€TIb JIH TbI, WTO 8HắẳđITT 
"Ha coØd£q c kớuuol"? IÏpäBWIbHO 
1w ŠTo Ha ŠToli đbororpácbMH? 
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vpók 10 


(TIOBTOPWITETIbHblW) 


KOMMYHMWKATWBHbIE YMÉHMđ 


Qua các bài 6, 7, 8,9 em đã học thêm được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga các hành động lời nói sau đây: 


¡ ai ling hộ hoặc phản đối ai, cái gì 
ói $Ø sánh 


ái trang phục (rộng, chật, .. .) 


__——— 


Hãy thực hiện những bài tập dưới đây để tự kiểm tra xem em cồn 
nhớ không. 
@® Dùng các hành động lời nói đã nêu trên để thực hiện những nhiệm 
vụ cho dưới. 
A. Ð nenb pozKpẻnHwø MHM HO/APWJII eMý KpaCWBbile 
TIO/äPEW: SIMH€€ Ha/JIbTÓ, aM@DHKẢHCEI© /KUHCBI H 
KÓ?£a Hble ĐOTHHKEM. 
aJbTÓ MáJIeHbEKoe, a Mfma yzkẻ ðoJIbHÔïi. 
JÏ[?KWHCbI CJIIIKOM /IJIWHHbIe, Ma eHtể He TaKÓÏi 
BBICÓKHÌ†, HTO MÓ?K€T B HIIX XO/Wrb. 
ĐOTWHRUW ÓqeHb ÕOJIbHII©, a HÓIH ÿ ME MáJI€HbKH II 


OH COBCỀM H€ MÓ?K€T IIX HOCIITb. 
WmO TwbL CKú2ceUb OỐ mu: noÔđÐKda+? 


B. Pe6#ra B HáảHIeM IÓMe€ ÓqeHb Dả3HHIe. 
ĐỨTã BbIcÓKHli, CáHIa HỨ3KH, a J]JỨMa He Óq€Hb 
BbICÓKHÏI. 
ĐWTa 1w CáinTa wHOTá ỐGJI6fOT, a JIMa - HHKOTHá. 
Cámra ắcTo HOJIyHáeT XOĐÓHIH€ OTMÉTEM, JÏMa - 
1HOTpnả, a 711 ĐỨTH HONTH BC© HP€/IMÉTPI TĐỶ/HHE. 


94 


ĐỨT8 MỎ?K€T HO/HTb CắMPIli ÕOJTbIIÓI KảM€Hb ÿ Hac 
BO /IBOPẻ, J]ỨMa He MÓ?K€T 5TO CJIẾJIATb, a CáITa /lả?K© 
H€ ÓN€Hb ÕOJIbBHIÓI KắM€Hb H© MÓ?K©T HOHHñTb. 

tĩmO TbL CK2iC€ULb O ⁄đ2/CÔOJ M3 H1? 


Ð. Ha coốpáHWM B HảHIeM KJIÁCC© MPI JIOJI2KHbI ÕBIJTH 
PeIHITb, Ky/Iả HOÏ[TỨ B BOCKpecêHbe. 
Jlfina IIĐ€/2JIO?KHIA MJTTH Hà KCKVPCEEO B 
1IcropfWweckwii Mysẻïi. 
Táng 3TO He XOTẺJIa, a HP/IJIOZ€WJIA HOÏÍTH B 3OOH4PK. 
Pra cor/acfacb c JIínol, a Tóng HeT. 
ĐóBa xoTẻJI cMOTĐÉTb (byTỐÓJI Ha CTa/THÓH€, a /IPYTfe 
MắJIbWMEW Đ€IIIW HOÏfTH B MYyS€Ù 

Cq2/CÚ, KITNMO KŒK ƠIHOCtÍ.LCSL ® T.D€Ô./LO2CÉH1O JTúØbt? 


@ Dựa vào hình vẽ và các từ gợi ý để đối thoại xem ai sử dụng được 
nhiều nhất các cách nói so sánh. 
ỐO/wuLỚú, Mđ/UeHbKMl, Ô/UỨHHbLÚ, ODỚÓNUÚ, KDaC@btũ, 
6đKÚCHbtú, CÚ/tbHbtl, cuđỐotú, ÔopoeÓú, ÔeuUu6&btũ, 
Tn.82tCEoLú, 6K, MÓO1bLú 


1000 py6. 
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#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


A. Em đã biết, để nói so sánh tính chất của người hoặc sự vật, ta 


dùng các dạng so sánh của tính từ. 
Tính từ Đăng sẽ sưng Dạng so sánh tuyệt đối 

tương đối š ï 

FÓ/0/123212871 CH/JIbH&€ c12IbHêlinwli (cáMĐIli CÍJIbHHIl) 

IHTePécHHlL | n4Tepécnee | inTrepécHeliimmii (cáMbIli HTepéCHBIf) 

TWXHHI TƯIIG Tunmảliimmii (cáMbrli THXMi) 

BbICÓKHII BbïII@ BbIcoqáliinwili (cáMBIli BbIcÓEMli) 

XOpÓIHH Jÿqwne JiŸqmmii (cáMbBIÏi xXopóImlf) 

TIIOXÓI xýzxe xýnmmïi (cáMbIl n1oxóli) 

HHISKHII HI2R@ HIaIMHI (CáMbIli HI3RHiI) 

Em đã biết dùng các dạng này vào các cách nói so sánh khác nhau. 

Hãy cùng nhớ lại. 


AHnpẻli ðỏzee cWJIbHPIl, eM 
= | BứKTop. 
AHnpẻïi cwpHéẻe PfKTopa. 


AHpêÏ cưJIbHẻe, qeM 
ĐỨKTop. 


Annpél cảMbrli AHnpẻïi cJIbHẻlTM B Kzrắcce. 
CWJIbHĐII B KJIáCCe€. Ð K/ácce AHPél cW2IbHẻe Bcex. 


To 1épeBo cảMoe To /ÉpeBO BbICowáÏiiee B ca/LÝ. 
BbICÓKOe B Ca/TÝ. Ð caný 9o /IÊÐeBO BbIIIe BCeTÓ. 


Điện dạng cần thiết của tính từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn tất 
các câu dưới đây: 


1. Immná Bóarn - 3690 EM, a /1uHả 7JHenpả - 2280 KM. 


Đóyra ....: JInenpá, a JImenp_..... , IeM Bó/Tra. 
Đózra w JJHenp..... ĐÉKIM. 

2. 361oTo oporỏe, 1 cebeÕpó TózK£e /IOporóe. 
3ó/1oTO , IeM cebeØpỏ, a cebeÐpö_..... 8Ö/TOTa. 
3Ó71O0TO 1 cebeÐpbô_..... Me€T4J17TBI. 
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3. Bbicorá Anrỏna - 180 cm, Búgropa - 170 cM, a Iropa 
- 166 eM. 
AHTÔH ..... Búkropa, a Íropb_..... , IeM ĐỨKTOP. 
1Ĩa Hux AHTÓH 


5. Em đã học dạng rút gọn của tính từ. 
1. Dạng rút gọn của tính từ chỉ hợp về giống và số với danh từ 
mà nó có quan hệ, không biến đổi theo cách. 
2. Tính từ ở dạng rút gọn thường được dùng khi nói về những 
tính chất, đặc trưng có liên quan đến: 
- Người hoặc sự vật cụ thể: 
Pekd da ấmO/U MéCT€ tuuupOKđ. 
- Thời gian cụ thể: 
Moú ÔéÔWtu£a 6 mo &pé.8 He 3ÔO0pÓö. 
- Đối tượng cụ thể: 
TÚđ.u H© 66/vWKd. 
3. Nhiều tính từ đòi hỏi cách dùng khác nhau: 
ma H12 JWH€ H1J2iCHÓ. 
ÄWJutứmnetb ÔO6Ó/@1 C6OtÍ/WU 1JL€H1K 6/0. 


Hauu 2ópOÔ 36éCTn€H UcTOD1L€CKUJU 
TuÚ/M3LTWHU®G/A. 


@® Điện đạng rút gọn cần thiết của tính từ thích hợp đã cho để hoàn tất 
các câu dưới đây: 


/HmepécHoLú, Ôu@1n€/teHbtũ, 
+ÍCmLú, &KtjCHbtLú, 1 ĐÚÔHotừ 


1. Tbĩ MÓ?£€TIIb ĐeHIWTb 2Tÿy 3a/1áwy caM. lĨÏo-MỏeMy, oHá 
718 TeÕñ COBCÉM He..... 


2. HeyIbsil ca/MWrTbc#— Ha 3T1I TAỐVĐÉTKM. fl BI2KY, TO 


ÓNGHb...... 
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4. Ha BCTpẻdqe MBI /IÓJTO pa3TOBáPWBAJIW O /ÊTCTBG, O 
CTắPBIX IÐY8b#tx. PasroBÓPp MR€ ỐBILI..... 


5. MbI ÓqeHb HIÓ3/HO BBIILIW 113 TÓM, a MbI He 
OIO3/ä.M. TO ÕBIJIO...... 


® Đặt câu hỏi cho những từ (tập hợp từ) in nghiêng trong những lời 
đối thoại dưới đây: 
1. - TeBẻ HpáBHWTca 2To BapéHbe? 
- Ja, óqeHb. OHÓ ÕOráTO đW?d.MHd.MA. 
Ha KaKÝ!O TẺMY HaM Hả/7O HHCäTb? 
- Ha TêMY "'TbaHHILIÔOHHbIS ID43/HWKW”, KOTÔbaØ 
6CG1L 1J4@Hu®đ/ Õ21MaRä. 


3. - TOBObắT, 1TO BáIHTa /€ĐẻBHH ÓH€Hb II3BÉCTHaH. 

- Ha. Háma neÐbéBHđW II3BÉCTHA 1//MÉ/bLMAU 
1DG/MÓC./UG1LH41G./M1L. 
4. - YqfiT€JIb IĐÓCHT CMOTĐÉTb H€3HAKÓMBI€ CJIOBäđ B 


CJIOBapẻ. 
- Ha, paÕØóra co CJIOBAĐEM Ô/1# 6C©Ø# HŒC BA?KHảd II 


TIOJIÊ3Ha. 


Ð. Em đã biết sử dụng giới từ "#" ở cách 3. Bài tập dưới đây sẽ 
giúp em ôn luyện thêm một lần nữa. 
() Tìm tranh vẽ phù hợp với lời đối thoại. 
phù hợp ạ 


1. - JlgTop, BbI celqác IIpHIHIMáere? 
- Ha. Ilwre K cTOJIý, IO?S4J1ylicTra. 


2. - BbI celqác 3á4Hf#TbI? 


- Ha. lÏpwxo/frTe KO MH€ K CeMÍT aCcảM. 


3. - ag Mámra JTÓỐMT KĐÓJIIRKOBI 
- Ha, y neẽ ÕoJIbHIá# JIOỐÓBb K ?KHBÓTHĐIM. 
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4. - ĐỨNWIIb, B 3áJ16 ÓN©Hb TÍIXO. 
- Ha, KaK OHI CebbÊ3HO OTHÓCITC#1 K 88H4TLIOl 


5. - 3aqÊM OH Kả?TbIl J1€Hb XÓHHT B ÕaccêliH? 
- ÖH TOTÓBHTCH K CODEBHOBáHIO. 


6. - Mfma, noliI6M Ty.IäTb. 
- H cOzKa/IÉHITO, He MOFTÝ. 


a 6 B 


3AHWMÁTEIIbHAñ MMHÝTKA 


Œ quráï IIÝTKY. 
COBÉT BPAHÁ 

OnHả TÓJICTaøt ?SéHITIMHa CIpOCWJIA BÓTKMHA: 

- # ÓqeHb XOHWÝ HOXYV/IÉTb, CKa?KHT€, IÓKTOP, KAKfWe 
YIIDA?KHHIđ CắMBI€ IIOJIÊ3HbI© /IJ11 M€HI. 

- 1loBopáwiiBarb TÓJIOBY CIpảBaA Ha/IÊBO 1 cJIêBa 
HaipäBO HỆCKOJIbKO A3, - OTBẻTHJI ĐÓTKMH. 

- Á KOTHá HỶ?KHO ŠTO C/LÊJIATb? - CHĐOCHLJIA ?KÊHITMHA. 

- RÑorpd Bac IpHT/JIAIHTáfOT Ha OÕJI, - OTBTH¿JI BDAM. 


HqK THbL T.OHU.MắeULb, GkÓui cosớm Bớmkun 0d. 
2ICÓHUWHe© ? 
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TẾTO MỎ?K€T JTÝHIHI€ BC©X IIEDEBCTH 3TI1 CTHXÍ O 
BpeMeHáx rÓ/Ia Ha Bb€THáMCKHH 83bIK? 


Su má 
OTKpbIBáeM KaJIeH/ắäPb - 
HauunádeTrcd #qHBápb. 

Ð aHBapẻ, B anBapẻ 
MHóro cHêry Ha /BOpẻ. 
C. Mapuuáx 


Becuá 
Ha nopỏzEKax cbipo, 
Ð Bó31yxe JIerKó, 
TĨ KPIMHT /IebTáWIEK 
Tné-Tro /1auekó. 
THÍ. Cúpu%oä 


JIémo 
Co6wpáeM B áBrycre 
Ypozkảï† HuIo/ÓB, 
MHóro JIÓ/18M Đả/OCTH 
llócme Bcex TPVÓB. 

C. Mapuuáx 


Óceww 
Ð oKrsÕpẻ, B oKTraốpẻ 
HácTbLl 71Ó?K/MK Ha /IBOpẻ. 
C. Mapuuá+x 


®) Har mi nonuiáen ÔTy ĐÝccKy1o HIocJÓBHIty? TTO 13 Bac 
CMỎ?K©T HAaÏ†TW J1ÿHIHIWH IebeBỏ/I? 


OÔứứw crnúpotú ÔD2 4LÚ4UL1© tóebL£ Öđ2:. 


3aO0đưue Ï. 


A. Chọn câu không cùng ý nghĩa với câu đã cho. 


1. Jléámttuú ÔeHb Ô/LWHHÓ©, 6/6 3Í/MHWUI Ô@Hb. 


a. 3ỨMHHÏI 1eHb KOPÓNe JIÉTH€TO /IH1. 


6. JlễTHHMửi neHb He /IJIIHHPHÌ, KaK 3UIMHUHÏÍ /I€Hb. 


B. JIÊTHIIÍ 7I€Hb /IJIMHHÉ© 3IMH€TO /HH. 


T. 3IMHHỦÍ I€Hb KODỎWe, HeM JIÉTHIỦ /IeHb. 
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2. ỨaÔum® Ha empÓ Ốutcmpée, 4 ó3Ö1⁄% 1a ẽmÓỐtJce. 
a. Ñ8/rrb Ha MeTpó ÕóJIee ỐEICTbO, 1eM é3/UITb Hà 
aBTóØyce. 
6. #snwrb Ha apTóÕyce Ménee ÕbïCTpO, HeM é3/JITb Ha 
MeTPỏÔ. 
B. Š8/UITb Ha M€TĐÓ He TaK ỐEICTPO, KaK é3/JITb Ha 
aBTóØyce. 
r. Ê8/IMTb Ha aBTÓỐyce MÉ/IeHHee, 1eM é87WTb Ha 
MeTDPÓ. 
3. Ốmu 1jau1wbL CẮ/ble cmúpbte 6 2ÓpOÔ6. 
a, ÔmW Ý.1Hpi crapée, qeM /Ipyrứe Ý.Iwrtbr B rópoJe. 
6. Ômo crapéiirwe ý.twrtbr rópo/a. 
B. ÔTW Ý2IWHEI robá371o crapée. 
r. Ôno HawÕØÓ.ree crápbie Ý/IMI[bI rópoJIa. 
4. lépeÔ Hứ.MU #bLCOwđúUd8 eODđ C1wpdHeÍ. 
a. Iiễpe1n HẳMHM cảMañ# BbICÓKaf# TObả CTĐAHEI 


b5. liễbe7 HẳMH HaWÕÓJIee BbICÓKaf#f rOpá B CTPAHẺ. 
r. LHÉbe7 HảMH ÓqeHb BbICÓKAđ Topả. 
5. /Ï KỤT.\ J4 T€/te@3OĐ 6 ấm O Gea3H6. 
a. Ñ KYHW2I XOPÓIHHMÙ T€JIeBU3OĐ B ŠTOM MaTa3me. 
6. ï KyHWZI cảMBHÍ XOĐÓHIHHE T€JIeBI3OD B ŸTOM 
M 


arasỨme. 
B. ï KYHW2I HaHỐÓJIee XOPÓIIMÙE B ŠTOM MaTas3Wne 


T€JIeBUSOD. 
r. T€/IeBW3OP, KOTÓPPLI # KYIIJI, JITýHIHIME B ŠTOM 
MarasỨme. 
6. Ón ỐoÍcm.pO &bÍnO/LHU.L HŒuỐØÓ/ee TxĐÔHoe 30Ôđ1€. 
a. OH ỐbICTPO BBIIOJIHHJI cảMO© TĐÝ/THOe 3a/14HIWe. 
Õ. OH BBIIOJIHHJI TĐỷ/HO€ 3a/IáÄHMe ỐbICTrpẻe BCex. 
B. OH ỐEICTĐO BBIIOJIHHJI 3A/1áHW€, KOTÓPpOe TpY/THée 
IPYTÚX 3a/1âHHÙ. 
. OH ỐBICTPO BBIHOJIHHJI TDYy/IHẻÏimee 3a1áHMe. 


" 


6. Topá Hépe/ HắMH BbIIIe BCeX /IDYTfIX TOP B CTPAHẺ. 
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1 a— 6 B— TIIE 
2 8.— = B—— JUỚNG 
3 8 6— B= T— 
4 a— 6— B— -IGEI 
5 8. = B—_ T— 
6 a— 6— B— T— 


. Chọn phương án cho dưới phù hợp với chỗ chấm trong các lời đối 
thoại. 


7.- ÑaK JlễHa ..... Ha /IIcKoréKel 


- Jla. II cínee IIIáảTbe ©li ÓN©Hb LIIẾT. 
a. #pac1ús 6. epacúäd B. #Ðdc1đO T. #ÐaCWđbL 


8. - ÑpácHaa peKá rJIyÐóKadw? 
- ĐTO MÉCTO ÓH€Hb..... , 8 JIPYTU€ MecTả He 3Hả1. 
a. 2„Ốớk 6. 2uUốowd B. 2/UỐOKÓ T. 2/UỐÓKu 


9. - PeÕ4Ta, BbI...... ? 
- Wonẻwno, yzkẻ 12 acỏn. 
a. 2Óóo0e1L 6. 2oaoØná B. 2Ó20010 T. 2ÓAOÔbL 
10. - TbI sHắáeHb, eM_..... HaIT TỎPO/1? 


- TĨCTOPWH€CKWIMH IắMNTHIHIKAMM. 
a. M36ẾéCTN€H Õ. W36ẾCTN\HA B. 36ẾCT-HO T. 36ÉCTHHbL 


7 a— 6— B— IDIRG 
8 a— 6— B.—. Đẹ= 
9 Bb— 6— Bì 5 Mộ 
10 a— 8= B— T— 
đaO0đưue ]T. 
A. Chọn giới từ thích hợp để hoàn thiện câu chuyện sau: 
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CKÁ3EA O JIÉCE 


OnHả?K/7HI qeIoBéK HpwHmIEJ [11]..... JIĐC, KOTÓPPII 
HaXO/IJIC# He/IaJIeKÓ [12]..... eró IÓMa, B387I TOHÖP 1 CTAJ 
PYðHWTb /ebéBba. 

Paccep/1ca Jec 1t ymteJ [13]..... H€TÓ. A H@JIOBÉK, HH 
¡ HNẺM He ÝMaI, HoHIEJI 1oMÓfI. [15]..... 7TPYTÓM 


TO/IÝ OH IOCA/HJI DHC W1 CTaJI ?IATb ÿyPO?Säli. Ho ỐBIJIO He TaK, 
KaK OH XOT/I. HacTYIHJIa 3ácyXa, W HOTWÕỐ Becb ©TÓ ĐHC. 


tleyroBẻKE BcHÓMHMI [16]..... MảJIeHbEKoli pekẻ [17]..... 
TOpÓÙI. OH /ÝMaI, WTO peKd HOMÔ?K€T ©MỸ CHACTI ĐIC, HOHIEJT 
8Ì.:::: PEKẺ II ÿBUJI€JI, HTO TaM BO/IbI ÿ?KÊ HT. 


TIÓHHI OH, KaKÝIO OIIHỐRKY C/IÊJT87T, W HĐOHIEI HĐOCWTb 
JIC BeDHÝTbCä. Jlec Ha3ả/7 He BeDHýJICH, a /IAJI H€JIOBẻKYV 
ceMeHá 11 cKaaá.I: "BecHÓji IOcáả/TMHIb". 

ffÏ¿..:¿ CJIÊJTY1OIIM TO/LÝ IOCa/ILI 1©JIOBÉK CeMeHá H 
CTa7I ?KIaTb. HO IPOHIJIÔ HeMáJIO BĐêM€HII, 1€JIOBÉK CTA.T 
CTaAĐWKÓM, a KOTHá JI€C BbIpOc, oH y?kẻ ÿMep [20]..... 
CTáPOCTH. 

JlerKÓ CpyÕfITb /IÉPpeBO, a ?/IATb, KOI/Lâ OHÓ BbIDACTeT, 
Há7O ÓN©€Hb-ÓH€Hb /IÓJTTO. 


11] a. HŒ 6.8 B.1 T. 3 

12] a. 3 6.1 B.1 T. O 
l3] a.ở 6. w3 B. O1 T. HŒ 

14] a.O 6Õ. 3a B. HŒ TC 

1B] a. Éépeä 6.8 B. ÔO T. TÓC/te 
16} a.1 6.o B. TO tì 

17] a. 3ữ 6. B. ỚKO/O T.6 

18] a. Hữ 6.8 B.1 T. ỔO 

19] a.ở õ. na B. THÓC/t© T. dépe3 
20} a. Õ. 3 B. HữŒ T. O 


11 8— 6— B—- n— 
12 a— 6— B=- 1U 
13 8— 6— ):iBn „— 
14 CA NEI 6— B—D m= 
15 8.— B— B5 = 
16 a— 6— B— T— 
17 lạ — 6= Bé— —= 
18 a— 6— B— T— 
19 a— 6— Bò T— 
20 a— 6— B— = 


. IlpáBHM2IbHO ẤM H€IĐäBWJIbHO HO TẻKcTy? lÏocTảBb "‹v 
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21. Jlec paccep/IW2IC# 1 VIHIEJI OT eJIOBÉKA, HOTOMÝ HTO 


TOT CDYỐWLI 1eÐêBba. 
a. TDú8U.HO Õ. HeTtDđ@U.LbHO 


22. eyroBẻK IOca/TJI ĐWC ME cTaJI yØWpáTb ÿPO?SäÙi. 


a. TDú8W.bHO Õ. HeTtDđ@U.LoHO 


23. Jlec peHTWJI BEDHýTbCñ# Ha3ảJ, KOT/lá €JIOBÉK 


TIPOCHZI ©eTÓ ŠTO /IÊJIATb. 
a. TiDú8U.HO Ố. HeTDú@U.LoHO 


24. ie/IoBéK IIOCa/IJI CeMeHá, a HIOTÓM CaM BI/I©J, KaAK 


BBIpOC .JeC. 
a. TiDú8U.bHO Ố. HeTDđ@U.LbHO 


25. CbpyÕfirb /IÉÐeBO ĐbICTPO 1I JIÊPKÓ, a HOCA/HTTb JIGC - 


HÓJTTO 11 TĐỶ/IHO. 


a. TiDú8U.bHO Ố. HeTDú@uU.LoHO 
21 an. B— 
22 a— 6— 
23 a— 6_— 
24 a— B— 
25 a— B.— 


vpók 1Í 


PABÓTA HAH PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói di chuẩn bị cho việc gì 


Baô.m. TÑÓJng, TbI TOTÓBHMIIbCH K 
CODeBHOBdHUIO HO IHJIBAHWO? 

Hóaa. la, rorópurtocb. lá? /€Hb 
XO?€ý B ÕaccẻlH Ha TpeHHĐÓBKY. 
TỊ celitác coBWpbáIoCb UUITH TY/L4. 

Baôu.w. Moonen, RóJng. Xopômiaw 
HO7TOTÓBEa HOMÓ?KeTr TeØ€ 
TIOỐ©/Tb. 


Œ turáiire. 


1. - Đóna, IIẽTp HolinếT c HắMI B HOXỎ/? 

- Wonẻwno. 

- A KAK OH 2OIÓGW1CäS ®& tie2 

- AKTHBHO. Celiqdc Ká?/TBIÏÍ /JeHb OH XÔ/MT B HIKÓJTV 
TI©IIKÓM, XOT ?KMBÉT /I1AJIeKÓ OT Heẽ. 


2. - PeÕ4Ta, BbIl ceTÓ/HW 3áHÑTBI? 
- JHa. MbI ¿0rnÓó@u.C# & KOHTtDÓAbHOú paỐớme 1O 
JI1rebaTrýpe. 


3. - HaK ThI ÿMAeHTb, HảHIH /ÐYSbÄl ỐÝYT XOPOMHÓ 

BbICTYIIäTb Ha (becTIBdJI6 DỰCCKMX Hệc©eH? 

- JHýMaro, wTo 71a. lÏo-MÓeMY, OHỨ Óq©€Hb XOPOIHIÓ 
2ơmóesmca mo. ecmuedmo. 
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CBeT/láHa, BbI COỐWĐđeTeCb 114 CKpCu1o? 
-_ /la, noẻeM B /JoM-My3ẻïi JI. To¿IcTÓTO. 

- A KOFHả BepHETecb? 

ĐepHEMca B cyÕØ6ÓTy. 


5. - WÑáT8, KaKảff TbI KDACWBaØ B ŠTOM IIJIäTbel Ñá?K©€TCä, 
K£Yÿá-TO TbI COỐUWÐđetubcs uÔmú? 
- Ha, coốupd1oco & Boatuuóũ 1neđmp na konriêpr. Mend 
TIpMr2JacWr ĐỨKTOP. 


K_ qeAAýŸ 
TOTOBMTbCS (1:eCOđ.) K_3K3áM€Hy 
K BcTpéwe Hóporo róna 


KyAaá? dTo nénaTbŸ 
coỐmpátTocq (‹:ecoa.) B TeáTb 
coỐpátbcq (cos.) H].TÚ B ñOXÓN, 


œ qeMý roróBarcw? Ry/ả coÕWpátoTrcw? 
1. - CepẽzKa, HoliÊM B KHHÓ C©TÓ/IHØ B 3 qacả HH. 

- He Morý, BWTa. 

- Iloqeý? He xóqemIb? 

- XowÝý, HO Kả?/TBI /IeHb B 5TO BDẺMØ ñ 38HIMäIOCb B 
KDY?KK HÔHBIX XY/Ó?KHHKOB. CKÓPO ÕŸ/€T KÓHKVĐC Hà 
JIÝHHIY1O KaDTHHV. 

2. - OztếT, TbI BbTyHHJI ÿyĐÓRW? 

- HerT eIne. 

- Á HTO TbI ÿHHIIb? 

- Anrumickwii. lĨo pacHHCáHIWIO 34BTba ÕŸ/JeT 3aHÉT. 
Rró Hảo XOpOIHÓ C/IATb. 

3. - 3aqéM IIOHI6JI BOJIÓJ B MaTaSWH? 


- Oh IoHmIẽJI 3a đboroanHapáToM. Ha 3Toïi He/tẻ2e 
OH CO CBOWMH JIDYSb##MH HOẺ/I€T Ha BKCKÝPCIEO B 
CanEr-IlerepØýVpr. 
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4. - Peðära, ðbIcrpéel BbicraBKa ceró/IH1 3aKpóeTcaø B 4 
wacá, 
- He Bounýïirecb. Emiẻ ecTrb BĐẻMA. 


5. - AHH, IOWeMý TbI TAK MJJIeHHO coÕWpáermrbcd? HaM 
TIOPả BbIXO/ITb. 
- Celuác-celác, em 20 MWHHýT 7O Hawáa (bfIbMa. 


€8) Nhìn hình vẽ và tập đối thoại theo câu hỏi gợi ý: ro K eMý 
roróBwrcø? ÑTo Ky1á cOÕWpắeTcg 1IJITH? 


®aA. Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của những từ được in 
nghiêng. 
1. - TÁHg, TbI 3Há€HTb, CKÓJIbKO JIeT ÕŸ/JeT HáHIeMY 
Xanớo s 2010 royý? 
- Her, ne aHá1. 
- EMý ucHóunurca 1000 2eT. JÏ B rasẻTax celiqác yzkẻ 


MHÓFTO IHIHTYT II FOBOĐđT O ?OÔ20mÓ6K€ K ŠTOMY 
1OOWréto. IĨbOqWTảÌ† BOT 2Tÿy CTATbIÔ H ÿ3Hắ€TIb. 


2. - Húma, naBáli noli1ŠM B MaraaWn “O/ê;gna”. Mne 
HỶ?KHO IUIäTb€ Ha JIÊTO. 


- Ho TaM TÔ/JIbKO £0TÓ6bte TIIäTbä, 


- A teM OHI1 xýz£e?! HeaaÕbIBáÙl, HTO HONTH BC© MBI 
XÓNHMM B 201nóäofi One. 
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. - MáMa, oÕê/ zomóe? 


- TbI To? ToI/eH? 
- Ha, ÓqeHb, KaKE BO/IE. 
- CKópo. Be/b ÿ Hac B XOJIOHLJIbHHKe ©CTb 20TÓđbI€ 


6mÓna. Celiqác IOCT4BJIO HX B MUKĐOBÓLIHOBVIO Hedb, 
1I HẾÐ€3 MIHÝTY BC ÕŸ/€T 201nÓso. 

PỨKTop, Bce peÕ4Ta IpHIIJH? 

Ja, Anrỏn IĨeTbôBwM. JÍ Bce 2O1nÓebL K HUIKHHKỶ. 
Xopomó. Ho celitác # xowý eHmtẻ a3 HIĐOBPHTb BảHTÿy 
TOÔ£OTÓđK4J 1 HÓCJIe ŠTOFO HOÏITẺM. 

PeÕáiTa, BbI He MÓ?£©T© OÕbñCHIITb, 1TO TaKÓ© 
“noÔ2omog@tmewoe yI1Ipa?£nênwe”? 

He nonwMäerb? lÏo-MÓeMy, CJIH 3HảeTIb CJIOBd 
TOTÓBHTb” 1 “HO/TOTÓBKA”, TbI MÓ?K©IIb Õe3 TbpYynả 
7OFraắäTbGñ O ©TÓ 3HaHHMM. 

7a, na, KaK zKe OÕ TOM He /IÿMa/IÌ 

Hy, celqác caM OỠb#CHI. 

Ôro ynpaz£HéHWe, RKOTÓpOe TOTÓBWT KOFÓ-HHỐY/Ib K 
NeMÝ-HIỐY7b. 

Jlaử npuMép. 

HaIIpwMép, B 5TOM ?£© ÿYĐÓK€ ÿIIDA?KHẻHH€ HÓM€P 5 
TOTÓBWT HaAC K HTẾHIIO TÉKCTA. 

OJIONHEHII 


. Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm trong 


các đối thoại sau: 


T,OÔ2OTnÓđKd, 2OTÓđWTb, 2OTÓđ@UmbCä1, 
2OTnÓ&bLúũ, T,OÔ2OTnOđtT€tbHbLũ 


1. - ẢJ1a, IoqeMý TbI TaK /1ÓJ1ro coØwpáemibcg? Mbi 


MÓ?K©M OIO3/TáTb Ha ceäHC. 
1lonozgmm! Býny..... HNÉĐ€3 HÉCKOJIbKO MHHÝT. 
Jlánmo. ïÏ Ho7IO?KXý TeÕ4 Ha ÿJIIe. 


2. - PeÕð#Tra, BbI HIỎMHIWITe, 1TO ÕÝeT y Hac B cyÕÕóTry? 
- /a, y Hac ÕŸpxeT BCTpéWa € DÝCCKUMH /IDYSb#MM. 
- # nýMa1o, TO OHá ÕŸ/€T BeC€/Taf# II IHTepẻCHad. 
Xowý, qTóÕbI BC€ BbI aKTHBHO yWắCTBOBAJIB..... K 
#roli Bcrpéwe. 


3. - Cámia, Ky/lá Tbi HOŠJI€HIb OT/JIBIXắTb B 5TO 
BOCKpecénbe? 
- Hnkymá ne noẻny. BýAy.....  BCTYHTT€JIbHbIM 


2K8ảM€HaAM B IIHCTWTVT. J]O HWX, 3Hä€HTb, OCTaETCf 
ÔNGHb MảJIO BĐỀM€HH. 
4. - Jlan, TBoï crápIIwli Ốpar ÿqwrcq B MocKBẻ? 
- Ha, B yHWBepcwréTe Ha . . aKy/IbTéTe, re 
HaHWHắáƒOTCđ ?KW3Hb II yHEÕa MHOCTĐắÁHHBIX 
CTY/TÉHTOB. 


5. - Tbĩ He 3Há€IIb, HTO CTĐÓØT 3/€Cb? 

CHOPTBHPIÏf IeHTp cTrpanbi. B ðÝ/IyHteM ŠTo He 
TÓJIbKO IIHTĐ, KOTÓPBII...... MOJIO/IETX CHOPTCMÉHOB, 
HO II MÉCTO, TJI€ CHOĐTCMÉHbI TĐeHIDVIOTCH,..... K 
ỐOJIbHIIM CHOPTWBHBIM CODeBHOBắ4HIWIM. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® Hãy thay thế từ được gạch dưới trong các đối thoại sau bằng cách 

nối khác. 

1. - ÑÓ¿I1, TbI /JÉJTaeHIb ÝTĐeHHIOFO 3aÐ4IKY? 

- Ñonẻwno. fÏ ©z§€1HéBHO /1êJ1a!O 3abäSTIKY B 6 acóB 

yTpả. 
2. - HáTH, CKỎJIbKO HCM TĐI HOJIVHá€IIb ©€z@MéC#—dHo? 

- # OỐBIMHO HOJIYHắIO /1BA HHCbMá OT ĐO/HET€JI€ UUJIM OT 
1PpY3ÊI. 
3. - Ñor/á ÿ HIKÓJIbHHKOB JIÉTHII€ KAHHIKYJTBI? 

- OHÍ ©zKeTÔ/IHO 3/JHT Ha KAHKYJIbI B HIÓH€. 


109 


@ Dựa vào các từ được gạch dưới các em có thể đoán được nghĩa của 
từ chưa biết được ¡in nghiêng hay không? 


HỆ 


Ÿ AHTÓHaA WáCTO ÕOJIIT TOJIOBä, 
OH He MÓ?€T MHÓTO pAÕÓTaTb OT £0108HÓù ĐÓJM. 


. Ñá?nHHl neHb Ipocbéccop HWKO/IáeB 3aHIIMáeTcäd 
CHÓPTOM. 
đũnzímue (bu3KyJIbTÝpOÙÍ Bcerlả HĐpUHÓCWT ©eMỸ 
6Øóôpocms. 

. Ý Ceprêa ÕoIbIIfIe CHOCÓðHOCTI K DaÕÓTe. 
XopóImTMH ÓT/NbIX BepHỷ.I eMỸ ÕOJIbHIV1O 
ÐaỐOmnocnocÓốn0oCc1no. 

. Đếpa KYHIaA 1@€TbBID€ KULUIOTbDảMMA aII€JIbCWHOB. 


XuẽHbIl IpWHEC IOMÓÏI 3@1bLDö2KU.0O2DÚ.MUUOGbte 
2axméu. 


@® Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của cặp động từ 


"TIPOBO/JIfTb-IpOBecTf " trong các đối thoại dưới đây: 


1. 


- Trắng, re TbI ÕbIIả B BOCKpecẻHbe? 

- B nepêBne. ïÏ groÕ/Ó HĐOBOJIITb BOCKpecéHbe TaM ÿ 
ð4õymiKu. 

. - JÉBONEKW, KaK BbI IDOBGJIHI HIpáanHuk PocbMÓrO MắpTa? 

- Ôwuewb Béceo. Má/IbqWiKH HO/IAPÍ-IH HaM MHÓTO 
IIBETÓB. 


- 1ó, Kynả TEI TIOŠ7€HIb B JIÊTHI© KaHIKY2TbI? 


- Ð ốTOM TOHÝ MBI € pO/IT€JIRMWI HDOB/LEM KâH1KV.IbL 
Ha MÓpe. 


4. - JIễHa, 1TO TbI HắCTO /IÊJ1a€TIb B CBOÕÓ/HOe BĐẻM8? 
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XO?ý B MYSÉI I1 B KJIYỐ. fÏ HắCTO HĐOBO?Ký CBOÕÓ/IHOe 
BDỀMñ B MỹySéñØX HH B KJIýÔ€. 


A. Hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


10WBäTbcg (Heco.) - 4oÕWtTbca (coa.) terỏ? 


7OỐWITbca 
bị 7OỐblÓCb 
TĐI 
OH /OHả 
MBI ñOĐbE6MC# 
BPI 
OHH 


B. Điền dạng cần thiết của động từ “xoðWrbew” vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đối thoại sau: 


1; ~ 


So 


PeÕ4Tra, HocMOTPIWTe, KaKý!O OTMÉTKY MH€ HOCTäBHZI 
yqfirebl 

1larẽEpky? Momoyên, llếrø! Thị yzkẻ c1ẻJraJ ÕoJIbHÓï 
1ar BIepẽ7. Bce MbI ÓqeHb Đả/TbI, HTO THỊ..... 
ycnẻxop B ywe6e. 

Áng, noqeMÝ Tbi ceró/IH1 TaRáã BecE/raw—? 

©Hñ IDWHHJI B KOHCeDBATÓPIIO HÓCJIe RKÓHKYypca. Ơ 
HÉTCTBA ñ MeWTảJIA CTATb H3BÉCTHOÏI aDTHCTKOII. 


llpeKpácmol 3náwqwT, TbI y?KẺ..... cBoéli ném. Teõä 
TIO37paB.1O. 

CepẽzEa, TbI aHáeIIIb, IOqeMý celiqác TaK MHÓTO 
TOBODắT 1I HIWHTYT OÕ OXpảHe€ IPHPÓ/BI? 

HoHéẻwqmo. B HacTroiiee BDẻMøØ He TỎJIbKO B O/THÓH 


CTPaHẻ, HO II Ha BC€[ HJIaHẻT€ IPHĐÓ/A yMHpäe€T 1 elÍ 
HỶ?KHO HIOMÓWb. ĐOT HOWeMV MHÓTO /IJIAIOT H ỐŸIYT 
HÊJTATb 718 ©€Ẻ OXDáHDI. 

#l yBÉP€H, HTO B KOHIIÊ KOHHÓB H MBI..... ÝMHOTO 
2cbcbeETWBHoro peIréHa ŠToÏÍ IĐOỐJIÊMHI. 


I1 


@®) trái. 


TIPEKPÁCHOE JIEKÁPCTBO 


Ð TPpỨ/IHaTb JIer TeóprWli AJeKcáH7poBww HHKOJIáeB CTa7 
TipocbéccopoM. OH Bcẻ cBoẻ BĐẻMñ OTIaB4dJI HaýHHOÏi paÕÓTe H 
O CHÓPT€, KOHẻHHO, He /ýMaIL HO BIDYT OH HOHýBCTBOBA/I, 
WTO HáNa7I ỐBICTPO ÿCTaBắTb, HácTO cTảJ1a ÕO/IếTb TOJIOBd. LÍ 
TOMÓT MỸ TÓJIbKO CHOPT. 


OnHả;KmHm TeÓópTrHH AJIeKC4HJTĐOBMHH BeDHý.IC# ]OMÔÏ € 
T?€JIBIM HOPTCbể/IeM. ?©Há B3Ø/14 I3 ©eTÓ DÿK HOPTCDếJb II 
cTIpocWa: 


- TĨTO ŠTO TbI IĐHHEC TaKÓe T8?£€JIOe? :3aÕbIJI, To reÕé 
TOBOPLI BĐAN.... 


HMKoO/iắeB y2IBIỐHýJICH, OTKDBILI HOPTCbếJTb 1 CKa84/T: 


- Ö BpadáX MỎ?KHO 3aÕBITb. Ÿ Me€Hđ T€IIÉÐb ©CTb 
IIpeKpácnoe JIeKäDCTBO. 


Ð nopTchẻze JiezKảJM eTbIDEXKIJIOTDắMMOBBIe TaHTẺJM. C 
ŠTOTO /H# IpOcbẻccop Háwa/I ©?K©/THêBHO 3aHIIMáTbCH CHÓPTOM. 


- ÑorHả 8 CTaJI 3AHHMäTbCØ CHÓPTOM, - TOBOpWT HHMKO/lden, 
- # 8aÕBIJI, WTO TaKÓ© TOJIOBHảØ ỐOJIb. ca HOCJIÊTHW€ CÓPOK 
JIeT ñ HH Dá3ÿy He ỐO/IẺJ. 3aHfTHH CbH3KYJIbTVĐOÙI BeDHỶJTH 
Me ÕÔ/POCTb 11 ĐAỐØOTOCHOCÓĐHOCTb. BbIXO/HEI€ HH 
CTapáIOCb HPOBO/JITb Ha IPHPÓ/Je. JJJa!O 3aÐÄ/IKY, XO?KỶ B 
Õaccêïm. fl nýMaIo, WTO H€JIOBÉE, CHOCÓỐHPLI IOỐWTbcg 
YCHẾXOB B CHÓPT€, MÓ?K€T /IOỐWTbCñ ÿCHXOB II B HAýK€. 


MzkecTBO, BÓJt, TDV/I, VHÓĐCTBO - 5T Kắq©CTBA, 
cunráeT HHKO/Iä€B, HỶ?KHbI He TÓJIbKO CIOĐTCMêHAM, HO II 
JIOỐÓMV COBDeMHHOMY N€JIOBÊK. 
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Hañit cảMĐIÏi IĐắBM2TbHPHIT OTBÉT HO TẺKCTY H tioerlnghV 


1. fro Teópruli AzeKcáH7poBww HrKozráeB? 


a. ÔH KOMIOSWTOP. 


le) 


. H Ipochéccop. 


B. OH HHCáT€LTb. 


2. Word OH HảdaJI 3aHHMdảTbcñ CHÓPTOM? 
OH HảdaJI 3aHHMắTbC CHÓPTOM, 


a. KOT/tâ ÿ HeTÔ ỐbBIJIO IJIOXÓ€ 3/IOPÓBbe. 


Õ. KOrygd ÿy HerÓó ÕbI/I4 yCTáJIOCTb. 


B. KOT/LẢ OH IOHWBCTBOB8/I, HTO HẳHa7TI ỐÕbICTĐO 
YCTaBắTb, HắCTO CTáJ1a ÕGOJIÊTb TOJIOBä. 


3. HO OH IpWHEC IOMÓl? 


a. ÒH IPHHEC TaHTẺJM. 


6. OH HIpMHEC MHÓTO KHI. 


B. OH IPHHEC WeTbIDEXKWIOTĐäMMOBBI€ TaHTẺUM. 


4. ÑaK OH 3aHHMảJIC# CHÓPTOM? 


a. OH Kả?K/HIÏ J€Hb 3AHHMảJIC# CHÓPTOM. 


6. OH cebb63HO 3aHWHMảJICH CHÓPTOM. 


B. H 3AHIWIMáJIC# CHÓPTOM /IBa pĐảäa B He/IÉJT©. 


5. LĨTO BePHỶJII eMỸ 3aHfñTH# (DH13KEYJIbTVpOl? 


a. OHÍ BeDHý.IM eMý ÕÖ/POCTb. 


6. OHft BeDHýUHI ©eMÝ 3OĐÓBbe. 


B. OH BeDHỷJIM eMýỹ ÕÖ/IÐOCTb 11 DAØOTOCHOCÓOHOCTb. 


đ Tim trong bài những câu khẳng định các ý: 
1. CfipHaø Bépa pocbéccopa HwKo/ráeBa B CHOPT. 


2. Erỗ cebbểaHoe OTHOIHIÊHWe K CHÓPTY. 
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3. 3anfrue (bW3Kÿ2IbTýpoll - 5To IIbeKpácHoe JIeKáĐCTBO. 
4. CHOPT HỶý?K€H Kả?/IOMY COBDeMHHOMY €JIOBÉKY. 


đ' TlepecKazKi Tekcr CBOfIMI CJIOBÁMH.. 


@ POHHTđÏ† TeKCT II HIOTÔM BBIHOJIHWH 33/4HW11 K H€M. 


A. Điển từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn 
chỉnh đoạn văn sau: 


P HnảmIeM rỏpo/7e ecTb KJIyỐ, ®..... Ha8bIBdeTcs— 
“HáNKa”. ï saHWMáIOCb B 5TOM KJIÿð© y?£é Ba ró/a. Bó¿JIbmre 
.. MHe€ HĐắBHTCSW HJIäBATb HGjI BO/jtÓl. Ho g He HIĐÓCTO 
ILIáBa1O HO BOJÓửÏ, a ®..... TO7 BO/ÓH KHHOCĐWJIbM. ra 
pa6Øóra óqenb IIHTepẻcHan, Ho Tpý/tHaø. B HáHIeM KJIÿ6e Bce 
JIÓỐãT IIäBATb HO/ BO/ÓfÍ, á?£e ®..... Ha ĐK JI©?KWT JIẾJ. 
He/áBHO ñ C/IÊJ1a71 KHHOCĐEUIbM, KEOTÔpBtli ®..... “MáTbqWEW 
MewráioT o MÓp€”. ÔroT (bWzIbM pacckásbIBaer ® ..... HáHTX 
peÕf#irax, KOTÓPbIle DắHbII© 3aHIWTMảJTCb B HắH1eM KJIýỐe, Œ..... 
ma. A celác OHI cTả/II MOp8KảMI, KaINTảHaMI. He/äBHO 
KOppecnonẻnr ®..... MOCKÓBCKOl[ ra3ẻTbI CKa3ảJ1 MRe: 

- Ilocrýmall, Đoó/ta! ïÏ cMoTpẻJr TBOÏ† QbMJIbM. ®..... 
TBOỂM (CbfIbMe ©CTb K8JID: 3HMÓÏi peÕ#Ta I2I4BAIOT HO/I BO/IÓÏI. 
Ôro crpáimno? 

4l OTBÉTHLI: 


- Crpảmmo? ®..... , He CTĐắIIHO. TO Ó1@Hb IIHTeĐÉCHO. 


. OrBéTb Ha BOIĐÓCBI HO TÉKCTY. 

1. ẳaK HasbIBdeTCW KJIYO, B KOTÓDOM 3aHIMả€TCf áBTOĐ 
pacckgáaa? 

2. ĩro 7tẻJaFoT ảBTOP paccKá3a H eTÓó JIDVSbf# B ŠTOM 
kJiý6e? 

3. O KOM paCCKd3bIBaeT (bWJIbM, KOTÔPHIÏT C/IêJ1a71 đBTOP 
paccgáaa? 


4. ÑaK 3OBýT áBToba paccKảaa? 


114 


vpók 12 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói di chú ý đến di, đến cúi gì 


3ó, OỐDbaTU BHHMäHI© Ha 
Jlêny. Ÿ neẽ HÓBaØ HpUIIdEcEa. 


đóa. Jla, MÓnHa# IpwwdẽckKa. Ho, 
TIO-MÓeMY, OHá ©eÏÍ He LUJIẾT. 
A KaK peÕ4Ta /IÝMaIOT? 


Túmna. He sHảfO, HONeMV HHUKTÔ HHNeTÔ 
H€ TOBOPWT OỐ ŠŸTOM. 


đóa. Ó?K€T ỐbITb, OHÍ H@ OỐDaHIAIOT 
Ha ÔTO BHHMảHUW©, 


Túnw+ — I1 OHf He XOTT TOBOPTb HĐẢBH. 
Œ@ tuuráñre. 


1. - Peðäral ĐbI OỐốDdT1Í/u &HU/MÍHU€ 1G T.DO‡Dđ.M.M1J 
TeIerepe;râw? 
- Her. A qTro? 
- ToBopáT, To cerỏ/JIH1 ÕÝ/TeT IHTeĐÉCHBIl KOHIIÊPT. 
2. -  xowqý oỐốpdnTnb 6đuu© 6HU.MẾHU€ tú OUUAỐKU B 
KOHTPÓJIbHoW[ pa6Öre. 
- MhiI yz£ẻ cHpábBUIM ix, HaTáJIbq CeprẻeBHa. 


- ïÏ nýMaIO, WTO BbI 4€ OỐDŒLđ/0 1/4dKÓeO 
6HU.MẮHU tŒ H12. ĐỌT HOŠTOMY BBI OIITb /IÊJ13JTH 
TaKÍ© ?K© OHIIỐK. 
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3. - IĨáHa, MbI BKJIOHIIM T€/IeB1aop? He IoMeIráeM 


2 Dùn 


Te6é? 

- Hy, BKzmowálire, BKroqálire. He oốpd+uđữme wd 
JW€H5Í @HU.MđHe. Đbl COBCÊM MH€ H€ IOMeIIáTe. 
TÓJIH, TbỊ OỐPd11( 6Hu/u(Hue BWPODG #Œ HÓ&Oe 


Ðactucdwue? 
- /Jla. Buebá ä yzKê cooÐHII eMý OỐ ŠTOM. 


OỐpautáTb (?:ecos.) 


P : ' 
tẾbasiftu `f499) BHHMáHHe€ Ha koró (dTro) ? 


IIdsea oỐpauyáeT BHHMáHM€ Hà 0Đ1/C1ma. 
Hamdu¿a OỐpaTÁNa BHUMáHH€ Hà 6Ơn ĐÓC 1/16/18. 


ø hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 


nối Sau: 


1. 


5. 


5. 


Ha ypóKe Pa/IIM He BHHMắT€JTIbHO CJIÿIHIA€T, KaAK 
OỐb#CHđe€T VHIIT€/Tb. 

PỨKTOP BCeT/tâ XOpOIHIÓ 3HắeT, KaKW© CJIOBä B TÉKCT€ 
CHIWTáIOTCñ HÓBBIMI. 

Bá1a tắcTO 3aÕbIBá€T /IêJIATb IOMắIHIHI 3a/ÁHM1. 
HaTráHra He HỎMHIT, 1TO /DYV3SbÄl HPHTJIACWJM eẽ Ha 


MCKOTK. 


Oñ MảMa ÓH€Hb CẴeDbÊ3HO OTHỎCHTCØ K COBÉTAM 


Bpand. 


() Kmo ma Koró (qro) oốpaHmtiảeT (He oỐbaIá©T) BHHMáảHWe? 
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@® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa và cách dùng những từ cùng gốc. 


lš 


PeÕ4Tra, KOHTPÓJIbHaa pa6óra ceró/THd cJ1Ó2£Han. Hý;KHO 
CHaHả/IA đH1MTNG/tbHO HHUTÁTb, XOPOIHIÔ TIOHHMäTb 
Kả?/Y1O 3a/IÄWYV H TÓJIbKO HÓCJI€ ŠTOTO OTBeHádTb. 
XOpOIHÓ, MbI Ố4ÍÖ€JM. 8H1U.MẾT€/tbHbi. 


iIIa, WTO 3/©Cb /IJIaeT ng? 

'TbI TO, He 3HáeIIIb? OHá 371ecb 3aHIMáeTca. BỨTMIIb, 
oná e/uHcrbennaa /lêBowka B HámteM Kpy?Kkkê "IÓnbie 
TÊXHHKM”. 


lĨoHf#iTHoO, HoqeMý Bce OTHỎÓCWTCH K HeÏ† € Trữ 
ỐO.UL1Í/M 8HM.MẮH€/M. 


3áBTba y Hac ỐÝTYyT 2K3ảM€HDI IIO ĐÝCCKOMY #3ÐIK. 
7JỨMa, KaKÓÏi TecT TpY/THée /I18 TeÕ#? 

'TecTr no aypoBanuno. Eró Bce ỐOñTCä. 

€ To6óli corzrácen. IĨo-MÓeMY, Õe3 OCÓỐO¿O 8H1.MẮH41 
H€BO3MÓ?KHO HOHfTb /137© cáảMĐIlÍ IpocTóli TeKcr. Be/b 
MaTHHWTOCbÓH H€ HOBTODđET II HHKOTÓ H© ?/IẾT. 


apfa IĨBáHOBHA, KaK BbI /ÝMaA€T€ O HáảiHIeM 
TIP/1O?ÂHWHW ODTAHW3OBáTb HOXÓJ HO HCTODW€CKMHM 
MecTảM TÓPO/JIA. 

OÕ ŠTOM ñ ÿ?Rể COOỐHILIA /HĐẺKTODY HIRÓLTBI. 

aK OH OTBÉTHLI Ha 5T0? 

OTrBéTa HOKd H€T, HO OH OỐ€HIäJI TĐMHU.Mđ1nb 

6O đHU.MH€@ Bả1T1© TID€7LJIO?RÉHIe. 


Peð4Ta, celidác MbI HaXÓ/IIMCR Ha KHIIKHOÏÍ BbÏCTABRKe. 
3neCb BbI MỎ?K©T© 1 CMOTĐẺTb, II HOKVIIđTb, 1TO XOTHIT€. 
Ho, sHáeTre, Hac IHTe€DeCVIOT IIHOCTĐẳHHBI© KHITH. 

EaK paa 5TO ở HD HẮU©2O đHMắH1. JĨX 31eCb 
MHỎIO. LÍ # XOHỶ T.Đ€Ô/102C1Tnb 6đUG/01) 8H/MH1O 
HÓBbIe yHỐHWTKM DÝCCKOTO #88bIKả. 
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PABÓTA HA TÉKCTOM 
® Dùng cách nói tương đương để thay thế những từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 


1. Mbi coBepIIILII IyTeIHIéCTBU€ HO KápTe Háeïi 
CTPAHHI. 


2. /JJanálire noïliIẽM! CHawáJa MbI € BảMII ÕÝIeM 
TIOCeIT4Tb ICTODWeCKIi MỹySéÏi, 3aTÊM HOẺ/IeM B 


TỊIPE. 
3. OHÍI DEHILIH BBIVNHTb BCb TeKCT JIVHIIS AHTÓHA 
1lerpópuua. 


4. Mbi noipocW, qTóÕbI AHTÓH lIĨeTĐÓBWH IĐOBÉPULT 

HáIHH 3HáHHW OỔ 9ROJIÔTMM. 

5. Hami yufireIb reorpácbMi MHÓTo HIoMOráeT lOpe B 
ydqe6e 1 celiqác IOpa yzKê MỎ?KeT cDả3Yy HaÙ[TH 
JIOỐbIe CTpảHbI Ha KắpT€. 


@ Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa, cách dùng các từ, tập hợp từ được in 
nghiêng. 


1. - ÑÓóJ#, KaKýIO Om.tém‡J yHfIT€JIb ocmdeu TeBê? 
- Tpóñwy. A reBê KaKý1o? 
- Mhne 1-z1mm6p14J. 
- A BfúTopy? 
- RMỷ emsÈpk. 
- HáHHT, HHKTÓ ÿ HacC He HOJIYHHUI Ô6ÓÚKJ. 

2. - Cámra, Ho pÝccKoMy #sbIgý ne6ẻ c HaTrámeii 
YHHTT€JTb CTđ6U.0 OTr/ÍLHJ1O UJIM OĐỚU1/1O0 
Gmn.méớmw? 

- OrumuHy1o. MbI He /IÝMA/JIH, 1TO HAM TAKÝ1O 
OTn.MẾIK‡J TUOCTnđđu./U HAHT VHFT€ITb. 

- 1lo37paBii©o Bac. 

- CnacWõØo. 
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3. - Ÿ Hac Bce CÔ 3d⁄Èm. IO MaTeMÁáTHKe #Œ 
Om.M4tHo? 
- Her. HéKoropbie peÕ4Ta cÔđ⁄w Hữ #OpOUUÓ, a 
Đứng - nữ 1J0084611L6001(116/10140. 
Œ A. Các em đã biết động từ "yqfirb", "IIpeIIoaBáTrb". Hãy đọc, 
tổng kết ý nghĩa, cách dùng của chúng và đưa ra nhận xét. 

1. - Peðára! tro Bbi /lêJ1aeTre? 
- Mhi #j4u.w crxorBopẻHwe A.C. lĨýHIKWHa. 

2. - TÏrO Bac 1ƒ ĐÝCCKOMY f3bIKý? 
- AnHa CeprẻeBHa. 

3. - ĐỨTH, TbI MÓ?K€IIb ‡/1b MeHđ ITĐắTb B 

THHIC? 

- C YNOBÓJIbCTBIeM. 

4. - TbI He aHáeIIb, To penoÔaẽm Huouált 

lleTbôỏBww B HảHIelf IIKÓJIe? 
- ÖH TtpenoÔaởm taM JITebaTÝýp. 
E. Hãy dùng những từ và tập hợp từ cho dưới đây để nói thành 
câu hoàn chỉnh. 

1. MBI/ ÿHWTTb/ HÓBBI€ CJIOBä/ I1/ TDAMMä4THEA. 

2. B/ KJyÕ/ POJIÓ/1/ VHTb/MBI/ HTĐắÁTb/B 
1á XMATĐI 

3. Ká?BIÍ 1eHb/ MaTb/ ywfIrb/ Haráma/ 
aHTJIICKHH 43bBIK/ ÓMAa. 

4. Harába lÏeTpóÓBHa/ IpeIO/IaBädTb/ MPI/ 
MaTeMäTIWEKA/ B/ HIKÓJTA. 


THWT: 


ø 
Km 


1ICTÓPHIR C TEOTPÁ®IIEH 


Torná HamI yqfre.rb reorbpácbww Anrón lĨeTbóBWwW 
TIOCT4BH2I HaM C JOPpKOlI TBÓÏÍKY, MbI CTảJTH /IÝMATb. 
- He npáBWrca MHe AHTóÓH IÏeTpóBMwW, - cKasáJ lOpa. 
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- IĨ MH€ TÓ?Ke He HpảBIITcd. HecHbaB€7LIIBbLi AHTÓH 
IIeTpÓBIWM, JIÓỐWT /IBÓÌÏRW CTäBHTb, - CKA8á/T ñ. 

- CJÝýImral, y MeHäñ ecTb LuIêã. J[aBáli MbI € TOÕÓÌi 
BblyquM reorpácbwro 1ÿýwme Anróna Ilerpópwwa. IĨolitŠM 
CHaWả/Ia K VHIT€JIbHUIIe HO JIrebaTýpe. MbI IOHĐÓCMM eẻ 
TOMÓWb HaM. lIOTÔM HOÏHiIÊM K /IIĐÉKTODYV IHHIKỎLTBI HH 
TIOIĐÓCMM ©TÔ paA3Đ€IITb HaM IIpeIO/aBắTb reorpácbMIo B 
HáHI€M KJIäCCe©. CKá?$€M, HTO MbI 3Há€M Teorpácbto He 


xý;Ke AHTóna IÏeTpÓBIWA II HOTOMV MỎ?KeM CắMH 5TO 
C7téJaTb B HắmeM Kurắcce, - 1Ipe/uozkf TÓpa. 

- HaBál, - cor/IacfIcq a. 

MbiI HánqaJTM cebbE3HO 3aHHMáTbca reorpácbneli. Mbi ne 
TỎJIbKO BBIYNHJII BGCb VWỐHHK, HO H HĐONHTảJI1 MHÓTO 
KHỨT, Fa3ÉT H ?KYPHảJIOB. CKÓPO MBI ÿ?Kê CBOỐÓ/THO 
1IyrerécrBoBayr no gápre. IÓpa yzké Môzker cbáay Haïirii 
JIOỐbIe CTbảHbI Ha KắPT€, a # MOTV DACCKa3äTb MHÓTO O 
MITPe ?MHBÓTHBIX W1 O JIOÕÓM ĐACTHUHL. 

TĨ BOT MBI BbIVHIJIM BC B yqé6HwrKe. Mbi ĐeIHIWLJIH, 1TO 
Y?KẺ TOTÔBbI HpeHO/IaBáTb Teorbá(bUto B HảHIeM KJTáCce. 
MbI HoripbocW AnTóna IĨeTpÓBIa HĐOBéPHTb HáHIH 
8HáHHMđ. OH HOCTảBIJI HaM IñT€pEUl! lĨÓce yÐÓKa #8 
ckasá EÔpe: 

- Hy To, MbI HOÏÏIEM K /IMĐÊKTODY? 

- CJWImali, He TaKÓÏli y?K IUIOXÓï AHTÔH lĨeTĐÓBIM. 

TĨo-MÓeMV, /13?K©€ ÓH€Hb CIIMIIATUMHĐHI... 

- 1 1ÓÕphHli, - COTJIACWJICH g. - M ©€HIE CHPAB/JIWBPIII: 
8D JIBÓlKYV H€ HOCT4BHTb. XOPOIHHIÓ, HTO B HảTIỀ€M KJIắCce 
©CTb TAKÓÏÍ VWWITGJIb. Á BOT MH€ YHITT€JIbHHIIA HCTÔPUHH B 
TIOCJIê7THe€€ BDÊMØ1 H© HDẢBHTCH: JIÓÔMT /IBÓlEV CTẢBHTb... 
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® Hañinu TIĐäBWJIbHPIl OTBÉT I1 HOCTáBb "v, 


1.1 


P 


te 


bà 


12 w Ơ 


12 t Ơ 


a 


[oueMỷ ywfIT€JTb reorpácbW AHTỏH IĨeTĐÔỎBWHN HOCTäBWLJI 
BTopy c lOpkoll nBóïigy? 


OTOMỸ WTO OH JHÓỐHT CTäBHTb /IBÓÙ[KH. 


OTOMÝ WTO áBTOp ©c EOPKOlI IJIÓXO C/IÁJTM 5K3áMH. 


OTOMỸ WTO BCM YWIIT€JIb IOCTdBHJI /BÓÏ†KH. 


Tlro áBTop c IOpKOl ĐeIILI CJÉJIATb HÓCJI€ HOJTYHHHS 


OTOMÝ WTO ÿHWT€JIb He JIÓỐMT MX. 


đan ẤN 
7PRÓfIKW ”? 


OliTW K ÿMWT€JIIO 3A COBÉTOM. 


PbTyWITb BeCb VyHWỐHWK JIÝHHI© CBOeTÓ ÿyMWT€JIH. 


« 


a. VHfrT€JIbHMIIY HO JITrebaTýpe. 
6. Yufireyrn no reorbácbwm. 


B. JIĐÉKTOPa HIKÓJTĐI 


đá 


4. 


a 


reorpádbto B 1x KJIácce? 


CepbEsaHo 3aHHMáTbca reorbácbWeli KázK/IPHÍ IeHb. 


YufreJd HO HCTÓPUWM. 


OIIĐOCWTb VWITT€JIbHHIIY HO HCTÓĐHM HOMÓMP. 


HOTỎ OHW XOTJIWH HOIIĐOCWTb DA3Đ€IITTb I€HO/IaBäTb 


CHMHATTNHĐIM 1 CHĐpAB€/LJIHBbIM? 


ONeMÝ OHIW celitáC CHHTảIOT yHHT€JI1 HO reorbácbMM 


OTOMỸ WTO VWHTT€JIb HOCTẢBWLJI IIM IIITEĐKY. 


OTOMW WTO ÿWWT€JIb HOMỎT LIM BbÏVHITb VyHÉỐHHME. 


BC BOIÓCBI W ÿHTT€JIb HOCTdBWLJI IIM TIITEĐK. 


OTOMÝ WTO Ká?K/IPHI W3 HHX XOPOHIÔ OTBÉTHLJI Hà 


?KYDHá/TBI O reorbácbwM. 


OTOMỸ WTO OH IĐOHITảJIH KHHTW, TA3ÊTbI H 


OTBÉTb Ha CJIẺ/IYIOHI BOIĐÓCI: 


1. IloqeMý ápropy 1 lÔpe He HpáBWTcä yWfreIb HO 
reorpácbuw? 

3. Eagán uyên y TÓpbI? 

HOTÔ OHÍT HOIIĐOCWJIM HOMỎWb? 


4. IloqeMý yHIT€JIb HOCTáBULI IIM HTEĐKY? 


44 In Ũ h 
lứb 1Ipowwrrai T€KCT II BbIIIOJIHHI 3A/IAaHHH. 


PO/HHIE TOJIOCÁ 


CbIH yêXa7I B KOMBH/IIĐÓBKYV 3a TpAHfITY. ETÓ ?K€Hả II 
Má/IeHbEad /ÓqKa TÓózKe. MaTb OcTảJIacb O/Hả. CTảpag 
?KÊHIIWHA CKYHđJA HO CBIHY, HO MắJI€HbKOÏi BHýNEKe. OHá 
CTả/1a 1ácTO ÕOJIÉTb. 


MaTb qácTO HHCảJ1a CBIỦY IIICbMaA. OHá He XoTẻJa 
TIICäTb H€IIDáB/TY, HOŠTOMY B HICbMAX OHd HWNeTÓ He HWcáJa 
o ce6ẻ. Ho páaBe CBIHV HY?KHEI CJIOB4? CH HÝBCTBOBAJI, KaK 
CKyá€T ©TÔ MATb. 


OnHảzKpbI HaKaHýHe HóBOFTO TỎ/Ia K MắT€ĐW HĐHMIHEJI 
TPYT CBIHa, KOTÓPPIli paÕÓTa/I 3a rpaHWel BMÉCTe € HHM. OH 
1iebená4I el Io/äÐoOKE OT cbiHa: MarHHwTocbỏn. Marb ỐbITâ Óq@eHb 
pảHa rócTbio. OHả Hawa/Iả DacCHDdHIIBATb ©€TỎ, KaK ?KHBVT 
CĐIH, ©TÓ ?#€Hả HH MáJI€HbKaØ BHWNKa. 


TOCTb HIH€TÔ He OTBÉTHJIL OH HO/IOHIEJI K MaTHWTOCbÓHV 
1i BEJIOWWLI ©TÓ. lÏ BIĐYT MaATb ÿCJIbHHaa róJoc. OHá 
1Ucuyráacb: He cow 2 To? HeT, To He COH. ÔTO ỐbET1 róJToC 
eẽ CbiHa. CbIH paCCKá3bIBa/I eli O /IaJIEKOli CTĐAHẺ, T/Ie OH 
CTĐÓHT 3aBỎ/. A MáJIeHbKaï BHýNKA IpOHttrảJa Õð4ÕyHTKe 
CTWXU. ?ÑeHả CbIHA paCCKá3bIBa/Ia, KaK ©li TDý/HO Õe3 
COBÉTOB 11 HÓMOHTJ MáT©ĐH. 

MaTb CJIýIHa/1A W1 ÿ2IbIÕ4JIacCb, a cÉP/I© eẽ HễJO OT 
cưácTbø. TeHébb OHá CMÓ?K€T BC€T/Iả CJIÝHIATb TH 2TBbI© 
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PO/HH€ TOJIOCá W pá/IOBATbCñ HM. OHÍ ỐÝIYT FTOBOPTb 

CTápOÙ ?SÉHIIMHe, HTO eẽ HÓMHWT II JHÓỐNT. CĐIH HĐUẾT€T K 

Heli eIiẻ He cKÓpO, HO BĐêMãØ IpOÏiIET TeHêbb ÕBICTPO. 
Jlýumero Ho/täpEa, qeM ŠTOT, OHả He XOTẺ.Ta. 


d2) TIpápwibno (ma []) am nenpáBvrrbno (nem [])? 


OCTäBb "v 


1. Marb ocTá/Iacb /ÓMa CO CBOẺÏÍ BHÝýNKOII. 
1a HeT 


2. MaTb cKyWá/1a HO CbIHY 1 OHả 3aỐO/1êJTa. 
1a HeT 


3. MaTb He IIICáJTA IICbMd, HOTOMÝ HTO OHả He XOTẻJa 
TIICÁTb HeHIpäBTY. 
1a HeT 


4. MaTb KYyIIWJIa MaTHHTOCbÓH 11 TeHÉbb OHả MÓ?KeT 
CJIÝIIATb TOJIOCả CBOITX ĐO/IHHIX. 
1a HeT 


5. MaTb pảá/a, 1TO eẻ HÓMHWT 1 JIÓỐAT. 
1a HeT 


Íồ Orpérb ma BOIPÓCBI: 


1. CKazKỨ, KOrHá ÄBTOPp HaHWcd.r ŠTor paccká3? IĨoqeMý 
TbI TaK /IÝMA€IIb? 


2. ÍTO MOT/Iá ÕbI C/IêJIATb MaTb, éCJI ÕbI OHá 2H14 B 
HáảñmIe BDêM8? 


G3 


vpók 13 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói vị trí ở gần, bên cạnh, ... 


Kg 


Bdúốytuxd. He cu ÔROJIO OEHd, 
TaM XÓ/IOJHO. 

Máuua. 3jecb cBeT/Ió. lĨ MHe He 
XÓJIOTHO. 


Bƒ Maewnda. Cka?zrefre, 
1IOzKáJIYÏiCTa, re 
bị Ĩ 37ecb MeTbỏ? 
TRénuywna. Bon TaM. OHỎ 
HaXỎTHTCñ ĐđOM G 
O©/IBIM 3713HII©M. 
Maewnd. CnacfW6o. 


Muaewnd. JJŠÉBowEa, IIOqeMV TbỊ 
H€ BOHIJIẢ B KBADTIPDV, 
a CTOWIIb ÿ BÉDM II 
TLI1äW€IIb? 

JJésowa. f norepära KJoOW ƠT 
KBADTPHI. 

Musewúna. He rap! Celuác 
TIOCMÓTPMM, TO 


MÓ?KHO /I2JIATb. 
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Œ turáñre. 


1. - ï neÕð4 6ýny ?KIaTb B BÓCeMb HacÓB Béqepba. 
-_A T7e ?£©? 
- ÔKO/IO H€HTĐpẢ/IbHOTO DBIHEA. 


2. - lIlocMorpf, Bor HaTrdIa. 
- Tne oná? íl eẽ He BỨ?KY. 
- OHá CTOWT ÓKOJIO KHÓCKa "T'a83ÉTBI II ?KYPHảJTĐL”, 


3. - Buebá Ko MH€ HPIXO/WLI Cáma. 

- ÑaKgóli Cámra? 

- ÑoTÓPPHl € HáMH YyHUICH B HTOM KJIácce. OH cH/têT 
aa BTOpỎÏi HắpToll Dñ1OM c ĐỨKTOPOM. 
- Oli, TeIÉbb HÓMHE. 


4. - b# MaHIWHaA TaAM CTOWT? 


- Wagán? 
- WpácHaø, KOTÓpa# CTOWT ÿ BOPÓT. 
- AXx...., ŠTO MaIIWHa cocẻ/Ia. OH He/IÁBHO KYIILI 


rae? 
[SŸ ” Bknácces cu»‹ý | KONO OKHá. 


pá⁄ñoM € B/KTOpOM. 


Ø) Ớkoao? ĐÐáôow? ? neÔqekó? 


1. ïl zHBỶ ... OT HIKÓ2TbI, HOÔTOMY BCerá ÓqeHb ÕbBICTĐO 
TIPMXO?KỶ TY/Iá H HUKOTNả He OH43/IbIBAE. 
2. Pe64Tra qácTO cOỐWpáIOTCð HJI HTĐắđIOT BO JBOpẻ 


OỐIII©3KfITIH. 

3. HÓBPIli VHHBeDCäJIbHbL MaTa3WH HaXÓ/HTCH... CO 
CTÁHTIMe MeTĐÓ. 

4. OH OIO3747I Ha VĐÓK II CTOđJI... BXÔ/a, HOTOMý HTO 


ðoäcq ywfiTeJTn. 
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® Đọc các đoạn đối thoại dưới đây, nhận xét và ghi nhớ cách dùng 
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các từ cùng gốc. 


hy 


'TbI JIÓỐWMHIb HHTđTb? 


- Jla, ÓqeHb. LĨ q WWITÁ!O MHÓTO. 


HO ä BỨ?KY, ÿy TeÕ1 He TaK MHÓTO KHIT. 
3awqêM MHÓTO? 8€ ỐMỐJIIOTêKa HaXÓ/THTCñ COBCỀM 


Ốú3Ko. 


TaK TbI /ÝMaA€IIIb, KAKfI€ MeCTá JIÿHIHI€ CHJIÉTb: 
BHeP€/T WJIM c3ả/TW? 

lĨoozKntf' A TO Tbĩ CMÓTPHHIb? fem Thi 
CMÓTPHIIIb CHIeKTắEJIb, JTýHII€ CHJLẾTb Õ0Í3KO O, 
crêHbI. Ho KOT/tâ Tbĩ CMÓTĐHIIb (ĐEUJIbM, HaOỐOĐÓT, 


cảMoe XOPÓIIee MÉCTO - C3ả/1H HO/IáJTBII€ OT 2KĐẢHa. 


TOBODáT, ÿ JIOMẢHTIHWX ?SHBÓTHbIX XOPpÓIHIaØ 
TiắM#Tb. OHÍ BC€T/tâ HỎMHWT JIOĐỎTY OMÓÏ. 


Jla. II Bcernád HaXó/Ia#T cảMĐHIÏ† Ố23Kl TIYTb. 


CKazWre, IO3KáJIyliCTa, re 3/16Cb Ố2icđứuug3 
OCcraHóBEa aBTóỐyca? 
CobBCêM He/a/IeKÓ, ÿ 2ToTo ÕéJIOFO /ÓMA. 


Cnacfố6o. 


Xopomó, wro TbI 2BŠHIb Ø3 BoKsá.ra. Óqenb 
Y7ÓỐHO, KOT7Iả 3aXÓNeIIb Kÿ/1â-HHỐY7Ib ÉXaTb Hà 
Ti©ä7e. 

Hy To TbI! ïÏ COBCỀM H© XOHÝ ?HTb 3/L©Cb. JÏJ€Hb II 


HONWb MHÓTO HAĐÓ/TY, 71A W CJIIHHTIKOM THÝMHO. 


® Dùng các giới từ chỉ vị trí đã học (6, wơ, trơÔ, nroÔ, népeÔ, 3d, 
Jwé2Ic/14J, ÓKO.AOo...) và dựa vào hình vẽ để đối thoại theo chủ điểm: 


m h h 2" 
TỶTO ỨJIM WTO TH€ HAXOHHTCHẺ. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 
® Em đã biết cách nói xin lỗi. Tình huống dưới đây sẽ giúp em phân 
biệt ý nghĩa và cách dùng các cặp động từ: 


1I3BUHđTb(H€@COđ.) - II3BWHITb(COđ.) (koazó? 3a mo?) 
I3SBHHfTbCS(H©COđ.) - I3BUWHWTbCfW(COđ.) (népeÔ ew? 3ú mo?) 


- ÑTO WaBHHđeTca HIẻpe7 
TBYTITKO? 

- Ocdbunuảmr., 

- da WTO OH H3BIHä€TCH? 

- da ©TÓ HeBHITMảHWe. 


- MseuHiúme .men3sí, nO2cú./ăcma. 


127 


- Jla&wHdúme, Ttodcú.vJắäcrma 


- Ilễpen KeM Cepe;ra 
1I3BHHđeTcg? 

- ÖH IW3BIHfđeTc# Hếpe7 
y1fIrereM reorpácbwm. 

- 3a To? 

- 3a OIO3/TáHWe. 


@®) Kro TIẾĐ©J KeM 3a HTO /1ÓJ14€H UI3BHHITbCS? 


bIẾ 


JIWna mnoo6ØemtảJa  JlẻHe HPII†TH B ceMb WaCÓB, a OHá 
TIPMIHLIả B BÓCeMb, 11 J[ÉHa /1OJPKHả ỐbITả /TÔJITO eẽ 
?KHATb. 


. Ceb€za 11 JJỨIMa HTĐpảJIH B IIảXMaTBIL HÓHTKaA ÿ 


MắJI€HbEOl[ CeCTDbl IM MeII1äJ1A. Cebể?Ka KÓHIKYV 
vnäpua. 


. ĐỨKTOP CKasảJI peÕ4#TaM H€Iä4BWJIbHbIe CJIOBd O 


Mưimne. Peð#ra cráJ IJ1ÓXO TÿMaTb ö Mfmne. 


. Đo 1Bopẻ HIKÓ¿IbI peÕ#ra irpảJM B $byT6ó2. Cámra 


CWJIbHO ÿ/LÄĐM2JI Mũ HOTÓÏI H Da8ÕWLI OKHÔ THKÓ.TBI. 


. Ð copeBHoBánw 1o (byT6óJ1y ÑÓJIH HếcKOJIbKO pa3 


TUIÓXO OTHOCHJICH K peÕTAM W3 CTÁPIIeTO KJläCCa. 


. IãBe HOMOFTả.I Háïe BCT4BHTb OKHÓ HE BJIĐYT ĐA3ÕW2I 


CTeKÓ. 


Œ Hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


1U0Ôúdpwm Ða3Ốwb 6Cmúđu?n 
(cos.) (coa.) (coa.) 

kì BCTắäBJTO 
THbL YynuäpwLb 
ƠH /“OHd PpaaoØbẽr 
4ữbL BCTäBIM 
đbL 
Otí pasoØbtÓT 


"Truyền đạt lại nội dung những lời nói sau đây theo cách khác. 
1. BpáTba 0Ô1Hd1Ođbte. 


2. Kmácce Bứus cuÔéa páÔom c Cứneũ, a Cứnn c Búneũ. 


3. OØnđ MảMa MOTJIlÁ ÿ3HäTb, KTO - ĐảHg, a KTO - CáHH. 


4. JIpyrÚe JIÓ/E HỒ MOTJTHÍ T.OHZÉTb, KETO M3 HUX KTO. 


@®) thưnáy. 
C BPÁTbf 


lIo paccxú3 C. Bapú3Øuna 


Đảng Cảng ỐpáTbø. OHÍ ÿHHJHICb BMÉCT€ H B KJIáCC© 


CHIM /TĐYT ĐẵOM C JIĐVTOM Ha OHÓÏ HắpTe. OnHả MắMa 


MOT/IẢ ÿ3HáTb, KTO I3 HWUX KTO: KTO - ĐáHgH, a KTO - CảHH. A 


7IPYTf© JIÓ/IH He MOTJII HOHfTb. lĨoŠToMY, Korna ĐảH1O UUJIM 
CáH1O BỨI©JIM JTÓ/IH, OHU HắCTO TOBOPLIH: 

- IIpwBér! HaK ?KWaHb, peÕ4ra? 

1m: 

- 3npáBcTrpylire, Đánn-Cáng! 

OnHả?KhI rpảJTM ÕÐáTbødt B (byTỐÓJ ÔKOJIO TÓMA 


COCẻJIEKM. JJBa qacá wrpá. Đcẻ ÕbIJIO XOpOIIÔ. A HIOTÓM Đáng 


ÓqeHb CWJIbHO ÿy/IÄÐMJI Mũ HOTÓÏI II pa3ỐWI OKHÓ. JlápbØ 
TIBäHOBHA BBIHIJA BO JBOP H 3aKĐMHda: 

- ÑTO M8 Bac OKHÓ pa3ÕWLI? 

- Ôro ne a! Ôro onl - cxasá Bán. 

A Cáng cKasả: 
- aKóïÏi £©e TbI HeqécTHEHi, Báma! mo on paaÕW 
creK/ó, Jlápba IĨBáHOBHa, a He Ø. 


- ro ws Bac Cảng, a KToO ĐảHg, He MOTý HOHđTb, - 
cKasả.a JJápbad IÍB4HOBHa. - CW@Hb BbI O/IIHäKOBPIe. 
Peõðá4ra IOÕe©?KáJIH NOMÓÏ 1 CKa3ảJIH HTÁNG: 


- IĨáắna, MbI pa3ÕWIW OKHÓ ÿ JlápbH ỨĨBáHOBHbI. LĨTO 
nêJ1aTb? 


ọ 


- #Ñ nýMato, Há7O BaM BMẻCcTe HoliTW K /lápbe IĨBáHoBHe 


1i BCTÁBITTb CT€KJIÓ. 
1lpwmrtt onft K J[ápbe IÍBáảHOBHe 11 CKa3á4JTM: 
- IĨsBunWre Hac, Jlápb# [ĨBáHOBHA, HTO MBI OKHÓ BAM 
pasØwm. Mbi He xoréJ... Mbi celác BCTá4BIIM CTeKUIÓ. 
Sắp xếp lại thứ tự các câu dưới đây theo đúng nội dung bài đọc và 
chia bài đọc thành những đoạn tương ứng. 


. Đáng DasÕWI OKHÓ ÿ JJÄÐbM TÍB4HOBHHI. 


m 


œ 


. Peðä#ra y JlápbHt LĨBáHOBHbI BCTÁBHJTW CT€KJÓ, 
TIOHWHLJM JIB€Db I1 CTYUT. 


5. Đáng H Cáng OHHắẳKOBbIe ỐbáTbã. 


Si 


BpáTba IpHHI K Jlắpbe TĨBáHOBH€ II UI3BHHULTHCb 
Trếpe7 Heli. 


h 


. ONHả?/BI páTbø#t HIFpảJTM B (byTỐÓJI ÓKOJIO TÔMaA 
cocê7KM. 
MÍ) OrpéTb Ha BOHĐÓCPI: 


1. IloqeMý 2IÓ/M He MOTJII HOHfTb, KTO - BảH#, a KTO 
- Cảng? 


2. Tĩro J7 CTảJ1M TOBOPUTb, KOTJIẳ BCTpeHẢJIH 


I©) 


DÁTb€B, a H© 3HảJTH, KTO - ÔTO KTO? 


tro clêJ1aJI1 peÕ#Ta, KOT/Iâ OHỨE pa3ÕWJIW OKHÔ ÿ 
Jlắpbwt UIBäHOBRbI? 


4. TO Hắïa IOCOBÉTOBA/I IIM /IÉJATb? 


5. tlro clẻJ1aJI1 peÕ#Ta, HTÓỐBI UI3BHHITbCf1 HỆP€/JT 
cocémKoii? 


6. EaKMM /€TbMI TbI CHHWTá€IHIb ŠTWX ỐÕĐắTbeB? 
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(êI llebecKa?KW TeKCT CBOIMH CJIOBáMI. 


3 A. 


Điền động từ có ý nghĩa đối lập vào chỗ chấm trong 
bảng dưới đây: 


(úeebg)} | —..... BbIJIeTädTb 
(8Ð | — có: BblleTrerb 
(necoa.) HpMIeTÁTP |  ----- 
(cos.) HĐMITỐTPĐP |  ----- 
5. Điển vào chỗ chấm dạng cần thiết của động từ thích hợp cho 


t 


nh, 


rong bảng trên để hoàn tất các đoạn đối thoại dưới đây: 


- ÑaKỏÏi y TeÕñ KDACWBPII IÓMHKÌ 


To 8 C/ẺJIAJT 718 CBOWX ToJIyðêï1. 


A T7ñe OHW? IĨXx He BÍ2KY. 
- OHH..... 113 TÔMMKA. 


A KOTHá OHW CeTÔNHN..... HOMÓW? Xowý 3HaTb, 


KaKỨe y TeÕi rÓJIyỐH. 

- Ce©TÓ/7Hñ - H© 3Há!O, HO OÕbIHHO OHH...... nOMÓï 
TÓ37THO BêH@pOM. 

. - fl yBfíe' ÓqeHb ÕOJIbHIỶýIO H KpacWBY1o ÕáảÕOwKy. 

OHá OTKJHA-TO..... B MOIÓ KÓMHATY. 

-_A re oHäá celiuáac? 

- Rẽ anecb y?Kẻ HeT. OHả TÓJIbKO HTO..... 13 
KÓMHATbI HÉÐ€3 OKHÓ. 

- Ñ reÕẻ B KÔMHATY HắCTO ..... HaCeKÓMBIe? 


- weHb áCTO, OCÓỐÊHHO HÓNBbIO HÓC/I© 7IO2K/JTđ. 
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lĨpoqWTáll TeKCT H OTBÉTb Ha BOIĐÓCBI. 


TIOWEMÝ TÓJIYBIH IIPHJIETÉJIH E OJIÊTW? 


lĩo B. Cu+O.M.tuỨHCKO/M 


Ð IoczTTHHWỦi 1eHb yHỐHOTO TÓ/IA ÿHHTT€JIbHUHA 


CKa3ả1a, HTÓỐBbI JIÊTOM /IÉTH TÓ?©€ He 3aÕbIB4JIM KODMIITb 
THIKÓJIbHHIX TOJIyðêï. 


Tô/a. 


1lpomrỏ ørêro. IĨpwEJI TẺpBBIl j1eHb HÓBOTO yWéỐHOTO 


uWTeJIbHWIIA TOBOPHT: 

- Hy KaK oroxHýÿI? OpMLUIH JIÊTOM TOJIyðÊ? 

Đce oTBewidIor; 

- Ha, KoHéqnol 

- A HY, HOSäOBIIT€ WIX. 

JIỆTM HáảnaJIM ÕẴ?KdTb HO IIKÓJIbHOMV /IBOĐỷ, Kả?K/HI 


ÕpocáeT Ha 3ẻMUIO CBOÏ† RODM. 


TÓJTYỐM BBIJIETJIH H3 /IÔMIEA II BC IOJIETJII K O2JIÊTV. 


1JHOIÓT ÕJI3KO-ÕIỨ3KO OT H€TỎ, O/H /I1?£© Hà HJIeHÓ C©2I, a 
TPYTÓl - Ha DÝKY. 


132 


A OCTaJIbHbIX peÕ#T HTHHbI KaK ỐŸ/ITO II H© BIJIT. 


1. mo cka3d.Aa Ôớm1" 1ứ€AbHwa 6 tnocaéÔHw1 
Ôe@Ho téốnoeo eóôd? 


2. lIowe.M1 eÓAUỐu Ttpu.vemé/ 1TnóatbKO £ Ovézy/? 
3. Hakú.M Lú/tbwWkKO,M ỐpL O6? 
4. EakÓú UĐỚK T4O/U%€/W JbL 3 ámO¿O pacckd30? 


AuHÔpéủ. 


BoAóô3. 


AHÔpéủ. 
BoAóôØ3. 


AHôÔpéủ. 


BoAóô3. 


vpók 14 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJWCTBMHEM 


. AHIpélH, KaKán Horó/ia 


cerónna? 

Cerónna ÕðÝeT ácHaø I1 
XOJIÓTHaäđ TOTóÓJA. 

A TeMIebarýpa Kagán? 
JHẽM nuoc 5 rpánycon (F50), 
lĨaTb rPpả/YCOB TeLLI4 - He 
XOJIÓNHaäñ TOTóJA. 

Ho Hónbfo ỔýneT MƯHyc {+ 
rpányca (-40C), 

tierbipe rbá/tyca Mopóaa? 
Ôro yzké xóomol 


Œ tiuráñre. 


1. - JlaM, KaKáã Horó7a ÕbIBáeT B XaHóe BecHóii? 


- 'TT°H/Ia# II BJI42€Haq. CpẻnHñ1ñ TeMIeparýpa - 1umoc 25 
Tpảnycon. 


2.- RaKán Horó/a ỐbLIả ÿ MÓPpH B BOCKpecẻHbe? 
-  yTpả Horó7a ĐbIIả TÊHJIaØ, HO TeMIebaTýpa BO/IBI 
ÕbIả HeBbIcóKaw—: 5-8 rpảnycop TeILrá. Mbi He 


TIÁB8JM. 


3.- ĐứTa, awMóÓf{ B MocKBẻ XóJIOHHO? 


- Ha, xónonmo. TeMIneparýpa oÕbIqHO HfsKam: 5-25 


TpảycoB Mopỏ3a. 


4. 


5. 


la 


- Đáng, sHáeIIb, To 3đBTba ÕÝ/leT ?©áPbKad HoTó/Ia? 
- # cpimam no pả7o, ro 6ýneTr n2roc 34-36 rpả/TycOB. 
- Jlan, # CJIbITIaJa, WTO ÿ Bac Ha tre BbeTHảMa TeIHIÔ 


KDÝTJIbtli ro/1? 
- Ja, Ioró7a TaM T€IIa#. CáMa# HỨ3Kaq TeMIepbarýpa 


rózma 20 rpả/ycoB TeILá. 


Kakáa TeunepaTýpa Ÿ 
+2°C >3 nnoc 2 rpányca = 2 rpányca renná 
- S°C_ 3 xHyc 5 rpánycos — 5 rpánycos AODó3a 


Đa. llebenáli no-7IpyTÓMV. 


NI 
2. 
3. 
4. 
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Cerónna B Mockpẻ -120C, 

3ápTpa B Xanóe +35%C. 

B CnÕf#pw cpẻxnHaã TeMIeparýpa 3w⁄Móïi -200C. 

Ha tre BberHáMa cpẻnHaa TeMneparýpa róna 250C, 
“201G: 


. Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại dựa vào tình 


huống và từ cho trong ngoặc. 


. AJIca xóqeT HOÏïTH B ÕaccélH, Ho ỐOWTcq XOJIÓTHOÏ 


BO/JIEIL OHả CHpáIHIWBA€T HO/IDVTY, KOTỎbpadØ TÓJIbKO HTO 
III4BAJa TAM. (menepam/pa áoô9(, +25°C) 


. 3aDYĐ?KHbIe TYDCTbI XOTäT HIOCeIIäTb 3aJIIB “XaJIOHT” 


S84BTPA II 3HATb O HOTỐJI€ TaM. (+18, +20°C, ôozcÔ%, 
sớmep) 


. Ñpecrb#ne HáHIeli 1ebếBHI 3áBTpa cOỐWpáIoOT ÿypO?Kđï II 


CIĐắ4HIWBAIOT TeÕ# O IPOTHÓ3S€ HOTÓ/bI Ha 34BTPa. (He 
ØyjÔem ÔoøcÔzí, menepamjpa +22°C, +27°C) 


4. TbI oTBedáeIib Ha BOHpÓC /Pÿra o noróye B MocKBế B 
ekaØpé. (cpéÔw#+ nenepampa -ö°C, -10°C) 


® Em hãy khôi phục những phần còn thiếu trong các đối thoại sau. 


N58” s.g6,c$, A nuepá ? 

- MbI 3/IWJIM OT7bIXäđTb Ha MÓPS. 

=Ẫ(( 7 

- lIlorôna ÕbIá T€IL1ad. 

- 3áBTba BocKpecénbe. MbI TÓ?©€ XOTIM TY/Iá HOẻXaTb, 


HO H© 3Há€M,..... TaM. 
- He Bounýiirecbl IĨo IpOTHÓ3ÿ IOTÓ/IBI, 34BTÐA ÿ MÓPpđ 
ÕØÝneT TeHJÓ -..... 25 rpảycos. 


2. - OqeHb ;KápKO. JlaBáli IHTb HTÓ-HHỐYJPI 
- He npórwp. HÑả;Kercg, To TeMIebaTrýpa celidác 36 
rpảnycoB..... ! 


3. - Ba, KaKáØ HOTÓ/IA ÿ Bac B /I€ĐÉẻBHe JIÊTOM? 
Ÿ Hac B /IeĐẻBHe He TaK ?S4PKO, KaAK 3/I€Cb B TÓPOJe. 


OÕbIqHo /ÝýeT HpOXJIáHHHH..... . JJ?Ke B CắMPHIT 
?KäPKHÙÍ neHb TeMIepaTrýpa He ÕÓJIbIHe, 1eM..... 30 
rpảnycon. 

@® tuưráñre. 


1.- ĐỨT#, BỨ/WHTb, JIŠ1 Ha ÿJIH€. 
- HáHqHWT, TeMIIebaTýpba BÓ371yXa celqắc H2©e Hi. 
Oli1EM 7OMÓÏi CKOpée, ÉCJIM He XOTUM 38ÕGJIẾTb. 


2. - JlÖna, MHe ÔqeHb HpáBHTCW ŠTa HOTÓ/IA: BOKRDVT THXO, 
6O Wĩ HỨCTO, a CÓJTHII€ ïĐKO CBÉTHTI 

- Ho ỐÕy]b OCTOpÓ?KHa, HIOTOMV NTO 5TO #OĐÓ3H0% TiO2ÓÔ. 
T'enepdaTMDAđ LÍHJCHA3, OqeEb XÓJIOJTHO. 


3. - Jlẽng, Kagán zkapál ÿBGCTBYTO, HTO ÕŸ/I€T PpOSäd. 
- Móz£eT ỐbITb, He rpO3ả, a JHIBGHb. 
- Celiuác 5To He Bá?KHo. Ckopée ÔoøcÔ1, yMWpbä1o OT 
?KaDEI. 
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4. - ÑaK BbI OT/bIXáJIH B 3auBe "Xa/IOHT"? 
- Henỏxo. Bcẻ BbẻMãñ nozóôa cmodsí.ta sícHd1, Xord 
IHOTHá ỐbLIá ÓÕJIaHHOCTb, HO Hê ỐbIJIO HIIKAKWX OCá/KOB. 


®A. llpowwráf cJẻ71y!oIee cooØHmẺHWe IIO Đả/MO H 
IIebeBe7fI erÓ Ha pO/HÓÏ 83BTK. 


"B nocurẻnHwe ðécaTb /HefiÍ MếcaHa B MĨOGCKBÉ 1 MOGKÓBCKOI 
ÕacTW cmotm ÓỐad2H03 oeóôú, e3 ocäTKOB, BÉT€P FÓTO- 
BOCTÓHHPHIH, 3-2 uÉémpo6 ö ceK1HÔ1, cÐênHñø TeMIebarýpa 
22-27 rpá/ycoB TeILd `. 


Đ. PHHMđảT€JIbHO IOCMOTPWTe Ha TaÕ7ITy, HoÕecênylire 
TPYT € 1PÝTOM O Ioró7te B MocKBẻ Ha ceró/IHH, 34BTpa H 
TIOCJIe3áBTba. 


[IporHó3 noró/bi Ha 3 nHq 


Muc1Ó w Ó6naunoerb w ?ỳ z 
¿ P JHẽM, °C | Hónkro, °C Bérep 
eHb He/têJIH ocánK„ 
Cerónna 


Cyốõ. 01 mózre OõnawocTre | †14..+16|+8.. +10 |3..6M/e 


Boc. 03 móng Šh 0222 täg 7... +19 |9. +11 |3..6 mực 


BoaMó»gen 
1O3E7b 


Tocesánrpa 
Tlon. 03 rrózre 


^% 
tá,bÓ 

đánrpa _ 4 Ó6xawnocTrb, 
Ta 


9.. +21 | T10.. †12 |2.. 5 m/c 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


@ A. turái OỐpaHtálÍ BHIMáHWe Ha yHOTpeØrẻHwe 
TJIATÓJIOB “CiŒHO6WTbC8 - Cmd1nb” B CIÊJVIOITMX 
TIP/LIO?SéHHW8X. 


1. - JlÉHa, Ká?K©TC1, 1TO HOTÔ/A C0618 #000166 
- /Jla, Táng. Celitác y;zkẻ MÍHyc 5 TĐả/TYCOB Ha ÿýJIHHe. 
- Hey;zkéw? Đwepá Õðb11O em TeITól 
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2.- Đứnwmrb, TÓ2IH, CKÓPO JIÊTHW€ KaHURVUTBIÍ 
- ÑaK XOPpOIMIÔ. J[JẰ@Hb CTđHeT Ô HH,  MbI CMÔ?S€M 
IITĐäTb B (DyTÔÓ/T 1 BÉ1@ÐOM. 


3.- Annpẻli, a neÕ4 He yaHáả/Ta. Tbĩ c1nwd/t COBCẻM ÔÐJ2Ú.M 
346/1O6GKO/M TIÓCJI© JÉTHW1X KaHWKYVI ÑaKÓïÏi ÿy TeÕä 
saräpl 

lIpáB7a? f1 ornpIxả ÿy MÓpØ HowTrft Mécm MHôro 
TUIÁB82I HO/T ?S4KMM CÓ/THHeM. 


bạ 
h 


Ma, reÐẻ HpảBWTCH Ha HOBOTÓ/HHÙI Ibả37THMK TT2T? 
Owenb. JÏÓ/IH, ÝJTMHHBI, IOMd CITnd8HÔe#C3 £DpaCcÚäee. 


. Điển vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ, đưa ra nhận 
xét và ghi nhớ. 


KeM† qeMŸ KaKIÍA Ÿ 
CTaHOBÚTbCñ (HecOđ. ) CTaTb (cođ.) 
hị CTaHOBTIÓCb. CTány 
TbI CTAHÓBHLLIbCf 
OH/OHá 
MbI 
Bbl CTránHeTre 
OHÚ 


® A. Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng của các từ cùng gốc được 

1n nghiêng. 

1. J]bIM (báÕPWE, MAHIWH W1 MOTOIITKJIOB IJIÓXO 6/3ýđmn Ha 
BỎ3JÿX B TÓPOJ. 


2. Cámra ÓqeHb aKKVĐấTHbIÏi qeJIoBéK. B ŠTOM YWIIT€JIb 
MaT©MáTIIKW IIMÉ€T ÕOJIBIHIÓ€ 6/012”HU@ Hà H€TO. 


3. MýabIKa CWJIbHO 6UÍđm Ha ?aHb NGJIOBẻKaA. 
4. IĨON 64M3ÍHUe, MắMBI  HapÔ/THbIX Hécen Jlêna crảJa 


TIeBfWeli. 
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5. Truyền đạt lại nội dung những câu nói trên bằng cách khác. 


lĨonMHMáeTTb JIH TbI cJ1OBd “#óao0”, “nennaó”, “eapd”? 
OÕbøcHf, IoqeMý. 


1.- Đqepá ðp11o #ó⁄oØ1o. TOBODáT, 1TO ŠTO CáMBIÏ 
#OA2ÔÔHbt. 1eHb ŠSTOÏÍ 3UIMEI 
- /la, KaKÓl xó/ton ĐbII! 20 rÐả/tyCOB MOPÓäa Ốb1IO 1á?K@ 
THÊM. JÏeFKÓ HĐOCTVJITbCä B TaKÓli Mopỏäl 
- Á THKÓJIbHHEW XỎJT B HIKỎJTÿ B TAKÓÏ XOJIÓ/HĐIH 
I€DWO/I SIIMPI. 
- Her. Celiqdc c(beBbá/Tb. Ÿ HHX 3UIMHI KAHIIKYTPI. 


2.- AHf, Ká?KR€TCj, ITO CeTÔ/IHW ỐÝ/TeT Trển.td3 TOTÔ/A? 
- Ja. Ilo iporHóay Horó/bI, ÕÝ/leT nenó c yTpả. 
- # meoÕmó, Kornả mmen.+ó. lĨo-MÓeM, TeHIÔ BCcerá 
TIPMHÓCWT Đẳ/OCTb 11 CHắCTbe. 


3. - ĐWHb, MH€ TOBOPUWIH, HTO BO BbeTHảMe JIÉTOM 2€đÐKO? 
- Jla. Ÿ mac sẻTo 2cđpwoe. Đcẽ BDÊMøØ CTOWT TaKáñ 2&apá, 
WTO TĐÝ/HO ĐA6ÓTATb H ÿHHTbCH. 


@®) tuurá.. 


TIOTÓJA 11 YWEBA 


lloróya CỨUIbHO BJI1l€T Ha yH€ỐY. CJIIHIKOM BBICÓKaAf1 UUJIM 
HỨaKa# TeMIIebaTÝýPa BÓ3JÿyXa MeIIậ©€T WeJIOBẻKY XOpOHIÔ 
yqfIrbc#t WJIM paÕÓTaTb. 


S3uMả - 3To XoJIötHoe BpêMø Tôjna. Ð Poccft He 
PpA8P€HTáIOT /LÊT8M XO/HTTb B /IÊTCKIỦÍ Ca7 B CHJIbHĐI MOPỎ3. 
TIIKÔ/JIbHUWKW TỎ?€ OT/IbIXáIOT B (beBDa/Iê - CảMOM XOJIÔ/THOM 
TIeĐUO7 3MMHI. ÔTor ÓTHbIX HasbIBắeTcq 3MHUHMI 
KAHIIKY/IAMH I1 OỐbIHHO IĐO/JIOJI?KáeTcg 2 He/IJM. 
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Ð sfMHWMe /HM B POCCWHW HONTH BC BDẻM#1 TeMIebaTrýpa 
MOPỎ3a. CpẻHñữ1 TeMIebaTýpa 3HMÓÏI OỐbIHHO ỐbIBádeT MƯHVC 
12-20 rpả/ycos. JJeHb CTaHÓBWTCØ1 KOĐÓTW€: 5 acÓB Béqepa 1 
Y?RẺ TeMHỎ Ha ýJine. EHIể TeMHÓ Ha ÿJIH@ MB Ö - 7 acÖöB 
ÝTpa, KOF/lá JIÓ/HI 37T Hà DAÕÓTYy. A /ÉTH, XOTä HỀMHÓTO 
ÕômbITe cIaTb ©IHIE XOTfT, /IOJI?SHPI H/ITH B HIKÓJTV. ro TózKe 
CWJIbHO BJH11€T Hà Đ€3YJIbTắT IIX ÿHEỐDI. 


S3uMÓÙ tắcTo JÝ€T CÍJIbHĐI XOJIÓ/HPHT BÉT€P CO CHẾTOM € 
C&B€DO-BOCTÓKA, HĐOWCXÓ/WT Me€TẺLIb. JJÉT8#M 113-538 XÓJO/TA 
MÓ?HO ỐbICTPĐO IIĐOCTY/IWTbCf1 UUJIM T?&€J1Ó ÕOJIÉTb. TOF/Iá OHIT 
OJT?KHBI JI6?KäTb /IÔMa, IDHHHMáắTb JI€KäĐCTBO, a ÿYĐÔKWH B 
TIIKÓJI HX H€ ?K/JTYT. 


Ho necMorpd Ha XóJIOJI, 7IÊTH JIÓOÕỐäT ĐÝCCKYTO 31M. Ð 
BbIXO/IHBI© HH, OCÓÕSHHO BO BDỂMf1 3IMHWIX KAHWKYJI, OHH 
MÓTYT HTĐắTb CO CHẾTOM, é3/MTb Hà CáHñX, XO/HTTb Ha KBTÓK, 
llócye BecE/IOTO W 31OĐÓBOTO /IHH /IÉTH HÝBCTBYIOT ceÕi 
XOPOIHIÔ 1 CBOÕÓ/THO. LÏ BOT OHW ÿ?K TOTÓBbI K 3ÄBTPAHIHHM 
YPÓKAM, KOHTĐÓJIbHBIM paØÓTaM HJI1 2K3áM€HAM. 


pắáBW2TbHO (7a L]) f1 HeIIpáBW2IbEHO (ReT L])? 


OCTáBb "V⁄", 

1. CJHHHIKOM XOJIÓ7HañØ TeMIe€DaTýPa MeIä©eT eJIOBẻKYV 
XOPpOHIÓ yWWTbCñ HJI1 paÕÓTaTb. 

1a HeT 


2. POCCHW HIKÓJIbHWHEM IIMỆIOT S3UMHIIS KAHHKYUTBI. 


7a HeT 


3. 3uMÓl B POCCWHM OỐbINHO ỐbIBáeT TeMIIebaTýpa TeITả. 


7a HeT 


4. PoccWw 3wMÓÙI eHb KÓPOTOK, HOWb /IMHHả. 


7a HT 
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5. 


1Ĩa-aa T€HJIOTO BÉTPa 3WMÓÏ1 TM T8?K€JIÓ ÕOJTÉIOT. 


7a HT 


tø Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


2) 


1. 3uMá B POCCWW XOJIÓNHaä. 
2. 3uHMÓÏI xêTñM H€JIeTKÓ XO/HTTb B HIKÓ/TY. 
3. JJÉT8M HĐäBHTCH 3MMẢ. 


lIpownwráli  IebeBe/I Ha BbeTHảMCKHỦI 83BTK. 


Cerỏnna 25 cenra6pä#, B MocKbBẻ 6ý eTr neÕo.bHỏï† 


1O?E7Ib, BÉTeb IÓTO-3á4Ha/HPLI, TeMIIebaTýpa /THẽM 18-22 
rpả7ycop Tenráả. Ñ Bêqeby ÕÝ/IeT IpOXJITHađ HOTÓ/A, a 
HÓNPbIO XÓJIO/HO, TeMIebaTýpa I2moc 5-7 rbá/TYCOB. 


l6) Đọc, chú ý nghĩa, cách dùng của những phần được in nghiêng 


3. 
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trong các câu nói sau và dịch ra tiếng Việt. 


1. 


JIÕa, re MOCKBHHI OT/IBIXắIOT B ?KáĐKUI© TH JIÊTA? 
- Ð ŠTM NHM OHÍ JIÓÕỐñT OT/IbIXáTb đÔ0/Lb Øépeed Mlockeofí- 
Ðek. TaM MÓ?HO KYHÁTbCÑ H 3ATODáắTEb. 


.= ÑÓJIH, # XoWÝ ÕbITb Ha /IĐYTÓM Ốeperÿ peKi. LĨro zKe 


MHe /ÊJATb? 

- TU &Ô0+b ámo¿o 6épe¿a. MôzkeT ÕbITb, TỊ HaÏ1IEHTb 
JIÖJTKY, Ha KOTÓPOÙÍ MỎ?KHO H€Đ€ILIETTb ĐeKÝ. 

- Đcẽ đcHo. CHTacW6o. 


- Peõáñra, BbI ÿyCTáJIH? 

- Jla. WI roonnbi. Be7b Bcẽ ýTPO XO/HWIH 6Ô0b 
Tronepẽðk uénmpa rópona. lĨopá o6êarb. 

- Ho re? Mhi ?e Bce BHIebBbie B 2TOM TÓPOJ. 


- Huwerỏ. Jlapálire noliI°M &00⁄ ýmoñ 1j2wwt. fl 
YBÉP€H, HTO MbI HaÏÏ/IÊM MÉCTO, T/I© MÓ?KHO IOOÔ€/IATb. 


trái. 
CÓNH 

HaBéPbHoe MHÓTHW€ CJTBITTAJTM 
CJIOBocoweránue Bo.bImóïli Cóww. 
'TaK TOBODT HOTOMý, 4TO CÓNHW 
O/H 113 CảMbIX HDOTØ8?KGHHbIX 
TOPO/ÓB Mfipa. TÓJIbKO 
TIPICTáBbT€ - HaIHI KYĐÓPT 
IpOTäHý2Ica Ha 148 KWUIOMÉTPOB 
BOJIb 6épera tlếbHoro Móp#! 
TIwenHO TaKóe coqeráHue TOP 1T 
MÓpđ CO3/IaŠT Dễ7KHH rÓĐHO-MODCKỎÏ1 KJIIMAT. 


CpẻnHaa# TeMIeparýpa Bó3yxa B palióne CówqH 3WMÔï 
-+6°C, méroM +25°C, +28°C. CpénHñãñã TeMneparýpa BO/HI Ha 
TIoØepézebe +270°C, +280C B rtóJre, áBrycTe ; B cenráØpe +280C ; 
B okráØpe +190°C ; s noáốpe 150C. 1Symá.mbHbili ceaÓóH ¿LIITCđ 
6-7 MÉCHII€B B TO/LÝ. CÓ2IH€HHBI /JTHHI 1Í T€ILTBI KJIIMAT 
ẺJTaAIOT CẴ3ÓH MODGKUX KVHáHUỦi Ha ðeperý ểbHoro MÓp8 


IIPO/IQJ12€UIT€UIbHBIM - € MắØ HO OKTIỐPb. 


Ð Halift B TÉKCT€ ID©/IJIO?KHHfØ, KOTÔPBIe TOBODITT, HTO 


1. CônH - cảMBIÏ IpOTØ?KEHHPHI KYPÓPT B POCCỨM. 
2. KJIMaAT B CÓNHW OCÓÕ€HHPIÏT II IĐHfTHPHII. 


3. KyHảJIbHBII ce3ÓH B CÓNH TO/IOJ2KHT€JIbHHIÌT ÕJaro7abd 
T€IHUIý CÓJTHHA. 
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vpók 15 


(TIOBTOPWITE/TIbHblW) 


KOMMYHMKATWBHbIE YMÉHM% 


Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực hiện 
bằng tiếng Nga trong bốn bài qua: 


= ... 
1. Nói chuẩn bị cho việc gì 
2. Nói ai chú ý đến ai, cái gì 
3. Nói vị trí ở gần, bên cạnh,... 
4. Nói về thời tiết 

TH  ¬š 


Để tự kiểm tra xem em có nhớ và sử dụng được những hành động 
lời nối này chưa, hãy thực hiện các bài tập dưới đây: 
@® sử dụng hành động lời nói đã học trong bốn bài vừa qua để trả lời 
câu hỏi trong các tình huống sau: 

1. Ôn ká?KNHHf neHb XÓ/IT HeIHTRÓM B THKÓJTÿ TÓJIbKO 

TIHTb MUHÝT. 
TÊqK TL Ô4j0euu, eÔe HaaÓóÔuncä eẽ Ô012 

2. Rorná HáT# HpHHIJá B KJIacc, Bce peÕð1Ta cbả3ÿy y83Há/H, 
NTO ÿ He HÓBañ1 MÓ/HañØ CÝMKA, a TÓJIbKO BỨT#Ø He 
yBfne2r ŠTo. 

Oố%sCHư, Tiowe4/? 

3. Ÿ llápJtEa aáBTba ÕÝ/IeT ÓqeHb Bả?KHPII 2K34MeH. 
CeTó7THñ OH B€Cb /ICHb 3aHIIMá©TCñ, OTKả3bIBaeTcq HOÏïTH 
WTbpáTb B (DyTÕÓJI €C HáMH. 

TÊqK n.O-Tn6Ó€., tao on ÔÓ/wd Ôéaem.? 
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4. Ÿ peÕáT 3áBTba ÕÝ/eT 2KCKVPCHI, KOTÓDV1O OHI /4ÓJTO 
?KIãJM. BOT HOŠTOMY OHÍ ÓN€Hb IIHTepecÿý!oTcq Horó/IOï† 
Ha 8ắBTPA. 

TÊqKt©e 8OTĐÓCbL MÓ2Tn Ốp t Hu2:? 

5. Ÿ Tản ecTb Ka/IeHäDb HOrỏ/biL B HÈM OHá Ká?K/THE 
J€Hb IIIHIET O HOTÓ/I€ 11 /IJIaeT DIICVHKIH. lĨOCMOTPU Ha 
PHCÝHKM TÁHH 1 CKa?H, 


a. 


6. 
5. 


KaKW© BpeMeHá Tỏ/Ia HapHicoBáTa Táng 11 IoqeMV 
TbI TaK /IÝMaA€IIb? 

rne Táng saÕblJa HaHWHCäTb "TIJIOC” ẤUIMH "MÍHVC”? 
K8KÍ€ BOHĐÓCBI O HOTÓ/IE B TOT VUIH /IĐYTÓÏI 1€Hb 
MÓTYT ỐBITb II KAK OTBÉTHTb HA HIIX? 


2 ampapa 2008 10 maa 2003 1 mrona 2003 15 noaốpa 2003 
250 


@ OÕpaTfIre BHIIMÁẢHI Ha DHCÝHKM II CKA?KU, KaKảØ ỐÝ/leT 
mroróa? tlro Øýpner? Heró He Õðý/ter? 


P : 
“ L4 rposá x* 


#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


() A. Em đã biết các giới từ "B, Ha, ÿ, ÔKOJIO, BOKĐýT, C, HÉP€/I, 


%, 


* 


aa, Ha/n, Hoj, Mẻ?£7qy" được dùng ở cách 2, cách 5 và cách 6 
ể nói địa điểm. Chúng ta sẽ cùng ôn lại trước khi làm bài tập. 
Giới từ "y, ÓKoo, BOKpWT” ở cách 2: 

XYHeHfIK CTOWT ÿ /IOCEKI. 

OÏi IOM HaXÓ/MTCH ÓKOJIO TeäTpA. 

CÓCHbI pacTýT BOKĐÝT HIKÔJTHI. 


Ở cách 2 có các tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 
ÕIWaKO OT.., /1AJIeKÓ ƠT.., H€/IAJI€KÓ ƠOT... " 
HỨHa ?IBẻT ÕJII3KO OT TÓPO/TA. 

HamI KJIyÕ HaXÓ/MTCAñ H€/IAJIeKÓ OT JÏBOPHi4 CHÓPTA. 


Giới từ "rếpe/, 3a, Han, Ho/, Mẻ?£/y" ở cách 5: 
BeTbï pacTýT Hépe/1 TÓMOM. 

Oropỏ/Z HaXÓ/MTCH 3a TÓMOM. 

JlắMHa BWCT HAj CTOJIÓM. 

2£ nezKWT o7 TÉp€BOM. 

JJopóra Haxỏ/HTc8 Mê?Kÿ ĐeKÓÏI It FObẢMI. 


Ở cách 5 có tập hợp từ thường dùng để nói địa điểm là: 


PpÄnOM C... 
TIMpK CTĐÓHWTC# Đẳ/IOM € HắPKOM. 


Giới từ "B, na" ở cách 6: 
IMelIHÓK_ c ITÓ/IKAM JI©2KVTT HA CTO.IẺ. 
PỨKTOP OT/IbIXá€T B KÓMHaTe. 


E. Điển giới từ cần thiết vào chỗ chấm để hoàn tất các câu nói 
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dưới đây: 

1. Ceró7Hã B€Cb /I€Hb ñ NIITảJI KHHTH...... 6mÕzwuoréke. 
2.  yBỨ€JI MãN..... CTÝJIOM. 

3. CTPpÓØT COBDeMHHPIÏ KHHOTeäTP..... HáITeTo TÓMa. 
4. CaMOJIET JIeTIT...... TÓPOTIOM. 


5. Mbi zKWIBBM H©7AJIeKÓ....... TOCØäHKa. 
6. ABTÓÕYC OCTaHOBWJICS..... JÊTCKHM Cả/IOM. 


7. Jêny1IKa irắeT ra3ÊTy..... OKHả. 

8. PắnoM..... T€4TPOM ÿ?£€ HIOCTĐÓHJIH HÓNTY. 

Đó 1y ÝTHHTaX MHÓTO HAĐÓ/TY, HIOTOMỸ WTO CẴTÓ/THđ 
TIPả37HME. 

10. Ceprẻji crofr...... AHTÓROM 1t Đếpoli. 


11. MbI He BỨ/IMM IHIKỎJTÿ, HOTOMÝ WTO OHá HAXỎ/HHTCH.... 
ŠTHM BbICÓKMM 3JÄHH€M. 


12. TócTw cHJLlT..... CTO/Iä, ©/fT (ĐÝKTBI H BÉC©JIO 
PpaaroBápUWBaroT. 


Đọc hiểu và chú ý đến ý nghĩa của những từ cùng gốc được in 
nghiêng trong các đối thoại sau: 
1.- Đếpa, TbI JKÓỐMIIb XO/HTTb B 20TÓ6O⁄H TIJIäTb€. 


- Her, ä Bcer/ld HIOKVHắđIO MaATeDHáđJI  CaMá TIb1O 
ce6ẻ o/Ié?“TY. 


2. - PeÕra, TO BbI /16JIaeTre? 
- Bí/WMIb, MbI yKpaHIáeM JIky. MbBI 2O ó6u.MC K 
HOBOTÓ/THeMY BéNepy. 


3. - Mámra, 6OpHI ÓqeEb BKCHPII. ÑTO ©TÓ TD1w2OTÓ6u.+2 
- Moá cecrpá Húna. 

4. - JJlnxg, MofỨt boTorÐá(ĐMM 2omóebL? 
- Đor OHI. 


5. - Cepbẽ;Ka, KaKÝ!O OTMÉTKY TbI HOJIYHUJI Ha 2K3áMeHe? 
- OTJIIHHVIO OTMÉTKY. 


- Đce TaK /IÝMa8IOT, HOTOMÝ WTO ÿ TeÕñ ĐblJIá ÔÓqeHb 
XOPÓHIa# OÔ£0Óẻkd K ŠTOMY 2K3ảM€HV. 
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6. - PeÕ4Ta, BbIl 20nÓébL IOêXaTb? 
- /Jla. A r1e HamI aBTóÕyc? 
- BoT OH. 


Điền vào chỗ chấm từ (giới từ) thích hợp có dạng cần thiết để 
hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây: 


Tá? ro MắMa H Hảa Đ€HTäIOT, Kÿ/t MbI HOẺ/IEM 
OT/7IbIXÁTb JIÊTOM. OỐBIHHO OHIT /JIÓJIFO OỐCV241A1OT, T7I© 1 KaAK 
MbI ÕŸ/IÊM OT/IbIXắTb, IOTOMỸ WTO H€ MÓTYVT Cpả3ÿ ĐeITTb 
Šror Bonpóc. ®, . Kä#/IOFO I3 HaC CBOWE HHT€ĐCBI, CBOH 
JoØWMbIe saHáTria. MáMa JIỐHMT H€?RáDKYIO HOTÓ/TY, ©li 
HpáBMTCä TyJITb ĐÔ... JIeCý, OHả JHIÓỐHT OTJbIXắTb TAM, 


Pa vá TÍXO M MáJIO J1O/têli. lÏáITa JTÓỐMT JIOBITb ĐĐBIỐY. J8 
H€TỎ - 5TO CảMO© Bả?KHO€ 3AH4TH€. A ñ JIOỐJHÔ HTpäTb @..... 
cyr6ôm. ñl ÓqeHb xoqý ®..... TUIäB8Tb, IOTOMỸ TO BCe 
MáJIbqWEKM ®...... HáiHI€TO /IÓMa VMÉIOT IJIäBATb, a Ø1 ©eIHIŠ He 
yMÉ1. lÏOŠTOMy 8 Xowý, ®..... B ÔTOM TO/ÿ MbI HOẻXaJM Ha 
MÓpe. 

OnHảzKnhI Hnána IpwmẽJ 1oMól ®..... PpaÕÓTHI 1 CKa34/T: 
"]apálire oðcý/MM, ®..... MBI ỐÕŸJ€M OT/IBIXắTb JIÉTOM. Ð 
TPÓHHIOM TOJý MbBI é31M đÙ...... , KYyHä XOTẺJIa HOÈ&XaTb 
MáMa. Ð ŠTOM TOJÿ 8 XOHý, HTÓỐbI MbI HOê&XaJI1 Ha tiẽbHoe 
MÓpe." 


3AHWMÁTEIbHA% MMHÝTKA 
@ 1lpowwráli HIỶTKM. 


TIIC ÁTEJIb JIOMÁ 


€paHI[ý3CKHH IcáTe2Tb J]IOMá HyT€IHIÉCTBOBA/T HO 
TebMá4HWW. OH He 3HA7I HH OJIHOFÔ CJIÓBA HO-HeMHEM. 
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OTHả?K/BI OH OCTaHOBILJIC# B He3HaKÓMOM TÓPO/JI€. OH ÓqdeHb 
XOTẺ.JI ©CTb I1 BOHIEJI B DeCTOĐpắÁH. OH XOTẺJI 3aKa3á4Tb TPHỐBI, 
HO H€ 3HAJI, KAK CKaASäTb ÔTO IIO-H©MIIKH. J[JOMá B381 ÕyMáTY, 
HapWCOBả/I ÕOJIbIIÓÌÍ TPMỐ 1 IOEa3á7I XO3đMHV. XO31WH 
TIOCMOTĐẺLI Ha DHCÝHOK I1 VIHIEJ CKÓPpO XO3-WH BEPHýJICH H 
TIPMHEC 3ÓHTHK. 


Ck.d2iC, TLOM€JM 1O35ÍWH T.DWHðC T.uCđn€1O 3ÓH†ThK? 
- AHnĐél, 5TO TbI HayHLI IOHyTáđ® 


TOBOPHTb IJIOXWe CJIOBÄ? 
- HeT,  eTÓ TÔJIbKO ÿHW2I, KaKWe 


CJIOBä H€JIb3 TOBOPITb. 


@® 3ará/Ka. 
1Ĩo7n cócHaMI, HO/I ŠJIKaMH 
JÏeztWT M€IIÓK € HTÓJIKAMI. 


Peuuú #DOCC6ÓDÔ, 14 TVbL T.O/UUb C/LÓ6O. OỐ6 CHÍ, e2Ó 
3HqéH€. 


t3 


: b 
© 
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TECT 


3aÔđưue I. ĐblỐepw TpäBWJIbHPI BADHäHT WE HOCTáBb "v 


1. TOCTHWIIA, Tê MbI OCTAHOBWIJIMWCb, HaXÓ/MHTCH..... TrêHrpa 
TÓPO7A. 
a. ga 6.B 
B. MÊ?KY T. ÓKOJIO 
ly ý ấg € TOPpO/CKỎÏ† ỐWÕTHOTẻKOÏ† CTĐÓØT HÓBBIÏ 
COBD€MÉHHPIÏT cyIIebMäDKeT. 
a. ðI3KO 6. HenaIeKÓ 
B. DI1OM T. 1AJIeKÓ 
3. Ha Šroli nenéJe MoïÏi ÕpaT OTIaŠT BCẽ BĐÉMØ..... K 
CODeBHOB4HMIO HO HJIBBAHUTO. 
a. TOTÔBIWT 6. TOTÔBWTC# 
B. HIOTOTÓBKA T. IOTOTÓBKe 
4. Đce xoT#T OT/BIXắTb B /IÔMIK€, KOTÓPPLI CTOWT...... ŠTOTO 
KpacWBoro ósepa. 
a.Yy 6.c 
B. Ha T. OT 


5. lĨĩo páwo cooÐmtáJm, ro ceróma B MocKBẻ... 
'TeMneparýpa MứHyc 20 rÐpá/ycoB. 


a. 4PKO 6. TeHJÓ 
B. XÓJIOTHO T. IDOXJI4HO 
6. ó7 Bcerná cWM/WT...... TIOCJIẺ7TH€l† HáPTOÏ1, IOTOMW WTO 
OH CắMPHÍ BbICÓKH B K/JIäCC€. 
a. Iếpe7 õ. sa 
B. Ha T. HA] 
ï. Ð ŠTOM Mara3WIH€ IĐO/IAIÓT HPO/LÝKHMM B..... BI. 
a. TOTÔBPII 6. rOTÓBOM 
B. IO/ITOTOBIIT©JIbHPIlf T. IOJITOTOBTT€JIbHOM 
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8. MápbdfiEa, KOTÓPPHI CTOWT...... ĐứỨKTopoM wr HWúmoli, 
8OBýT Ceprẻa. 


a. ÔROJIO 6.y 
B. MẺ?KY T. HÓCJIe 
9. YufireJIb IĐÓCHT BCeX Hac OỐÐATHTb..... Ha DHCÝHOK B 
yéÕHMKe. 
a. BHHIMäảHWe Õ. BO BHIMáHWe 
B. C BHHMäHIWEM T. Ốe3 BHHMáHH# 
10. MbI oTbIXảJM..... TÉP€BOM HPMỐ/ISWT€JIbHO 20 MIHýT, 
TOTÓM IOHIJI J1ẢJTBII€ K Ó3@ÐY. 

a. HOJ 6. Ha7 

By T. ÔROJIO 
1 a 6 B R 
2 a 6 B 8 
3 a 6 B N 
4 a 6 B E 
5 a 6 B T 
6 a 6 B T 
7 a 6 B T 
8 a 6 B 1 
9 a 6 B T 
10a 6 B hà 


3aÔđưue II. BbIỐebw IIpäBWJIbHBII BADUẢHT W HOCTäBb "v 


JIÊHA CTÁJIA BAJIEPIWHOI 


Ð HáITIeM /ÓMe© ©ecTb CBOI 3HaMeHfiTble 216/1. Ð 20-oli 
KBADTIP€ ?KHBST HapÓ/Haa aprWcrka Hứna HukozráeBHa. Rẻ 
cTrápIaø 7owb - Õa/Iepfna. on nasájm Jlêna [I1]..... 
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ÕanéTHy!o IHIKÓJy BOJIbHIÓTO TeäTPA 11 TÊHÉDb TAHI[V€T B 
BoJIbHÓM TeáTpe. [12]..... 6aére JlềHa MewTá/Ia BCIO 
?KIISHb, II TeHÉPb OHả ÕaJIebWma. JlễHa eIHIE COBCêM MO/IO/ä#Ø - 
eïÏi TÓJbKO lÖ JeT, Ho oHả yzKẻ TaHIyeT [13]..... MHÓTHX 
ÕðanéTax. A B€/Ib CTaTb ÕaJIeDWHOÏ† IOBÓJIbHO TĐỶ/HO - ŠTO 
aHárfOT B€e. [14]..... JlênbI He TÓJIbKO ÕOJIbIIÓÏi TaJIÁắHT, OHá 
BCeT/7tä IpeKpácHo ywWTacb. lÍ TeHÉbb OHá MHÓTO paÕÓTaeT. 
CHeETäKJIH KOHHdảIOTCH HÓ3HO, HO B 9 acóp yTpả Jlêna [15]... 
... V?RÊ ỐbITb B TeäTPe. 

lẻ yqfiTeJIbHHItel† ỐbIJ4 3aMedáTe/IbHa#t ðaJIebfna Tartra 
YuắnoBa, [16]..... H€ HĐÓCTO TaAHIeBá/Ta, oHả ?KMJrd [17]..... 
crêne. Celuác JlễHa y?KẺ TAHIIV€T B CIeKTdKJISX, HO 
TPOTOJ?EáeT 3aHIMáTbcäa [18]..... cBoéïi JIOỐWMO] 
Y1IT€JIbHHIteli. OHả MeqTáeT TaHIeBäáTb TaK, [19]..... 
TAHIBáJIa 57a 3aMewáT€/IbHaa Õa/Iepfna. O6 ŸráHoBoli 
HaIIHCảJIWH KHITH, CHJTAJI CbJIbMBI ROTJIẳ NHHTä€T TH KHITH, 
Jlêna Bcer/ztả AÿMaeT, [20]..... ceKpéT ycnéxa TaJIIHbI 
YnánoBOlI - ŠTO TaJIâHT H OTĐÓMHa# paÕÓTa. 

... Taytna CeprêebHa cuwrráeT, To Jléna Õý/eT 
1IpeKpácHoli ða/epfInoïi, Ho Há/O MHÓTO ĐaÕÓTaTb. 


. ROHHäT Õ. KOHHảJTIA . RÔHHWLTIA - RÓHHIT 


11]a B T 

12]a.o 6. Ha B.B T. I8 

15] a. na 6. BO B.O T.ÿ 

14] a. ÓKoJO 6.y B. OT T. 718 

15] a. nắno Õ. Hý?KHO B. HÓJ?KCH T. 71OJIKHá 
16] a. KoTÓpBIl Õ. Korỏpag B. KOTÓPOTO T. ROTÓDYIO 
17] a. na 6.B B. Ha/7 T.ÔO 
18]a.y 6. sa B.CO T. IÉPÐ©7 
19] a. kKorná Õ. rne B. KAK T. KaKÓÏ 
20] a. gyná 6. orKýa B. HTÓỐPI T. HTO 
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11 


12 


IE) 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


| [Gi [Gv [Gv 


® |8 |8 | |8 |8 |® |8 | |® 


t |ø |0 |ø |ữ |ữ |œ | |ø |œ 
="nm|n|n|a|n|r|la|nrl|a 


3aôđưue TIT. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


pắBH2TbHO (1a 


OCTáBb "cv 


aprfcrke Jlẻne. 


) f1 HeHIbáBHJIbHO (HeT 


Jlêna He HIPO/IOJ?EdeT 3aHäTIW© ÿ CBOéÏi JTIOỐWMOÏ 
YHIT€JIPHMIIBI, KOT/Iá OHá ÿ?Ẻ TaHI[ƒ€T B CHeKTáKJIRX. 


Jlêna xÓqeT TaHI€BäTb TAK, KAK TAHIIeBả/IA ÕaJIeDWHa 
Tanfna Y1áHOBa. 


HanWcäd.M KHITW 1I CJJTAJTM CbẾJIbMbI O MOJIO7ÓÏ† 


)? 


JlêHa IIaBécTHa BC©M H€ TÔUIbKO CBOFIM TAJIÄHTOM, HO II 
CBOéÏÍ cebbểaHOCTbIO B yEõÕe, 


'Ta/T1ÁHT 1 OTĐÓMHaØ paÕÓTa IIĐHHe€CII ÕJ1eCTñHI© ÿyCHXHI 
aaMewdTeJIbHoï† ðaJepWne laWne ŸzrắHoBOlI. 


21 1a HeT 
22 1a HeT 
23 1a HeT 
24 1a HeT 
25 1a HeT 
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BÉUHEP HA PÉMHE 


Caosá A. HÚpung 
IMúa»rwxa B. Co.oä»esa-Ce0ózo 


IẾT cm == 
======- 


Cnoẽ.wme, 0p1J3ozí, 6eÖb 3úđmwpa 6 Ttoxó0 

+ VúÔÈ. 8 peÔpaCC6ớmHotũ. 1n/Mđn. 
CnoÈ/. seceé, TỤCTWb 1G T,OÔNOÈT 
Ce0óứ. ốoesÓử. kanwumán. 


lIpunés: 


l1Ipouyúú, +oỐt.wetứ sópoÔ † 
%+óÔu' 3úđmd ở /UÓpe. 

M pátHeú topóú 

MeatHểm 3a kop.uóử 
JHaKÓ/wbLÚ Tin ¿O/ÔÓú. 


t224IÊi0) 


ä LÝ 


A &ớ%ep Onzýmb #ODỚULwl 1nakÓú, 

tĩO TIẾCEH 1© TL€Tb TM H€/tb3ẻÍ. 

O ÔpÚzốe Ốo.uuuuớú, O c4j2cỐe opckóú “ 
lloôm4ne. Ôp2cnée, Ôp3oz(l 


Ha péúÔe ỐO/pLLÓ.W J62/LẮ TYMUWHđ, 
A .MÓpe OÚmd.1 1đ, 

II 6épee poÔHÓủ, 1ejem äo.Há. 

JI mú+o ÔoHócwm ỐdsíH. 
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vpókt 1ố 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói đòi hỏi ở di điều gì 


Háôaä. 


Hájng, KTO ÿ BaC XOPOHIÔ 1I3ydáeT 
Bb€THảMCKIT 3bIK? 

ro Crenán. Ÿ neró óqewb 
XOPÓHIa#1 IẳMSTb. 

Ho, Io-MÓeMY, IHOCTDảHHPIH 83bTIE 
TPéðVeT OT 1te/OBéKa He TÓJIbKO 
XODÓIHIeÏ† HảM8TH, HO II 8KTIBHOÙ 
HPđKTHKEM. 

Thị, HaBépmo, Ipap. Bor noqewý Iĩpa ðicrpo roBopúT 
Ha BbeTHẳảMCKOM #3bIKẺ, XOTđ OHả 3Hd€T H€ TaAK MHÓTO 
CJIOB, KaK CTe€HáH. 


Œ tiuráñre. 


% 


ŠTp, KYy/á TbI cOÕWpáeribcgd? IIÉÐBBIl Da3 # By 
TeÕqñ B KOCTIÓMe. 

B Bompmóili reáTp. 

OH#THO. A TeÕẻ Yy/ÓỐHO B ŠTOM HabÐ#IHOM KOCTIMe? 
Her. Ho nána  péØyJem we #oÔ1mb B BopHmÓll TeáTpb 
B /?KUHCAX. 


S3⁄ma, TbI He 3HảeIIIb, r7Ie 3/1eCb Te/IebÓH-aBTOMäT? 
XÓwNeTIb IO3BOHITb? 

Jla. MáMa 1péØJem, mwÓốbL ä aBoHWa elt, êcJ q He 
o6Øêna!o IÓMAa. 

A Mofñ MảMa 1npéØyem. ncerả 001m 1oMÔÙ oÕênaTb. 
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äy” 


TpéỐOBaTb (0iecođ.) | qerÓ or KoróÓ ? 
? 


noTrpéốosaTb (coẻ.) HTO #éñaTb 


MáMa TDéỐyeT OT CbÍHa CeDbễ3HOTO OTHOLUIẾHWs K ydeỐe. 
Vuúrenb rpéỐyeT ro8opWíTb TÓnNbKO IO-ĐýCCKH Ha YÐÓKe. 


) Điện vào chỗ chấm đạng chia thích hợp của động từ "rpẻÕoBarb" 
hoặc "norpéðoparb" để hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 


1< 


4.- 


X2 
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WHT€JII CKa3áJIH, WTO TbI CMÓ2€IIIb HOT G HẳMH B 
TOXÔJ, CJIMH TBOI ĐO/HTT€JIH ĐA3ĐÐ€HIáÁT. 

S3ŠHảHWT, OHI..... ƠOT MeHđ paspeIIẻH1Ia po/iTrezel†? 
Ja, TÓqHo. 


Cepẽ›zEa, TbI XÓNeIIb 3aHWMáTbc8 ĐÓKCOM? 


Ma, a ro? 

S3HdeIIb, HeTÓ OT TeÕï..... ŠTOT BH/L CHÓPTA? 

3Hám. OH..... CWJĐL 

TĨ He TÓJbEO. BOKC..... OT T€Õj I1 CWJIbI II MỸ?K€CTBA. 


CKa?zKH, IOqeMý T1! peÕä#Ta TaK MHÓTO 38HWMäIOTCfW B 
TIOCJIê7THee BpêMøØ? 

OHHW TOTÓBØTC# K CJIIMIHJT HO DÝCCKOMY ñ3BIKỶ. 
Ho onf, Ho-MÓeMy, ÿ?KẺ Ód@Hb XOPOIHIÓ TOBOD#T HO- 
ĐÝccKM. 

Ja, HO Ha O/IIMHHả/©, MÓ?€T ỐbITb, ÕÝ/IYT TaAKI© 
BOHPÓCBI, KOTÓPBIE..... ƠOT ÿVHáCTHIKOB ÝMHBIX 
OTBÉTOB II XOĐÓHIeTO 3H4HW1. 

Harámia, ro nreÕê cKaaá2I Tom qe/IOBẻK? 

TẾ sa vao , ITÓỐBI MbI TOBOPUIWH THIII€ II H€ M€IHI4JIH 


IPYTM CJIÿIHIaTb KOHIIÉPT. 


TĨHTepêcHo, WTO cKá?K©T TBOñ MáắMA, KOI/Iá VBU/IT 
TUIOXÍ€ OTMÉTEKM B TBOM ?ÿPHáLI. 


OHá oÕqgsáTeJIbHO..... OỐb#CHTTb HDUHWHV. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 

nối sau: 

1. MáMa CKa3á/1a, HTO CHadá/Ia ñ /1ÔJ2K€H C/IJIATb Bce© 
YPÔKM. 

2. rô6bI cê1aTb ŠTy paÕÓTY, Hý?KHO MHÓTO BDêMHH. 

3. ÊCJIM BEI XOTIT© ÕBITb JIÊTHWIKOM, ÿ BAC /IO2IKHÓ ÕBITb H€ 
TÓJIbKO ?©JIẬHH©, HO I1 KĐẻIKO€ 3/1OĐÓBbe. 

4. PaBóTraTb B 3OOIábĐKe He JIerKÓ. HỶ?zKHO II 3HáHWe© O 
TIPHPÓJG 1 JIOÕÓBb K 3BeD4M. 

5. YHWT€2Ib ỐbLI H© /IOBÓUIeH oTrBẻTraMM MắImI Ha ŠTH 
BOHPÓCBI H OHá /IOJ?KHả ỐbIJIả OTBÉTITTb Hà HHX ©IHIŠ a3. 


®aA. Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng từ cùng gốc được gạch 
dưới. 
1. - Ÿ mac B HIKÓJe Bce 3HároT, ro lIẽTp HHKOJIắeBMW 
TPé6OBaAT€.IbHbL yW1TT€.Ib. 

- OH /tÄ?K€ BbICOKOTbé6OBaT€/IbHbLi ydfIreTb. Ho He 
8aÕbIBáf[, HTO OH ©IIE I3BÉCTH KAK H€JIOBÉK € 
BbICÓKWMH TĐẻỐOBBHILSMH H K ce6ẻ. 

- đHáHNHT, HaII ÿHHTT€JIb TĐẻÕOB8T€JISH H€ TỎJIbKO K 
IPYTIM, HO II K ce6ẻ. 

- ĐoT HOŠTOMY ©TỎ II ÿBA?Ä1OT H JIÓÕÔRT. 


TĨ eHmtẻ HeMHÓ?£KO ÕO#TCf, IO-MÔeMV. 


te 
h 


TáTã, 1TO TbI WITá€TIb? 


1Ĩayqdto TĐẻðOBBAHIIS K ÿyH€HHKỶ, KOTÓPPLI ?KeJtáeT 
YHWTbCñ1 B M©€?/IYHAĐÓ/HOÏI HIKÓJI€. 

- Hy  kaK? MHóro? 

- Jla He TaK MHÓTO, HO BbIIOJIHWTb BCe© 3T1! TpéÕOB8HIN 
He HPÓCTO. 
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3. - ToBápbIl KHTảÏÍCKOTO HPOIWSBÓ/ICTBA ÓH€Hb HOHYJITĐHBI 
y Hac. 

- Jla, a aHáeIIb, B HẺM ceKĐpÉT? 

- ro Tbi?! HKaKÓro ceKpêTra 3/tecb HeT. IĨÏbócTo 
KHTáÙÍCKWH© HPO/TVKHHH OTBeHđIOT /BYM TJIBHBIM 
TPéðOB8HILIM HORKYVHẢT€JIØ: I€Há He BbICÓKAS, a 
KáqeCTBO XOPỎHIee. 


'. Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới bằng các cách nói 
khác. 


1. llẻrp HwKo.ráeBWw TDÊðOBAT€JIbHbII yHWT€.Tb. 


3. OH ©IIE W3BÉCT€H KaAK N€JIOBÉK G BBICÓKHMI 
TPé6OBaHIIHMH 1i K ce6é. 


4. Hami yWfT€JIb TĐéØOBAT/IeH H© TÓJIbKO K JIDVTIM, HO 1 
1 ce6e, 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® "Thay thế từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. ?Rfireym 5Toro Tópo/Ia TOBODf#T HO-H€MIIEM II 
TO=UCHẢHCKM, 


2: 3apyÕészeHbiM TYPHCTaM HpáBãTC1ñ KYy7IbTỶPHPI© 


TIẢMf#THHEKW CaHKT-lleTebỐÝpra, KOTỎDbIe HOCTĐÓLLJ B 
XIX Béke. 


3. HaHI yHWTeJIb ?KHBST Ha ÿýJIHI, KOTÓDAđ Ha3bIBdeTcd 
yanr yHT. 
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4. Ñá?KBLl TOJI HI€CTÓTO UIÓHH B /€Hb ĐO?E/IÊHHfØ HOỐTa 
coØwWpdIoTcd MOCKBWHHW W rócTH MOCKEBEI. 


5. Ha IeHTpảJIbHOÏ† HJIÓITA/IH GTOMT HắMHTHHK CO3/1ÁT€JTO 
TÓpPo/a. 
® Tìm từ, tập hợp từ đối nghĩa để thay thế phần được gạch dưới. 

1. BozIbHfTy, re paÕÖraeT MOÏi OTI, IOCTĐỎWLIH Ha 
TOCVIäĐCTB©HHBI©, /IÉHPTH. 


2. Ÿ;zKÉ TeMHÓ. |ŠOHHá€TGCã /IJIIHHPHI JIÉTHHỦ JT€Hb. 
3. Ð KoHHẻ ywéÕHoro ró/ta ÿ Hac B HIKÓJIS ODFAHHSVIOT 
TOP?SéCTBEHHPHI BÉN@p. 


4. ra TaJI4HTJIIBAW H€BWA T.DO2CU2Ó RODÓTKVIO ?KHSHb. 
5. JHo6ÓBb K paÕÓTe HOMOTrdeT eMý HaliTÍ cBOŠ MÉCTO B 
?KISHI. 


® A. llpowwrálire H OỐPbaTWT€ BHIIMáHH©€ Ha TJIATÓJTBI 
"OCTaBJIHTb - OCTÁBIHTP”, 


1. - Annpéli, reÐẻ KYyHWLIWH coÕäKy? 

- Her, ấTo coÕáKa MOéÏi TẺTM ẢHHPI. 
- Á IOHeMỶ OHá ÿ BaC ?HBST? 
- Eáz/Ibili paa, Rorná Tếra ÁHHa yes:£áeT Ha 
KAHIIKY/TbI, OHá OCTABJIIeT CBOIO JIOỐWMV1O coØếK1J ÿ 
mac. Bor IoqeMý coÕáKa celdác co MHOlI. 


la 


2. - TáHgH, HHKTÔ KO MH€ H€ HPIIXO/HIJI, KOTIä MeHđ Hệ 
ØbIo 1ÓMa? 

- Ñ Te6ẻ npwtxo/trn lÏáBJTWE. 

- A TO OH TeÕê TOBOPHLI? 

- Hmweró. TÓ/IbKO OCTäBHUI TeÕé 3amíck‡J, ĐoT OHá Hà 
Kadbý. 


OCTaB]ấTb (#ecoa.)) 


: ý ? 
OCTÁBWTb (cos.) KOFróÓ (1To) KOMý (re) ‡ 
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B. Hamnm ný?KHbIe (bóPMBI TJIATÓJTA "“OCT4BWTP”. 


OCTáBMTb (cos.) 
hị OCmnúđ.10 
THỊ |..... 
OH/OHá | ..... 
MbI OCTnúớu.M 
BBỈC | :skx. (1i 
OH_ | ...... 


BEJIIKH HOT POCCHH 


lloŠT, IWcáTe2Ib, 1ÐAMATVDT - AJIeKcáHJTp CeprêeBWw 
TĨÝHIKWH HĐỎ?KWJI KOĐÓTKY!O ?KW3Hb: OH pO/HJcH B 1799 TO/Yý, 
a b 1837 roxý ýÿMep. Đceró 37 øIeT zKH2JI lÏÝHIKMH, HO OCTá4BUHI 
HaM TaKE MHÓTOl CTHXÍ, HOŠMbI, HIÓB€CTIH, 1ĐảMbI lÏÿHIKWHA 
TI€Đ€BGUIH II HI€D€BÓ/LHT Ha MHÓTH€ #3bIKU MUA. 


Ð tiếnrpe MocEBbi, Ha IIÓHI1A/M, KOTÓPpaØ8 TeHẾbb 
Ha8bIBdeTc# I/JIÓHIa/b1O lÏŸHIKWMHA, CTOWT IắM8THIK B€JITKOMY 
TOðTY. CO3/IÄT€JIb HảMfTHIIKB - 3aMeHáT€JIbHBIÏT ĐCCKII 
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apxuréErop Aekcánnp Mixáïi1oBww OrteEVHmTMH. lÏáMNTHWK 
ŠTOT HOCTĐÓWLJIW Ha HaĐỎ/THBI€ /IÊHbTH B KoHHtẻ XIX BéKa. 

3necb, y HảM8THIKa lÏÝHIKMHY, Ká?K/IPLI TO/I HI€CTÓTO 
VIÔHH B JI€Hb DO?KJIÉHW8 HOSTa COỐWĐäIOTC# MOCKBWTHH II TÓCTH 
MoOCKBBI. JÏÓ/M HJIÝT K HMNTHHIKY, H€CÝT HIB€TBI JIOỐUWMOMY 
TOSTY. 

Đecb /IeHb ÿ HảMfTHIIKA HPO/IOJIEä©€TCH HýHIKHHCKUH 
TIP437HHWE - HpẢ3/HMK HOS83MW. ĐBICTYHIOT HOSTBI, IHCäTJIM, 
aKT€DBI, DAÕÓHW©, CTY/JÉHTbI Hi HIKÓJIbHHEM. CHÍ HHITäIOT 
CTWXWt IÏÿIIKWHA H CTWXW O lÏÿHIKWHe. 3aÐyØ?KHbIe HOŠTI 1T 
TIMCẢT€UJIH NIITäIOT CBOW IIĐ€BÓ/IBI, CJIÓBO lÏŸIHIKWHA 3BVHIT 
TIO-aHTJIICKW HE IO-CĐĐAHI[Ý3CEKH, IO-HMIIKEM 11 HO-HCHHCEU, 
Ha ñ3bIKÊ XÍH/IH II ỐÊHTảJIM. 

2© TeMHÓ, KOHHắ©€TCä JIÍHHĐIÌ JÉTHHÌI /1©Hb, a JHÓ/ 
Y HắMfTHIKA HĐOJOJEđIOT HHTắTb HE CJIÿHTATb CTHXÍI 
B€JIIKOTO HO2Ta, JIOĐÓBb K H€MỸ OÕb©/ILTHHLJIA HX. 


@® llpáBMzbmo "na L] ” f1 HelnpdBWIbHO "HeT L] "? 


1locTráBb "v 


1. A.C. llýmKWn po/Ht/1cg cebMóTO trông 1799 rójta. 


7a HeT 


2. IĨãMf#THIK B€JIIKOMY HO'Tÿy Haxójtircn Ha RpácHoil 
TUIÓHA7M. 


7a HT 


3. Ha HIpá3/HWK€ HO3S3WW BbICTYHẢIOT DẳSHBI€ JHÓ/HI Hà 
ĐÁẳSHBIX 3bIKáX MÍPA. 


7a HT 


4. TĨÝHIKHHCKWlE IpẢ3/HWMK HPO/OJISä©€TC# HÉCKOJTbKO /TH€ỬI, 


7a HT 
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5. Ha HýHIKHHCKOM HPẢ3/HHKe HHITẢIOT H€ TÓJIbKO CTHXÍ 
TĨÝHIKWHA, HO I1 CTHXÍ O lÏÝHIKMHe. 
1a HeT 


OTBÉTb Ha BOHĐÓCPI 
1. Ñorá H KaK HOCTĐÓHJIH IâM8THHK B€JITKOMY HOŠTYV? 
2. Horná I1 re ©?zK©TÓ/IHO ODTAHI3VIOT IIÝHIKHHCKUH 
TIPả37HWK? 
3. ro yWácTBYyeT B 2TOM Ipả3/HWKe? 
4. ÍTO /JTAIOT ÿyHắCTHHIKWH TIÝHTIKMHHCKOTO IĐá43HWKA? 
5. lloqeMý IpowsBe/tênuøw A.C. lIĨýHIKWHa IebeBe/T 11 
TI€Đ€BỎJIST Ha MHÓTHW© #13bIKW MITbA? 


lứb llebeBe/t Ha po/HÓÙI 3P. 
1. IIpekpácHa w Hoarúna IpHpóa Cpẻnneli PoccW. 


HeHoBTopUMV1o Kpacorÿý eẻ He 3aÕŸYyT JIÓ/M, 
KOTÓPBIe HIOỐbIBáJTM !OzHée MocKBbl Ha peKé OKẻ. 


2. 3necb eTBEDTOTO OKTHỐĐbđ B /I€Hb pO?KJIÉHMØ HOSTa 
ỐbIBáIOT IOSTWN€CKMe€ IID43/HHEU. 


3. ?ÂtBonfcHbie 6eperả OKHI, HIIĐÔRKMe HOJIE H 2IVTä, 
ØepẽaoBbIe ĐÓÔIHM - BC6 ŠTO € /ÉTCTBA HO/HIOỐH2T HOẠT. 
JItoðóBb K pOIHÓMY KĐäIO OH COXDAHLI Hà BCIO ?KITSHb. 
Đcẽ secb, Ha eró 3eMzIẻ, Õ2HI3KO W /JÓPOFO HOŠTY. 

f2) qưnán. 
HA PÓJMHHE CEPTÉđ ECÉHHIHA 

llpeKpácna 1 IoaTWqa Ipwpóra Cpémneli PoccWm. 
HenoBTopfMY!O Kpacorý eẻ He 3aÕý/TYyT JIÓ/1, KOTÓPBIe 
TIOỐbIBd.M tozkHée MocKBbl Ha peKẻ OKẻ. 

MHórWe ĐÝCCKWe IIICäT€LJIH II XY/1Ó?KHHKEM JTOỐWJIH TW 
?KHBOIICHbIE MecTá. 

Ha BbICÓKOM IbáảBOM Øepberý OKỨ HaXỎ/IHTCäH CeJIÔ 
TÏOHCTAHTWHOBO - ĐÓ/IHIHA O/HOTÓ W3 CắMBIX DÝCCKWX HOŠTOB 
Ceprêa Ecẻnwma. 
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Ceprêli Ecẻnwm po/wca B 1895 royý B ceMbẻ 
KP€CTb#HWHa. 

JTÊTCKMe W !ÓHBI© TÓ/bI HOŠTA HĐOHIJHT B ceutẻ 
TfOHCTaAHTWHOBO. Cepréll, KaK 11 /DYTIW /IebeBẻHcKUHe 
MáJTIbHHWKEM, IJIäBAJI B DeKé, COỐWĐ4ảJT B JI€Cý TPHỐPI 1 đÄFOJBI, 
TOMOFTảJ B paÕÓTe MáT©DH 11 JIJLYHTRe. 

?#RuponfcHbie 6eperá 
Of, HIIIĐÓKW€ HOJIđ 1 JIVTä, 
Øepẽ3oBbie ĐÓH - BCE ŠTO € 
JÊTCTBA HOJIOỐWI HOỐT. 
JIo6ÓBb K pOIHÓMY KpáIO OH 
COXPAHLI Ha BCIO ?H3Hb. 
Đcẽ 3necb, Ha ©eTÓ 3eMzIẺ, 
ÕmM3KO M TÓPOTO HOŠTY. 


Ð ceMHả/TIATb JI€T, 
TÓCJI€ OKOHHäHH HIKÔ/BI, ECÊHHH ÿy€3?Kä€T LI3 /I€ĐêBHH 
cHawuá/a B MocEBý, HoTóM bB llerebØÿpr. Ho ne pa3 BCHÓMHIT 
HOT ĐO/HWIO 36MUIÔ, MaTb, KOTỎPpaAØ8 OCTáJTACb B /IeĐÉBHe, 
JoØWMy1o cecrpý IIlÿpy. He paa BepHETca cIo/lá. 

Tenépb Ha Đỏ/MH€ Ho2Ta OTKpbIBäeTrca Myséli PcẻHWna. 
CioZlả IDHXÓ/JST 3€M¿IRKU HOŠTa, HPIIES?K4IOT TYPCTPL :3/©€Cb 
N@TBEDTOTO OKTØỐP4 B JI€Hb ĐO?K/IÉHW8 HOSTa ỐbIBdIOT 
TIO2TWecKUWe IIbả3HMEM. HapJ JTÓỐMT W HÓMHHT CBOeTÔ 
CbIHa. 


83] Ha B TÉKCT€ I€/LJIO?KÉHIHfI, KOTỎPBIS TOBODSTT: 
1. O Kpacorẻ poHóro kpáø C. EcêHMna. 


2. O 6oybHỎf 1 H?KHOli JIOỐBIWE Ho9Ta K cBOẻÏÍ pO/HÓÏ 
8©MIẺ. 


3. O JTIOỐBW HapỏJa K HOSTV. 


HaHIHTW MáJI€HbKMÙE ĐACCKä3 O HHTIKHHCKOM IĐẢ3/THWKe 
Wr1u Ha TẻMy “Moli JIOỐWMBII HOỐT”. 


1ó] 


VPÓK 17 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBMHEM 


Nói ai hành động theo cách nào 


lld&øuw. Tropb, TbI IOBÓJIeH HảiIHM 
CaMOJIETOM? 

JÍzopo. He ôqenb. fl xowÝý cNJ1aTb 
eró Ho-IpyróMy. Đêpto, ro 
OH ÕÝ/eT ÕÓ/Iee KDACHBPIM. 

lIássut. A KakK MbI eTÓ ỐÝeM 


nêJ1aTb? 
JÍzopo.  Ÿ MeHá4 ecTb HÓBBIl HeDTESK, 
TĨocMoTpw! 


TIássut. Oqetb xopoImó. JlaBäáli clêJaeM 
CaMOJIT HO-HÓBOMV. 
Œ tiuráre. 


1. - ÑÓ¿ig, Tbl ĐeIHIJI ŠTy 3a/tâwy? 

- Ha, peHIWI To rrepécHaa sa/táwa. Eẽ MÓ?KHO 
PEIHITb ?tO-ĐÐđ3HO.M1J. 
2. - JlaH, TbI XÓNeHIb XOPOIHIÓ 3HATb ĐÝCCKHỈT Ä3bIK? 

- Ja. OroTr #3bïK KDACWBPIÏ† II OH MH€ HÝ?K€H, HOŠTOMY 
XOIÝý S8HATb ©TÓ ?tO-GCOSfU€11. 
3. - JiễHa, IoqeMý peÕäTaM He HpáBwirca lIếTp? 

- IÏOTOMỸ HTO OH BC€T/Iä /IÝMaAeT Hi BCẽ /IẺJIaeT 
TLO-C8Ó€.W1J. 
4. - JJpyabl, KaK HaM Hả/7O paÕÓTaTb, HTÓỐbI BBIIIOJIHWTb 

TIJIAH? 


- HánO T.O-HÓ6O/M/ ODraHWSOBáTb HámTy pa6óry. HeJIbad 
paÕóraTb 0o-cmápo.. 
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KakÈ 
IO-HPYTÓMY 
ïñO-pá3HOMY 
IO-HÓBOMY 
pa6óïaTb (1Iecoe.). Ì no-crápoMy 
ïñO-HaCTo#iHle MỸ 
ño-CBÓeMY 


@ Chọn cách nói phù hợp trong phần ghi nhớ để hoàn tất các đối 
thoại dưới đây: 


k 


CáimTa, OỐbñCHỨ, HTO TaKÓe "ỐyMá?KHBIÏT HBeTÓK "? 
ĐByMd?KHHIÏ HBeTÓK - ŠTO HB€TÓK, KOTÓPPIÍ /|ÊJIAIOT I3 
ÕyMảTM. 

ĐắBHMJIbHO. A TbI CMÓ?K€IIb OØbÑCHỨTb 5TO eIHIE.... ? 
ĐyMd?KHHIÏ HBeTÓK - ŠTO HB€TÓK, ROTÓPPLI /lêJIaeTcd 
13 ỐÕyMäTH. 


raø, TeØễ HpáBWTCØ ŠTOT HÓBBIÏ yHỐHWTK? 
Ma. Eró HaHWcáM.. 


PỨKTOP, TbI Kả?K/IPLÏI /IÊHb XÓ/HHHIb B CHOPTHBHPIIE 
KJIYÕ Ha TDeHIDÓBKY? 

7Jla. ï xowý cTaTb HaCTOäHTIIM CHOĐTCMêHOM, 
ỨIM€HHO HOŠTOMY #! /IÓJ1R€H TDHHĐOB4TbCH..... 


He HDẢBIHTCf, KOT/lâ 2T CTÁPBbI© HÉCHH HOIÓT 
TIO-HÓBOMV. 
A MHe, HaOỐOĐÓT, HĐẢBWTCS, KOFHá ŠTM HỆCHI 


aK OTBÉTHTb Ha Bonpóc: "ÑaKán npochẻccwa cảMa#— 
1inrepécnagø?” 
Ha ŠToT BOHĐÓC MÓ?KHO OTBÉTHTb...... 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống 
sau: 


1. Ba/MM H PycTảM IepeBe.I 2Tÿ IICTÓPLIO Ha 
aHTJIWHCKMHT #3bIK. Ÿ HHUX Dá3HbIe BADH4HTbI HIebeBÓ/a. 
2. ĐứKTop 11 Ceprẻli IHTe€DeCVIOTCf#1 IICKÝCCTBOM, HO ÿ 
K4?/OFO CBOÏ† WHTepéc. 

3. Đo/ó7g ÓqdeHb JIÓỐWT pHCOBáảHUe. Beẽ BDêMØ OH DICÝeT. 
OH XÓN€T ÕbBITb HACTOäHTIIIM XY/1Ó?KHHKOM. 

4. IĨO H/IHÿ CTPOWT€JIH /IOJI?KHBI ỐBLJTH HOCTĐỎHTb JIOM 3a 
ro. Ho ðzraroap# HÓBOMY MÉTO/Iÿ ĐaÕÓTBI OHH 
OCĐÓWNHO, BPIIOJIHWJIH THIAH. 


®A. Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của những từ được in 
nghiêng trong các đối thoại sau: 


1. - ĐWTã, bt ŠTO TaHTé./IH? TBOV? 
- Her. Ôro Moeró TẺJLYITEKU. :3Hä©HTb, C HỨMH OH 
T.O-TLĐ2ICHẴ/M/ TDEHUDVeTCäW JIBa pảäa B /IeHb: ÝTĐOM 
1 BÉN€POM. 
- SHáHHT, TBOÏ1 /IÉ/IÿHIKA, KaAK II ĐắHbII€, DerY2IIĐHO 
3aHHMdeTC# CHÓPTOM. 
'TóqHo. JÏ711 H€TÓ H ĐẳHĐbHI€ 1 TeHÉDb 3aHfTHe 
CHÓPTOM HWMÉe€T ÕO/JIbHIÓ© 3HaqéHMe. 


2. - TbI MÓ?K€IIb OÕbØCHITb, KTO TAKÓÏi “KHHOJIIOỐWT©/Ib”? 
- ÔweHb HpÓCTO. ÔTO eIOBÉE, KOTÓPPLIÍ JIÓỐWT KHHÓ. 
- IĨp4BWUIbHO. A He 3Há€ITb, KAK #H%€ CKa34Tb? 
- IĨO-TIPpYTÓMY MÓ?KHO CKA3ắ4Tb: JIOỐWT€JIb KHHÓ. 


3. - CáIHTa, XÓNeIIb HOÏïTH 3ảBTba Ha ĐOK-KOHIlEPT? Ÿ 
Me€Hfđ ©€CTb ÕWLJITĐI. 

- ÑoHêWHo, € ÿ/OBÓJIbCTBWIeMl A dKú. ÓỐốpda3o ÿy TeÕ* 
TAK MHÓTO ỐHUIÉTOB? TOBODfT, HTO ÿ KáCCbI BCerá 
MHÓTO HaĐÓ/IY 1 KYHHTb ỐHLIÊTbI Óq©@Hb TĐỶ/THO. 
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- # HoIPOCW2I 3HaKÓMOTO 113 TeäTĐA HOMÓdWb. LÍ 0K. 
ÓỐpg030M' ÿ MeHfl ©eCTb ĐMJIÊTbI H 718 IĐY3S€Ù 


4. - Ônor HCáTGJIb ISBÉCTeH BCeMỸ MIÍÍDY CBOÍMH 
TIPOW3B€/IÊHHfMM. 
- A ÔDpJ21.MU CAO6/MU MỎ?SHO CKaaáTb, WTO 
©TÓ 3HÁIOT II JÓÕ8T BO BCÊM MIPe. 


. Truyền đạt lại nội dung các câu sau bằng cách nói khác, chú ý 
đến những từ, tập hợp từ được in nghiêng. 

1. Peðära, nepeáfire co/IepzkáHwe ŠToro TêKcTra 
TiO-Ô1J2Ó.1. 

2. Mod 6áÕyHTKa, ŒK  DẮHbU66, ÔNGHb JIÓỐWT HAĐÓ/IHbI€ 
TIẾCHM HW HAĐÓ/IHBIS TẢHTTHI. 


3. Đce 71pysb# He sHáIoT, &d BỨKTOP CMOF HaÏ†TW /IOM 
HÓBOTO YHHT€JTH. 


4. Ilo-MÓeMỹ, 718 ŠToTo paccKá3a BO3MỎ?KeH eIHt6 ÔÐ‡/eóứ 
TrepesóQ. 


PABÓTA HA/H TÉKCTOM 


® Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm 
cho hợp nghĩa và đưa ra nhận xét. 


CHJIÊTb - CA/IJTbCä 


1. - Máma, re náma KÓnmIKa? §Ï xowý c HeÏ† ITĐắTb. 
- BoTr oHá.... Ha IIKadbý. 
2. - Hôn, Tbi He Ben WáTto? EBửi Hopá éXaTb. 


- ĐoH oHá.....B aBTÓÔyC. 
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3. - llẽTp, TbI sHáeITb Ba/IMa? 
- BanfMa? MbI ÿHHMCñ B O/HÓM KJIäCC©, /1ả2K©.... 3a 
onHỏïi nắpToli. 
4. - 1ĨaBwHfirel To MÉCTO 3á4HñTO? 
- HeT...... Ha 5TO MÉCTO, MáJIbHWK. QHÓ CBOÕÓJHO. 
5. - PeÕra, BbI Bf/Ie1 Moeró ðpára lláBJtKa? íl eró 
1H. 
- ÖH.... B TĐÉTbeM aBTóÕØyce. 
Đọc hiểu và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của giới từ "na" cách 4 
trong các tình huống sau: 
1. - ĐBỨKTOp, T/e TbI ỐbIJI B cyÕÕÓTy? íl Ba báaa 3BOHILI 
Te6ẻ. 
- MhI c 1pysbäMH ê3/1J1M B CaHKT-lleTeb6ýpr. 
- A KOFHả TbI IpHẻxa opảTHo B MocKBý? 
- Ha cJê1yIoHIii nenb. 
2. - TếTH, MH€ Hy?KHả 2H1&t0néÔu8. 

- Ha KaKýIO ỐÝKBY? 

- Ha BðýkKBy "1$", 
3. - IIpa, xóqenmrb nolirf B BoIbHóÓl Treárp? Ÿ MeHd ©CTb 
Ba ỐWIÉTa Hã BOCKpECéHbe, 

- Ñonêwno. C ÿyOBÓJIbCTBHeMl A Ha To? 


- Ha "Jleðennoe óaepo", 


4. - Jiêna, ŠTO TBOŠ Ha/IbTÓ? CqeHb KpACWBOe. 


- Hạ. Mod MảMa MHe KYHHLIA Hả SMHMV. 


@® "Truyền đạt lại nội dung những câu nói sau bằng cách thay thế từ 
(tập hợp từ) được gạch dưới. 


1. IpoHIIô I#Tb MHHýT, 1 AHĐÏ BebHýJCH. 
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2. ĐỨKTOP IpOHWTảJI BCe CTATbỨ H@ TÔJIbKO O M©/JIBÉ/I1X, 
HO II O /DYTWX ?KHBÓTHPIX. 


3. Ð ðnõnwuorẻge CepẽzK£a HOHDOCILI IaTb ©eMỸ 
HHMEKJIOI/TM. 


4. nýMairo, ro BWTH He 3HáảeT TaK MHÓTO O KeHTYĐÝ. 


5. Ceprêïi IpOWHWITảJI KHHTH, B KOTÓDbIX DACCKäd3BIBAIOT O 
KXeHTYĐÝ. 


HiráÙ 


MOII BPAT 


Hawa.fcb KaHfIKYJIBIL Becb HÉPBPIÙ /JI€eHb KaHWKYUT 8 
JIe?£4JI Ha /IIBÁH€ II HHITẢJT Ta3ÉTBI 1 2SÿÐHảJTBIL B/IDVT B 
KÓMHATY BOIIEJI MOÏ† MJIá/HMÌ ÕpaT AHPéÌI. 

- Mfmra, cKazKH, IOzKáJIYWCTa... 

- Thi BỨ/MIIb, ä OTbIXả1... 

- XopoHmó, XopoIó, oT/tbIxáli. TJIbKO CK8?KI1, T7 ?€HBVT 
KeHTYĐÝ, H OT7bIXảÌI. 

#Ï peHIWJI OTBÉTWTb KÓPOTKO: "B 30OHäĐKe”. 

AH7ĐÌ BbIII€JI 3 KÓMHATBI. IĨÏĐOHIJIÓ H#Tb MHHÝT, II OH 
BeDHỶ/TCH. 

- A Moïi 1pyr ĐỨTbKa TOBOPIT, WTO KeHTYĐV ?KHBVT 
TÓJIbKO B ABCTDdLULL, 

- Hy, ro emte sHáeT TBoli BỨrbKa O KeHTYĐý? - CHĐOCỨLI g8. 

- MHóro sHáer. BWTbKa FOBOPT, HTO ÿ KeHTYĐÝ ©CTb 
CÝMKEA... A ©HIS OH TOBODIT... 

- 3áBTba ñ paccKaz£ÿ TeÕẻ Bcẽ O KeHTYĐý, - CKaaảT ñ. 

#l nÝMa1o, To eró /Ipyr BỨTbKa He 3HáeT TaK MHÓTO O 
KeHTYĐý. fÏ DeHIW2I HOWiTW B ỐHÕJIIOTẺKY II HIĐOHHTắäTb BCe 


1ố7 


KHHTW, B KOTỎPBIX DACCKá3bIBAIOT ö KeHrypý. Ha cJrễ1y1oHIMH 
I€Hb ÿTPOM #1 HIOHIEJI B ÕMÕJIIOTKY. 

Ð ðnõnworẻKe # HIOIPOCWLI 1aTb MHe BOJTbITVIO 
ĐHIIIKJIOH7EO Ha ỐVÿKBV "H” H BCe KHITH O KeHTYĐV, 
KOTÔPBI© ỐbIJIW B ỐMÕJIMOTẻKe. Đecb /I€Hb #1 CH/LÊJ B 
ÕmÕwoTréKe w qwrTrả.. 

JTÓMa, KOT/á MbI OÕ/IAJIH, 8 cKa3á4JI AHTĐÉI: 

- Hy, a TeHébb # paccKa;zKý TeÕê O KeHTYĐÝ. 

- Mfmra, a TbI 3Hắ©HIb, CKỎJIbKO JI€T ?4BVT M©/IB/I1? 
ĐỨTbKa TOBODIT... 

Ha c/Iẻ7yIOHIÏ 1eHb ÝTĐOM #1 OIIÍTb HĐHHIEJI B 
Õm6mmoTréKy. fÏ peHIWJI HĐOHHTÁTb B ĐHI[IKJIOH/IM Bce 
CTATbW H© TÓJIbKO O M€/IBẺJI8X, HO II O JIDYTIX ?MBÓTHBIX. 
ĐếdqepoM MoïÏ†i ÕpaT CHPOCHJI MeHäđ: 

- Á TbI 8Háả€ITIb, IOWeMỸ JIIMÓHHI ?#€JITble? BỨTbKaA 
TOBOPIT.... 

#Ï HÓHđI, 1TO HHKOTä H© MOFý OTBÉTIITb Hà BC@ BOHĐÓCBI 
CBOeTÓ MzIäTIeTo ỐpáTa. 


@® 1IpáBHzrbmo (1a L]) f1 HeIpdBWTbHO (HeT [])? 


1ĨocTráBb "‹v 


1. Apropa $roro paccKdsa soBýTr Ma. 


7a HT 
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2. AnnpéWi - ŠTro erỏ M1á/MTIWH ỐpaT. 
1a HeT 


<: 


3. Annpéli cnpocfi Mfimy ö kenryp, 
1a HeT 


4. Mfmra HOIIEJI B ỐWÕJTHOTÊKY II IĐOHHTảẢJ KHUTM O 


KeHTYĐÝ. 
1a HeT 


5. AHIpéW xóqeT 3HaTb ©eII6 O Me/IB/T8X. 
na HT 


6. Mfra IpOHWTảJI B ĐHI[IKJIOH/IM BC€ CTATBỨ TÓJIbKO O 
Me©nBê1ãx. 
na HT 


7. Mfnra paccKa3áI Miả7IIeMY ỐpáTy BCẽ O K€HTYĐỶ HO 
Me©BÉJãX. 
1a HeT 


8. Annpéli cnpocfi My, IIONeMÿV aH€JIbCWHbI ?KÊJTTPIe. 


7a HT 


OTBÉTb Ha BOHĐÓCPI. 
1. O qẽM AHnpẻï cTnpocfi Mfmry? 
2. Mfmra OTBẻTH2I Ha BC© ŠTH BOHĐÓCBI? 
3. ro OH ĐeHIWLJI c7lêJ1aTb? 
4. ÑaKÍ€ KHHTW OH IĐOHHTảJI B ỐWÕJIMOTẻKe? 


5. TO OH HÓH8JI HaKOHÉI? 


HaHnHIW MãJ€HbKHÙ DaccKd3 O CBOŠM M2I1ä/HIeM ỐpáTe 
(cBoél Muiámell cecTpbé). C21ê71y1OII€ BOHĐÓCbI TeÕẻ 
TIOMỎFYT. 


1. Ÿ reðä ecTb ÕðparT (cecrpá)? 
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2. EaK eró (eẻ) 3oBýT? 

3. CKÓJIbKo eMý (©l†) JIer? 

4. Ð KaKÓM K/JIácce OH (OHả) ýqWTc#? 

5. To OH (OHả) JIÓỐWT? 

6. O tM on (oHá) TeÕðñ 1ácTo cHpáIHTWBaeT? 

7. TI MÓ2€IIIb OTBẻTHTb Ha Bce eTó (eẽ) BOIĐÓCbI? 


1ĩoqeMý? 


U20 Đọc hiểu và ghi nhớ cách nói được ¡n nghiêng trong các đối thoại 
sau. 


1. - Tropb, TbI cerÓ/IHq He37OĐỎB? 

- Hạ. Botócb, WTO HĐpOCTY/HLICH. fÏ 1eÙCTBHT€JIbHO HJIÓXO 
ceØsí +4jscmsetJ+o. Tomopä of. 
- XóweIrb, ø ne6Øẻ /IaM TaðztêTKy? TOJIOBHảđ ÕOJIb CDá3ÿ 
IIpOHW€r. 
- /a. Ha, nozkáylcra. 


2. - Ñó1g, To c ToÕóïi? 

- Húscm1o 1cmúocrn  2óAoÔ. 

- Ilonozw! Celiddc HaliTý B XOJIO/HLIbHHK€ 
NTÓ-HHỐY/b /U11 TeÕd. 
- CHacWõo ðozrpHmrỏe. 


3. - JfMa, TbI MOJIO/tênt! IĨoÕe/HI Bcex yHáCTHHKOB 
KÓHKYPCA. À KaK TbI CeÕ HOHÝBCTBOBAJI, KOT/LÄ 
TIOJTYHULJI 3OJIOTVIO Me/I4J1b? 

- ÑaK re6ê cKasdTb? fÏ :O⁄1jecmsosd.+ ceØs 
2Ð©36bL4đÚHO CwaC1m.@b61  DắÔOCTNWHbLM. 

- TĨ MBI ỐbBIJIM TÓ?K€ CHACTJIBbI 11 Đả/IOCTHbI Be/Ib Bce 
MBI BCẽ BĐẻMãØ € TOỐÓÏÍ II 3a TeÕäñ. 
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4. - faK XOPOIHÓ HĐOBeCTH BĐÉMØ B ŠTOM /IÓM@ ÓT/TbIXaÌ 
- Ha. YcJóBWe 37ecb 3aMeqáTe/IbHoe. íÍ caM 

244ÍGCT61/1O, ŒK BC6 ŠTO CWJIbHO BJIM€T Hà MO€ 

3H1OPÓBbe. 

-_Á Ø 14j6Cm61/10, 1O BĐÊMH 37€Cb IĐOXỎ/TWT ÕBICTpO. 


TĨbÓcTo ?£aJIb yẻXaTb 3á4BTpa. 
đồ A. trán. 


OH HIOKEA3ÁJI MHE CÓ2IHIIE 


#l ne saÕýy cBoeró ølêa. HnKorná. lĨoroMý WTO OH 
TIOKa3á.I MHe, TO TaKÓ© HacToäIIiee Có/IHIe. 

1á?/1Oe JIẾTO ñ ?KH2I B rOpáX, ÿ 71a B OÕCeDBATÓDUIU. 
JJen oKasả MHe CÓ/THH€, KOFHả ñ IĐHXaJI K HeMW 
TIẾĐBHIH paa. fÏ ỐbBIJI COBCM MãJIEHbEMM 1 IĐHXaJI K HeMV 
O/H. 
JJen BCTĐẺTII MeHđ Ha BOKSảdJI€. OH ÕbBLI pAJI, KOT/l4 


YBfne MeHd. OH cKasả: 

- XOpOHIÓ, WTO IPWéXa1I. 

ÖT TAKỨIX CJIOB ñ HOHÝBCTBOBA/I ceÕi1 B3ĐÓCJIbIM. Ha 
TUIÓH1A/I BOK3á/1A Hac ?/IaJI CTảpBIli aBTÓỐyC. lÍ MbI HoẻXaJIH 
B TÓPBI, TY/13, T/I© ?KH2I II DAÕÓTaAJI MOÏI 7€. 

Ha npyróli neHb oH pa3Õy/HJI MeHđ DáHO ÝTPOM, II MBI 
TIOIIIW B OỐC€ÐBATÓPHEO. TaM OH HOKa3ảJI MH€ KĐÝT2IHÏf CTOJT: 

- Ca/Cb. 

4 cem. 

- CMOTPHW CIojtá. TbI ÿBU/MHHIb CÓJTHHG. 

1 ø yBfnezr eró. OHỎ ỐbIJIO ÕOJIbHTIWM II TAKƯIM ỐJIÍI3KMM, 
WTO # BỨ/I©J7I Ha HẺM TÊMHbIS TÓNKW. íïÏ CMOTĐẺJI B T€2IeCKÓH HA 
CózTHTe, a 7IẰ71 DaCCKá3bIBAJI MH€, KaAK OHÓ BJII1€T Hà 3MJT. 
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#Ï CJIÿIHAJI W XOTẺJI BCẺ HOHÁTb II 3aHÓMHHWTb. HO BOT TÝNHH 
3aKDBIJIW CÓJTHH, 1 MbI HOIHJII TYJLäTb B TÓPBI. 

TĨOTÔM #t CTaJI HắCTO HIĐWIXOJITb B OỐcebBaTóprto. Mne 
HDáBWJIOCb BKJIOHắTb II BbIKJIOHáTb MỆXAHII3MBI, CMOTĐÉTb Ha 
JÏyH II Ha /IAJIEKI© 3BŠ3/IbI A THÊM MPI C /IÊ/JOM CKYH4JH, 
cm Hẻ ỐbIJIO CÓJTIHHA. 

'TaKỨÚM 8 3aHÓMHII cBOeró /lẻa. LÍ He 3aÕðŸ71y erô 
HHEKOTNä. OH IOKa3áJI MHe Có/IHIe. 


. OrBéTb Ha BOIĐÓCBI. 


1. Tne ?KHJI ảBTOĐ ĐaccKdaa Kả?KJoe JIÉTO? 

2. tro 7tẻJa7 ảBTOPp paccKá3a B oðcebBaTÓPHI? 

3. O tếM paccKá3bIBa/I 7167 4BTODY paccKádaa? 

4. IloqeMỷ ảBTOPp paccKảäa HHKOT/Lâ He 3aÕŸ/IeT CBOeTÓ 
nêna? 
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vpók 18 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉWCTBMEM 
Nói chở di, cái gì đến đâu 
CS 
Tứma. MắMa, bá 5TO MaHIWHa? 
TỂTO K HaM IpHXaJI B FTỐCTH? 
Mdua. Jñng AnTôn. On HpHBẻ3 
1 CảHTy CIO/Tä. 
Túna. A ä CámTy He BỨRY. 
Mdma. On yz£ẻ B5 nÓMG. TIM 
TOMTĐắTb € HHM. 


2#. Húna, sMá BO nBOpẻ, a B 
MaTa3fWHax TaK MHÓFTO 
CBẺ?KW1X OBOHIêÏ† I1 (ĐDŸKTOB. 

Hứna. la, x HpwuBÔaaT c tra. 


Œ tiuráire. 


1.- Án, sáBrpa ø noé/ty B Mockpý. tro reÕé #pweesmiú, 
orrý7a? 
- He sHảro, Hảna. lĨpuee3ú 1TÓ-HMHỐYJb IIHTepécHoe. 
- JlãnHo. lÏpuee31 MOCKÔBCKII CyBeHIDP. 
2. - BóBa, KaKÓÏlÍ y TeÕ# COBDeMHHPII TeJIeBW3Opl 
- Ha. llána tpu&Š3 wa-aa TpAHWIPI. 


3. - HaráIma, oTKý/a y TeÕä TaKảØ KpacfWBaa coðáKa? 
- Øro noáäpoK or Mfmmm. Ð 7eHb pO?KÉHMØ OH ĐU6Ẻ/ 
©ẽ 1 IO/IAPW2I MHe. 
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4. - AJIEHTa, TBOÏ Háia cerỏ/IH1 TaK DáHO IĐMIIEJI 1OMÓÏI. 
7Jla, cerów# BocbMóe MápTa. B ŠTOT /IeHb OH OỐBINHO 
TIPMXÓ7MT € paÕÓTbI ĐÁHO II TDMWHÓCu1m MắMG BVKẾT 
KPáCHPIX ĐO8. 


5. - MáMa, KaKáñ KHƯTa Ha CTOJIẺ? 
Yqé6HWK MaTeMáTIEW. Ma tpwnẽc Te6ẻ. 


6. - Ózmra, ñ 8aHfTả II He MOTV HOÏÍTH B /IÊTCKI Caj/ 3a 
Cámtei. 
- Xopomỏ, # HoliTý W1 0puseØ1/ eró 1oMóïli. He 
6ecnoKóffcq, MáMa. 


LỆ Sa 


Koró (ro) Ky ná ? 
IPMBO3/Tb ÓBOLIM B Mara3ÚH 
IpHB€3TÚI YdeHHKÓB B LuiKÓny 
TpHHOCÚTb tq©Ằ@MONHáH B KÓMHATY 
IñpHHeCT/ Peố$HKa K MáMe 
D có on) 6 ỐpáTa noMóïli 
IñpMBeCT/ 


@ A. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ "rpwiecTfr”, 
“TĐMB€STWI", "TTDHBeCTH”. 


HDHHe€CTf HDMBe3T/ nDMBeCTf/ 
(coa.) (coa.) (coa.) 

bị TIDHHeCÿ IIDHBeXLý 
TL TIPMB€SEHIb 
OH/OHá IIDHHeCếT 
MBI TIPMB€/IÊM 
BBI 
OHIW IIDIBeSýT 

THỜI QUÁ KHỨ 
lÒ:i TIPHHEG TIPMBEJT 
OoHd IIDHBeS.rdẢ 
OHI 
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. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để 


hoàn thiện các đoạn đối thoại dưới đây: 


TO OCTảBWLI ?£ÿYĐHảẢJI 3/16Cb? 


'TBoï† IpYT HPpMIHIEJI W..... eró. OH 6T TeÕiñ B 
KÓMHaTe. 


- Tyan, oTKý/pa ÿ TeÕñ KĐaCWBbili ROMIIbEOTEP? 


Oli paT HPILIeT2JI 113 fÏHÓHMM H..... ©ró. 


Bfra, HóJin nóMa? 
Her. A ro eMý HIebeắTb? 


epexnál, qro pêqeboM BóBa HPU/JIÉT  eMỸ..... TUCK 
1iécHw 2002 róga”. 


W1a, KTO 5TO? 
ro Moli Õpar. Ceró/TH1 /IÊTCKIi ca He DaÕÓTaeT. 
1ã..... eró cioná. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại trong các tình huống sau: 


1. 


2 


Ở trường, em thấy cặp sách của Ma-sa rất nặng. Em hỏi và biết 
bạn em mang theo cuốn từ điển vì hôm nay có giờ tiếng Nga. 


.. Em chưa biết mua cuốn sách giáo khoa Toán ở đâu. Em hỏi bạn 


và biết ngày mai người ta chở sách vào trường bán. 


. Em gặp bạn ở câu lạc bộ. Bạn hỏi em đến câu lạc bộ bằng 


phương tiện gì vì không thấy em trên ô-tô buýt. Em nói anh trai 
đèo em đến bằng xe máy. 

Em hỏi bạn ngày mai có đến dự sinh nhật của em không. Bạn 
nói sẽ đến và dẫn theo một người bạn Nga. 


@® Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng từ trong phần được gạch 


dưới. 


1. 


- Tráng, Kynả HpMBÔNIHMT 9Ta I1OpÔ?KKa? Be/b MBI € TOỐÓÏ[ 


B JIeCÿ, a HOWb ÿy?Kê ÕJI13EA. 
OHả HDUBỎJIT HaC K IÓMUIKV JI€CHHWKđd, FJ€ MbI MÓ2S€M 
OTJIOXHÝTb HÓCJI€ IOBÓJIbHO TØ?K€JIOTO JTHH. 
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- IĨáBJwK, ro c no6ðóïi? Đ/Ipyr yÐWpáenTb KÓMHATY. 


- Jla, MảMa, XÓWV HDIBe€CTI Bc€ B HopidoE., BềqeboM KO 
ME IpH/IET 3WHa B rÓCTH. 


XopoImóÓ ỐbIJO ỐbI, êCJTI ỐbI OHá HáCTO IĐMXO/I2a. LÍ 
TBOI KÓMHaTa ỐbLIả ÕbI BC BĐÉM#1 B HOPä/TKe. 


Áng, nbi ôTor yÐóK IoHaiá? 

- JýMamo, ma. Ho ne ÓqeHb XOPOIIÔ. 

Hweró. Celác HDWB€JV HDHMÊPbI, KOTỎPBI©, MÓ?€T 
ÕbITb, IOMÓTYVT TeÕẻ JIÝ4IIe ©TÓ HOHIITb. 

- CHacWốo. IÏpwbBe/. 


- PeÕáñra, BbI MHÓTO TOBOPWLIW O HảIHeli IporbáảMMG, HO, 
KAK IISBÉCTHO, CJIOBá HIIKOMV H© HDHHCVT TLÓ/1b31). 


- Ha, nobá HpWBOJTb HpDOFrĐảMMV B ÔéúCT6u©. 
- IĨ TÓJIbKO KOHKĐÉTHBI€ /I©Jlả MÓTYT HDHHCTH HaM 


XOPÓIHIMe beay2IbTáTbi, 
- IĨễTg, TbI &Ó(@Ö€ IbEHTb? 
Ti ro?! PásBe He 3HáeIIb, WTO KÓCb€ HDMHÓCWT 


ueIOBéKV @peÔ? 
- 'TTorná IoqeMý B3ĐÓCJIble ©eTÓ JIÓÕT II FOBODắT, HTO OH 


ÔNGHb IOMOTäGT B ?€3HI. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


® TIHTepécHbIli (-oe, -a#, -bIe) HIJIW IIHTeĐẺCHO. 


1. C nánoï Mne..... Ppa8TOBáPWBaTb, OH XOPOIIÓ MeHf 


TIOHWMäeT. 


2. lána ocTaHảBJIBBJICH ÔKOJIO Kả?KJOTO /IÊÐ€BA 1 


NTÓ-HHỐYJb..... TOBOPHLZI O HẺM. 3a HáMH CTáJTH 
XO/ITb JIÓ/II, HOTOMV HTO HM TÔ?K@...... lo129/16) 
CJTÝTTATb. 

3. Harámm ..... XapáKTep. C HeïÏi HaM BcerHá..... 
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. Moïi oTÉI HácTO ĐaACCKä3BIBAeT ..... Wcrópwm. Mbi 


HNắCTO TYJIIÊM BMÉCT€, HOTOMÝ HTO € HUM..... 


. ToBopáT, ro Bépa ÓqeHb BeCEJIad W..... TBOWEa. 


. ; KTO II3 HaAC MỎ?£©T € Hel TIO3HaKÓMITbCĂ. 


@ Đọc hiểu, chú ý nghĩa và cách dùng đặc biệt của một số tính từ 
được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


Ẳ, 


- Cámra, ro y TeÕÄ1 Hó&o¿o? 
- HeT, ÿy MeHñ HHH€TÔ HÓ6đO2O HeT. 


- Đónpa, npowwráli ŠTy KHÍTy. OHả ÓqeHb HHT€ĐéCHaä. 


- Yzkẻ npowqwTáI Ho Io-MÓeMY, B HeÏi MáJIO 
1i1mm€ĐécC1iO20. 


.- llosnpaB.rito reð# c HóBbIM Tó/oMI 3§eJráto re6ê 


Bceró 0óốpozo. 
- CHacWốo. II re6ẻ Bcer #oĐớtuuezO. 


- ẢHH, HoqeMý TbI Để/IKO XÓ/IHHIb Hà /HICKOTẻKY? 
- # He o6 1HcKorẻKy. lĨo-MÓeMY, TaM HUMe€TỎ 
CCDbỂØ3HO2O H€T. 


. - CebẽzKa, # ÕOIÓCb TBOẺÏÍ COØäKH. 


- He 6óïcaø| OHá HIHeTó 120#Ózo TeÕê He C/IêJIAeT. 


CKa?KÚ, KTO OH (OHá) HO IIpOcbÉcCHM. 
lhụ 


Ceprẻli IIBáHOBWW DaÕØÓTaeT B ra3ÉéT€ 11 HHIHIET CTATbỨ 
D1JI8 He€, 


2. Annpél IIeTpóBMW BÓ/WT aBTÓỐyC. 


3. Mwxaf A.ieKcẻeBIH pHCÝ€T KaDTHHbI, KOTÓPbIe 


TIOK4SBIBAIOT Ha MHỎTHIX BBICTaABKAX. 


. Tarb#na IleTpÓBHa pa6ØÓTaeTr B Teá4TP€ 11 HáCTO 


BbICTYHá©T Ha KOHIIÊPT€. 


. BỨKTob CepréeBW DaÕÖTaeT B ÕOJIbHVI€ 1I JIêWWT ÕOJTbHBIX. 


. Annpél Hukouóp wrpáeT 711 (byTỐÔJIbHOÏi KOMáäHJTI 


"CHapráR”. 
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Thay từ, tập hợp từ được gạch dưới bằng cách nói khác. 
1. láắna yêxaJI Ha !OT OT/IbIXäTb. Be3 Heró # CKVHdIO., 
2. Moi MaMả Bcerná aaHará. OHá BeCb /I€Hb TO yÕWpáeT 
KBADTDY, TO CTHĐáẢ€T O/I6?/IYÿ, TO FOTÓBITT OÕ&J, 
3. Mfmra 3T HO KĐACWBbIM MCTẳM CTĐAHEI 11 /I6JIAeT 


MHÓFO (bOTorpácbutii. 

4. MáMa He GIIW6JIaCb B 5TOM Đ€IIIÊHWM. 

5. Đce HIKỎJIbHHKH 8KTHBHO VHäCTBOBBJIH B HĐDẢ3/HHNMHOM 
Béqepe. 


® trái 


MOÏI OTÉII 
lo podw B. luceaesa 


Moïii rên, ?‹yDHATỨCT, paÕóraeTr B rasére. OH Bcerná 
Óóqenb sán#. MHÓro at TIO Bceïi crpané 1 (bororpa(bipyer 
KPACfBbIe MecTả, BCTpetáer pá8HbIx JuO/IÊÑ, o KOTÓPBIX 
TOTÓM IHII€T B raséTe. IĨÏo-MÓeMY, DaÕÓóTa ÿ Heró óqeHb 
1inTrepécHaa. HOr/á HáHbI HeT, ä CKYHá1O Ố©3 H€TÓ. 

C HnáñnoïÏi MHe HHTe€ĐẻCHO DaAä3TOBäPHWBATb, OH XOPOHIÓ MeH#đ 
TIOHWMäeT. ÏĨHOr7ả Háia paÕÓTraeT B THHIOTpäCbMH, B KOTỎpOlI 
Ie4áTaIOT raséTy. EM HỄĐBOMY IIDMHÓCST TaA3ÊTY, H OH 
CMÓTPMT, HTÓÔbI B HeÏi Hẻ ÕbBIJIO OIIHTOOK. 

Mbi tácTo ry2IieM BMÉCT€ € HảHOÏÍ, IOTOMW WTO € HHM 
BÉC€G/IO II IHT€ĐÉCHO. OH ÝMHPLII, HAHWTAHHbHÍI II BeC€.TPIÙI. 
ONHả?K/BI MBI € HHM HOIHJII B ÕOTaHWNHeCKHÏT Cajñ, B RKOTÔĐOM 
MPI BÍ/IJIM pả3HbIe 1epêBba. lÏáIa OCTaH4BJIWBAJICH ÓKOJIO 
Ká?/IOTO /IÉP€BA 1 FOBOPHJI HTÓ-HHỐY/Ib HHT€ĐÉCHOe O HỆM. 3a 
HảMH CTẢJTMH XO/JITTb JIÓ/I, HOTOMÝ HTO HIM TÔ?K© HHT€ĐÉCHO 
ỐbIJIO CJTÝIHTATb. 

Tiána MHÓTO 3Há€T W1 yMÉ€T /IJIATb BCẾ: BO/HITb MAIHHY, 
Bb[De3ä4Tb 113 /JÉbeBa Dắ3HbI© BÉHWT W1 TOTÓBWFTb OÕêJ, CJTH 
1IOxảø Horô/Ia, MbI /ÓMa. lÏẳHa TOBODHT: 
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- JaBáli IpHTOTÓBMM GÕÊJ. 
#Ï He JIOỐJTÓ TOTÓBHTb, HO Ø1 HJIý BMÊCT€ C€ HIIM Hà KÝXHIO. 


PHXỎHTWT ©€ Đa6ÓTbI MáắMA 1 TOBODIT: 

- Celitác # HTÓ-HHỐY/Ib HIPMTOTÓBJHO. - lĨ II/IÊT Ha KÝXHO. 
#Ï HO, HTO, KOI/lả BOÏIẾT Ha KWXHIO 1Í ÿBU/IIT OÕÊI Hà 
CTO/Iẻ, eÏ† ÕÝ/IeT IDHTHO. 

HaqwráeM ecTb cauráT. lĨócJe caJáTa e/IM ỐOPHI, 

- ÔWeHb BKÝCHbIl ÕOpHI,- TOBOpÍT MắMa II CMÓTPMT Hà 
nrảny. OHả He OIHWỐzTacb: ỐÕOPHI TOTÓBU2I HảHa. 


pảBW2TbHO (Ta L]) W2 HeIIpáBWJIbHO (HeTr[ ])? 


llocráBb " v : 


1. Orẻ ảBTOba ỐbIBá©T BO MHÓTHX KĐACWBbIX MecTdX 
CTPAHBI, BCTpeqáeT Dả3HbIX JIIO/IÊÏ† II IHHHIẾT O HUX B 
Tasére, 


7a HT 


2. OréIrt ảBTObaA ÿMHPHIÍ W B€CEJIBI €JIOBK. C HHM 
HHMKOTHẢ He CKÝNHO. 
1a HeT 


3. OTrẻIt áBTOba ÿMÉ€T /IJIATb BC: BO/JTTb MAHIWHY, 
PICOBắäTb H HHCäTb TA3ÊTY, HO He yMÉeT TOTÓBHTb OÔÉ/. 
1a HeT 


4. ABTOP JIÓỐHT TOTÓBWTb OÕJI, OH BC€T/Iả H/IẾT Ha KVXHIO 
1 BMÉCTe € HáHOÏ† FOTÓBIT Đả8HbIe Õ/TÓ/1a. 
na HeT 


5. BopIt ÔqeHb BKÝCHHIÏ1, HO MaTb áBTOPa He S3Há€T, KTO 
©TÓ TOTÔBIL 


7a HT 


6. OTIrý ảBTOba HÉPBOMY HPUHÓCWT ra3ÊTYy, HTÓỐBI OH 
CMOTĐÊJI, @CTb JI B H€Ï† OHIWỐKI. 
1a HeT 
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lÍ Orpérb na BOIPÓCBI 
1. fro orẻr ảBTopa Ho Ipocbéccwwt? 
2. eM 0H 3aHWIMáeTcg? 
3. faKÓÙi oH eIoBẻK? 
4. IloqeMý ảBTOP cKydáeT Õe3 Herỏ? 
5. 3a HTO áBTOP JIÓỐMT CBOeTÔ OTH4? 


HÊ| Hanumt máenbkii pacckás o T8oŠM oHtế Ho ấtoMÿ 
TLIäHÿ. 


A. Điển động từ thích hợp vào ô trống 


T7AIOJI HECOB. [HATOJI COB. 
HPMHOTD | sẻ. 
An. yHecTfr 
IONHHOMTbBP |. ..... 
Đa Rểyn OTHeCTH 
BHHOTbP | si àc 
TT n TIebeHecTt 


E. Điền vào chỗ chấm động từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
thiện các đoạn đối thoại sau. 

1. - MáMa, re CT€HHEI© Wacbi? 

-lHẳna...... 11X Ha DeMỎHT. 

2. - HaráIma, To MbI € TOÕÓÏi ÕÝ/IeM /IêJaTb C TAKUMH 
ÕOJIbHIIMHW €MO/IắHaMHM, KOT/Iá HÓ€Ẵ31 HPUIẺ€T Hà 
BOKSả471? 

- He 6ecnoKólica. Moli par Hac TaM BCTĐêTMT. OH 
BOlIẾT B BATÓH I...... TH BÉH OTGIÓTA. 
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3. - JIỆBOHKU, BbI 3/IeCb. 3HÁáWHTT, aBTÓỐYC IpHXaJ A re 
MắJIbHHEW? 
- OHf celjqắc ..... HAIT ÕaTá? OT OCTaHÓBEKM K 
TIÓ©3JY. 
-_A JIfna rne? 


Tyá-TO OTOHIJả. CKasára, To celiqác BeDHETCf II 
. MáJIbBHWKaM BO/LTWKY, 


4. - PeÕ4Tra, ÿy Bac B KJIäCC© Ha HÓJIKAX TAK MHÓTO KHI. 

Ja, MBI WX..... B HO/IäPOK HIKÓJIbHOli ỐWÕ/THOTéKe. 

A KOTHá BbI OTJA/IIT© WX ỐWÕJIHOTéKe? 

- Ceró/IHH, KOT/Iâ YĐÓK KỎHHHTCðH, MbI BC© 5TM KHHTWM 
`... 113 KJIậCCa B ỐHÕJTHOTKV. 


5. - ĐỨ/IMIHIb, ŸTÿ HIBHITY 3/1€Cb ÓH€Hb JIÓỐNT. 
- Ja, nócJie eẻ BbICTYIIẺHWS K HeÏ† HO/IỐ©?KảJIM II eï† 
68/6 ỐYKÉTbI IIBTỎB. 


WTO IPIHHEC RHIITH? 


3ø HecJlả KHITH B ỐMÕ/IMOTKY. ÑHUT ỐBIJIO MHÓTO, II 
TÉBOWEKe© TDỶ/IHO ỐBIJIO IO/IHHMáTbCñ € HỨMH HO JIêCHUHe. OHả 
TIOJIO?EWJIA KHUTM Hà OKHÓ I1 HOHIJIỒ B ỐMÕJIIOTKY HCKắTb 
1PY3€Ù, qTÓÕbI OHW ©li IOMOTJI. 

Crena, lIláBez 1t RÓCT8 CIYCKdJTHCb HO JIÉCHHII€. CHÍ He 
BỨI©JIM 3ÓIO, HO HÓHSJTIH, TO ©Š KHƯTH JI©?KáắT Ha OKHẻ. OJIH 
113 HUX B3ØJI KHTH II HOHEC 1IX B ỐMÕJnMOTẻKy. PeÕ#ira 
TIOTOHIJIW K ÕMðJioTréẻkKe. MáJIbWtWfE, KOTÓPPHI HếC KHITH, 
TIOJIO?KW2I X Há HOJI PeÕ4Ta cTáJIH 3K1ATb (3Ó10. 

Horná 3Óó# yBỨI€Jla CBOW KHHTW H IÐYS€Ù, KOTÔPbIe 
CTOZLJM ÓKOJIO HWX, OHá CHĐOCWLTA: 

- ÑTO IPHHEC KHITM? 

TÓCT8 OTBÉTHLT: 

- # npHHc KHTM. 
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lláBe cKaaá.I: 

- # He IPHHOCWLI WX. 

3ø 3Há/1a, To CTẽIa BCer/td TOBODITT TÓJIbKO HIĐäB/Y. 
OHả cHIpocWa ÿ Heró: 

- CrẽHa, IpảB/Iy roBobp#r peÕ#fra? 

CT€Hna OTBÉTWLI ©i: 

- II Ilápen,  ÑócT cKa3ả4JIM HeHIbáB/TY. 

3n HOH/1Á, KTO HĐUHHEC KHHTH, II CKa3ảJa 2TOMV 
MảJTIbHHWKY: 

- CHacWØo. 


5. Ilebexáli coepzKáHwe paccKáaa. CJIẺ7TYIOITM€ BOIĐÓCBI 
TeÕé IIOMÓTYT. 

Eynả 3óa Hectả KHÍTHM? 

1loqeMý 3óe Hy?KHả HÓMOHIb /pyS€ï? 


HO B ŠTO BĐMØ CIYCKẢJIC#f HO JIÊCTHWIIE? 


Đề VỐN QPn đt 


Y Koró 3óø cIpOCWTaA, HTÓỐbI TÔNHO ÿ3HắTb, KTO 
TIPMHEC KHITHW? 


5. HTO I3 peÕf†T, IO-TBÓeMY, IpHHEC KHHTH? lĨÏoqeMV TBI 
TaKE /IÝMaeTIb? 
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vpók 19 


PABÓTA HA PEHEBblM HNÉWCTBMEM 


Nói không có điều kiện thực hiện điều gì 


Túna. PỨTa, TbhI 34BTpA C 
HắMM HOfÏinEHb B 


1IoXón? 


Púma. Her, me HẻKOTJa © 
BáMH XO/ITb. fl BeCb 
JI€Hb /IOJIHá B KJIýð© 


TOTÓBHTbCñ K KOHIIPTV. 


Œ Dựa vào hìn| 


h vẽ, so sánh ý ng 


ở bên trái và e- ở bên phải. 


- MáJbHMK 
KOTÓ-HHỐY/Ib 
CIPOCWLI, 
KOTHá BBIIIe2I 
13 1ÓMA? 

- ÒH 1wO2Ó 
He CHpOCWL, 


a yLIEUI. 


. JlaBál HalinŠM MecTá B 
sảng! 

. Đ 8á HaM HêT1€ 
GCH-IéTb. TM CJIHIKOM 
MHỎTO HAĐÓ/Y, M Bce 
M€CTá 34HNTĐI. 


hĩa và cách dùng của các từ có ?ew- 


- MáJpqK 
KOTÔ-HWỐY/b 
CHIpOcW, Korná 
BBII2I H13 
nÓMa? 

- ERMỸ HÉKO2O 
ỐbIJO CIPOCHTb. 


- RÑoMỷ - RoMý 
MắIb4WEK MáJIbHWK HAŠT 
I8ŠT CBOW | CBOI HTĐVHIKM? 
ITPVHIKW? 
- OH rwOMU | - EM HÉKOJM 
He xaŠT HATb HTĐÝIHHTKM. 
TITPVHIKM. 
- Ở KeM - C KeM 
MảJIbWME MắJIbHMK 
rpảeT? nrpáer? 
- ÖH - EM 
TW C TCẾJM THẾ € TM 
He ITPäeT. HITĐắTb. 
KOAAý? qTO xé/naTbŸ 
v” HẾKOTO cnñpoc/Tb 
Hếuqero nénaTb 
Hếérñe £ ChnéTb 
MH@ HéK lẽ VHiro) noWTú 
HếKOra (6ýner) OTHbIXáTb 
Hế C KeM HrpắTb 
Hế O eM nñýMaTb 


@ Dùng dạng thích hợp của các từ : ékO¿O, H4©2O, HóøÔe, 
HÓK1Ôu, HékO¿Ôd... để hoàn tất những lời đối thoại dưới đây: 


1. - TbI yMéeIIb H2IäBATb? 


- Her. Ÿ Hac B /IebẻBHe Her peKf 1 ỏsepba. HaM... 
YHITbC# IJI4BATb, 


2. - TÑorná TbI KO MHe IOliT6HIb ceró/IHã? 


- CeróHa ñ óqeHb s3áHaTr. Me... K TeÕê XO/IITb. 
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3. - PaccKazKW HaM O HŠM-HHỐYb. 
- #ÑaJb, HTO MH€ BAM.... DACCKä3BIBATE. 


4.- Ma, 1ÓMa TbI HắCTO HOMOTä€TIb ÕĐắTbñM 1 
cẽ€cTpaM B ywue6e? 
- Ÿ MOfX ĐO/IT€2Ieli TÓJIbKO ä O/WH. Me... 
TIOMOFäTb. 


5. - Ñy/xả MbI HIOCTẢdBIM TVMỐOHKY? 
- 31€Cb.... CTÁBHTb. J[aBáảÏiÍ HOCTäBIIM ©TÓ B /IDYTV1O 
KÓMHATY. 


(8 Điện vào chỗ chấm từ thích hợp để hoàn thiện các câu nói cho dưới. 


1. 


(HékOoz0d, ruko¿Ôđ) 

a. HenaIeKÓ OT MO€TÓ /ÓMa HaXÓTHTCñä MắJIÊHbKHI 
TIAPK, a # He ỐBIJI TAM..... 

6. Ceróma ø ÓqeHb sánaT. Mne..... TYJITTb. 


. (Hé2Öe, rue0ó) 


a. Ð sáz71e ÕbIIO MHÓTO HaĐÔJY, 1 BCe MecTá ỐBIIHM 
saánaTbIL HaM ỐBUIO ..... CHIÊTb. 

6. Moïi nẻ7yITIIKa 3aXOTJI HHTắTb, HO OH 
MOF HAÏ†TW CBOI OHKI. 


He 


. (HÉKO¿O, HKO£Ó) 


a. 3anáwqa ỐbITả ÓqeHb TpÝ/THaäØ, HO BỨKTOP caM eẽ 


PeHIM,..... H€ HPOCWLI IOMÓHb. 
6. 3anáua ÕpLIả ÓqeHb Tpý/THaøØ, ĐỨKTOP He CMOT CaM 
©Š DeHIWTb, HO MỸ ỐBILIO ..... TIPOCWTb HOMỎWb. 
. (HỀ O ®O./W, 1 O &Ó/MW) 
a. OH /ÝMA€T TỎJIbKO O CeØẺ WL...... He 3aĐÓTHTCH. 
Õ. Ôra ?KéHHIHaA ?KHBÉT OnHá, el...... saaÐÓTWTbca. 


. (HẾ € ®©JW, 1U, € 1€/MW) 


a. Ha ypóKe Jlễna Bcer/td BHHMáT€JIbHO CJIÿHIaeT 


yufren. OHả ..... He DaSTOBáäDWBAeT. 
6. Celqác Đópa ocTáJIc# TÓMa O/H, eMỸ...... 
Ppa3TOBáPUWBaTb. 
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®aA. Đọc hiểu, so sánh ý nghĩa, cách dùng của phần được in nghiêng 
trong từng cặp câu nối cho dưới. 

1. Mne #éKJJÔ@ 11T cerÔ/IHN BêN©@pOM. 

He @CTwb KỤÔđd MJTTH CeTÓ/Hđ BÉN€POM. 


2. Mne t6ié4e1, yBJIeKáTbCä. 
H© €CTtb 14211 ÿBJICKSTbCH, 


3. Ð KÔMHaTe BaM Hé2Ôe CW/IÊTb. 
B KÓMHaTe BaM eC7nb 2Ôe cW/IêTb. 


4. Me tiéeeO BaM paccKaaáTb. 
H© @CTtb 1O BaM pacCKasáTb. 


5. MÁJIbHWKY Hé € K€J UTĐäTb. 
ẢJbHWEKY €CT € &€@1, MTĐắTb. 


E. Thay thế phần in nghiêng trong các câu trả lời dưới đây để 
có ý nghĩa đối lập lại. 


a 
' 


Ð HmIKÓJTe€ BbI HrbảeTre B ÕacKeTØÓ/12 
- Ð HKÔ/e HaM #é2Ôe WTĐáTb B ỐacKeT6Ó.T. 

2. - Tbĩ IÓMa € RKÉM-HHỐY/b TOBOPHIIb TO-ĐVCCKW? 
- JÔMa MH€ H € &€/U TOBOPITb HO-ĐŸCCKH. 

3. - H KOMỸ TbI XỎN€HIb IĐWXO/ITb B TÓCTH? 
- Me Hé £ KO/M/ IĐMXO/ITb B TÓCTH. 


4. - JÓMa TbI 3aÕÓTHHTIbc8 O ỐpáTe 11 cecTpé? 
- HÓMa MH€ Hé O ⁄OJ 3aÕÓTHWTbCS. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ giao 
tiếp sau đây: 


1. Tbĩ XÓNeTIb HTĐắTb B HIáXMATPI, HO ÿ BAC /IÓMa HHKTÓ 
He yMÉ€T IITĐắTb. laK TbỊ OỐ 2TOM CKả?S€IIb? 


2. ĐbI xoTfrre HTbpáTb B (DÿTỐÓJI, HO 3/1€Cb H€T MÉCTA, re 
MÓ?HO IIFpäảTb. LĨTO OỐ ŠTOM MỎ?KHO CKA3áTb? 
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3. VufireJIb B KOHIIẺ ÿYĐÓKaA Da3Đe€HIWJI BaM ©€TÔ CHPOCWTb, 
a BbI y?KẾ BCE HÓHHJIM. ÑaK Bbl €MÝ OTBÉTIIT€? 

4. PeÕ#Ta HOIPOCH2HI TeÕ# € HỨMH HOH'TU Ha ĐbIð4JIKV, a 
Yy TeÕñ BDÉM€HI HeT, TbI ©IHI6 /ÓJIK€H /IÊJIATb ÿĐÓKU. 
TaK TbI IIM CKá?ẤÂ€HIb? 

5, CeróHñ BOCKpecéHbe, TbI XÓN€IIb Kÿ/Iả-HHỐY/b 
TIOTH, HO TeÕ TOBODIT, HTO 3/I©Cb H€T KpACWBOTO 
MÉCTa, Ky/Iá MÓ?KHO H/TTH. TĨTO TbI CKä?K€IHIb? 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


@®aA. "C/MjUudŒ14” HUIM "Cbftud.v"? 


1. - Teõá sopýT! 
IĨaBMHỨ, ä He... 


te 
h 


'ThI HÉĐBBIÏ paä W/IEHIb Hà KOHIIỂPT 5TOTO IeBIHä4? 
- HeT, 8 eTÓ y?Rẻ... 


3. - CKa?KÍ, KTO I3 Hac HpaB? 
- # ne sHảto. HÑOT/á BbI GHÓPULIHM, 4 TOBOPpIWJI c RÓ/Iell 
M.H€... 


4. - lloqeMý TbI OHO3/AJ1? 
- JlÊH# ÓWeHb IIHTebẻCHO DaACCKäd3BIBAJI OÕ 2KCKÝPCHWH 
BO ĐbeTHảM, II ä BC... JIO KOHIIA. 


Đ. "C/uompé+"” am "ẽúÔex"? 


1. - IloqeMý ma ybpóke MWb Bcẻ BĐẻMN...B OKHÓ? 
- ÖH IIpHẻxa ra BbeTHảMa. /]ÔMa OH HHKOT7ä He... 
CHeT. 


2. - Tbị aHáeIIb ŠTOTO HO?KMJIÓFO eJIoBẻKa? 
- Her. Ho ø nýÿMa1O, WTO KOT/Ả-TO ©TÓ.... 


3. - Tbị y?RỂ.... HắMNTHIIK lÏÝHIKMHY? 
- Ha, . 1 náz£© IÓJTO TaM CTO4LI W.. 


Ha H€TÓ. 
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@® Dùng từ (tập hợp từ) cho dưới để trả lời câu hỏi trong các tình 
huống sau: 
C/1ÚULđ1®, C/tbfUd19, CO, đúÔemb, 


%OĐO1UÓ, TLÓ£O, 2/416, 6H/MẮTN€/LbHO, 
C H1n€ĐéCOJH, € 8O/LHÉH€/M 


1. lloqeMÝ TbI XOT2I cW/tếTb 3a HẻpBoïÏi HắpToÙÍ, a He 3a 
TIOCJrênHeii? 


2. ĐbI BOJIHOBảJTWCb, KOFlá BáITHI IĐY83bf1 BBICTYH14JTH 
Ha KÓHKypce. ÑaK BbI CMOTĐẺ.JIW WX BbICTVILIÊHWe? 
3. lĨoqeMý y Bac B ceMbẻ Bce TOBODäT € /IÊ71YHIKOW 
TPÓMKO? 


4. Buebá Ho T€JIeBI3ODY IIebe/IaBáJTHT Óq€Hb IIHTeĐêCHPIH 
cbyT6Ó/IbHHI MaTw. faK TbI CMOTĐẺJI Ty Iepe/táwuy? 


5. PánbIHie TBOÙ ỐpaT HOCWLJI OHKW U18 ÕJI3ODVKMX. 
'Ternépb oH qráeT y?ké Õea oqKÓB. lĨoqeMý? 


6. IĩoqeMý BbI XOPpOIHIÓ HÓH TH BC OỐbñCHÉHW VHHTT€JTH 
Ha yPÓKe€? 


Hãy đọc và chú ý cách dùng giới từ "o" cách 3 trong những lời 
đối thoại sau đây: 


đụ 


TaK BbI IPHHULHE CIO/lá TaARK ỐBICTbO? 
- MbI HIIM HO TpOHIHKS. OHả KOpÔM€ Ha H8Tb 
KHJIOMÉTPOB, eM ỐOJIbHIäđ JOPÓFA. 


2. - llo #roll peKẻ éxaTb B BáảHTÿ /I€ĐBHIO MÓ?KHO? 
- Ha, MÔz£HO. Ha J1Ó/IK€ VU Ha LLUIOTV BHH3 HO peKẻ 
Hảo xaTb /IBa wacá. 


3. - 3auêM TbI BCŠ BDÉMñ TaK XÓ/IIb HO RôMHaTe? 'Ôro 
HaM Da6ÖTaTb ÓH€Hb MeIIAeT. 

- JIsBumfrrel.. Ÿ MeHđ CJIÓ?KHPLIlÍ BOIĐÓC, W #ä ©IIE He 
SHả1, KaAK ©TÔ DeHIWTb. 
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4. - 3npáBcTrBylire, DeÕi1Ta, KY/Iá BbI II/IET€? 
- Jla HeT, MbI HHKY/IẢả He IJIẺM, HĐÓCTO HO ŸýJIHHAM 
TyI1eM. 


® Điện dạng cần thiết của động từ "wØrw#" và "éœzarn" không có 
hoặc có các tiên tố khác nhau (TtO-, T.DM-, đb1-, 8-, TOÔ- ) vào 
chỗ chấm để hoàn tất lời kể sau đây: 


 cy66óry MmI /1OJ?KEHEI ỐHI1M... B TeáTp. Ónepa 
Hawarắcb B 7 qacóB 30 MWHýT. MbI... 13 TÓMa B 5ð 
HACÓB, HOTOMÝ WTO MbI H€ 3HảJIH, CKÓJIbKEO BĐỀM€HH HaM 
HỶ?KHO ỐÝ/eT, qTÓÕbI IofiTrf 1o TeáTpa. MbI...K 
TPpaMBäÏHOÙ[ OCTaHÓBK€ H CTáJTH ?£/lATb TpaMBál1 Bor... 
TpaMBáli. MbI céJ 1... . épes 20 MHHýT MBI IOẺXaJI 
1O CTäHIHMM MeTĐÓ. MbI... W3 TpaMBäf I... B M€TPÓ. 
TOFHả MbI... B BATÓH, MbI ÿBU/I©JIH TaM CBOIWX JIPY3SÙI, 
KOTÔPBI© TÓ?© ... B TedTpP. Đce MbI BMÉCTe... Ha 
Ý7TMHYV M... K TeäTpy. ÑOTHá MBI... K TeÁTĐY, MBI 
YBỨ/I€JM, WTO ÓKOJIO TeäTba HHKOTÓ HeT. MbI HÓHWJH, 
WTO MBI... CJIIHKOM ĐảHo. HO MBI ĐEIIWJI... B TeÁTP. 


tiuráH.. 
8 


MAITIWHA BE3 IIO®ĐEPA 


Ôro 6Øbio aMóïi. BỨETOp 1 CepEzKa BBIIJD 13 ếca Ha 
nopóry. B1pyr BỨKTOP TOBOPMT: 

- C@pẽzKa, TbI CJIBIITMHIb, MaHIWHa ê1eT? 

T1 npáB7a, HO /OPpÓre IĐđMO Ha HIIX éXaJIA MAHIWHaA. 

- Đi ro TaM B MaInel BosbMfiTe Hac! 

HO MaHIHa XaJT1a 11 Hệ OCTaHdBJIIBaJIaCb. CHawá/1a 
PpeÕ4Ta HIHeTÓ H€ MOTJIHI HOHfđTb, HO HOTÔM YÿBU/I©JIM, HTO B 
MaIIWiie HeT Irocbepa. Matrfia Ioẻxa/Ta HaIpäBO, HIOTÓM 
Ha,IéBO, näpU.nacb O ỐOJIbHIÔ€ /ÉPĐ€BO Hi OCTaHOBIJTIACb. 

- ĐTO 4© MaIIIHa W3 HắHIeÙi IeÐbéBHI, HO r7e Iocbep? 
TĨTO € HHM CJIÿYAWIOCb? lĨomiyft ÕbIcTpẻe, miocbẽpa Hảo HaliT1. 
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ĐếTep cTa7I eII6 CHJIbHée, HOHIEJI CHer, Ho peÕ#ra He 
OCTaHắ4BJIBBJIWCb: OHI /IOJI2KHbI ỐBIJI Hal†TW Irocbepa. 

tiếbe3 H#Tb MUHHT MáJIbHHKUW VBUIGJIH, 1TO Hà /OPÓre 
JIe?KWT qe/IOBẻKE. PeÕ1Ta HO/IOHIJI K HeMỸ. 

- JJaBáÙl BO3bMEM ©TỎ 1T HOJIÓ?KWM B MAIIHY, TAM T€ILTé©, 
- ckasáJ ĐỨKTOP. 

Pe64Ta HIpHWHecI IIiodbẻpa, HOJIOZEJIM B MAHIWHV H 
BEJIOWIH CB€T. 

- Mz£eT ỐbITb, CBET ÿBH/LIT H HaÏÏ/TYT HaC, - CKa34/I 
Cepẽz«a. 

Peõára cTáJIH ?KIATb. 

tiếpea uac IpHIIJ J7, JĨBáHa TĨBảHOBIA HĐHBeSJTI 
B ỐOJIbHWAY, a peÕ4Ta HoẻXaJIH /OMÓÏI. 

Ha npyról nenb BíKTOp 1 CepẽzKa IpMIIIHI B 
6obHfy, wr [ĨBáH LĨBáHOBWW ĐACCKa3ảJI WM, WTO € HUIM 
CJTYHHLJIOCb: 

- Ý M€Hđñ B MaIIHIH© WTÓ-TO CJIOMáJIOCb, OHả OCTAHOBILJIACb, 
1  Đ€HIHJI HOCMOTĐẾTb, WTO CJIÿHHIOCP. HO, KOT/ả 8 BBIHI€JT 
113 MaAIHHHBI, OHả B/IDYT HOÊXa/1a, 1 4 ÿ/äPW2IC# TOJIOBÓÏH O 
MaAIIHY 11 yHảJI. LÍĨTO ỐBIJIO HOTÓM, # H€ HÓMHIO. CHaCHỐO BaM, 
peÕ#4ra. Me pacCKa3á/I, KaK BbI M€Hff HaILUHI, 
l1 Tìm trong những câu dưới đây chỗ sai với nội dung của bài đọc và 

chữa lại cho đúng. 


1. ro ÕbIIO BeCHÓÏI. 

2. Ho MaIfHa éxaJ1a 1 OCTaHđBJTHBA/TACb. 

3. Maria Hoéxazra HaHbáBO, HOTỎÓM Ha/IÊBO, ÿ/IäĐWLIACb 

O ốOJIbHÔÏÍ KảM€Hb II OCTaHOBIJIACb. 

4. Hếpe3 IñTb MHHWT MáJIbHWKH VBIJI©JIH, WTO Hà 
IOPÓF€ CH/HIT H€JIOBK. 

5. ếpea wac IIpwmim 216/1, JĨBána [ĨBáHOBIWda 

TIPMBeSJ 1OMÓÏI. 

6. Ho, korná IIBáH LĨBáHOBHA BBIHI©2I 3 MAIIHbI, OHá 
B/7DYT HOÊXa1Ta, II OH ÿ/IÁĐIW2JICH HOTÓÏÍ O MAIHIWHY II 
ynár. 
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tô| Hãy truyền đạt lại toàn bộ lời kể của người lái xe: 


TIlocbếp paccKasảJ, 1TO ÿ H€2Ó B MAHIWHe NTÔ-TO 
CJOMáäJOCb.... 


6Ì TÖpOTKO IIED€CK8?KÍT TEKCT CBOITMH CJIOBẢMI. 


. Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng những từ được in 
nghiêng. 


1. - RaKản BbicóKgad#—t ropál 
- Ha, óqeHb BbICÓKaa. IÏ IO/HHMắTbCñ COBCÊM H© JI€TKÔ. 
- A KTÓ-HUHỐY7Ib HO/HđJICH 7O eẽ BeDHIHPI? 
- Ilogá ner. MHÓTMe aJIbHWHICTbI CTapáJTWCb 3TO 
C/7IẺJaTb, HO IOKä HHKTÓ He ØOCTn2 BDHIWHPI. 


2. - ToBopáT, y Bac Ha ĐÓ/IHe ÓN€Hb ?KäĐKO? 
- Ja. JlễToM wHorá TeMIebaTrýpa Ôocm+aaa copoKá 
rpả7ycon. 
- Hy Ir KaK BbI IebeHóÓcwTre Ty zapý? 
- Jlá?<© MbI € TĐY/IÓM. 


3. - JIfa, He 3Há€IIIb, IONeMý HảH1Ta JIÓ/IKA HJIBIBBT TAK 
MÉJJIeHHO. 
- OHả IIBIBET HIĐÓTHB BÉTPa. 
- Ở TaKÓl cKÓPpOCTbIO MbI ÔOCm1enew êpera qẻpea 
TIOJdacá, 71á?Ke Đó/IbIIe. 
- Móz£eT ỐbITb. 


4. - PeÕ#Tra, Ky/lả Bbl, 71a ©II6 C HIBe€TảdMI? 

- PáaBe He 3HáeIIIb, ITO HáHIa KOMáHJa Ô0€m12ad 
ÕOJIbIHIX ÿCHẻXOB HA OJIIMIHIÔJ HIKỎJIbHHEOB HO 
MaT©MáTIKe. 

- ÑaKfe Me/LÃJIM HOJTYHLTH? 

- JIBe 30/IOTEIe II OIHý ceb¿Õp#HV1o. 

- /Ha, x Ho3páBHTb Hả/7O. 
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5. - BỨKTOP MáJIbHWE € XabáKT€ĐOMI 
- lĨoOqeMý TbI TaAK /ÿMAeHIb? 
- ĐỨ/Ib, JJ11 ÔOCT2iCỚH18 GBOŸf LIẾJTM OH BG€ 
CTapáeTcCa C/IẺJIaTb I1 HHKAKÔÏT TDÝ/IHOCTH He ỐOHTGH. 


E. Điền vào các ô trống dạng chia cần thiết của động từ để hoàn 
tất bảng dưới đây. 


Ôocmueđmo (necoe.) - ÔocrntetUme (coẻ.) 


Thời tương lai 
# OCTWTHY Thời quá khứ 
1mĐp | ..... Ơ1+ 7IOCTIT 
OH/OH“ú| ..... OoH( | ..... 
4bL 7OCTIITHeM OHÓ | ...... 
6L | ..... 02:7 7IOCTTITJIH 
0H | —..... 


9 Halidt BHHU3ý Hý?KHOe OỐbñCH€HM€ /IJ11 Ká?/IOTO 


TIP/1O?HWR. 


1. lÓpa 1 TÓJIØ TIM #enoÔd.1k2J or Đêpera. 

2. C peKf pas/náJICb HbU1-TO ĐO TLÓ/MOUU. 

3. lÓpa tư xoôiú Õpócttt TÝQ)JIM ME KHÍTW B CTÓPOHV. 
4. Roryá lÓpa AOCTWT Ốépứ2ú, OH ỐpÓC.0C# 6 6ÓÔ1J. 


5. MéacØu me TOpa c TDYNÔM &bÍmd1uua ra 6êper 
MảJIEHbEOTO MắJIbHWEKaA. 


d) C pekú pd3Ôú./\C+ #ĐÓJWKMÚ U CÚ/bHbLl eÓ/OC 
24€/OđớKd, OIÓPbLú D1, 4mÓỐbtL 6M T.OJMOe/Aú. 

6) Hoaôd lỐpa tpwuuŠA+ tú ỐéD€ẽ, OH TDbÍ2H1J/A 6 6ÓÔJ). 

8) Hozôd FỐÓpa tuêa, oH ỐĐÓCtt TQ  KHÍZU 6 
CmÓDO1. 

2) lÓpa u Tóaa tu Ốa3ko ơm Ốépezg. 

9) B mo zce epémws IỐpa ec TnpỤÔó4 gbÍHeC 3 6OÔbÍ HŒ 
Ốépe2 Jú/L€HWbKO£O JM/Kd. 
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TĨpoqWTáli TeKCT II CKA?KU, KTO MeHTảJI O HÓ/IBHT€ II KTO 
COBePIHIWZI HaCTO#HTMÌ HÓ/IBUT. 


MEWTÁTE/Ib 


1Io B. Oceeseoú 


1Ópa 1 TóJg 1H11 HenojtatẽKy or ðépera peKii. 

- TĨHTepécHo, - cKasảr TÓJI8, - KaK ŠTO COBeDIHIáIOTCđ 
HỎIBUHTH? fÏ Bcẻ BĐẻMñ MewTdlO COBeDIHIWTb KaKÔÏi-HHỐY/b 
TInBrI 

- A äø OỐ ŠTOM /táz£© He /IÿMa!o, - OTBéTwI TÓpa 1 BJIDYT 
OCTaHOBILICä. 

C peKf pa3/IÄJMCb HbHW-TO KĐUKW O HÓMOHIH. MiáJIbHWEW 
ðtierpo noðezká.wm na 6éper pekú. lÓpa Ha xo/tý ðpócwi 
TÝCJJM 1 KHUTM B CTÓPOHY II, KOFHä 71OcTfir Đêpera, ÕÐĐÓCHJICđ 
B BÓJY. 

A Tózn 6êra no Đềpery 1 KĐMHả.T: 

- ro sBa/? ÑTo Kpwwdá1? ÑTO TÔH€T? 

Méz¿qy new lÓpa c TpY/LÓM BEiraIrti Ha 6éper 
MáJIHbKOTO MãJIbWIIKA. 

- Ax, BoT oHl BoT KTO KpMHdJII - OỐÐá/oBaJcnd TóÓ¿Ig, - 
?Rupỏi#? Hy w xopoml A écJIM ÕbI MbI He IPHHIJI BÓBĐEMS, 
KTO 3Há€T, 1TO ÕbIJIO ÕbIl 


f2 Sắp xếp lại những ý dưới đây theo trật tự phù hợp với nội dung 
của văn bản và kể lại câu chuyện theo dàn ý đó. 
1. Mýz£ecrBenHoe /têÏicrBIe 
2. ẨpfKW O HỎMOIHTM 
3. Mewqrá oö Ió/BHTe 


4. Ha 6eperý peKf 


vpók 20 


(TIOBTOPWITETIbHblW) 


KOMMYHMKATWBHbIE YMÉHM% 


Trong các bài 16, L7, 18, 19 các em đã biết thêm những hành động 
lời nói sau: 
nh ——===—= 
1. Nói đồi hỏi ở ai điều gì 
2. Nói ai hành động theo cách nào 
3. Nói chở ai, cái gì đến đâu 
4. Nói không có điều kiện thực hiện điều gì 


Hãy làm các bài tập dưới đây và tự đánh giá kết quả học tập của 
mình trong giai đoạn vừa qua. 


@® 


1. Ero TpẻÕyeT 0T KOTÓ qeró? 
TỂTo TpỐY€T KOTÔ WTO /IÉJIATb? 


- Oz1ếT, He DWCVÏ† Ha yPÓKel 
OÕØpaTft BHIMáảHWe Ha KáảpTy! 


8E. 
(TaMoWEHHMU KOHTPOAD, ) 
đ 
S 


TA 2XcE/vH0€ 


Ð a2pOHODTý TaMÓ2I€eHHULKUL 
XOTT, HTÓỐBbI IACCa?KWTPPI 
OTKĐBIJIW CBOW ÊeMO/I4HĐI. 


Z 
72CCA//2// 
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2. IĨocMOTPU BHHMáäT€JIbHO 
Ha DHCÝHOK II CKA?EH. 


a. eM ©cT BbeTHáM€II, 
ĐÝCCKHI, IH/I€IT? 

. ÑaK OHI ©/4T? 

. ÑaK Ká?K/PIÏ I3 HIIX ©€CT? 


 Ơ 


3. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để 
hoàn thiện các đối thoại cho dưới. 
TiDu6OÔ1ÍTn-Ttpu6eCT 


TLDpu6O31Tb-ntpuse3m 
TLDMHOCWTnb-TĐU1tecm 


œ 


.¬ LĨHTeĐÉCHO, HTO ÿ BAC B Mara3WHaX TaK MHÓITO aÐỐÿ30B 
7á?e© aHMÓïI 
- Ha, Wx..... 13 1Ó?KHbIX CTĐAH. 


a 


- ó8, y TeÕi ©eCTb BH/I©O/CK HÓBOFTO (ĐỨUIbMa 
“TiráHMK”? 

- Ha. Đror 7UICK MOÏi ỐpAT...... wa MockpHi. e1 

XÓNeTIb, 34BTba HIPpHM/Iý M eró TeÕê... 


B.- TbI 3HáeHIb á/1pec AHTóHa? 
- HeT, no 1opóry K eró IóMy snáno. Ñcw xóqerb, ø..... 
TeÕiñ Ty/1ả. 
- Xopomó. Jlapáfire noïiI6M celiuác! 
- He Bounýlicwl Ÿ MeHđd MaHIWHa H 8 TeÕ1.... K HeMÝ. 


C mpwéa7o, llápez! A rye TBOÙI 6ará2? 
QãHnfD8..... Ha /IDYTÓM HÓe€3Je. 


m 
' 


1. - ĐT, KaK TbI HaHIEJI MOÏI IOM? 
- 3HảeHIb, ä caM He HaIHI6J. To Haráma...... MeHq4 
cioHnả. 


195 


4. Đọc hiểu những câu nói sau, dùng hành động lời nói ở bài 19 để 
đưa ra kết luận. 
a. AHHĐÉH aKTWBHO TOTÔÓBHTCH K CODeBHOBắ4HUIO HO 
THHWCY, IOSTOMYV OH H© MỎ?K€T HH! K KOMV H3 IÐYS€H 
TIPMXO/MWFTb B TÓCTH. 


le 


. Táne ÓqeHb CKVHHO. OHả XÓNeT € KeM-HHỐÝ/Jb 
TIOTOBOPWTb, a /ÔMA HIIKOTỎ HT. 
B. AJEHIa BePHýJICH IOMỎÏI HÓ3HO 1 XOTÊJI HTO-HHỐY/b 
©CTb, HO B XOJIO/JIJIbHHK€ HId€TÔ Hẻ ỐBLJIO. 

Các em sẽ phải nói bằng tiếng Nga thế nào trong tình huống sau: 
Em và Lê-na gặp nhau, chào hỏi. Lê-na nói rằng bây giờ em nói 
tiếng Nga tốt hơn năm ngoái nhiều. 
Em cám ơn và giải thích rằng năm nay bọn em có sách giáo khoa 
mới, thầy giáo mới và vì vậy cũng học tiếng theo kiểu mới. Thầy giáo 
luôn đồi hỏi phải nói tiếng Nga nhiều trên lớp. 
Lê-na lại hỏi thế còn ở nhà thì sao, cũng nói tiếng Nga chứ. 
Em trả lời rằng ở nhà em cũng rất thích nói tiếng Nga nhưng 
không ai biết cả. Vì vậy chẳng có ai để mà nói tiếng Nga. 
Lê-na hỏi thăm về cuộc sống, học tập, sức khỏe của bạn bè và tỏ 
ý muốn thăm họ. 
Em bảo nếu Lê-na muốn em sẽ chở bạn ấy bằng xe máy tới chỗ 
họ chơi. 


Lê-na cám ơn và nói rằng mới từ Mát-xcơ-va sang hôm qua, 
mang theo nhiều đồ lưu niệm và hứa ngày mai sẽ mang quà tới. 


#3bIKOBblE 3HÁHM% 
€8 A. Các em đã biết cách dùng giới từ “%o” cách 3 để: 


1. Nói thời gian hành động thường xuyên lặp lại. 


JIÊTM He XÓ/HT B HIKÓJTÿ 1O BOCKĐECêHbSØM. 
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2. Nói chuyên ngành. 

HaM HĐẢBWTCØ HÓBBIÏT yHÉỐHHK 7O DÝCCKOMV 83BIK. 
P cocẻHel KÓMHaT€ ?KIBST CH€ITHAJIHCT 1O Cb3WTEe. 
3. Nói ai hành động theo cái gì. 

W€HHKU 3aHHMáIOTCH t0 ĐaCHHCäHWEO (TJIâHÿ). 

bI BC /IÊJIA€M 1O COBẺTY VHHIT€LTH. 

4. Nói chuyển động theo bề mặt sự vật. 

bI /IÓJTO PY2JII€M tO ŠTOÙÍ ÿJITG. 


B. Em có thể thay thế phần được gạch dưới bằng cách nói khác không? 
1. ằá?KnbBHi Béqeb MbI C HáHOÏÍ JIÓỐWM TYJIfTb B HắPKe. 
2. HaKOHÉII MbI Đ€IHJII TĐỶ/IHBI MAT€MBTUHeCEKI 3a/14NU. 
3. BoJ/IbHỏÏi HpUIHHMdeT JI€KáĐCTBO TH Đả3a B /€Hb, KaK 
COBéTVeT BDau, 
4. MbI HOCMOTĐẺLHI T€2IeBH3OD 1i V3HáJI1, WTO Õý/€T JO2Z/b 
ceró/Ha. 
5. Ð HảHIeM KJIắCC© MH© HĐÁBHTCW HÓBPLIÍ /TDYT, KOTÓPPLI 


CHUJIÚT 3a OIHÓÏi HảpTOÙÍ co MHOÙI. 


6. ï cbảay yaHáJ cTáporo /ÐÝýra, KOr/Iá VC2IbIIa2I erÓ rÓ/IOC, 


(® Các em đã biết cách nói “Phủ định hoàn toàn” và “Nói ai không có 
điều kiện làm gì”. Chúng ta hãy cùng tổng kết và ôn luyện. 
A, 1. Khi nói phủ định hoàn toàn chúng ta dùng từ phủ định 
TuMÓ (HW*mÓ, HUKÔđ, tú O ê0,... ) † He... 
Huwmó He XÔNMT B Mara3WH B TaKÓÏÍ XÓJIOJ, 
Moii nảna HuwÔi we XO7WILI B BOCKDeCéHbe 113-838 /IO?KJLI. 
TTẢHH HU C€ W€JU H€ XÔNGT TOBODITTb. 
2. Khi nói “Ai không có điều kiện làm gì” chúng ta dùng từ phủ định 
HẾKO£O (HÉM€¿O, HỚKÔg, Hé O 4e, .. .) TT ®OJMj T mo Ôéad1no. 


Đce yHIIH HH AHÔĐéIO HỚKO2O TDOCWTb TOMÔSP. 
Hóne HéKUÔG #OÔTnb B He3HaKÓMOM TÓPOJ€. 
Bea Ho/TOTÓBKW TẾH€ HÓ O 146 DHCCK3bL601n. 
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B. Dùng từ phủ định có dạng thích hợp điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những câu nối sau: 


1. ŠTOM HÓBOM paliÓHe HeT HH OHOTÓ pecTropảna. HaM 


_- o6ê7aTb. 
2. IĨoroTóBKa K 2K3ảMeHaM TPÉỐYeT OT HaC H€ TỎJIbKO 
CỨLJTBI, HO II BDÊM€HH II HAM..... TIPMXO/MWITb ĐT K 


TĐỶTV B TÓCTH. 

3. Jlan IpócWT MeHf# paccKasáTb ö MOCcKBẻ, HO # TaM e6 
Hẻ Đb MHe..... PpaCCKáSbIBATb. 

4. Đuebá Ha BeqeDHK€ HIIKTÓ H3 Hac He yMÉeT TaAHIeBắTb, 
no$roMy Haráme...... ỐbIJIO TAHIIeBắTb. 

5. BBLIO HÓ3/IHO HỎÓNPIO, Hà ÝýJTHH€ HHKOTÔ HỆ ỐBIJIO, IOSTOMW 
CIPOCWTb /IOĐÓTY K BOK8ảJIY HaAM ỐBIJO..... 


® A. Em đã biết trong tiếng Nga những động từ được kết thúc bằng 
~08đ7® (¿ácm80801n%), -e8dT%b (1awuesđmno).... khi 
chia có nhiều điểm giống nhau. Tìm động từ có dạng tương tự 
mà em đã biết xem ai nhớ được nhiều hơn. 
~080T% -C80T1 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới, biến đổi sang dạng cần thiết 
để điển vào chỗ chấm. 
+43jacmaoadn, omoepa(poäadnb, cođớmno6d1n%, 
u/HepecO6đTno, TTneuuéc†1näoäd1Twb, oỐpúÔ068đ1nbCä, 
OD2G1u3O6đT», UHT€D€CO6đTnbcCazt. 


1. - JiễHa, cKÓJIbKO 316Cb KpaCWBbIX IIBeTÓBl ÑaKI© TBI... 

MH€ KYIITTb MắáMe? 

- JlaBáli BoabMEM KpắCHbIe pÓ8bI. OHả 1X JHÓỐMT HI 
OỐØ8ảäT€JIbHO...... 


2.- Ÿ Hac B HIKÓJIS HO BOCKĐeCẻHbØM..... pảaHbre 
KCKVDCMM. 

A KaKán ÕÝ/eT B 9TO BOCKbecêHbe? 

- BÝñeT 2KCKWPCM# J1 HIKÓJIbHWKOB, KOTÓPBIe..... 
ICTÓPMeVÙ. 2KCKÝPCWØ B CTADUHHHHI rópo/L Cý3taJb. 
A MeHfđ HCTÓPpMØ H€..... . #l He HOŠJY. 
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3. - Háng, qTro c ro6ðóii? ÑaK Tbi ceÕẲ...... ? 
- HeBá;KHo. He aHá!o, ITO MH€ /IÉJIATb. 
SÀ 22x44 TeÕê IIDHHHMắTb BOT ŠTO HÓBOe JIeKEÁdĐCTBO. 
MzKeT ỐbITb, OHÓ HOMÓ?K€T. 
- CHacWốo. 


4.- CebẽzKa, oTKý/a ÿy TeÕ TaK MHÓTO KĐACWBbIX 
cororpácbwu#? 
- Moli Iắna MHÓTO..... ĐỀ 29g t 


3AHMWMÁTETIbHAØ MMHÝTKA 
@ tưưái THỶTKÿ. 


Ôra werópwta npowsoniá, korytá # bit ÿ ceÕ# HóMa Ha 
ĐÓ/MR€ H yHfICH B HIKÓJe. fƒÏ xoTéJI yqffrbcgd B MOCKBẻ H 
HOSTOMV HảHa/I I3yHáTb DVCCKIỦI 83BTK. fÏ KYHHLI yHỐHWK, 
kaccéTbi. Ñá?K/BIÍ 1eHb 8 HHcáảJ1 DýcCKMe (bDá3BI, HHTảJT 
TÊKCTBI, ÿYHHI HÓBbI© CJIOBd. LÍTÓỐPI JIÝHHIG 38HÓMHHTb CJIOBd 
1i Œpá3bI, # CJIÝIH1aJI MaTHWTOCbÓH. 

Ÿ MeHfñ ÕbI7I ÕoJIbHÓff 1oOHyTäÙI LÍ KOrZlá 8 HOBTODđSZI 
CJIOBäả, IOHVTäÙE TÓ?© HOBTODäJI CJIOBä. OH Óq@Hb XOpOHIÔ 
ToBopfzi “ÑTro TaM?” 

OnHả?KJTBI, KOTJIẳ 8 ỐBIJI B HIKÓJIE, KO MH€ HPUHIHEJI MOÏ 
7PYT. OH HO3BOHWLI, 11 Ionyráll cHpocWr: “ro TaM?” 

- Ôro ø, JÿKon. OrKpóït Bepbl - orBéTw¿I TpyT. 

(ï saÕbl cKa3áTb, HTO MOÏi /IĐYT TÓ?K© 1I3yHẢJT DỰCCKUHI 
Ñ8BIK II MbI CTaĐảJIMCb TOBODITTb TO-ĐVCCKH.) 

- ro TaM? - CHÓBA CHPOCWI HOIYTäÙI. 

- Ôro ø. OrKpóii npepbl 

- lÊrno TaM? 

TẪOrnd ä BepHỶ2ICH IOMỎÏI, # ÿyBUI€JI, WTO MOÏI TDYT 
CTOWT II cIpảHiBaer “To TaM?”, a HOHyTäHÍ B KÓMHaTe 
orpewuáer: "Ôro ø. OrKpóii nBepb!". 


EÉqK TL Ôdeuup, aqkÓú mo nornUeđú? IIowe? 
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TIãBJMK, KTO 3© MÔ?R€T 
NHTÁTb, ÉCJH TbI BG& 
BDÉMã THHI€IIb KaK 
ớ ENàN hệ 
kýpua ulánoji ?! 


TĨTO 3HảHMT "HHCäTb KaKE KýPpHHA Jánof”? 
TaK ŠTO HO-BbeTHảMCKIW? 


TECT 


3aÔđưue I. ĐBbIỐepw IĐpäBUJIbHBI BADUẢHT II HOCTäBb "", 


1. ]MpÉTop HIKỎJBL..... , ITÓObI BC© B 3ảJI© 3áHØ1JI MecTá, 
TIOTOMỶ WTO CKÓPO HaWH€TCñ BÉNe€P. 
a. IOTPéðOBa/TW 6. IoTrbéỐy1or 
B. TĐÉÕOB8/TW T. Tp&ÕyeT 
2. yHfT€JIbHWIBI ĐỸCCKOTO #3bIKả BbICÓKHe...... K CBOWM 
YH€HIKáM B BbIIOJIHÊHHMIW TÉCTOB IIO HTÉHHIO HE HHICbMỸ. 
a. TpéÕoBaHId 6. nipócbốa 
B. TpéÕoBaHie T. IĐÓCbÕBI 
3. CHeIIa/ICTbI CKa3á/IW, WTO B ÕŸ/IYHI€M TO/IÝ GTOJIHA 
TOTpẻỐyeT..... B Ba pả3a ÕÓJTBII€, HỀM IIHTb JIẾT 
Ha8áT, 


a. ĐJIVKTĐOBHÉPTHØN  Õ. 9/IeKTPOSHÉPTHHM 
B. /I€KTPOSHPIM€Ù  T. 9/IeKTPOSHÉPTIIO 
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4. AnHa HuKozráeBHa /1ÓÕÐa#1 yHWT€JIbHHIA, HO K ceÕê OHá 


tv% tự ©JIOBÉK. 
a. TpéÕoBaT€IbHaøw 6. TpéðoBaTe/Ien 
B. BbICOKOTĐẻÕOBAT€.IbHPIÏ r. TpéÕoBaTeIbHa 


5. Ha 5TOM KÝPC€ 3AHHMảIOTC# HIHOCTĐẳHHBIM 83BIKÓM € 
TÓMOHTbIO H€ TỎJIbKO HIOCỎÔWW, MaTHWTOCDÓHA, HO 1 
KOMIIbIOTepa. JÏĐYTUMH CJIOBäMH, ..... 


a. IHáqe 6. Io-cTäboMY 
B. HO-HPẻ?“HeMY T. IO-HÓBOMY 
6. Ð nắme BbẻMN1..... TIOCBIJTäTOT II HOJIVHäIOT HHCbMÓ - 


Tobá37O ỐbICTpée 11 ÿ1ÓỐH€€ HO IIHTeDHêTV. 

a. IO-HacTolIleMy  Õ. iHáảne 

B. HO-HPẻ?“HeMV T. IO-CTäbOMY 

ï. PánbIHIe 8 /ÝMa1I He TaK, KaK celnudc. ..... , # TEHẾPb 
7ÝMa!O HIO-7TPYTÓM. 

a. 1PYTÚMH CJIOBẢMIW Õ. IO-HaACTOäHIeMY 


B. HO-bả3HOMV T. IO-CTäbOMY 
8. PeÕiira, KJIáCCHaØ YVHHIT€JIbHHHA CKa3áJ1aA, WTO 3đBTba OHá 
£ HAM..... HÓBOTO VH€HIWKd II HO3HAKÓMIHT ©TÓ € HẳMI. 
a. IPMBÓ/HMT 6. IpMBÓSWT 
B. IPIWB€/IỆT T. IpWBe3ýT 
9. O8 ÓqeHb aaÕÓTJIIBBHLI THỊ. OỐBINHO KOT/I4 TYĐCTBI 
TPÓCST, OHả W..... IIM B KÓMHaTV aÙi 1M KÓChe. 
a. IpWHecẽr Õ. IpWHócwr 
B. IDHBeSET T. HIDHBÓ3fT 


10. MoTOLIWIKJ - cáMBIÏi HOIY.LIIĐHBLÏ* 1 y1ÓỐHPLji B XaHÓe 
BH TpáHCHOPTa. 3a HeÕOJIbHII© /ÉHbTW Ha MOTOIIKJIE 


Bac BCerá ỐBICTPO..... TY/á, KY/1Ả BbI XOTWTe. 
a. IpHBe/VT 6. IpMBÓ/aT 
B. HPUIBeSýT T. HPHBÔ8-T 
11. Cmnopr..... HaM H© TÓJIbKO 3/IOĐÓBb€, HO 11 Đả/[OCTb. 
a, IPWMBOSWT Õ. IpwBEa 
B. IDWHÓCWT B. IpHHEC 
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12. Hmrné B 5roM palióne HeTr HảpEKa. HaM..... TY/IfTb. 
a. Hếrne Õ. HỂ € KeM 
B. HÉKY7A B. HÉKOTHA 
13. Pe64ra, B Marasfne "CnéJTaÏ[ caM" HaM..... KYHTTb 
718 HÓBOÏÍ MO/IÊJI CaMOLIŠTA. 
a. HÉKOTO Õ. ecTb WTO 
B. HÉH©M B. HÉKOTHA 
14. Ð To BÐẻM#..... HeIbad Halirft enlý. Đce Mara3WIHbI H 
ðycbéTbI 3aKĐBIJI. 
a. HHKOTHNä 6. HêKora 
B. HHTHê B. HẾTH© 
15. Moii ðpaT JIÓỐWT XO/WTTb B /IÊTCKI Ca/I, HOTOMÝ NHTO 


TAM ©MỸ..... HITĐắTb. 

a. CTb BO WTO WI C KeM 6Õ. Hể BO TO 

B. HỂ € KM B. HÉTH€ 
1 a 6 B T 
2 a 6 B HÀ 
3 a 6 B RE 
4 a õ B T 
5 a 6 B T 
6 a õ B Ð 
t a õ B # 
8 a õ B T 
9 a õ B T 
10 a 6 B DM 
11 a õ B # 
12 a õ B T 
13 a õ B ÀN 
14 a 6 B Ð 
15 a õ B E 

3aO0đưue II. 


*” lễ - r} z „t „ 
A. Pbi6epw IpáBILIbHbIÏ BADHä4HT II IOCTáBb v" 
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COBÉT BPAHÁ 


OnHảzKmm [16]..... BDpaWý IpHHIEI O/WH qeroBẻE. Bpaw 


BHHMäT€JIbHO OCMOTĐÊZJ erÓ [17]..... cKasá„, [18]..... 

JIeK4DCTBO He HIOMÓ?KeT eMý. Bpaw HOCOB&TOBAJI ÕOJIbHÓMYV 

TioẻxaTb [19]. . MÉCñIT B /€ĐẻBHIO H XOPOHIÓ OTJIOXHÝTb. 
Đpau ckasáu, wTo [20]..... BDMãñ ÓT/bIXa Hý?KHO 


JIOXKWTbCf#f CHATb ĐẳHO, HITTb MOJIOEÓ, MHÓTO TYJLfTb H KYPITb 


TÓJIbKO O/IHỶ CHTAĐÊTY B /IeHb. 


BoJIbHÓli cKa3ả/I, TO OH GJ6JIaeT BCẽ, [21]..... COBÉTyeT 
©eMý Bpaw. 
1 MÉCñII ỐTOT W©JIOBẾK OILÍTb IIDHHIEJI K BĐAWý. 


Đpaw cIpOCWI ©TÓ, KaK ©TÓ /1€/Iá, KaAK ©TÓ 3/IOĐÓBbe€. 
TĨeJIOBÉK OTBÉTHUI, WTO CeÏiHáC OH HÝBCTBY€T ceÕ# 


JiÝŸqmre. OH ÓqeHb XOpOHIÓ OT/OXHỶU [23]..... MÉCñTT OH 
JIO?I€JICH CHATb DÁHO, HHJI MOJIOEÓ, MHÓTO TYJ1871, HO [24]..... 
ÕbIO TĐýNHO KYPWTb. PáHbIe on [25]..... He KYPỨL 
16 a.K 6. or B.C T. I8 
17 a. HO 6. B.a T. He 
18]  a. qeMý 6. qTÓỐbI B. TAK T. HTO 
19 a. ga 6c B. H3 TB 
20 a.B 6. BO B. ga T. HO 
21]  a. TaKỏe Õ. KaKgfe B. TAK T. KaK 
22] a. dếpea 6. no B. Ha T.B 
23 a. BC1 Õ. BeCb B. BCE T. TOT 
24] a.on 6. el B. KOMỸ T. MỸ 
25 a. KOrná 6. HIIKOrnả B.HÉKOIIA  T. KOFJá-TO 
16 a 6 B T 
17 a 6 B T 
18 a 6 B T 
19 a 6 B T 
20 a õ B T 
21 a 6 B T 
22 a 6 B T 
23 a 6 5 ĐN 
234 a 6 B D 
25 a 6 B DỤ 


B. ĐHIốepw cáMBIl IpáBWJIbHBIÏ BADHHT H HOCTäBb "v, 


26. Iĩo coBêTy Bpbadá, ÕOJIbHÓMV Hý?KHO..... 
a. KYDTTb TỎJIbKO O/H CHTAĐÉTÿ B /I€Hb. 
Õ. JIOzKfTbCf# CHATb ĐẳHO, HHWTb MOJIORÓ W MHÓTO 
TYJLITTb. 
B. CHẾJIATb H "a” M "Ổ", 


27. Bo/IbHÓÏi BBIIOJTHWZI..... 
a. BCe COBÉTbI Bbanả. 
Õ. OTNWH coBêT Bpawá. 
B. HÊKOTOPBIe COBÉTbI Bpawd. 


28. Rorpd ÕoJIbHÓÙi OIITTb HĐUHIHIEJI K BDAHWý, OH 1ÝBCTBOBBJI 
ceBf*'..... 
a, TaK ?£©, KaK DÁáHPII, 
6. ýwqme. 
B. XÝ?Ke. 


29. Ð nepéBhe 6oJIbHÓl..... 
a. ỐĐÔCHZI KYPHTb. 
Õ. Hắqa1I KYPITb. 
B. IpO/IOJ?KẢảJI KVPHTb. 


30. Bpaw IocoBéTOBaI ÕOJIbHÓMY KYĐWITb TÓJIbKO O/HỶ 
CHTaAĐÊTY B /IeHb, HIOTOMỸ NTO..... 
a. OH 8H8JI, HTO ỐOJIbHÓÏi MHÓTO KWPHT. 
Õ. OH 3Ha1I, HTO ÕOJIbHÓÏÙI He KÝPIT. 
B. OH VBÉP€H, HTO ÉCJI MY?KHWHA ỐOJIẾ€T, SHáHNHT OH 
MHÓTO KWPHT. CHpẢHIMIBATb H© HỶ?KHO. 


26 a 6 B 
2ï a 6 B 
28 a 6 B 
29 a 6 B 
30 a 6 B 
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vpók 24 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Truyền đạt lại câu hỏi của người khác 


JWÍpa. Onễr, re6ẻ aponfii ÑÓJg cerỏHg 
ÝTPOM. 

O2ée. A To OH CKa3á.T? 

JÍpa.  Om cnpocf, Holn€HIb JM TbI € HHM 

B IOXÓ/ B cyÕ6ÓTYy. A ä TÓNHO He 

SHả1mĐ. 


O/ðo. CaM ñ TÔ?K© He 3HắIO, CMOTý JI Ø8 
TOWTH. 


Bưma. TiễTp, o 1êM nảna TeÕq 
CIpOCWI? 


lIẽmp. Ôn CTpOCWLI, XOTÚM JH MBI 
TIOẺXaäTb € HIIM Hã ÓT/BIX 
JIÊTOM. 

Bưma.. O qêM emte? 

llẽmp. Ôn emtẽ cIpocW, ecTrb y TeÕ# 
CBOÏi IJIAH Ha KaHITKY.TĐI JLJIL 
HeT. LĨTO TbI ÕŸ/I€IIb /IẺJIATb? 


Œ turáiire. 


1. - CepẽzKa, o ẽM cHpOCWI yqfIreJn Đa/TWM? 
- ÖH CHPOCHLI, THĐẾGM/ĐHO JUW OH Đ€IIWLI 38/1äNV. 
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2. - O tễM cHpOCWIM peÕØ#1Ta? 


OHỨ CHPOCWUIW, eCWb ⁄U KMHOTeäTĐ Ha HáHmTeli ŸJIHTG. 


3. - Cámra, To cKaaáJI OCbWHHMáHT? 


OH CHpOCHLI, XOTỨIM MBI 1aÏ{ WJIM KÓCbe. 


4. - O HIẾM CHPpOCWUIH /THĐỀKTOPA HIKÓJTBI YH€HHK? 


- OHW CHPOCWLIW, &oeÖú ÿ HWUX ỐÝeT 2KCKVĐCMI. 


5. - BóBa, qTo xóqeT 3HaTb BỨKTOP? 


- ÖH XÓN€T 3HATb, IDHHHMá€T BDAW C©TÓ/IHH UJIMH HeT. 


6. - O tếM cHpocfra TeÕd AHHa? 


- OHá CHpOCWJIa, 1ú tu 8 9TV KHÍ. 


nolnếr nw BúkTop B ñoxój,. 
nolner BứúKTop B ñOXÓN, úNH HeT. 
B ñoxóN nw B/⁄krop nolinéT. 


noWner BứúKTop B IOXÓJN úNH Ha 


Peố4ra cnpocún, TC HP CC: 


KTO IDHLUIEI. 
KOrNá ỐÝneT 3KcCKÝpCMH1. 


KaK IpOWT/ K TeáTpy. 
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@ "Truyền đạt lại câu hỏi của hai bạn dưới đây: 


1. - ÁHg, TbI CMOTpéJa 
HÓBPIIT (bJTbM? 

- Ha, cMorpêa. 

2.- Đáng, Tbi 1ắcTO XÓ/LITb 

b Myséïi? 
- /a, qácro. 

3. - C KeM Thi ỐbLI BHebá Ha 
KoHnpre? 

- C PúKTopoM. 


1. - Ró¿g, THI ÕbBILJI CeTÓ7Hñ B 
kuý6e? 
- 7a, B KIýÕe. 
2.- ĐỨKTop, TbI JnÓÕMITb 
KHHÓ VUII TeắTP? 
-  mo6zmó KMHÓ. 
3. - PeÕð4Ta, y Bac B IIKÓJIe 
©CTb CTa/THÓH? 
- Ha, ecTp. 


A. Hứma cTnpocWa, 
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® Đọc và truyền đạt lại những lời nói trực tiếp trong đoạn văn dưới 
đây: 


1, 
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AnHa cTIpocWa Bfúgropa: ”FbI ÕbII Btebá Ha Béqepe?”, 
ĐỨKTOP OTBêTMJI: "fÏ Hẻ ỐbI7I Ha Béqepe”. 
AnHa cnpocWza eró: "lĨoqeMý TbI Hẻ ỐbIJI?”, 

H OTBÉTHLI: "íÏ Hẻ ÕbIJI Ha BÉN€D€, HOTOMÝ WTO ñ ỐBLI 
© › 
6ómeH”. 
TĨoTÓM on cTpocfI Anny: "TÍHTrepẻcHbrli ỐbUI Bêqep?”, 
AHHa OTBÉTILIAa: "7a, OH HIHT€ĐéCHHLÌ”. 

h 


. CerónHw# ýTpoM Oztếr ỐbII ÿy Bpawá. Bpawq cHpOCWLZT 


Ozrẻra: "ro y TneÕ# ÕoJIWT?”, 

OH OTBÉTHJI: "Ÿ MeHđd ÕOJHTT TOJIOBäẢ”. 

Đpaw cnpocWr: "Hagáảø TeMIeparýpa ÕpLlả y TeÕ1?”, 
OH OTBÉTHJI: "Ï He sHảIO”. 

Đpaw cHpOCWI: “bi MHÓTO 3aHHMáeHTbcg?”, 

OH OTBÉTHJI: "fÏ 3aHIIMáIOCb H€MHÓTO”. 


. Đọc hiểu và ghi nhớ các cách nói được in nghiêng. 


. = CáITa, TbI MÓ?€IIb OỐbÑCHÍTb, TO 3HáHNHT 


“nepecnpđtwusdmw”? 


- ÔweHb IĐÓCTO. ©TO 8HáHWT eU/6 Dd3 CDẾtU1uẽd1n9. 
JĐYyTWIMH CJIOBáMH, eujŠ paä 3aÔa6đ1no eonpóc. 


- Mouonênở! TbI anắenib eHtS ONHÓ CJIÓBO. 


. - PeÕra, ø BỨSY, HTO BbI XOTITe MeHf* C"hÐOCto. 


1Iozkảmylfcra, 3uÔdeđứme sonpócbi. fÏ c 
Y71OBÔJIbCTBIM OTBêHÿ Ha HHIX. 


- HaM qeHb HpáBHTCä TBOÙ paccKáäa oö ce6ẻ. Terêbb 
CKA?EW, HO?KảJIYHCTa, 1TO HOMOTJIÓ TeØê /OỐWTbCØ 
TAKWX ÕOJIbBHIIX ÿCHêXOB B ydeðe? 


- CebbEsHoe oTHOIIẻHwe K yqeØe. 


3. - AnTÓH lÏeTĐÓBWH, OởïnOĐptne &onpóc, 1ozeả2yffcral 
- ĐbI ©rÓó He HÓHHJIH? 
- Ha. Bonpóc 1oBó.bHo ðoJIbHÓBI 1 c1ÓzKHbrli. Mbi He 
YCHẾJM BCE HOHSTP. 
- JlánHo. Celitác cJýImralire BHHMáT€JIbHOL Euyẽ paä3 
CripứtuLuä010. 


4. - Harámra, y TeÕÄ ecTb 60ñĐÓC &O He? 
- Ha, y MeHfd TỎJIbKO MãJI€HbKHMÙE 6OfĐÓC 1 60.0. 
- CKa?£H, TeÕ CJTÝIHIA1O. 
- bI ©II6 ?<HBET€ O/MWH? 


. Sử dụng các cách hỏi khác nhau để truyền đạt lại nội dung 
những câu nói sau. 


1. Moli mzränmmili Õpar Bfrr# BcerT/tá 3uÔdểm wHózo 
đ0nĐÓCOđ OÕ YHWKáJIbHBIX ?KHBÓTHĐIX. 


2. EaK TbI OTBÉTHIIIb, ÉCJIM KTỎ-HHỐY/Ib 1neØzí c¡pócum, 
T7I€ JIÝHIHI€ OT/IbIXÁTb JIÊTOM: Ha MÓPe VJIM B TObáX? 

3. CBeT/IHaA J@HZÝ TreDeCTDOC1/td, XOMÝ J1 8 HOẶÏTH C H€ÙI 
Ce€TÓ/THW Ha 2CTĐả/THPII KOHIIỆPT. 


4. Ÿ acex peØ#m. ỐuÍ\O JHÓe2O ä0npócos + CepeétO ö erÔ 
TIOê37Ke BO BbeTHáM. 


5. Moïi Iẻ/1yHIIKA - IeHCHOHp, HO, KOT/7Iâ @2Ó 
Chpđtuu60101, IION€MỸ OH TIPO/JOJISäeT paÕÓTaTb, OH 
TOBOpHT: “Pá3Be MÓ?KHO He DaÕÓTaTrb? Torytá 
H€UHTeĐÉCHO ?KHTb”. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 
® "Truyền đạt lại nội dung phần được gạch dưới trong các câu nói sau 
bằng cách nói khác. 
1. Moli oTẻït ÕblUUI WH?K€HéPOM, HOTỎÓM CT8JI YHÊHPIM. 
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2. Đce b HảIIeli CeMbé IHT€DeCOBäJICb JI11T€DaTVpOÙL 


1CKVCCTBOM, MY3bIKOI. 


3. Ð cpo6ónoe BDéMø MảMa JIOỐW1A DICOBắđTb, H 1 TÓ?KG 
MHỎTO JIÊT 3AHHMảJIC# DHCOBäảHWeM. 


4. OHft ?KWJIM B DaÌÏiÓHe, Le HaXO/IJICä# ÕOJIbHÔÏf CTảĐBIÏ† 
TIAPK. 


5. llócne oðêẻna Moli M24 ÕÐaT HáaJI cebpbẽ3HO 
3aHHMäẢTbCñ MÝSBIKOÏI 


®A. Dựa vào từ cùng gốc đoán nghĩa của từ mới trong các đối thoại 
dưới đây: 
1. - RaKóïli ÕpILIả ceMbd AHpéad? 

- 3HáeHTb, erô oTẻït paØÓwHil, a MaTb KpecTrbdnka. B eró 
CeMbẻ Bce JIÓÕ8T TDY/I 3HáNHT, eTÔ ceMb# ĐbITá 
TPYLOBÓII, 

2. - CáHa, TbI 3Háä©HIb, KaK Ha3bIBä©TC1 BOÏiHá, KOTÓpa# 
IIẾT BO BCÊM MIIbe? 
- Hy wro Thi! To "MIĐOBáđ BOWHả”. 


'. Điền dạng cần thiết của các từ "MIDHBII - MMPOBỎÏI, 
TPÝHHW - Tby/oBófli” vào chỗ chấm để hoàn tất các câu 
nối sau: 

1. Ñó7# peHIW2I Bce 3a/1á4H1, HO HOCJIẺTHIOIO OH H© CMOT 
PpeHHTb. OHá CJIWHHIKOM...... 


2. Hami napó7 øtmÓÕWT MIP. PM Hy?KHẢ...... ?KUSHb, 
NTÓỐBI CTĐÓHTb CTPAHỶ. 

3. B1aronapá XopómieMy...... YCJIÓBWO pa6ÓqWe 
TOCĐÓHHO BBIHOJTHWJTW CBOÏ† HJIAH. 


4. Becb MP sHdeT tM#+ lĨýTmiKwHa. Eró IpOW3B€/IẺHWS® 
IIMÉIOT ỐOJIBIIÓ€....... aHawqéHUe. 


® A. Đọc và chú ý đến các ý nghĩa khác nhau của động từ "yqfITb”. 


l. yHTb (HeCO6.) - BPIVWIWTb (COđ.) WTO? 
- ÑócTa, ro Tbi celqác /I6JIaeITb? 
- # ⁄4j CTMHXỨ, KOTÓPbIe HaM /IAJI YHHIT€JIb BHepä. 
- Á ñ8 y?KẺ MX 6bfJ4u.+. TĨ celắc MOFÿ HTĐắTb B 
cyr6ôu. 
2. yHfITb (He€COđ.) - HayWTb (CO6.) KOTÓ TO /LÊJTATb? 
- Bảng, # BỨ%KY, WTO TbI XOĐOIHIÓ KaTä€ITIbCñ Ha 
B€/IOCWnéne. 


- Becb Béqeb MoÏ[ cTrápIIWHE ỐpaT 1/212 MeHfđ KaTáTbGCA. 
1Í oH MeHdđ1 101/421. 


B. Chọn động từ thích hợp cho dưới biến đổi sang dạng cần thiết 
để điển vào chỗ chấm trong các câu nồi sau: 


YHITb - BbIYHHTb - HAyHTTb 


1. - ÑáT#, re TbI ÕbLI4 CeTrỏ/IHđ ÝTPOM? 
- Đcẽ ÝTPO # CH/IẺJIAa B KÓMHAT€ H....... HÓBBI€ CJIOBả. 
CioBá ĐbIIH TĐỶ/IHBI©, HO HAKOHH ....... 1X. 


2. - CepẽzKa, yMÉeIIIb JIH TbI I2JIđBATb? 


- Wonêwno, yMÉ1O. 3HáeIIb, MbI € HảHOÏÍ ceMb /IReï1 
OTJIbIXáJIW Ha MÓpe. Becb HỆPBPIÏ /JeHb ÓT/IbIXa MOÏI 
Hảna...... MeHii HJIáBATb. lÏ OH...... MeHi. 


Dùng cách nói khác để truyền đạt lại nội dung phần được gạch 
dưới trong các đối thoại sau: 


1. - Táng, Tbi TaK XOpOHIÔ IITĐảeHIb Ha JI€KTpOopráne. Ïne 


TbL HaVWILIACb HTĐáTb? 


- B.ropo/€KÓM Kuÿ6e. 


2. - CBeT/I4Ha, KY/Iá TbI CeÏidáC W/IEHIb? 
- Ð KDy?KÓK EOHBIX XY/Ó?KHIKOB. TaM # VHýcb 
pMcoBáTb. 


3. - JlễHa, r/te DeÕ#Ta. ïl wtx He BỨ/I©JI. 
- OHI WWaTCñ HeTb HÓBVIO HÉCHIO B KJIáCCe©. 


@®) trái. 


JTCTBO APTIICTA C.B. OBPAHÓBA 


Hapómntrli aprfcr Cepréli BzranfMIpOBwrq OỐpaHÓB, 
KOTÔPHIÏf oCHoBáI MOCKÓBCKHIT TeáTĐ KWKOJI, DAacCKa3ảJT O 
CBOŠM /{ÉTCTB€, O CBOéÏÍ ceMbẻ: 


#l ponfrca B MocKBẻ. Moïi OTẺIT ÕbIJI IIH?R€HPOM, HOTÔÓM 
craJ yqẽHbIM. Mod MaTrb ÕbI714 IpeIIoaBáTe.IbHwneli. Oná 
TIpeHo7aBáIa DÝCCKHÙ #abIE, JrrebaTýpy. Moft po/WTTe2IM 
MHÓTO pAÕÓTaJM H JIOỐWJI cBotO pa6óTy. Hámia ceMbä ỐbIrả 
OỐbINHOÏ† TĐY/OBÓÏHI ceMbEli. 

Đce B HảHIeïÏi ceMbẻ IIHTebecoBáJIWCb JI1TebaTWpOÙI, 
IICKVCCTBOM, MỸ8BIKOÏlI. J[IOỐWMPIM IICäT€JIeM ỐbIJI JÏeB 
HmKoráepww 'To/IcTÓÏi, a JTIOỐWMBIM KOMHOSWTOpOM ỐbI2I IĨŠTb 
1Inbfq HaliKÓBCKHII. 


Ð cBo6ó7moe BĐÉM# OTẺI[ HácTO DACCKä3bIBAJI CKả3KH, 
KOTÔPHI© #1 € ÿ/IOBÓJIbCTBHM CJIÿIHH187I C MOWM M2I4/NHIIM 
ÕØpáToM. IĨHOr7ả OTẻI[ DACCKä3bIBAJI CKá3KM, KOTÓPBIe CONHHđJI 
caM. Ôro ÕbiIM cKá8KEM, B KOTÓpbIx repôïi Bcerná ÕbI7I ÝMHBIM, 
CÍ.IbHBIM, B€CEJIbIM H /ÓỐPBIM W€G2IOBÉROM. FÔTM CKÁá8EW 
Đa8BWBáJIHI HáHTÿ /TÉTCKY1O (baHTá311O, 

Moft pO/IWIT€JIWH ÓqeHb JIOỐWJIHI MỸ3BIKY. HậCTO BÉN€ĐOM MBI 
Bce BMéCTe IẻJ1M HẻcHU. IĨOTÓM MOÏI M21á/THMỦE ÕÐaT Hắda2T 
C€DbE3HO 3aHIMáTbCH MỸ8BIKOÏI. 
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MhI ?KỨJIMH B paÙiÓHe, r7e HaXO/WLICH ÕOJTIbIIÓH CTäĐBIIE 
TIaPK. OTêI HắCTO TYJHHJI C HẳMH B 5TOM HÁPK€, DACCKä3BIBA7T 
O ?BÓTHBIX, IOKđd3bIB8/I, KAK H T/I© ?KHBVT HTWHbL MbI 
XOPOIHIÔ 3HảJH 2TOT HADKE, 3HảJHI Kả?KJIO€ JÉĐ€BO TaM, 3HAJTH, 
KAKU© ?KHBÓTHPI€ II HTHIIbI ?KHBVT B HảHIeM HắpPKe. OTẻI 
TIOHWMả1I, WTO JIOBÉK, KOTÓPBIÏT JIÓỐWT IĐHĐỎJY, He MÓ?RT 
ÕbITb IJIOXÍM II 82IBIM €JIOBÉKOM. lÏOŠTOMY OH VMILJI Hac 
JIOỐWTb IPMPÓJN. 

Ð cBo6ó7moe BpẻM# MáMa JIOỐWJIA ĐICOBäđTb, II ä TÓ?K© 
MHỎTO JI€T 3AHHMdJICH pHCOBáHHeM. Mod ceMbi HayHf1a MeHđ 
JIOỐWTb ?MHS3Hb, IPHĐÓ/TY, ICKÝCCTBO. 


Halit HpáBHMJIbHPII OTBÉT II HOCTäBb "v 


1. C.P. OốparôB ocHopádr MocKÓBCKHÙE Te4TĐ KÝKOII. 


2. CB. OốpariôB po/gcag B CanKr-llereb6ýpre. 


3. ABTOb paccKá3a po/HJICH B OỐbTNHOÏ† TĐY/OBÓÏ 
CeMbé. 


4. Đca ceMbäd C.B. OốpaItÖBa JIIOỐWTa JIITebaTÝPDy, 
MỸSbIKY II ICKVCCTBO. 


5. C.B. OốpaHiôB H eró M21ä/NHHWỦ ỐpaT BCeT/lá € ÕOJIbIHIM 


1IHT€ĐÉCOM CJIÿIHAJIWH CKả3KM. 


6. ABTOP baccKá3a HHTebecoBáJIC# CHÓPTOM. 


7. C.P. OðpaHiÓB ÓqeHb JIOỐWI IpMHĐÓJY. 


8. C.B. OốbaH1ÔB MHÓTO JI€T 3aHWMảJICH DIICOBẢHUHM. 


đồ Tìm trong bài những câu khẳng định các ý: 
1. CeMb# aprWcra C.B. OốpaHióBa ÕbITả OÕbIqHOÏi TpYOBÓW 
ceMbEĂ. 
2. Đcq ceMbäd C.P. OốpaHióBa iHrepecoBá/Tacb 
JIITePATýPOÏlI, IICKÝCCTBOM, MÝ8BIKOÏI. 
3. CB. OốpartôB w eró ceMbid ÓqeHb JIÓỐØ#T HĐHĐÔJHV. 


t3 
G3 


43 h h z 
42 ©P€CKE8?KIH T€KCT CBOIIMI CJIOBAMI. 


đ@ ©epenáÏi coIeÐzKáHHe CJIJ/1Y1OITIIX IIĐ€/JIO?KêHIÙE 
TIO-TPYTÓMV. 
1. HỏBpaø KHfra TaTbÄlHbl VYCTHHOBOÏT HITá€TCg Óq1eHb 
JIeTKÔ II € ÿ/IOBÓJIbCTBIHM. 


3. CTaTbl H3BÉCTHOTO ?4ÿYÐHA/IICTa HedáTaeTrca Ha 2TOM 
?K©e CTäDOM KOMIIbIOT€Pe. 


đò "Thay thế phần được gạch dưới bằng từ (tập hợp từ) đối nghĩa. 
1. Moá cecTbả He/Á4BHO yẻXxaJa 3a rÐaHHIIy Ha yW€Ốy. 
. CeMbi HHCäT€JIbHHITbI ?€HBET 3á TODO/IOM. 


. lHoir pa6óraer Ha CTäDOM KOMIIbRT€pe. 
. Đo BDêM# BGTĐÉWH MắJIbHHEW CCÓDITGH. 


©I H 02 2 


. Đce /IÊBOHKW €_ÿ/IOBÓJIbCTBIM HĐUHSJIH 
TIPMT2JamiểHe. 


đÐ A. tmráii. 


HepnáBHO B raséẻre "Tpby/I” HaHeáT8UI1 CTaTbÓ, 
KOTÔbaØ paCCKäd3bIBB/JIA O CeMbẻ MOCKÓBCKOÏ† IIICäT€JIbHUHITbI 
'TaTbfHbI ŸCTWHOBOII. 


ca eẽ IDý?KHaØ# CeMbfi ?KHBET 3á TOPO/IOM B ỐÕOJIbHIÔM 
CTápPOM /ÔMG. Ha KýXHe HOCTOfHHO TOTÓBHTCH ©/lá, ÉTH 
WITPäEOT, a B ca/Lý BéceJo Đéraer co6ðáäga Rýaa. B ŠToli ceMbẻ 
BC€ /IDYT /IPÝFTA JIÓỐT II BCeTlá HOMOTáäIOT /IDYT ĐÝTV. 
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TOMáHHI CO3/IAIOTCð1 3J€Cb 2©, B ŠTOM YIÓTHOM /IÓMG, II 
TIeH4TAIOTCH Ha CTắĐOM KOMHPIOTeP€, KOTÓPHIÏ 
TIMCẢT€JIbHWIIA KYHLJTA KOT/Á-TO ÓH€Hb JIABHÔ ÿ 3HAKÓMBIX. 

ÔToT JOM, can 1í Ta ceMbá, re Bce KPIMáT, cCÓp#Tc# 
1 MMDäTCH, HONIBJLHIOTCH B Kả?KJIOM pOMáHe TaTb#Hbl 
YcrfWmopoli. Đề rebów1 - HODMáảJIbHBIS, ?KWBPI© JIÓ/H, C 
KOTÔPBIMHM MbI BCTbeqdeMCW Ká?/IBII /eHb. lĨOŠTOMY KHTH 
'TaTb4HbI VCTWHOBOlI HHTäIOTCH ÓH€Hb JIETKÓ HT C 
Y7IOBÓJIbCTBIeM. 


B. Orpendii. 
1. Te z£BếT II paÕØÓTaeT ItcáảTeJIbHHHna TaTrbdHa 
YcrfWnopa? 


2. KaKÓÏi ceMbẻ ?KHBET TaTrbäHa Ÿ€TỨHOBaA? 


3. OTKý7a KOMIbIOTeP, Ha KOTỎÓPOM IIICáT€JIbHHIIA 
IIeHáTaeT CBOW IDOW3Be/éHW8? 


4. IloqeMý pOMáHbI TaTbÄHbl ŸCTWHOBOlI JI€TKÓ II 
IIHT€ĐÉCHO HHTÁTb? 


vpók 22 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói đủ hay không đủ cói gì 


Óa. Đo/1Ó78, IebeBe/1 Me 
ŠTOT TeKCT? 
Boaóôs.  IIapwun, O8, y MeHd 


H€ XBaTá€T BDéM€HI. 
# celiqác nó/z£©eH IOITH 


B IIKÓJV. 

Cđuua. ĐỨT#, BOT CJIOBắbb 
Tin Si SP đ. 
KOTÔPBIÏT HaM Hý?K€H. 1E IUTETT=E 
JlasáÙi KýnHMI # b, 
2 TT. LẦU” | 
Bưma. Ho oH Óq©eHb IOPOTÔOHI. ñ ni 

LẠ = HINH 

Mó;zKeT ÕbITb, HaM He lÌ hs 


XBắäTIT /ÉH@T KYIIITb ©TỎ. 


Bưwmop.  Cảmra, B ŠTOM CHODTHBHOM 
8á XBäảTHT M€CT 718 


BCex Hac? 
Cđuua. A CKÓJIbKO tG/IOBẻE ÕÝ/TeT? 
Bưmop.  demnopék 500. 
Cduua. Tózpko 500?! XpáTmr, 
KOHéWHO, 
Œ turáiire. 


1. - Táng, MbI ÕÝ/Je€M TOTÔBIITb Oðê1 ÿ TeÕñ IÓMa? 
- Ha. Xopômaa mnưên! 


A 9 meốsí xaúmu1mn tpoØ1ýkmos? 
- Wonêwno, zseđmum. Đcẽ ä y?Rẻ KYHHLIA. 


2. - Tbị peHHJI Bce 3a/IáWH? 

- Her. Emtề onHý 3aảwy He peHIHUI. 

-_A 1oqeMý? 

- IĨOTOM WTO 6 H€l H€ 2'6011.10 H€OỐYOÔW/Mbt£ 
1caóeuú. 


3. - JlaBdÏi Hoẻ/TeM B HIKỎJIY Ha TBOŠM B€/IOCHIẻel 
- Me tie xẻdmđdem Cứ KaTràTbcn Ha HÈM. fÏ ÓqeHb 
ycrá¿. 


4. - Peð4ra, HoliŠM HoryI#TbÌ Me we #eamáeơm 
1nepnéư4 ÕÓJTbTTI© 3/TATb. 
- Jlapáli nolinẻM. 
5. - HÑaK TBI /ÝMA€HITb, IONeMý OH H@ MOT BBIIIOJIHWTb 
#ry pa6óry? 
- IĨOTOMý HTO ‡J H€¿Ó H€ #601600 ỚtpmAd. 


la 


XBaTáTb (H€COđ.) - XBATÚTb (COđ.) 


y KOrÓ 

TƯ, (He) xeaTáeT /xBaTáno eró ‡ 
(He) xeáTHT /xBaTúno 

rne 


VY B⁄kroba He XBaTáeT BDéA4©€HW n1 CIÓPTa. 


BúKTODV XBốTMT C1bl ýTO ChénaTb. 
B áTol KÓMHaT© H@ XB8Tố€T A1@€CT HJ]ñ1 BC©X. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo các tình huống sau: 


1. ĐáHmTM /pY3bfl XOTắT HOHPOCWTb ÿ BaAC ỐyMáTH 718 
YPÓKa pWcoBáHWd. Đbi He MÓ?T /IATb HIM, HOTOMỸ 
WTO ÿ BaC ỐYMắTH TÓ?K©€ Ó1@Hb MắLTO. 


2. ĐaHmI IpYyT HIpHTJIaHIä€T BacC B KDY?KÓK HÔHBIX 
XYÓ?KHWKOB. Bbl XOTWT€ ÿ3HáTb, HTO ÿ HHX €CTb 7U 
PpaÕÓTbI KpYy?KKá. OHÍI TOBODST, HTO ÿ HIX ©CTb 
kaprWmbi, QìororpácbMM, Ho HeT KĐắCOK. 


3. bi BMÉCT€ CO CBOWMH p€Õ#'TaAMH ÿy?&é ac 
3aHHMdeT€Cb ĐÉTOM Ha CTa/THÓH€. OHI IĐ€JIJIATäIOT 
Đêrarb eIHmtể MHHýT 30. A BbI ÕÓJIbHIe He MÓ?K©€T€, 
TIOTOMỸÝ WTO ÿ BAC HONTH HT CELJTBI. 


4. CTảpocTra IĐÓCHT BaC BBICTYHáTb Hà DÝCCKOM Ø83bIKẻ 
Ha BÉqepe. ÔTO 718 Bac HezIễrKoe #têo. BbI 
OTEKd3bIBa€T€Cb 9TO C/IẺJIATb, IIOTOMÝ HTO ÿ BaAC MáJTIO 
C.JIOB. 


(8) Dựa vào câu hỏi gợi ý để đối thoại theo tranh. 


EomúÚ wezó (ne) +aqmndemw? 
#Ÿ O2Ó %eeó (He) ~eamdem? 
TOe weeó (He) xaqmdem? 


@® Đọc, chú ý đến ý nghĩa và cách dùng những từ được in nghiêng. 
1. - ĐỨKTOP, cMOTPU, KaKá# DyÕáHmIKa. QqeHb MÓ/IHaØ H 
KpacWBaa. HaBépHo, oHả /IÓPOTO CTÔHT? 
- TbI XÓqeIIb eẽ KYIIITb? Ÿ TeÕ4 XBáTHT /LÊH€T Ha 
ro? 


- JýMaro, To 00cmđ1no1no. 


2. - JlễHa, #ø He yCHẺJIa IpOHWTắđTb TaAKÓÏlÍ ÕOJIbHIÓÏÍ 1T 
TPÝ/HHHỦ T€KCT HO-aHTJHICKUM. Tbĩ CMÓ?K€IIb 
KÓPOTKO IIebeCKa3dTb MH€ ©TÓ TJIÁBHOe CO/IeÐ?KáHWe? 
Ti qrol PáaBe He 3Há©€ITb, HTO ñ He MOTý - ÿ MeHdđ* 
HI€ÔOCTNÍO1HO CJOB 718 ŠTOTO, 


3. - MiáJIbHHEW 1Í TÉBOHEM, /aBáÏ†T€ Đ€HIIM BOIĐÓC, KTO 
yuácTByeT B BIIKTOpWHe "lÏyTeIIÉCTBMe HO KápT€”. 
A KTO ?%©, CJIM MHÓTO Đ€ỐÁT ?©/IáeT ? 

- WonêwHo, TÓJIbKO peÕ#Ta, KOTÓPbIe ÔOCTứmO%„O 
XOpOHIÔ 3HảiOT reorpá(bto H JIÓÕØT IYT€HIẾCTBH. 


4. - Mimra, TecTr ceró/IH1, IoO-MỎÓeMV, He ÓqeHb TDỶ/IHPIỦI, 
HO H€IOHfñTHO, IOqeMý CBÉTa eró He HpOIIJI4? 

- Heyzkẻnw? OHá caMá CKa3ả/1a MH€, HTO 

CHẾ.1AJIa IIOITW BC© 3A/äHHH. 

- Ho Bcẽ TaKM, He IOJIYHfIA ÔOCTđ1O4Hoe 
®O/uecmao Đá1110B. 


5. - IĨäB€JI OTJITHHO OKÓHHHI SKOHOMIIeCKHHI 
IHCTHTýT. TbỊ 3Hä€HTb, IOHeMý ©TÓ He IDWHSJIH Hà 
pa6óry B Ty (bỨpMy? 

- HaBépHmo, 3-3a “eÔOcmđm®%q ớnwoứnd B pa6óre. 
Be/b OH COBCêM MOJIOHÓÏ GII€IIA2IHCT. 


6. - Đáng, Holi7IÊM Ha TáHHTBI. 

- He MOFÝ. fÏ /ÓJ1?&€H TOTÔBITbCð K CODeBHOBá4HHIO HO 
IIäXMaTaM B ỐÝ71yHIeM Méc1ne. 
- Hy, HoliIŠM, OTIOXHÝTb Há/o. BeJ7b ÿy TeÕñ BĐẻMđ 8 
Ôocmứmwe - Tiêbrli Mẻc8—It BIepe/Hl 


ï. - OuIếP, MOđ MắMa C©ẴTÓ/Hñ H© Óq€Hb /IOBÓJIbHA MHOÏI. 
- lloqeMý, écJI He ceKĐéT? 
- # He HO/JIYHfI XOĐÓHIYIO OTMÉTKY HO JIITebaTýpe. 
- OITb II8-8a H€ÕOJIBIHHTX H€ÔOCTđT%O6 B 

coqunẻnwm. IlpáB/7ta? 

'TónHo. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


(ĐA. Đọc hiểu, chú ý cách dùng của động từ "vcraBáTb - ycTáTb". 
1. - Cámra, TbI TaK MHÓFO ĐaÕÓTaeHTb. OT/IOXHI 
HÉCKOJIbKO MUHT. Pả3B© ThỊ H€ ‡/CTmdểtb? 
- Her, eHtể He ?/cmd1. 
2. - Buebá TbI ỐbUI Ha 2KCKÝPCHH? 
- Ha. 
- Hy  KaK? 
- JĩnTrebécHo ÕØbIo. Ho # ÓqeHb ‡/C1đ2t € T1OĐÓTM, 
HOTOMý wTO 3/1 10 qacóB Ha aBTÓØyce. 
3. - BỨTH, IpWIXOHIỨ KO MH€ HÓCJe ÿyÐpÓKAl 


- XOpOHIÔ, # HPW/Iý, éCJIH He /CmđHg. 


4. - ĐỨKTOP, HaM He Hả/IO TaK ỐBICTPO I/ITH. 


A 1oqeMý? 


- 3HáeIIIb, BIebe/I ÕoJIbHTảØ /OĐỎFA, cKÓPO 
1CmHe,. 


5. - 'TbI y?KẺ C/IêJ1aJIa BC /IOMdHTIHHe 3a/14HHØ8? 


- Ha. TaK MHÓTO 3a/IÄHMÙi! ÏÏ 8 ‡/Cmđ⁄+ OT HHIX. 


B. Hãy điển vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


YCTaBáTb (eCOđ.) YcTáTb (cođ.) 
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@ Dựa vào những từ đã biết để đoán nghĩa từ mới được ¡n nghiêng. 


1. 


- Peð4ra, IoaHaKÓMbTecb, 5To lĨaráIa. 
- Tbị ro, RáTø, Mbi c HaT4HIef ABHÓ y?Kê IPYSb4. 
_ Hey;zkẻm?l A TH€ BbI 110011/2/C1/.L1LC+? 


- B Mockbẻ. 


. = BWKTOp, re H KOT/lá TbÌ 0OÔp4/2c.acas c Hán? 


- # noÔp2©etca c neïi B HIIKỎJIE B IĐÔHIJIOM TO/IÝ. 


- 'TbI JÓỐMIIb KyHáTbcf# B peKê? 

- Jla. ro wnTepécno. 

- IloliI6M KynáTbcal 

- #ab, HTO ÿy MeHdđd celiqdc HeT KỤHứbHO02O 
1OCTN1Ó.Md.. 


- TbI ỐbII B CÓNH? 

- Ha, ỐbII. A To? 

- ToBopáT, To MÓPe B CÓHH T€HJIO€. A TbỊ TAM 
x£ynáJcg? 


- Ha. Ho Me He HDáBITCð, HTO TAM JIÊTOM Hà I2187&@ 
BC€T/á CJITIIKOM MHÓTO 1/1Lđ/Lb1Ođ, 


@ "Truyền đạt nội dung các câu nói sau bằng cách thay thế phần được 
gạch dưới. 


1. 


3MMÓÏi MbI ØÉTaJIH Hà KOHbKáX WJIH XO/JIJUJIH Hà 
JIBIEaX. 


. TÓJbKO HOTÓM OH ÿ3HáJI, 1TO ÓKOJIO €TÓ TÓM CTĐÓØT 


CTÁHTIO M€TĐÓ. 


. Buepá 6bUI Mopỏa. LHI6 ðo¿IbIIÓïi CHeT. 
. TeÓ/TOFW TOb8NÓ HOð/IaTO/APWJIM MáJIbHWKA 3ã 


HÓMOHIb. 


. HaKoHẻIt BÍ HOCTVHULI B HIKÓUTY. 
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tiurál.. 


CMÉ/JIBI4 HHEIWTA 


HmKfra pO/WLICH B MãJI€HbKOÏÍ ©ÐéBHe Ha /IAJEKOM 


Cẻnpepe. Eró oréII  MaTb paÕÓTa/IW Ha 3aBó/te. Rorná HwKfrre 
ÕbIJIO BÓCeMb JI€T, OH HOCTYIHWJI B HIKÓJTY. IIIKÓJa ỐbITẢ B 
TÓPO/I©, HIOSTOMY MáJIbHWE ?WLJT 7IAJIeKÓ OT ©TÓ /IÓMA, B HIKÓLI€. 
OH OTJIWWHO VHWJIC, MHÓTO HWTảJI, JTIOỐWJI CHOPT. 


Ha KaHIKY2TbI HHKWTa BC€T/Iâ HIpH€3?4JI 1OMÓÏI, B CBOIO 
POHWIO nepẻBH1Đ. PÄ/JOM € ©TÓ /JÓMOM - ỐOJIbH1äØ# ĐeKd, Ha 
Õeperý KOTÓPOlI JIÊTOM BCeT/ä MHÓTO KYI18JIbHTKOB. HWKWTaA 
ÓqeHb JIOỐWJI KyHáTbc#t B Heïii. ‹3IMÓÏH OH ỐêraJI Ha KOHbKádX 
WJIM XO/JỨLI Hà JIBI2KAX. 


OTHả?K/BI B 3UMHI KAHWKYUJIBI, KOT/td HHKÍTa HpHXaJI 
B /JI€ĐÉBHIO, OH ÿSHả/JI, WTO ÓKOJIO ©TÓ /TÓMA T€ÓJIOFH ĐAÕÓT8IOT. 
MáJbHfIE HIO3HaKÓMHLTCØf 1Í HOJIDV?RWJICH c HHMH. B ŠTO BĐÉM# 
HMKỨTa yHLICH y2 B CẰ/IbMÓM KJTắäCC©. 


Teó/Ior1 DaccKả3bIBaJM Má2JIbH1tKY O IaJIE6Koll MockKbẻ, 
OỐ 1IX W—ITepécHoli  TpÝ/THoÏi paÕÓTe, a MáJIbHHWK 
PpACCKá8bIBB7I IM ö CBOeli ywE6e, O CBOWX JIPYVSbä4X 1 OÕ 
IIHTeĐÉCHbIX KHHTAX, KOTÓPBIe OH IĐOHHWTảT. 


OpnHá?KnbI HawaIäcb MeTé.Ib. B€IO HOWb ỐBIJI GÍJTbHPII 
BÉT€P II HIEJI ÕOJIbHIÔÏ† CHeT. CHeT 88CbIH87I H MáJIeHbKMÙE IOM, 
TH ?KILIW TeÓJIOTH. Pá/MO He pa6ØÓTao. ÏeÖJTOTW XOTJH 
BBITH Ha Ÿ2IHIHTY, HO H€ CMOTJII OTKPBITb /IBePb. Becb /IeHb 
OHHW ỐbIJIM B /IÓMHEe. TaM y?Ké H€ XBATLIO BÓ3/AyXa. LĨM CTảJIO 
TPÝ/NEO /BHHaTb. OHf ÓqeHb ycráJ. B ŠTo BĐÊM# T€ÓJTIOTH 
YCJIBITTAJIM € ÝJIMHBbI KĐHMK: 


- Tne Bbl? Bbi ?KIBbl? 


V)028) 


HếcKOJIbKO WACÓB MáJIbHWEK OTKáHbIBaM IÓMHMEK. HaKOHÉII 


MÓ?HO ỐbIIO OTKPBITb /IBPb. J]ÓJITO 1 rODNHÓ ố2TarO7IApWJIM 
T€ÓJIOTW CBOeTÓ MảJI€HbKOTO /IĐÿTa 3a HÓMOIIb. R4? 


HaIIHCáJI MáJIbHWEY CBOÏ† á/TĐ€C, II Kả?K/TBI HĐHTJIACWJI €TÓ K 


ce6ẻ B rócTw B MockbBý. IĨ HUKWTa 3Hau, 1TO /ĐÝ?KÕõa C 


T€Ó/IOTAMH He KÔHWHWLIACb. OHá TÓJIbKO HaqWiHáeTrca. [Ĩ Bcrpẻda 
bB MockbBẻ BHepe/M. 


®) Hai TIP4BHMJIbHHII OTBÉT II tuoếrling th " 


1.Tne HwKfra po/Mtcq ? 


a. 


6. 
B. 


P xaẽKoïi nepẻBHe ma Cépepe. 
P MáieHbEoli nebẻBHe Ha /aJEKoM CéBepe 
P 6ozbHmÓïi nebẻBHe Ha /aJIEKOM CéBepe. 


2. Tne pa6ÓTaJ1M eró po/ITe.T? 


a. 


6. 
B. 


P mrKóze. 
Ha aaBóne. 
P xepénpne. 


3. CKÓJIbKO ©MỸ ỐBIJIO JIT, KOT/Iả OH HOCTYHHLI B 


TIKÓJIY? 
a, 


6. 
B. 


EMỸ ÕbIJIO BÓCeMb /IeT. 
EMỸ ÕBIIO CeMb JIeT. 
EMỸ ÕbIJIO /ÉC#Tb JI€T. 


4. CKÓJIbKO ©MÝ ỐBIJIO JIẾT, KOFJIẳ OH HO/TĐY?EHLICH G 
Teó/IOraMW? 


a. 


6. 
B. 


EMý Õblo 15 .eT. 
EMý ðblo l6 z1er. 
EMý ÕbIo 14 2eT. 


5. IĨoWeMý Tr€ÓJIOTW H€ MOTJIT OTKĐPITb /IBGPb? 


a. 


OTOMÝ WTO ỐbLI CỨJIbHĐIl BÉT€P. 


OTOMỸ WTO HIEJI ÕOJIbHIÓÏ CHeT. 


6. 
B 


OTOMỸ WTO CHeT 3ACbIHaJI BeCb IIX /IÔMHK, 


6. IĨoqeMý TeÓ/IOTW ÓqeHb yCTáJIH? 


a. IĨOTOM HTO OHW ÕOĐÓJIMCb €C M€TẺ.IbIO. 


6. IĨoToMý WTO OHW ỐbUIH B /JÔMHKe, B KOTÓDOM 
H€ XBATIO BÓ37yXa. 


B. IĨOTOMỸ HTO B€Cb /IVHb OHÍ ÕOĐÓJTMCb C 


M€TẺ/IbIO, B /JÓMIIK© H€ XBATLIO BÓ3/TÿXa. 


OTBéTb Ha BOIĐÓCPI 


1. IoqeMý HHKWTa /ÓJK€H ỐBIJI ?€WTb B IIKÓJI€? 


TO OH JIOỐWI C/lÊJ1aTb 3MMÓÏ† B CBOẻÏÍ pOHÓÏ 
epébBHe? 


k°| 
hị 
3. Tê OH IIO3HaAKÓMILJICH II HO/IDY?KULICH C TeÓJIOFAMH? 
TĨTO CJIYHHUIOCb € T€ÓJTOTaAMH O/Hả?/bI HÓNbIO? 
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5. ITO G/IÉJ1AJI MắJIbWHWK, TÓỐbI CIACTH TeÓJIOTOB? 


U A, Đọc và chú ý đến cách dùng những từ được in nghiêng. 


1. - ÑÓj1g, TbI HHKOT/Iá H© OII43/TbIBAeHTb Ha YĐÓK. 
TĨHT€ĐÉCHO 3HaATb, KaKÍM BỨU/IOM TpáHCHOPTA TBI 
TLÓ/Lb31J@ULbCzL? 


- Merpó. ro cảMPHi ÿy/ÓÕHBIl BH/I TpĐắHCHOPTA. A THỊ? 


- f nÓ/b31J1OCb aBTÓÕYCOM, TIOTOMỸ WTO MBI ?HBSM 
H©/IAJIeKÓ OT IIKÓUTBI. 


2. - Moli nána cKa3á/I, HTO TẺXHIIKA ÿ?RẺ BOHIJId B 
K4?KJY1O CeMĐ1Ô. 


- Ha, nóMa He TÓJIbKO ĐO/HTT€JTH, HO H WIX /LÊTH 
TUÓ/tb31/1OTC3. TỊDOJLÝKTaAMI COBDeMHHOÏÍ TeXHOJIÓTMH: 
KOMIPIOTePOM, CTHĐáJIbHOÏ[ MaHTWHOÙI, DA3JIWHHbIMH 
ĐUIeITDICKILIMIL HIDHÕÓDAMM. 


3. - T718, TbÌ HÓMHHWIIb HảHTÿ CTäDY!O VHÍT€JIbHHIV 
Mapfrto IIBáHoBHy? 
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- ÑaK ?© H€ HÓMHHTbÌ OHả /IABHÓ VHIJIẢ Hà HỆHCEIO, HO 
MBI BC©T/á HÓMHMM II JIÓÕHM €ẽ. 

- Jla, oHả Bcerná Óó3emeca ÕoJIbHIÔÏ† JIOỐÓBBIO II 
YBA?KÊHH€M ÿ CBOI1X ÿW€HIKỎB. 


4 - Hóa, cKa?KH, KOT/lâ HaHHETC# KIHHOCbecTHBảJTb? 

- Ha cJé7y!omeli nenézre. ŸzKê IpHXaJH MHÓTO 
APTCTOB, D€2K&IHCCEDOB II CHIGHADUCTOB 113 Dá3HbIX 
CTPaH. 

- # c HeTepDIIHIIeM ?J1ÿ OTKPPITUMe© (becTHBádJI1. Xoqý 
CMOTĐÉTb (ĐỨJIbMBI, KOTÓPBI© TtỚ/tb34/101nC3 THĐÓROÙ 
TIOIYJIäĐHOCTBIO B Me. 

- Á ñ XOHÝ BCTpeHáTbCH €C aKTEDaMH HH a8KTĐHCAMM, 
KOTÓPBI© THỚ/tb34/!OTCSL MUOBOÏI J3BÉCTHOCTBIO II 


TIOJTYWắTb OT HHX aBTÓTpACbbL. 


. HaHMIHW HýzKHble cJIOBả. 


HÓJIb3OBATbc# | BOCHÓJIb3OBATbcg 
(Hecoe.) (coa.) 
bi HÓJIb3yfOQb_ | __..... 
:._n  -.-A“......T1 . 
ð/ ĐH. | suy | — — 3ö t8 
A55... BOCHÓ/Ib8ÿy©eMCã 
WSHỐC - — —- |: — gui (| = - Sựv 5) 
QC - —— | - — xung —_ | —- -Wuywi 


(Ô]| A. thuráii. 
XBATÁET JI CBOBÓTHOTO BPÉMEHH 


Ð ra3ÉTax I1 #4VÐHả/IAaX HắCTO TIIHTYT, 1TO MHÓTHe 
MO/IO/IEI© JIÓ/IMH H© ÿMÉIOT DâIIIOHáJIBHO HÓJIb3OBaTbC# 
CBOỐÓTHPbIM BĐỀM€HeM, He ÿMÊIOT IĐOBO/ITTb ©TÓ € HÓ2Ib8Oli 
7018 CeÕá‹ 1I 1J18 ÓÕIHIecTBa. 
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TĨocMÓTPMM, KTO K8K IĐOBÓ/IHT CBOÕÓ/THO€ BDĐÊMf# 1 KAK JIKÓ/IH 
7ÝM8IOT GOỐ ŠTOM Bá?KHOM BOHPÓCe. 


1. VweHk Ôecámno¿o uúccœ 


"Ý MeHi 11 ÿ MOWIX /DYVS€H CBOÕÓ/HOTO BĐẻM€HI MảJO. C 
8.30 no 2 wacóg /IHñ - aaHfTWN B HIKÓJe. LĨÓcJe ÿYĐÓROB ÿ Hac 
OỐbIHHO ©IT6 KaKW©-HHỐY/7Ib /leJá. J|OMÓÏI IpHXÓHMM B 430 - 
5 wacón. Hac ry2Io, a HOTÓM 1o 9 -10 qacôỏB Béqepa /IẺJ1a1o 
YPÓKM. Ha aKTHBHPLII ÓT/IbIX BDẻM€HI He xBaTdeT. lĨo9TOMY B 
CBOÕÓ/IHBI€ ACbI MbI MÓ?£©M TÓJIbKO IIOTH B KHHÓ II 
TIOCJIÿIHIATb MỸSBIKY. A BO BDỀMØ KAHWKYJI MBI XÓ/IM B 
TOXÓJ, 3/IM B JIOM ÓTJBIXa, 3aHHMáä€MCfØ CHÓPTOM.” 


2. Cmu0énmm 


"Jin qeIOBÉKaA, KOTÓPBII HÉM-HHỐY/b ÿBJI€Kä©TCH, HT 
TIPOỐ/IÉMPI, KaK IĐOBeCTE cCBOØÓnHoe BpẻMaA. Mbi c pY8bf#MH 
YBJIeKád©eMC TYDỨ3MOM, HOŠTOMY BC© BbIXO/IHEI€ HH ÿ HaC 
4HfTHI. COBÉTVIO BC€M TAK 2© IHTeĐÉCHO HPOBO/ITTb CBOE 


cBo6ØÓnHoe BbẻMäl 
5. OrBeudii. 


1. CKÓ2JIbKO BDÊM€HIT yH€HHKU HaXỎ/ITCH B HIKÓJIE 
Ká?/TBI /€Hb? 


2. ÑaK TbI /IÿMA€IIb, MHỎTO JI 3AHHMdIOTCH VH€HIKH B 
IHIKÓJI€ 11 T1ÓMA? 


3. IIDÁBIUTbHO JIH, HTO ÿVH€HHKUE 33HUMáIOTCH CHÓPTOM 
TÓJIbKO BO BĐỀMñ KAHfIKY2T? 


3 llebeBenft MHÉHIWe cTy/LÊHTa O CBOÕÓ/IHOM BĐGMÉHI. 


HanwIHf MáJeHbKoe coqwHéHwe Ha rTẻMy: "MoŠ cBoÕó/Hoe 
BpM8”. 
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vpók 23 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói nhốn mạnh 


Mua. CepEzKa, ä BÍ?KY, WTO TPI HT 
Arẽmra Õ/TaKWe /PpV8bdñl H 
BbI BCeTá BMÉCTe. 

Cepẽzed. 7a, ÿ Hac OHÓ 1 TO ?$© 
YBJICHHH©, O/H  T€ 2£© 
aa6ÐóTbI. MbI yBJIekáeMCg 
cbyT6ÓJIOM II JIÓÔMM MỸÝSPIRY. 


Bdđas. Áng, nýMano, ro y TeÕá 
He MHỎITO JIPY3SéÏI. 

Ấm... IĨoqeMý Tbl TaK /TÝMaeIIb? 

Bd.+s. IIpôcTo K nreÐẻ Bcẽ BpẻM# 
TIPMXÓ/IMT OJ1H 1L TOT ?$© 
TIäp€Hb. 


Mđuud. THỨma, Ha KaKÝ1O TÊMY TPỊ HHTHIETIb CONHHHWe? 
Hưuna.  O cuácrbe qeoBéKa. 

Mđuud. fïÏ Tz£e twHTý Hà 2y TM. 

Hưng. TĨnTebpécHo, qTO ÿ Hac OIHả II Ta 2© TM. 


OH w TOT ‹{@ denoBéK (T@KCT,.. .) 
s” OjqHá H Ta »K@ KHÚTa (néBowka,.. 

OnHóÓ H TO xe 6nóno (MécTO,.. .) 

OjnHH w Te 3£@ nécH: (ydeHMKÚ,.. .) 


Y HaC OHó 1 T8 7@ TÉMa COUWIHẾHMñ. 
Mbi #KMBÊM B O IHỚAA 1 TOA4 3© HÓMG. 
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Œ tiuráiire. 


1. - ĐóBa, O HIẾM TbI /ÝMA€IIb, KOFIá BO3BDAHIä€HTbCW B 
CTäPV1O HIKÓJTY? 

O K/IắCC€, T/I© MbI VMIJIWCb. íÏ ©IIE HÓMHIO, 1TO TOFHả 
TbI BCeT/lẳ CH/IêJ1a Ha OÔHÓ.M 1 TOJM 2C6 MÊCTG ÿ OKHả. 


2. - CepẽzKa, He ryzI#li, cW/I ÓMa 1 HH VĐÓK. 
ẢAHH, HIOWeMý TbI BCẽ BĐÊMØ HIOBTODf€IIIb OÔHÍ 1 Tne 
2© C/O@d. Tbl H© B/IHTb, WTO ñ /IẾJTA!O ÿIIDA?KHêHUH. 


3. - Ma, WTO TbI HHTáeHIb? 
- Powán "BolHả W1 MMHp”. 
TPáaBe BCIO H©/IẺJIO TbỊ HHTä€IIb OÔHƒ 1 THỊJ 2C6 KHIITV? 


4. - CáHTa, WTO TbI /IêJaeIIb c ýTpa? 

llebeBO;zKý TÉKCTPI. 

- TeBẻ He CKÝHHO B€Cb /IVHb 3AHHMäTbCH OÔH4ÍJM 1 Tre 
2ice ÊJIOM? 

- 3Há€IIb, ÿ MeHđ Dá3HbIe TÉKCTbI, a H© OÔH/Í tú Tre 216. 


5. - AHTÓH, Tbi MÓ?£€IIIb CKA3á4Tb HTÓ-HHỐY/Ib HIHTebéCHOe€ O 
ĐứKTrope? 
- ÖH BCer/ld HIOKYVHđJI OÔH1Í Tre 2iC© TỊBSTBI OÔHỚI tú 
1noñ. 2ce nÊBO%Ke. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để hoàn thiện các đoạn đối thoại 
dưới đây. Bảng tra cứu sẽ giúp em. 
SỐ TỪ OJJ1H, O/IHÁ, OJHƠ, O/IHỨ Ở CÁC CÁCH 
SỐ ÍT SỐ NHIÊU 
Giống đực | Giống trung Giống cái Cả 3 giống 

Cách I O/ÚH O/4HÓ O/Há OH/ 
Cách 2 OHOFTóÓ OaHó# OAHX 
Cách 3 OAHOMý OAaHó# Oä4H1AA 
Cách 4 OZH / oaHoró |_ oaHó OHý OAHú / OAHúX 
Cách 5 OHAA OHóI O4HAH 
Cách 6 (o6) oaHÓw (o6) oaHóú (o6) oaHúx 
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1. - lHếTø, TbI aHáeHIb, ceróHa IIleBqéHKO... 
- CepẽzKa, TbI BCẻ BĐẻMđ TOBOPWITb GỐ..... 


cbyTốorfcre. 
2. - Ö218, KaK TbI HĐO€3?Käd€IIb B HIKÓJTY? 
- Ñ Bcernd 3?Ky HO..... 1OpÓre, qépea 


ỐOTaHWWeCKHÏ† ca/. 
3. - BỨKTOP, TbI BCẺẻ BĐÉMØ HTĐá€IIb B HIáXMATBIC..... 
- Ja, OH y Hac JIýHITIMỦ HIaXMATCT. 


4. - HaTráHra, Bqebá # BỨ/IeJa TeÕi Ha BOK3á/Ie. ROTÓ TĐI 
‹a.rá? 
- 'TbI zKe 3HáảeIIb, WTO ä BCer/lá ?KJJÿ...... npŸra 
ra llereb6ýpra. 
5. - ÑÓJ1#, ä BỨKY, HTO ÿ TeÕ1, KaK ÿ MOeTÓ ỐpáTa..... 


TICKW ĐÝCCKWX HÉC€H. 
- Jla, MbI BMÉCT€ YyWHLIMCb B POCCWH 1 1X HPWBGSJ. 


® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nói dưới đây: 


1. AHTpÊÏ yfLICH ÿ yHITT€JIH MATeMáTHEUM, ÿ ROTÓPOTO 
YHLIACb 11 eTÓ cecTpả. 

2. Bán Mewqráder cTraTb qburpWcrkoli. Ÿ lĨaTáHH TaKáøØ 
?<©e MewTá, 

3. Ð npómioe BocKpecẻnbe PoJIÓ/8 H/J1äBAJT B ŠTOM Ó3€pe. 
Ð ŠTo BOCKpeCẻHbe OH TÓ?K© IJIÂBA€T B HỆM. 

4. AHTÓH JIÓỐWT IOCbẻCCHIO HĐOTDAMMICTa, KOTÓPV1O 
JIÓỐHT 1 eró ÕpaT Ceprẻli. 

5. llắna Bcẽ BpbẻM# OÕễ/laeT B 5TOM pecTropảdne. OH 
HHKOTnd H€ XÓ/HIT Ha OÕêJ B /IĐYTÓÏT pecTopáH. 


® Đọc hiểu, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của từ được in nghiêng. 


1. - Ÿ mac B HIKÓJe paÕÓTa!oT Dả3HbIe KDY?KEU. LĨ 
3Há€IIIb, CắMBIÏÍ IISBÉCTHBIỦI 13 HIIX KĐYV?RÓK 


"Ey.IuHápU". 
- RynHHắäpwus#? TaM ýqaTc# TOTÔBITb. HHqeró 
OCÓĐEHHOTO He BIIV. 
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- OHáKO ©TÔ SHáIOT, O HẺM TOBODST. OH H3BÉCT€H. 


- MÓz£eT ỐbITb, HOTOMÝ WTO B HẺM 3AHHMäIOTCf OÔH 
Ôé&O⁄#. 


- HeT, HaoØopÓT, ÿ Hac B ŠTOM KĐY?KÊ OÔHÍ JM/1b%%U. 
ĐOT N€M OH IISBÉCT€H. 

- Hey?KéJM B HáIIe BDẻM#1 /TÊBOHKM ÕÓJIbIIe He 
IHT€D€CVIOTCđ HDUTOTOBJIÉHIEM TIHTW? Ì 

- CepẽzKa, KaKád 5TO ÿ TeÕñ KHÍ?EKA B DYyKáX? 

- aqŠTHa1. 

- Tpoä? IĨocMOTĐpÊTb MÓ?KHO? 

- HeT, To aaqẽTHañ KHI?£Ka A.IWCbI. lĨOCMOTĐH, KaKdØ 

OTIWdHWTIAI 

- Ha. Ÿ Heẽ B 3aqÊTHOÏi KHI?KK€ OÔH1Í IHTEĐEU. A ÿ 

TeÕñ KaKÍ€ OTMÉTKW? 

- Ý MeHi? CeHb ?K£aJIb, HTO ÿ MeHđ“ OÔH TĐÓ[KM. 


3. - Jpyabäủ, MbI ceÏitáắc HaXÓ/IMCS B O/HÓM M3 CắMBIX 
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ÕOJIbIHIWX 3aIOBHHKOB CTĐAHHI. 

lĨpáBa, WTO 3/IeCb MÓ?KHO BCTĐÉTHITb THTĐOB? 

- Ha, 5TO OÔH-eÔ1ÍHCT\6€HHbLl 3AHOBÉTHWMK ÿ Hac B 

CTPAHẺ, T/I© ?KHBVT THTPBI. 

- IĨ HHKTÓ 3/I€Cb H€ ?€HBET? 

- Ja HeT. IIOlÏ/IÊM 1 # HIOKA?Sÿ BAM /IOM JIeCHWIKä. 

- ĐTO, HaBÉĐHO, OÖ1ÍH-@Ô1ÍHCT6CHHbUĂ JTOM 37€Cb. 

- /la, B ŠTOM JIeCý 9TO OÔHÓ-eÖ1C6€HHO€ MỆCTO, TJỊC MBI 
celiqdc MÓ?S€M TIOCH/IÊTb, HOTOBOPWTb O THFĐAX. 


- Táng, HoqeMý TaK MHÓTO peÕäT C©TÓ/IHØ XOTT BỨIETb 
ĐứKTropa? 

- 3Há€HTb, OH ÿy Hac B HIKÓJIe OÔH-eÔHCmäeHHbLl 
MắJIbWMKE, KOTỎPBIÏT 3Há€T BbeTHảMCKHỦ 83BTK. lĨO9TOMYV 
K4?K/IHH pa3, KOTả HOJIyqáeTcø—t HónTa 3 BbeTHảMa, 
©TÓ WIHTYT, HĐÓCWT HOMÔMP. 

- Ilon#rHo. HaBÉépHO, # OÔH-©Ô1ÍHCT6đHHđ3 B THKÔJTG 
ĐÝCCKađ HIKÓJIbHMIA, KOTÓPaAØ#1 Da3TOBádbWBaer c 
Bb€THảMCKIIM /IĐÝTOM TIO IIHT€ĐHTY Ha DÝCCKOM 
ñ8ÐIKẺ. 


® Đọc 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


hiểu, ghi nhớ thêm các cách dùng của động từ "nézraTb". 
ẢHg, TbI JIÓỐMIIb cTWHXI BcêHWHA? 

Ha. Hê;zkHaa KpacWBa#— pÿýccKa# HpIpỏJa Ôéadem ezó 
TOmO.M. 

Hfa, TbI sHắeIIb Ty HaAĐÓ/HV1O HÉCHIO? 

HaK ;Ke He sHả!ol ÏÏMeHHO Ta JIIĐWdeCKad HéẻcH# 
Ôéem wO1Ó cecrmpJj u3eécmoú neeúueú. 

EaK xopoImól JÏJozKJb HOIHTEJI. 

Ha, 1O?£pb OéqeTn 8Ó3Ô1/%' tCTWbL/M 1 C6É2/CU/M. 


HaráHra, TbI 3HáeIIb, KaK ĐÝCCKHe IblÓT dali? 
S3Hảto. PÝCCKH HbIOT HẼĐHPII HAÖÍ € JIIMÓHOM H 
cảxapoM. 

7Jla, nMMÓH Ôé0đơm 4Œ. K‡JCHẾC tí TDU2ý1HGồ. 
Tĩro ThI øéJ1aemrb, Bópa? Ÿ£paImrảerb €JIKy? 


Jla, xoqý cÔéŒ1b C601Ó KÓJWHGT"1/ Ðaceee Hễpe 
HóBbIM TÔ/OM. 


® Em có nhớ cách dùng giới từ "„a” cách 2 đã học không? 
Các nhiệm vụ dưới đây sẽ giúp em ôn lại. 


A. Hnrảiire. 


1. 


- MáMa, KTO HIpHÉXaJI K HaM B TÔCTH? 

- Hãng AHTÓH. 

- OTKÝ7a OH IpHẻxa? 

- Ma Mocx&í. 

- HíỨna, TbI 3Há€IIb, KAKU© HIKỎJIbHIHKW BBICTVHđẢJH 
Buepá Ha Béqepe? 

- PeÕñra 3 cocéÖÔH@l tuKÓAbt. 


- ÑáTñØ, KaKfe ÿ TeÕiñ KDACWBbIe HB€TbIl ÏĨ3 WeTÓ IWIX 
cnê.a1w? 
- Ma uuêa%d. 
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Mmra, cKÓpO ÿ Hac B TÓPpO/Ie ÕÝ/€T BbÏCTaBKa 

KADTỨH MOJIO/IBIX XY/1Ô?KHHKOB. 

OTKÝHa TbI ŠTO 3Häả©HTb? 

J3 pekAd.M“Ol, Q01, 

5. - MáMa, IOWeMý TbI DeHIWJIa CTaTb ÿyHIT€JIbHHIel? 
- TpýnHo cKasáTb. MỎzK€T ỐbITb, 3 /1?OỐ61 K /ÊTHM. 


5. ro TbI CKá?K©IHIb, ÉCJTH: 


1. Ha cbecTWIBdJI6 BbICTYHAIOT AÐTCTbI, KOTÓPBI© ?KHBVT 
BO B/Ia7MBOCTÓKe. 

2. TBoli 1pyTr He 3Hä€T, HOHeMV CHHTäIOT KHÍTYV 
JIŸHHIWM JIĐVTOM W€JIOBÉKA. 

3. ánh ron 20 Hoabä# TbI BC€T/LẢ HIĐMHỎCWIIb CBOUM 
YHHT€JIEM HB€TBI, IOTOMV WTO TĐI WIX JIOỐHHIb II 
YBA?KáeITb. 


4. Ha bbicraBKe TeÕẻ HDảBWTCH KDaACcWBad Bả3a, a TÓNHO 
H€ 3HáeIIb, ŠTO KáảM€HHaäØ II ÕĐÓH3OBaAf Bảäa. 


® A. 1lpowwráli  IepeBe/I. 


1. Ð nacTroimee BbẻM# MHÓTO JIO/IÊÏ† I3VHdẢIOT 
IIHOCTĐpđHHHI© Ø13bIKU: OỞHÍ W3ÿáIOT aHTJIICKHÙ 
HBSÐIK, ÔPJ2e - ĐÝCCKIỦI, Trpémw - apäÐcKMII, 

2. Ÿ PỨKTopa TPH CeCTPbl: OÔHđ - ÿTT€JIbHHIIA, 
Ôpzúaz - Bpaw, a Tpéms - paÐÓwHi. 

3. Ð KJIýỐ© MHỎFO JIO/IÊM: OÔH1Í HHTäIOT KHƯTM HE Ta8ÉTBI, 
Ôpztíe CMÓTĐRT T€JIeBISOP. 

B. Dùng cách nói trên để điển vào chỗ chấm dạng cần thiết của 

"O/ĂH..., HDYVTÓM..., TĐÊTHH...". 


1. Ÿ Hac B K/Iáắcce peÕ#Ta 3aHHMáảIOTCf# Dá3HbIMIW 
BỨ/AMH CHÓPTA....... - QyT6ÓJoM,..... - 6ềroM, a 
". - TẺHHHCOM. 
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2. Ð ŠTOM /IÔM€ TPM ÕOJTBIIWX OKHả,..... CMÓTPMT Ha 
lẾE v3 vay - Ha BOCTỎR M..... - Ha CÉB@P. 

3. H HaM B HIKÓJIY HpItÈXaJI DÝCCKHÙ IMcáTeIb. PeÕäTa 
MHỎFO ©TÔ CHpảHIWBaJM. ÏÏ OH BHadqd.Te pa3TOBáPUWBAJI 
 ưàn gia ,8 HOTÔMCG..... 


AE YuITTb CEBđ 
TIo HI. JIlujuuúw 


#l xowý paccKasáTb, KaK #4 yqHcd. Mó¿KeT ỐbITb, BAM 
ÕØŸpneT IHTebẻCHO ÿy83HáTb OÕ ŠTOM. 

YpóK B yqêÕHWKe - 5To acTb ỐOJTbIHÓH HaýKU. LĨ Bcer/td 
IIHT€ĐÉCHO HIITÁTb KHITW, KOTÓPbIe 3HaKÓMAT TeÕñ ©€ ÕOJIbBIHIỎÏ 
Ha WKOlI. 

1Inornả peÕ#ra ÿqaT YĐÓKW, HTÓỐBI HOJIYHITTb XOĐỎHIY1O 
OTMTKY. ÏÏ HHTÁIOT OHIE TÓJIbKO ÿHÉỐHWEH, HO 9TO ÓNI@Hb 
MáTO. 

Ð HmIKÓJe Ha ÿyĐÓKe ñ CJIÝHT1AJI pacCKá3 VHHTT€JIS, HOTÔM 
HÓMa HHTáJI VHÉỐHHK H IDYTÚ€ KHITH. fÏ CaM XOTẺJI ÿy3HáTb 
NTÓ-TO ©IHIE. VHITbCf - SHảHNHT "yHHTb ceÕ#". LĨ KHITH ÓqeHb 
TIOMOTä.IWH MHe. 

Ÿ Ká?/OTO €JIOBéKA HOJI2KHÓ ỐĐITb JIOỐWMOe /IêJO. Ÿ Bcex 
MOWX PS ỐbIJO TaKÓe JIOỐWMOe /IêJ71O. OJIÚH JIOỐILI 
2HTJIIĂïCKHÙI #8BIK , 1DYyTÓÏ - reorpá(bWto , TĐẺTHi ÓqdeHb 
JIOỐWLI JiTebaTýpy. CHadáJa # HOJTIOỐWLT JIITebATVĐV. 
JlurepaTýpa ýHWT eJIOBÉKA IOHHMắTb ?€HSHb, ỐbITb HÉCTHbIM 
1 IÓÔĐĐIM. fÏ He JIOỐWJI MaTeMäTHRY, HO ñ HảNaJI HHTắTb 
KHHTH O MaTeMá4THIK€ II HỎHĐUI, 1TO 2TO ÓJ€Hb HHT€ĐbẻCHaØ 
HaýKa. TOr/tả # CTAJI 3AHHMắÁTbCfØ CAM - MHÓTO HHTảJI, DeHTảJT 
aanáwH, 7ÝMa1I. LĨ # HOJIOỐWI MaTeMdTWIKY. 

Đce MbI MHỎTO HHTáJTH,  HOTÓM ĐACCKä3BIBAJM /IDYSb#M O 
TOM, HTO HĐONHTäJM. LĨ3 ŠTWX DACCKä3OB MBI ÿ3HảJTH MHÓTO 
HÓBOTO. 
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@ 


TWCJIM GJIOBÉKE MHÓTO 3Há€T, ©MỸ ,tHTepécno ?KMTb. LÏ 8 
XONÝ CKa3ắTb BaM: HH[†T€ CáMble HÓBbIe 3HáHWI| 


1ĩocTráBb "‹v 


1IpáBHzrbmo (1a L]) f1m HeIpdBWTbHO (HeT [])? 


Bepfre 1IX I3 KHI Jléafire CBOIÓ 34H3Hb 1inrepécnoiil 


1. HHWTH Óq@Hb HIOMOTäJIH 4BTODY VWHTbGCA. 


7a 


HT 


2. ẢBTOP He XÓqeT DacCKa3áTb, KaK OH VHULJICS. 


7a 


HT 


3. Ð nKó7e ảBTOP CJIÝHT1A7I ĐACCKdä3 ÿHIT€JIS, HOTÓM /ÓMa 
NHTảJI yH€ÔHMKEW. HO OH HHKOTNẳ H€ HITẢJI KHUTM. 


7a 


HT 


4. ABTOP HOJTIOỐHLI JIIT€bATÝĐY, HOTOMÝ WTO JIrebaTrýpa 
ÝHIWT W€JIOBẻKA HOHHMáTb ?KHS3Hb, ỐbITb HỆCTHPIM 1 


1ÓĐĐĐM. 


7a 


HT 


5. MaTeMáTWKa IHTepêCHai HaŸKa, HO ắBTOP He JIOỐHZI 


eẽ. 


Ha 


HT 


6. ABTOP HUWeTÔ HÓBOTO H€ ÿy3HáJT 13 DACCKäd3OB, KOTÓPbIe 


OH NHFTẢJT II CJTÝHTA1T. 


7a 


HT 


7. ABTOP XOTẺJI CKa3áTb DeÕ1TaM, WTO, ÉCJIH W@JIOBÉK 


MHÓTO 3Há€T, ©MỸ IIHTeĐÉCHO ?KHTb. 


7a 


HT 


8. Peð4Tra ýqaT ÿyĐÔRKH, HTÓÔbI HOJIYHTb XOĐÓHTY1O 


OTMÉTKY. 


7a 


OTBÉTb Ha BOHIĐÓCPI. 


1. O tếM áBTOP XÓNeT paccKasáTb? 
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HT 


2. HaK áBTOP VHWJIC# B HIKỎJI€ 1 TÓMA? 


3. EaKóe JroỐWMoe /ølêJ7o ÿy 71pYy3€W ảBTopa? 


4. To đBTOP JIÊJ187I, HTÓỐbI HOJIOỐWTb MaTeMáTHKY? 


5, To áBTOP XÓNe€T HOCOBTOBATb peÕ1TaM /1&J1aTb? 


lứb llebenáïi coepzKdHWe cJI1Ẻ7IYIOHIMX I€/LIO?RêHM 
TIO-TPYTÓMV. 


%b 


TIropb yB/IeKdJICH MaTeMäẢTWIKOÏ† 1 IICTÓPĐHeII. 


.B l1 xer Tiropb C7IÊJ1a7I IHT€ĐÉCHHIÏ TOKJIđ7 B 


CTODW€CKOM My3Sée. 
- TIropb C/IêJ1aJI HIHTeĐÉCHHIÏ IOKJIẢ7 B HICTOD€CKOM 
Mysẻe,..... 


. MaTeMáTHKa eMỸ HDảBITC# ÕÔJIbHI©, HỀGM UICTÓPHH. 


- MaTreMáảTIWIKa eMÝ HpáBITCH ÕÓJIbBHI€...... 


. ếpea roJ, KOrá LĨTOPpb VNHUJICH B /I€BäTOM KJIäCcCe, eTÔ 


IIpMHHMảm B MỸ. 
- Hếpea roj, Korná LĨTOpb ÿLICH B /ÊBfTOM KJIắCC€, 


. Iropb IIlacbáắpeBWw HoJIyHU2I JIÉHHHCKYTO HĐÊMUEO 3a 


PpaÕÓTbI, B KOTÓPBIX OH D€HIWLI JB€ Bá?HbIe 

MaT€MATITI€CKIW© TDOỐ2IÊMPI. 

- PaðóThởI, B KoTÓpbix lÍropb IIlacbápeBww peIHfrI Be 
Bả?KHbIe MaATeMaTWTH€CKM€ HĐOÕỐJIÊMPI,..... 


2 A. Điền vào chỗ chấm từ có dạng phù hợp để hoàn thiện câu 


chuyện cho dưới. 
TIVTb MATEMÁTHEA 


TIropb IIIacbáắbeBWW yfICH B HIKỎJ€ JI€TKỎ, C 


1iHnTepécoM. Ð 1#ToM ®..... OH YBJIeKẢảJICH MaTeMá4THKOÏT H1 
WCTÔPpMeÙL. CHadáTa IICTÓPUI eMỸ HĐẢảBIWLIAcb ÕÓJIbHTe. OH 
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3aHWMảJICH B UICTODUNeCKOM KPY?KKé, MHÓTO wt1TảJ1 HÑOrá 
Tiropo Gì cày 11 geT, OH CJIJIAJI IHTeĐÊCHPIW IOKJIẢd] B 
ICTODWeCKOM MySée. ŸHHWT€/I1 H /IDY3bä COBÉTOBAJIH ©M 
CTATb ICTÓPpMKOM. Ho, ®..... Tropb y4fLIca B ce7bMÓM 
KJIẬCC©, OH HÓHHJI, HTO MaT€MáTIKa ©MÝ HĐpáBHTCS ĐÓJTBITe, 
®..... wcrópwa. MaTeMáảTIWIKA HOỐ©/IfIJTA BCe© /IĐYTWe 
ybeqénwa. B ce/bMóM kuácce Iiropp IIlacbápeBww 1rsyqfiT 
B€Cb IIKÓJIbHBIÏ KYĐC MaTeMáTHKH. ÏĨÏOTÓM OH HIPHMIIEJ Hà 
MeXxáHWKO-MaTreMaTrfnecKuwli đbaKy2Ibrér MTW. On emte 

on 1. OKÓHHIJI CĐẺ/HIOIO HIKÔJY, HO ®..... Ppaspermfr 
C7aBáTb 2K3ắM€H. 

iépea roj, Korná IĨropb ywfIcd B /IeBấTOM Kztácce, eró 
npwHuMá1m b MTY. Eorpná Iropro IIlad@bápeBray Õpi1o 17 em, 
OH OKÓHNWJI ®..... . TĨOTÔM OH HaHWHCảJI HaÿHHÿy1O pA6ÓTÿ 1 
CTa/I KaH/7UJLâTOM HaýK. IIpomnó werpipe róna, Iropb 
TIacbápeBww HaIcáJT 1ÔKRTODCKVIO 1JICCebTáHLHO  ®..... 
HÓKTOPOM HaAýK. 

1959 royyý Iropb IIacbápeBww norywr JlênHcKyTo 
npêMưm ®..... PpaÕÓThI, B KOTÓPBIX OH ĐeHIWLI /B€ Bả?KHbIe 
MaT€MATIII€CKW© HPOỐIÊMbI, KOTỎPBI ĐắHbII H@ MOTJHT 
đ@..... II3BÉCTHbIS MaATeMáäTHKEH MÍPA. 


. Orpendii. 
1Orná: 


. (ropp IIacjbápeBww riozrywfir JlềnHicEy1o npéMtto? 

. H OKÓHHILI YHHIBePCHTÉT? 

. H HOCTYIIJI B ÿYHHBePCHWTÉT? 

. H HÓHHJI, HTO HICTÓPH“ ©€MÝ HĐẢBHTCH MÊHPIIe 
MaTeMáTHKW? 


H 02 Ba 


5. OH C/IẺJ1a7I HHTeĐÉCHHIÏT JIOK.JIđ7I B ICTODIdeCKOM MySé€? 
6. OH W3VWNWLI BGCb HIKỎ/JIbHPII KYPĐC MaTeMádTHKM? 


Ú h h # h 
KB] Hamumu, tAK TBI VHIIIIbBCH B HIKOJI© II 1OMA. 
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vpók 24 


Nói di thắng hoặc thua 
8g 
Bopúc. Mima, Tbi Bqebả cMOTpÉJ 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉHCTBMHEM 


(byT6Ó/IbHHI MAT M?KJÿ 
KOMáH7TAMM “]MHáMO” H 
“CnapráK”? 


Mua. Jla. Mau ỐbII HHTeĐÉCHPIIT II 
“CHapráK” BbHTpALL 

Bopúc. A KaKÓll ỐbILI CHẾT? 

Mưuưua. 2 - 1. (xBa - onfn) 

Bopúc.  Ôqenb zKaub. “JIHáMo” pé/xO 
IPOWTPBIBAe€T Ha CBOŠM CTa/IIÓRe. 

Mưưua. fH Tôz£e 6ozxtễto 3a “JiMmHáMO”. 
Hy wro ?£e pẻJrarbl ©yTðÓJ1 
ecrb (byT6ó! 

Œ turáiire. 


1.- Táng, KaKảq KOMáH/A đbÍU2pd0 cerJHH B 
CODeBHOBắHIHW HO HJIäBAHUO? 
- ÑoMáHJ7a H3 KJácca "A”, Ÿ HHX CÍJIbHbIe DeÕä1Ta. 


2.- Minb, KaKÓl cwẽm ÕbII Bdebá M?KJÿ GỐÓPHBIML 
KOMảHHaMI DbeTHảMa 11 TaïiIáH7a? 
- Jlpa - Tp. MbI OHäTb ĐOU2pd. 
3. - ĐứgTrop, reÐé HpáBwtrca cÕôpHa#—t KoMáHa Bpa3WIMW? 
- Jla. ï ðozêto 3a Heẽ. OHá HáCTO đbÍ2DÐbI6den B MáTuax. 
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la 


BblIWTbiBaTb (#©COđ.) - BbÍWrpaTb (COở.) 


Bopức, Kagản KOMäHJA 6bíu2pdaad KWðOK POCCWHM 
TO XOKKIO? 
oMánya 1a rôpo/a MOCKBHI. 


llắna, Tbi ÕoJ1éeHTb 3a “JloKoMOTVB MOCKBbl”? 

PáHbIe Õo.dẻJ 3a Heró, a celiqác ä ÕO/IẺJTIbHTWK 
“Cnaprakád” 

A KaK TbI /ÝMaeIIIb, KaKảØ# KOMäHJIA 6bÍu2pdơm cerôHd 
Ha cra/MÓHe “JÏy?KHHKW”? 

1Ĩo-MóeMy, xor# “CHapTáK” cWJibHẻe “JÏOKOMOTWBA”, HO 
cuẻm ŠTroro MáTwa ÕÝ/teT HudéÏiHbHli. JlýHHIHÙ MTĐÓK 
“Cnapragá” celitác JIezKÍT B ÕOJIbHIe. 


KOrÓỶ qTOỶ B qêMỶ 


IpOWFTPblBaTb (1eCOđ.) - ÏIDOMTpáTb (cO6.) 


“CnapTáK” gpiwrpan "HáMO"” B yTỐỐbHOM MốuT@. 
AneuLua ñnpo#rpbisaeT HlaTáLIy B COD@BHOBáHWH TIO LiáXMAaTaM. 


@ Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại cho dưới. 
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A. uzpdú, ueDđrno, đbUú2DÐbL60Tnb - đbÍU2ÐGT1b 


ArErma, aBáliTe opraHHsoBárb.... tro? Fe? Rorgtá?” 
A € KeM MPBI ÕýneM Tả ? 

C peð4raMm wa3 Kuácca “B”, 

#l ÕotÓCb, WTO MBI IpOHTĐắeM. OHf CWJIbHble peÕ#Ta 1 
BCer/Zá . ,B TAKWX IWTpaX. 


ĐopỨc, KaK BBI..... cerónmn? 

_. ÕbIrả Tpý/ma. IIlaxMaTficr 3 MOCKBBI ÓW€Hb 
CÍJIbHPHI. 

HĨO B KOHI KOHIÓB KTO..... ? 

TIrpả ðbIrâ HưdbêÙi. 


1 


® 


1 


@® 
1 


Đ. đbU2ÐpbL601n® - đbÍU2Ð0GT1nb, TDO2DbI601TnĐ- T.ĐOU2DđTnb 


.= IIắB©JI, OIfTb MBI..... KOMá4HJTY I3 COC&H€Ï† HIKÓJTBI B 
COD€BHOBáHWM IO XOKKÉO. 
- ĐTo cảMañ CÚJIbHad KOMáH/IA. OHá B HĐÓHIIOM MHÓTO 
ĐH... ... HảITYy KOMảH/Y. 


.¬ AHTP€ÙH, KaK HO-TBÓeMV, KTO..... 8OJIOTV1O Me/IÁJTb 
B MYSbIKäJIbHOM KÓHKypce 3áBTba? 
- # Bépro, wro JlễHa HoÕe/HtT. OHả HHKOT/â He..... B 


TaKÓM KÓHKypce. 


.— AHTỎH, TbI ÿHáCTBOBAJI B BIKTODUHe Ha Bẻqepe Bwepả? 
- Ja. Bb1io nrepécnol ïÏ xopoIHÓ OTBÉTHJI Ha BOHĐÓC B 


Ốu.nẻre. 
- TĨ TH..... NTÓ-HHỐY/Tb? 
~ J8 vi CHMIIATWNHBII CYBHIP 3a JIÝHHIHWÏ OTBÉT. 


Hãy dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện những nhiệm vụ 
sau đây: 


. Thi cIpáHmbaerr My, IOqeMý OH TaKÓÏi TĐVCTHĐIỦ. 
OH OTBedáeT, To ©rÓ JIIOỐWMaØ KOMáH/IA HỒ CMOTJIlã 
TIOỐ€7ITb B IOC.Iê1HeM MắTwe 5TOrO ró/a. ÑaK TbI Beẽ 5TO 
PpACCKả?XeTIb /JPVSb4M? 

. AHIĐÉlH TÓJIbKO HTO HOJTYSI ceDêÕD8HVIO M€/lẢJb 
B COD€BHOBäHWHM IO TÉHHWCY. Tbĩ He 3Há€IIb, IOWeMý OH 
TaK pả/IY€TCf, H CHpẢHIWBAeHTb ©eTÓ OỐ 5TOM. 


. Harámia noØenWra ÑóJO B MáTe IO HIáXMATAM. Thi 
1IHTepecýeIbca ŠTolÍ TĐÓÏI W XÓN€HIIb 3HATb ©€ CHẾT, 
TaK TbhI OÕ ŠTOM cHpáIBaerb Harámry? 


A. Hmrảlire. 

.= Ma, KTO, IO-TBÓeMY, roốeÔtm, B 5TOM MáTwe? 
ÝMa1O, TO Cưởm. ÕÝeT 6 TiÓtb34 ỐDG34/0b166. 

- IĨONeMỸ TI /ÝMAeIIIb, 1TO ỐÕÐa3WJIbIHbI He 1t0imépLsm, 


ODdG2ICéH+Le? 
- IĨOTOMÝ WTO OHf JIÿHIHIMe B Mfipe (byTỐOJICTHI. /[a ©Htể 


TIOTOMỸ, WTO 5TO MOfñI JIOỐWMaAØf KOMá4HJIA. 
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3. 


- Cátma, Thi He sHáeIIIb, IoqeMý ceróma Haráma TaKáØ 
TpýcTHaa? 

- OHá BHebd B CHOPTHBHOM CODeBHOBắ4HIWW Ttomepné4+d 
TLODG2€ỚHue€. XÔJMT OHả, HH C KeM He XÓNeT 
PpasTOBádbMBaTb. 

- Hmwqerỏ crpáảIHoro ner, Io-MóeMy. B cHÓópTe 

TuOỐ€Ẵ2ICÔđT1b ẤM TheÐỚIb T.ODG2cớH6 - OỐbTHHaØ 

B€ITI. 

- Ho no ŠToro oHá Bcẽ BĐẻM#1 OỐe2£Ôđ0g 1 He TebIiJa 

HH OHÓ Hopa?ẻHne. Mỏ¿z£HO cKasáTb, OHá ÿy?Rẻ 

TIPHBPIKJa K oØéÔd... 

- Bor áTo II1ÓXo. Ñá?K/TBI CHOĐTCMÉH, IO-MÓeMV, 

HÔJ?K€H TOTÓBITTb ceÕ4 He TỎJIbKO K OỐÓÔđŒ.M, HO W K 

TLODG2€ÉHU4M. TĨMKTÔ He MÔ?KeT BC BDẻMØ TtoØeÔ1m%œ 

1 Ố»t TtOỐ©Ô1m€Ae.. 

- Bor áTo ra. Be/Ib OT TODG2/CỚH4 6JIOBÉK MÔ?KeT 

TIOJTYHITb HeMáJIO HỎJIb3BI. 

'TbI coBepHIêHHO IIpab. fÏ c TOỐÓÏ{ cOr/IáCcem. 


. CKa?KÚ KaK MÓ?KHO ÕÓJIbHIe HO-/ĐYTÔMV. 


. PeÕära wa Kuácca "B” BCer/li BbIITĐbIBAIOT B Hrpẻ “tỊro? 


Tne? HRorná?”. 


. Hảna KOMảH/7A IĐOHTĐảJIA KOMáäH/TY I3 COCẺ/TH€ÏT HIKÓJTBI 


B COD€BHOBäHWHM HO XOKKÉIO. 


. AHIĐÊÏ HHKOT/á He HIĐOHTĐbIBAJI B TAKÓM KÓHKYpCe. 
. AHTỎH HOỐG/IJI B BHIKTODWH 1T HIOJTYNJI CHMIATHHHĐIÏ 


CÿBeHDp. 


. ÑắTH HONTÍ HHKOTJlâ He TÉĐHHT HODA?KHHe€ B HIKÓJIbHOM 


KÓHKypce "YMÉ/IbIle DÝKH”. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® Đọc hiểu, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của động từ được in nghiêng. 


lu 
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- ĐbeTHáM - He Ôq@eHb ÕGJIbHIáØ# CTbaHá. Tbĩ He 3Há€HTb 
eẽ ILIÓH1A7b? 

- OHá 30Hu.miem ÕÓJbHiTie TĐẺXCOT TBICHH KBA/IĐẳTHPIX 
KHJIOM€TPOB. 


2.- Peðára, nqaBálire Ha CJIẺ/TYIOIHIeÏ H€/IẺJI€ HPUHTJIACWTb 
AH7pẻa B HIoXó/7 Ha DêWKy? 

- ÑázK€Tc1, OH He CMÓ?KeT. lĨÏO7TOTÓBKA K HỀMIIIOHäTY HO 
Tả XMaTaM M?/TYÿ HIKÓJIAMH 30l/uỡm HeMä1JIO BDêM€HI 
Y Herỏ. 

3. - PýccKIWe (ĐHTYĐCTbI OI#Tb HOÕ€/IJIM Hà :3IMHHX 
OzmMnHáax? 

- Ha. CHOpTCMÉHBI W3 POCCWW MHÓTO A3 3H. HếpBOe 
MÉCTO B M€?f/TYHAĐÓ/IHBIX CODeBHOBdHIWX HO 
c{urÝpHOMY KaT4HHM. 

4.- ĐỨTH, ä He MOTV HOHÍTb, IOHeMÝ TbI TaK ÿBJI€Ká€ITbCW 
THHWCOM? 

- ĐO-HỆPBBIX, HTĐắTb B TÊHHHC IIHT€ĐÉCHO Hi BêC©/TO. 
Đo-BTOPBIX, CHOPT 30H1đem Bảz£HOe MÉCTO B ?KII3HW 
N€JIOBÉKA, HIOMOTä€T H€JIOBêKYV CTATb 3/IOĐÓBPIM. 


 Mózeerrtb 21 TEI HOHSTb 3HaWÉHI1© HÓBBIX C2IOB? CưryäHMM 
TeÐé HOMỎTYT. 


1. - Wĩpa, cKÓJIbKO pa3 TbI 3aHIMảJTA HÉÐBOe MÉCTO B 
MYSbIKđäJIbHOM KÓHKYpce, He HÓMHWIHIb? 


To TĐÉTHÙI Da3 #4 306Oe6đ/10 3OJIOTY1O M€/Iấ7Tb. 


2.- 'TbI sHä©HTIb HÓBV1O MỹSBIKđJIbHVIO 3B€3/Tý, KOTÓpaW 
TIpwêxaza wa3 lIóJIbHH? 
S3Hảto. Ð ŠTOM TO/TÝ OHả 306O068bt60@ MHÓTO HDUHSÓB, 


3. - Ounệr, Mã TÓMaC Đ/COH TeÕê 3HaKÓMO? 
TaK He 3HaKÓMol OH aMeDIWKáH€II, KOTÓPPHI 30ỐØpemi.t 
ĐJIeKETDWN€CKYTO JIắMHY HH KHHOCĐỨTIbMBI. 


bạ 
h 


HaráHmra, TbI He sHắeHTb ảBTOba COBDeMHHOlL MO/IẺJTM 
cbưurÝpEoro Koibkgả? 
S3Hảro. DýccKuli cloprcMêH H.A. lĨáHMH u3oốpẻ+ eẽ. 


5. - ĐỨTH, # BÍ?KY, HTO MHÓTHe peÕ#Ta XOPOIHÓ KaTáIOTcä 
Ha KOHbKäX II VMÉIOT /IÊJIATb KpaCWBble @2Jjpoi. 
- Jla. OHf JtÓÕ#T (bHrÿÐHOe KaTäảHH© II XOTäT CTATb 
\QộuzUpúcmad.u. 
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®A. Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của giới từ “gpówe” cách 2. 
1. - Jlễna, sHáeIIb, ITO AHTỎH 3aHIMá€TGä He TỎJIbKO 


ØÓKCOM, HO II IJIBAHI©M? 
- Jla. Ứpó.ue 6óKca OH ©IHIE 3aHIIMdäeTCH HJI4BAHIHM. 


2.- PeÕña, KTO I3 BaC VMÉeT IIJI4BATb? 
- Epô.me AHTÔHa HUKTÓ He VMÉ€T HJIäBATb. 


3. - Ou1ếT, Tbl 3aHIHMáeIIbC1 aHTJIÍCKIM 3BIKÓM? 

- Ha. Ho KĐÔ.Me 1ie2Ô #4 3aHHMäIOCb €ITIE (DbAHI[ÝS3CKUM. 
4. - lláma, npáB/a, WTO JÏOMOHÓCOB ỐBIJI He TỎJIbKO 
ỨI3WKOM, HO í MaTeMäTIHIKOM II XMHROM? 

- Ha. Hpó.ue ámoeo, JÏoMoHócoB ÕbIJI eII HOSTOM. 

5. - TbI snảenrb, Mámra, ro MáMa TáHMH yMÉeT XOPOIHÓ 

TOTÓBHTb CAJIÁT HIO-BbeTHảMCKH? 

- ñ aHáto ©HIE, HTO &ĐÓ/t€ Cd/tứmng OoHả TIpeKpäCHO 
TOTÓBHMT CVH 113 OBOHI€II. 


B. Dùng cách nói đã biết ở phần A để truyền đạt lại nội dung các 
câu nối sau: 
1. JlaH He MOT/Iâ CJIẺJIATb 3a/IÄHWHe HÓMe€Pp /IBa. Bce /1pyrWe 
3aTäHHMñ OHá BbIIOJTHILIA. 


2. AHIĐéH MÓ?K@T XOPpOIHIÔ TOBODWTTb HO-KHT4ÌÏÍCKM. OH 3HáeT 
e6 aHT/IliCKMii, (bbaHITV3CKHỦI, IITAJIbÄHCKHÙ #3BIKH. 


3. ĐóBa He XÓ/T B HIKÓJTÿ TÔJIbKO HO BOCKEPeCẻHbfØM. 


4. MáMa KYHJIa B MaTa3WHe ĐIC, XJIeÕ, BeDMHHIẺJIb, cảXap, 
CBIP... . Ho cảMoe Bả?KHOe - 3aÕbIJIA KVHHTTb MOJIORÔ. 


PÝCCKHII ®ITYPICT 


ĐýccKoe (burÝpHoe KaT4HWe JIÓÕØT He TỎJIbKO B POCCHM. 
Ð copeBHOBá4HHWØX Ma HO (DHTVĐHOMY KATđHIHIO CHODTCMÉHBI 
13 POCCWW MHÓTO pa3 3aHWMáJTH HếÐBO€ MÉcCTO. JĨMeHá 
ĐÝCCKMX (bUTYPWCTOB IWI3BÉCTHbI BO MHÓTWHX cTpáHax. PýccKoe 
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curÝpEoe KaTáHIe© He TÓJIbKO 3ABOEBbIBA€T JIOỐÓBb ÿ CBOWX 
ÕOJIẺJTbHTIWMKOB, HO II IIMÉ€T ỐOJIBIIÓ© B2JI#HH© 3a TpaHWHeII. 


Ð oJmMnfffcKwx frpax 
CbTYPCTbI BBICTYHHJII BIEĐBBIe B 
1908 roxý s Jlónnone. llếpBy1o 
OJHIMIIICKYVIO 30JIOTVIO M€/LÃJIb HO 
cCbhurÝpHOMV KaTáHHIO 3aBOeBáảJT 
ĐpÝccKwli ciopTrcMén H.A. llánwm- 
TOIÓMeHKMH. lÏO MaCTeÐcTBý OH 
CHIWITảJICH JTÿHIHIHM CbUPYPCTOM TeX 
BĐeMEH. 

Y llánwrHa Hẻ ÕbLIO cBOeró 
TpẻHepa. On caM 3oØpeTd 
páaHBIe (brÝpbi, KOTÔPBIe CTáJTH 
OỐø3áT€JIbHBIMH /JIH COBDeMHHBIX 
KÓHKYPCOB IIO ŠTOMY BỨ/IY CHÓPTA. 
W ñroro ĐÝCCKOTO (ĐWTYĐÍCTa ÿ/UIBHT€JIbHbIe CHOCÓỐHOCTHM K 
CHÓPTV. lÏÂHWH HSOỐĐEJ M C/IÉJIA7I COBDeMHHV1O MO/JIÉJTb 
cưurÝpEoro KoHbkKá.. ÑĐóMe 5Toro, B POCCWWM OH ©HIE ỐbLI 
I3BÉCT€H KaK Ta/I4HTJIIBbII CTĐGUIÓK 113 HHICTOJLÉTA, 


TpóMe cburÝPpHOTO KaTáHUW H CTpe2IbÕbl, lĨÂHWH 
YBJIEKẢJICØ B€JIOCHIIẺ/THbIM CHÓPTOM 11 TẺHHHCOM. Đce 5TM 
BỨ/IbI CHÓPTaA OH CHIITảJ ÕOJTBIHIHM ÿJIOBÓJIbCTBHM, KOTỎpO€ 
MHỎTO HOMOTä4JIO eMỸ B CDHTVĐHOM KAT4HWM. 


@® pắáBW2TbHO (71a L]) f1 HeITpáBWJIbRO (ReT [])? 


ocránb "V ", 


1. PýccKoe cburÝpHoe KaTáHIe He JIÓÕf#T B POCCWM. 


7a HT 


2. Ð copeBHoBáHWf#x MÍIba HO (ĐbTVĐHOMY KaT4HUEO 
ĐÝCCKW€ CHIODTCMÉHPI He pa3 3aHIIMảJTH HễÐBO€ MÉCTO. 


7a HT 
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3. PýccKoe (brŸpHoe KaTáHWe 3aBOSBbIBaeT JIOÕÓBb ÿ 
CBOfIX ÕOJIÊJIbBIIMKOB II IMÉ€T ÕOJIbHIÓ€ BJI8H1f© 3a 
rpanfmeii. 


7a HT 


4. 1908 roxý B JIÓHHOH€ O/H W3 (bpaHI[ƒSCKWX 

CHOĐTCMÉHOB BBIIDA2I OJIIMIHICKYIO 3OJIOTVIO Me/I3JTb 
HO (ÌHTÝĐHOMY KaTáHIM. 
1a HeT 


5. IláHuH-ROJIÓMeHEKWH W3OỐP€TáJI Dá3HbIe (DHTVĐBI, 
KOTÔPBI© CTảJIM OÕ83áT€JIbHĐbIMH JIJ11 COBDeMHHPIX 
KÓHKYPCOB HO ŠTOMY BỨIY CHÓPTA. 

1a HeT 


6. TOT TaJI4HTJIHBBIÏT (WTYĐCT ÿBJIEKä2ICH (DHFỶPHBIM 
KATđHIEM, HO H© JIIOỐWJI TẺHHIC I1 B€JIOCWHIIẺ7HĐIÏf CHOPT. 
1a HeT 


ï. IláHWH WSOỐĐEJ M C/LJAJ1 COBDeMHHVIO MO/TÊJTb 
cburÝpHoro KOHbKả. 
1a HeT 


Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 


1. H.A. IĨãắHWH XopOIHÓ CTĐ€.Iđ7I 1I3 HHICTOJIéTA., 
2. H.A. IĨắHMH 3aHIWMáJIC# /ĐYTUMI BỨ/IAMH CHÓPTA. 


3. COBbeMÊHHbIe CIODTCMÉHBI ©IHIE BbICTVHäIOT C CbrÝpaMH, 
KOTÓPBIe soÕp61 H.A. llánwm. 


#b Đọc, chú ý nghĩa và cách dùng của những từ được in nghiêng. 

1. Bk/„owtme cbeT, 1IO?€áJTylicral ¿371ecb Óq€Hb TeMHÓ. 

2.C 1996 ró7a đ pozpd.w./ OJTMIHHCKWX HTP 6K/OMÍ1U 
zkêHCKHÙ (byT6ÓJ. 

3. ï ne 1cm+/n+ó HaTráiie MO MÉCTO, IOTOMV HTO OHả 
HHKOT/NỔ II HHIKOMV H© {/C1MUnđem cBOŠ MÊCTO. 

4. Ð dHảJbHOM MáTwe HO ?#§€HCcKoMY (byT6ÓJ1y cðópHaw 
Poccfm cmnaa cöpHoït urảan., 
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5. 5ToOM To/ý MO ỐÕpaT Ho-TĐYTÓMY OTHÓCHTCØ K yd€Øe. 
OH 714?© HOOØeIHT3JI ĐO/IHTT€JI“M, HTO H© ‡/C1M1/U†n 
HIIKOMÝ B yW€Õ© II 3aÙÏMÉT O/IHÓ W3 HÉPBbIX MeCT B KJIắCC€. 


l2) 1ImráHi. 
?XÊÉHCKMII ĐYTEÓ.I 


#WÉHHIMHbI BC€T/Iá CHHTáJIM, HTO 
MÓTYT /IÊJIATb BC H© XÝ?K© MY?KHUH, 
B TOM HHCJIẺ 1 ITĐáTb B (DyT6ÓU. 
1ĩaBẻcTHo, To em B 1911 royyý B 
MocKBẻ ODFaHWSOBáJIW TĐHM 
"nảMcKWe"” KOMäHJIbBIL CHycräd 80 Jer 
(B 1991 r.) s Emótrảe ÕbII HễĐBBII 
NGMIIOHắT MIIDA HO ?SÉHCKOMYV 
cbyT6ÓJy, B KOTÓDOM HÉĐBOe MÉCTO 
aaHfd KoMáH/a CIIIA. Hếpea 
wẻTbrpe ró/a B IIlBeläpWHM 
IÉpBeHCTBOBaIa cðÓpHa#—t HOpBêTMM. 
Ð 1999 roxý b CIIIA pomiẻ7I TÐẻTHli 
NGMIIOHắäT MÍIPA, B KOTÓĐOM 
BIH€PBEI€ BbÏCTYIIJIA 11 CÓpHađØ 
Poccứw 1 ycryntia cðópHoli rán co cwẽToM 0-3. B $uHáze 
cØópHaa CIIIA no HeHáIbrw 5-4 Bbinrpaa ÿ KOMäHBI Ñtrảä. 
C 1996 róya z©éncKUli (byT6Ô/ BKJTIOHHJIH B HĐOTĐáMMY 
O2IMMIICKMX ITP. 


K3 Trong bài đọc những ý sau được nói thế nào? 
1. ?Â6HHIWHbI He XOTẺJIH ÿCTYIIđTb Mỹ?KHHHAM II B (byTỐÓ1Je. 


2. Mockbpẻ ỐbIJIM zkêHcKwe c(byTÕÓJTIbHble KOMäH/IĐI 


3. Ð 1995 roný B IIneirápum cðópHaa HopBẻrww no6e/ira 
B 1©eMIIHOHäTe MIÍPaA. 


4. C6ópnam RuTrá# BbiHTpaJa cÕÓPpHV1O POCCHM. 


5. IleHả/IbTH HĐUH€CJI aM€DIIKảHKAM HOÕÊ71ÿ B TĐÉTbeM 
N©€MIIMOHáT€. 
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vPÓk 25 


(TIOBTOPWITETIbHblW) 


KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMS 


Sau khi học xong bài 21, 22, 23, 24 các em đã biết cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Truyền đạt lại câu hỏi của người khác 
2. Nói đủ hay không đủ cái gì 
Š 3. Nói nhấn mạnh 
4. Nói ai thắng hoặc thua 
TẢ 


Œ Hãy cùng làm các bài tập cho dưới đây để kiểm tra và tự đánh giá 
kết quả học tập của mình. 
1. Đọc hiểu, điển vào chỗ chấm từ, tập hợp từ có dạng thích hợp 
để hoàn thiện đoạn văn sau: 

Đépa r Rárø - ÕJ3KHte IpVSbdl. Ÿ H1X MHÓTO ÓỐHIeTO. 
Celiqic OHI ?MBÝT B OIHÓM M........... nÔMG. Ÿ HIX 
ecTrb /lẻrw. Ÿ ĐêpbiI chH, a ÿy RÑáTH /IOdb. OHW ÓqeHb 
8áHfTBI: 3aØÓTØTCñ O /IÊTØX, XÓ/IIT B MaATASfH 3a 
TIPO/ÝKTaMI, ÿyÕMpáIoOT KÓMHaTY. lloŠToMy yÿ ĐếPBI /I4?Ke He 
—... BDỂM€HH JIJI1 HTHHf1 JIOỐWMBIX KHHT, a ÿ 
TÁTH He XBaTáeT CỨUJIBI.............. CHÓPTOM. ÑẦắáT8 H 
Đếpa c 1eTbMÍ Óq€Hb JIÓỐ#T HOTYJLITTb B HáÐK€, KOTÓPBII 
HAXÓ/HTCN H©JAJIeKÓ OT HIX ÓMA. 


OnHả;zKnm ÑắảTg XOTẺJa ÿy3HáTb,........... Jm Đếpa c 
Heli HOTY/I#Tb B HAbpK. OHả Đ€HIHLIA HO3BOHWITb Đépe. 
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2. Dùng hành động lời nói đã học trong bài 23 để thay thế các tập 
hợp từ được gạch dưới. 

ĐoT 1 cerô/IHH OHW TÔ?Ke B HáắpKe. Ñá?K/PH ba3 KOFrHả 
OHH TYJLHIOT B HắĐK€, OH BC€T/Lả JIÓỐT CH/LÉTb TÓJIbKO 
Ha OTHÓI cCKaMéÏKe, ï/Ie OH CHJLäT II celidác. LÏÏ ÿ H11X 
KAK BCT/ả TÓJIbKO O/IHả TM DAä3TOBÓPA - O CBOIX /LÊTX. 

A KaK IIX TH? Ÿ HIIX TÓ?K© O/IHÔ ÓGIIe€© VBJIeHéHUIe: 

HITĐắTb B IIảXMATHI. 


3. CMOTPW Ha DICVHOK. ÑaK TbI JÿMä€IIb, 


a) ro 3a Koró ÕouréeT? 
Ø) ÑTo O HÊM HJIW O KOM /IÝMaeTr? 
B) lÏoqeMý MảJIbHWK IIậqeT? 


4. Ciýmall, qro roBop#r Bếpa 1 ÑắáTg. 


Bépa. Ti CỨIbHO BOJIHý€ITbCH, KOI/lä TBOÏ† CbIH HrbpáeT? 
Hđma. Thị pá/yembcw#, KOrHá TBOñ /JÓNKA XOpOHIÔ 
irpáeT? 
Bépa.  TBOÏH CbIH CMÓ?R€T BBIITpATb 2TYy HắPTHIO 
VLUJIM HT? 
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Tám. Thoä nowb powrbáeT? 


IMó2iceUub J4 TbL TeDeÔđ1T"b t opÓCbt? 
(Ba noMóryr peqeBóe øtéÏicrpwe B ypóke 21.) 


5. HaK ThI JÿMA€HIb, HeTÓ He XBaTádeT MáM© MáJIbHIKA, 
CJIMH OHả H© MÓ?K€T CMOTĐÉTb IITĐỶ /IO KOHItä II XÓNeT 
TIOMÓWb CBOeMỸý CBIHYV? 


#3bIKOBblE 3HÁHM% 


Các em đã biết giới từ "w3"được dùng ở cách 2. Hãy cùng nhớ 
lại ý nghĩa và cách dùng cơ bản đã được học. 
1. Nói ai từ đâu đến. 
- PeÕäa, OTKý/Ia BbI HPIÊXaJTH? 
- Mbi npwêxa 1a ĐbeTHảMa. 
2. Nói một vật làm bằng gì. 
- IĨa qeTÓ TbI C/IÊJIAJI 5T ITĐVHIKW? 
- IĨa nêpena. 
@ Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho những tập hợp từ được in nghiêng trong 
những câu cho dưới đây: 
1. HenáBHO y Hac B HIKÓJIe ỐbITH aĐTWCTbI, KOTỎPBIe 


TPHéXaJM 3 Mockoi. 
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2. Đqebd BbICTVHảJTW HO T€JIeBU3ODY ĐeÕ#Ta 3 Hứuueú 
1IKÓ/Đbt. 


3. MbiI c/IÉJ1aJI1 KĐDACWBbIe ĐÓ3bI 3 Ố‡Jđ#u 7J11 
YKDAHIểHH#% HOBOTÓ/IH€WI 6JIKM. 


4. Moli qbyr HpHÊXaJ 3 2ÓpoÔd, OTÓDpbLĂ HÓCWM. 1í. 
Xo HHIu Mưna. 


5. ĐbeTHáMITbI HĐ€/IHOHWTdIOT COK 3 ÉH2O, OMÓpoe 


TLDu6Ó3#⁄ € 1Ó2d. 


® Chọn động từ cần thiết có dạng thích hợp để điển vào chỗ chấm 
nhằm hoàn thiện đoạn văn dưới đây: 


yqfirbcs 20e? kœ? 

YHITb - HAÿHTTb roaó? %eu4j? so Ôéaqmo? 
YHHITb - BbIYHHTb mo? 

YHITbCfñ - HayHWTbCä no Ôéa01o? 

W3VHắTb - H3VHITb „no? 


3aHUMắäTbCf - IO3AHHMáTbCH %6? zÔe? 


ÕbBIIO COBCỀM H€WHT€ĐéCHO. 


OnHá?/1bI K HAM HPHHIEJI HÓBBIÏi yWWT€JTb. lÍ BĐYT, 
KAK MBI TOBODỨM, “MP W3M€HILICH". CHadảJTa OH..... 
HaC CJIýITIATb MỸ8bIKY, HOHHMäắTb CTHXÍ 1 HỆCHI. íl 


TIÔMHO, WTO ...... B©3/I1Ê: IÓMa, B ÕHÕIHOTÉKe, 
71ảz£e B HápkKe. Me Ka3ả/IOCb, HTO 8 HONTH...... 
TOBOPTb HIO-ĐÝCCKUW. OH..... HaC CJIÝIHIATb BCJIYX 
TÊKCTbI B ydéÕHtike. B cBOÕÓ/Hoe BĐẻMđ OH..... Hac 


PMCOB4HM. EaK XOPOIHIÓ MbI C HHM 3AHHMáeMc1 
CHÔPTOM B HIKÓJIbHOM KJIÿỐe. 
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3AHWMÁTE/TIbHAØ MWMHÝTKA 
@® turái THỶTEU. 
1. OH JIÓEMHT TÓNIHOCTb 


ONHả?K/BI B HOJLIKJHIHHKV HĐMIIEJI HO2Z€LIÓÙ qeJIOBK. 
Đpaw BHIMáäT€JIbHO OCMOTĐLI ©TO W CKa3ả.T: 

- ĐBI 1OJI?KHBI XOPpOIHIÓ OTJIOXHÝTb. COBÉTYIO HOÊXATb B 
I€DÉBHIO, MHÓFTO TYJI#Tb, HHTb MOJIOKÓ, ĐẢHO JIO?WTbCñ CHATb 
1 EKVDỨTb TÓJIbKO O/IHÝ CHTAĐÊTY B /I€Hb. 

- #Ñ cnêaro Bcẽ TaK, KaK BbI COBéTYy€Te, - CKa3ả/I 
ÕombHóïi. 

OH HIOỐzTaro7IapW2r Bpawá r yHmriể. ếpe3 MÉcñIT ŸTOT 
TIO?€MJIÓÏ† H€JIOBÉK CHÓBA IDHHHIỂJI B HOJIHKJTIIHHKY. 

- Hy, KaE Bán e4? HÑaK 31OĐÓBb€? - CHPOCHJI Bpaw. 

- Celitác #ø HÝBCTBY!O CeÕñ HaMHÓTO JIÝHII©, - OTBÉTHLI 
ÕombHỏïii. ïÏ TaK XOPOIHÓ OTJIOXHÝ.I. JÏO?£W2JIC# CHATb ĐđHO, THI 
MOJIOKÓ, MHÓrO rytár. Ho kypénHe 1yTrb He yÕt:1o Mená. ÔTo 
ÓW©Hb TĐÝ/HO - HaWHHäTb KYĐHITb B 60 J€T. 


lIowe.M1j ỐoAbHÓI 4U He 1jep? 


2. OrêIt rYy7I1JI B HáĐK€ CO CBOUWM MáJIEHbKYWM CBIHOM. CBIH 
3a7aBả/I OTIIÝ ÓW@Hb MHÓTO BOIĐÓCOB. OTêI[ yCTá2T 
OTBeHäTb Ha BOIĐÓCBI II CKA341T: 

- Ñorná a ỐbLI MáJI€HbKMM, HIKOT/lá H© 3a/1ABảdJI TAK 
MHỎTO BOHIPĐÓCOB. 

- HaBépHoe, HIo$TOMY TbI ceÏitác He MÓ?K€IIb OTBÉTHTb 
Ha BC@ MOW BOIĐÓCBI, - OTBẻTHLI CIH. 


TẪdK TbL CWUTN€ULb, CbƯH T.Đd6 1Í He TDd8? 
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® Pemre KPOCCBÓP/. 


. TpéTHÌi MÉCHII 3HMBI 


PpBHIÏ MÉCØTI ÓCeHW 
PTOpólW MÉCØIT 3WIMEI 
PBHIÏT MÉCØII 3HMBI 
PpBHIÏ MÉCØTII BeCHbI 
PTopóll Mécø1T BeCHbI 
PTopóli MécøIt JéTa 
PTopóli Mécø1T ÓC©H 


œ m1 Ơ ƠI tề 02 + 


TECT 
74-2 3} sỹ 3y ỹ „" vụ 
đaO0đưue Ï. BHIOepW IĐäBIJIbHbBHI BAPIIAHT II IOCTäBb Ề 


1. - Đáng, öo tếM cHIpOCHIA MắMaA? 
- MáMa cHpOCWLIA,..... 
a. OHả H€ MÓ?&€T HOÏITH B T€ä4TP. 
6. He HOÏÏIÊM JIH MBI B TeäTP. 
B. OTẾIT HOHIEJI B TeáTD. 
T. HeT ỐMJIÊTa B TeắTP. 
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- Jiêna, wro xóqer IÍpa? 

- OHả XÓN€T 3HATb,..... 

a. MbI ẻ/eM B ỐWÕJIHOTK. 

6. wÕ.nworẻrga pa6Óraer c 9 mo 20 wacỏn. 
B. ỐWÕ/IOTẻKa paÐÓTaeT IUIH HeT. 

r. rẻra Mámra paÕóraeTr B ỐWÕ/IMOTẻKe. 


. Đpaw cnpocWi Ozréra: "ro y neÕ4 6ðoJItr?” 


OzIếT OTBÉTHJI, HTO..... 
a. y TeÕi ÕOJIWT TOJIOBá. 
6. y MeHfđ ÕÓJHT TOJIOBá. 
B. ÿ H€TÓ ÕOJHT TOJIOBä. 
T. ÿ H€Ê ÕOJIT TOJIOBäả. 


- Đứa, qépesa l5 MHHÝT MPI JIOJ?KHbI ỐBITb B HITTẢJbHOM 
sả7e. 

- Ho saJI MáJIe€HbKHl, IO-MÓeM, ..... M€CT JIJ1 BCeX. 
a. MãJO 

6. MHỎTO 

B. XBắTITT 

T. He XBắTHT 


.- BỨKTOP, MbI He MÓ?K©€M BBIHIOJIHHTb ŠTYy paØÓTy 


ceró/Ha. 
- IloqeMý? Ÿ Bac..... BDỀM€HI WJIM CWILJI? 
a. xBaTáer 
Õ. He xBaTdeT 
B. XBATHLIO 
T. He XBATHLIO 


. - Bb@T, IOWeMỸÝ TbI IITHIEHTb HWCbMÓ JlễHe Ha 


BbeTHáMCKOM #3bIKê? 
- IĨoOToMý WTO ÿy MeHđ“..... ĐÝCCKWX CJIOB. 
a. TOCTáTOKE 
Õ. HeOCTáTKW 
B. JIOCTáTOHHO 
T. HIOCTáTONHO 


.~ ÔjIbra W Tipa ÕImsnert.. 


- Ja. 3HáeIIb, OHÍ He TỎJIbKO /IDYT Ha /IÐVTa HOXỎ?EM. 
HO II IHT€ĐÉCBI ÿ HWX..... 


a. OTÚH W TOT ?K© 
Õ. ONHả W Ta ?Ke 
B. ONHÓ Hi TO ?K© 
T. OIHỨ II Te ?K© 


8. - Đozró/7a, r1e zkWBẽT RÓJ112 
- OH € ITĨB4HOM ?KMBÉT B.. 
a. OTWH Hi TOT ?K© 
Õ. ONHOTỎ Hi TOTÓ ?£© 
B. OIHÓM W TOM ?© 
T. OIHỨX II TeX ?K© 


HTÔMG. 


9. - HócTø, KaK BHepá HTĐáJIM Hải (byTỐOJTICTBI? 
- OTJIIHHO, OHÍ..... 3?⁄%© CHJIbHW[ITY1O KOMảH,YY. 
a. BEIHTĐAJIM 
Õ. BbIITPbIBAJIW 
B. IpOHTpäJM 
T. HPOWTPBIBAJW 
10. - PeÕáTra, OTIOXHÝTb Hájo. Be7b 3áBTba ÿ Hac ỐÝeT 
ÓH€Hb Bá?KHBIÏÍ MaTM. 
- Jla, WHáqe MBI..... 
a. TeDHJIH HOba?KêHwte 
Õ. IoTebH6JTM IIobazkêHwe 
B. TÊPHWM HOPaA?£éH1e 
T. HOTÉĐHMM TIOpa?KêHWe 


1 a 6 B # 
2 a õ B bà 
3 a õ B T 
4 a 6 B T 
5 a õ B T 
6 a õ B T 
Tj a 6 B ữ 
8 a 6 B Là 
9 a 6 B T 
10 a 6 B Dị 


3aO0đưue TT. 


A. Chọn từ thích hợp, biến đổi sang dạng phù hợp nếu cần, để điển 
vào chỗ chấm nhằm hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây: 


Ốbư, đbL, 6CTDÉTNTNb, K/LUỐ, H€ TĐDÓIN6, TÓC.A©, 
TiOwðỞmHbtLũ 1peauÔérm, (0Unốoaúcm, (mÕóJteHotú, 
*uúcTmnO 


TIOWETHHIf IPE3M/IÉHT JIEB ñIIWH 


Ð 1963 roxý bB JlónoHe cocTroä#cg [11]..... MaT4 
Mé?KjIy KoMáHoïi Ánram w cópHolt KoMánoïli Múpa. 

ĐéwqepoM 23 oKraÕpä [12]..... MáTwa (byÕOJIICTbI 
OT7IbIX4JIM B TOCTHHWII H ?/14JT HadáJ1a ÕaHKéTa, JlýqTTwe 
HT ;.v« MIpA /1ABảJI1 aBTÓTbpacbbIl ðGJ1êJTbITTMKAM. Cpe/H 
B37 MWPOBÓTo (byT6ÓJa [14]..... 11 ĐÝCCKWI CHOpTCMéH JleB 
fmưm. On Tóz£e ðe3 KoHHá cTáBWUJI cBOIÓ HÓNHWGb Hà 
cbororpácbwax 1 rasêTrax. 

ĐIDYT K HeMý HO/IOHIJH /IBa HGJIOBÉKA HH CKaA34JTM: 

- [ocHon §ÏImwWH, MbI DÿKOBOJHÍT€J O/NHOTÔ 18 
cbyT6ó.bnhrx [15]..... B Jlónnone. Háma (byT6ÓJIbHas# 
KOMđdH/IA 3AHIIMá€T O/HÓ H3 HÉĐBBbIX M€CT CĐ©/I JIOỐWTe.I€I. 
Mhi [16]..... XOPpOIÓ 3HáeM. Bhi JIÝHHTWÌ BpaTáäbDb MÍpa. Ÿ 
HacC CeÏitác HeT HOHETHOTO IID€SH/LÊHTA I1 ĐEIIHLIH 
TIP/1O?WTb BAaM HOGT HOH6THOTO IIĐ€3W/IÊHTa HáIHIeTro KJIýÕa. 
femm Bi [17|..... , MbI ÕŸ/IeM ?/IATb BAC HÓCJIe ÕaHKÉTa ÿ 
BXÓ/A II MbI HO/I€M B HAHI KJIVỐ. 

Jles mm corzacWea. B kJý6e ero [18]..... ec 
ðombIÓl ĐảOCTbIO, TĐÓMKO aHIIOUĐOBaJM. C ŠTOFrO TH ÿ 
HWX ©CTb [19]..... IĨx KJIyỐ HeHoXÓ2Z HH Ha KaKÓlI TĐpYTÔH 
KJIYỐ. 


JleB ílnmn yzerẻ B MocKBý. On [20]..... BCHOMIWHá.T 
ŠTOT CKĐÓMBHPHI JIÔH/IOHCKIÙI (byTÕÓJTbHBIÏT KJIYÕ WE 5TOT 
H€OỐbIMHHII BÉep. 
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lu]. 800% 16 -cuuyøi 
| — — vế dt | —Đ— 3 Äxxnb 
6 RA... 0P... 
gi — — wyấc dỤP | —- sÄ ng 
B7 aaagg 2Ù | —— ¡nàn 


B. IIpáBWbHoO (7A) ẤJI1 H€IIpäBUJIbRO (ReT). lĨocTáBb "y", 


21. Jlep flmrmm - onHá ws sBŠ8/ MupoBórO qbyTÕÓza. 

a. ma ố. ner 

22. ©yr6óJbHbrli Marw Méz£Iy EoMáHpoii Ánr1Mw w cÕópHoïi 
KoMáHolt Mfípa cocTOñJICH B TbÌCHHa /ÊBNTbCỎT 
CÉMb/I€CñT TĐÉTb€M TO/Yý. 

a. ma ố. ner 


23. JleB fÏmIH © ÿ/IOBÓ:IbCTBIEM HIĐÍHHT Hp€JIO?RéHwe 
CTaTb HP€3H/IÊHTOM CKĐÔMHOFO JIHJOHCKOTO (byTÕÓJIbHOTO 
kJý6a. 
a. ma ố. ner 
24. C ŠTOrO HH ÿ HIIX ©CTb HOHETHPIỦ HĐ€SI/LÊHT KaAK ÿ 
HDYTÍX KJIýỐOB B ÁHTJUU. 
a. ma 6. ner 


2B. Jlep fÏHIMWH HUKOT/ld He 3aÕbIBảJI HeOỐbINHBIl Bẻqeb B 
Jlón7oOke. 


a. ma 6. ner 
Đï] a 6 
22 a 6 
23 a õ 
24 a õ 
25 a õ 


2535 


vPÓk 26 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


Nói điều gì làm ai ngạc nhiên, vui mừng 


CC cj 


Mưuua. ông, pỨnyrtrp, nam Ceprêït 
TIOỐ€/TLI. 

Hóa. fÏ ÿynWBJiffOcb, 1TO OH GTAJT 
TIOỐ©7IT€IeM. 

Mua. Ôro Menf ne yipláeT, 
Hả1O, TO OH ÓN©€Hb 
C€PbE3HO TOTÓBHMJICH K ŠTOMYV 
CODeBHOB4H. 


Jléna. PỨa, cMOTpH, KaK 

Pp41y1orcd ŠTW JIÓ/MI 

Pưma. Jla. Ÿ nwx po/tricg 
TIẾPBPII BHyK. POzK/êHUe 
Šroro peÐSHKa Dá/yer 
BCIO CeMPIÔ. 


Œ tiuráire. 
1. - ro y7MBWIO peÕfT B IIĐKe? 
- OHW ÿ/MBWJIHCb BbICTVTUIÊHHIO ?€HBÓTHBIX: M€/IBÉ/IH 
KaTáIOTCH HA MOTOIIKJIS, a COÕäKM ÿMÊIOT HTĐắTb B 
Mã. 
2. - YnwpWrebHo, y IÍBána IĨBáHOBWWa /ÓMa ?KHBET 
6ombIMÓW BOJIK] 
- ro TeÕáñ ÿY/IIBJI#€T! ĐTO He BOJIK, a coÕáKa. 
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3. - H reBẻ IpHẻxau /16/1yHmTKa 1 Õ4ÕyHTKaA? 
- Ha. OHft IpWxaJT W3 IeÐÊBHI. JÏJABHÔ MBI He 
BỨI€JIWCb, II UIX HPIIÊ37 BCeX Hac OỐĐá/IOBA.I. 


4. - TbI HIOJIYNWJI MHÓTO HO/JIäĐKOB B /I€Hb ĐO?KJIÉHHØ? 


- Ha, ÓqeHb MHÓFO. A MeHđ OCÓØ€HHO pả/TyeT 
KOMIIbIOTeP, KOTÓPPIlÍ MH€ KYHHLI HáHa. 


? : ý? 
tr Kro (aro) ẦA | ynwMpnáer koró 
no6éna Ceprés b yd/rena 
Cepréu p3nyeT 
KTo ? KoAý (qeAAý) ? 
Yy/Tenb YnawBnáerca | Cepréto 
pányeTcs noốéne Cepréø 
„ro Cepréli noốenún 


Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. 


V|9/11:177//1-1 UÔue1ncs páÔosdmœ | páÔoäqTnca 
(cos.) (coa.) (necoa.) (Hecos.) 
% Y/.BJIÓCb 
Tn®tL Ppảyemrbca 
ƠH /“Onú 
4WbL pảnyeM 
đbL 
Oom Y/MBäT 
® "Truyền đạt lại những nội dung dưới đây theo cách khác. 


1. ®Đéng HẻpBBIl Da3 ỐbII B 3AIOB/THWHEKe. OH ÓqeHb 
Y7IMBWLICH, 1TO 3J€Cb ?€HIBÓTHbIe ©JIOBÉKa He ÕOf†TCúH. 


2. Mbi ÓqeHb ÿy/IIBJIISMCS HOTỎ/I C©TÓ/IHđ: 1 7IO?JTb II CÓJTHIe 
O7HOBPeMHEO. 
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3. PbeTr npItêxa B MocKBý H©/IäBHO, a OH He TỎJIbKO ÓN€Hb 
XOPOIHHIÓ TOBOPWT HIO-ĐVCCEKW, HO W XOpOHIÔ sHáeT MocKBỹ. 
To ÕOJIbBHIÔ© V/IBJIẺHW 711 HaC. 


4. llắna cKasáJI CepẽzKe, TO OH CKÓPpO HOẻ/eT BO ĐbeTHảM 
PpAÕÓTaTb, W C HIIM HOẺ/IẾT BC ceMbsí. Cebẻ?z£a OỐpá/IOBAJIC# 


$TOÙ HÓBOCTH. 


5. MáJeHbKHÙ CbIH HắdaJTI XO/ITb. TO ỐOJIbH1äØđ Đả/IOCTb J1 
MOJIO/BIX pO/IT€Ieï1. 


@® Đọc những đoạn đối thoại dưới đây, ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng 
từ cùng gốc được in nghiêng. 
1. - HTO TbI TAM WWITắ€HIb? 
- "RÑHỨTY peKÓP/OB”. 
- IInrebẻcHo? 
- Ja, B Hell IWHIYT OÕ 1/ÔW6t1m€pHbi#Z HOCTWSRÊHWNX 
14 ñBJIẺHW1X HĐHĐÓ/TBI II GJIOKéKA. 


2. - Hro ckasáJra HWHa, KOrHá OHá y3HảJ1a ö cBoéÏ HoÕé/e 
Ha KÓHKYVPC€ HÔHBIX HHAHWCTOB. 
- Ởm 1JÔu6éHU OHả HU ONHOTÔ CJIÓBA H© CMOTJIẢ 
cKasáTb. TÓJIbKO 3AKPPILJIA JTHHÓ ĐYKäMH HE 381114KAJTA. 
3. - Pa/MIM, 3Hảe€IIb, WTO 8 MOFý CKaA3äTb O TBOHX 
BbeTHảMCKIIX IDY3Sb#X? 


TĨTO WMeHHO? 


- ÑMM BIepBble B MOCKBé, a OCTaJIbHBI© - HT. 
- OTKÝ/a TbI ŠTO 3HáeIIb? Te6ẻ cKaaả/TW? 


Her. Bí/HIb, OH Ha BCE BOKĐVT CMÓTPUWT 


€ UÔU6ÉHU€©JM, B TO 3© BDÊMfØ /DVTIe - Ốe3 
1⁄dXÓ£O-/VuÕO 1JÔ6.LÉéH31. 
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4. - ýÔuU81neAnO, WTO B ŠTOM TOJIÝ B TOPO/ICKÓM 
NGMHHOHđT€ HO HIáXMaTaM MÓTYVT ÿyHáäCTBOBATb Bce 


JIÓJM, KOTÔPBI© ?©JT4TOT. 

- JHa, 5TO /IeliCTBT€JIbHO 3JÔ1611Tn€/UbHbi€ CODEBHOBäHH: 
MY?EHHBI HTĐáIOT C ?KÉHIHIHAMIH, B3ĐÓCJTbIe - € 
J€TbMI. A KTO CTAJI Ê€MIHÓHOM? 

- H UÔu&4éHw1O BCSX, eMIIHÓHOM CTAJI MáJIbHWTK H3 
OHÓÏ TOpO/CKỎÏ† HIKÓJTĐI. 


- Ha?! Đor §TO 1JÔU6Tne/UbHO TaJIHTJTMBPHT HIAaXMATICT. 
® Dùng các cách nói về sự ngạc nhiên, vui mừng để đối thoại theo 


các tình huống dưới đây: 


- MáMa, ŠTO MOI 
YCHẾXIW B ŠTOM TO/YÝ. 


- MozIon€I, MOfä 
nówral 


- MWma, cMOTPW, WTO 
HẺaeT 5TOT apTICTI 


- ĐỨKTOp, OT KOTÓ TBI 
TIOJTYHWJT HHCbMÓ? 


- OT HO/ĐÝTM. 
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PABÓTA HA TÉKCTOM 


@ Hãy đọc các đoạn đối thoại cho dưới và đưa ra nhận xét chung về 
các động từ có tiếp tố "nepe-”". 


1. 


- AnHa IIÏeTpÓBHa, KaKE # C/IÉJIaAJI 5TO yHPA?KHẻHUWe? 
- Ð HẺM Óq€Hb MHÓTO OIHIWỐOK. Tbị 1ÓJ?K€H 
1ebe/é/Iarb ©rÓ eItẻ paä. 


- lĨoOqeMý TbI TaK HaHHWCädJI ŠTO CJIÓBO? 

-_A K8K Há/7O IIGáTb? 

- Háno nwcáTb c ÕýKBOli "O”, a ne "A”, JlýqHmrie eró 
NLS19151812118120 

- # xowqý HepeqiráTb 2Tÿ KHÍTY ©IHIE paä. 

- 3aHÊM Háả7O ŠTO /IêJ1ATb? 

- HÑorná qHräTb XOPỎIHIVIO KHÍTY, Hả/1O H@D€HITTBIBBTb 
©ể MHÓTO Đa3, HTÓỐbI ÿBU/IeTb ©ẽ KĐACOTV II ÿ3HáTb 
©ẽ LHHOCTb. 


- BbI Becb paccKá3 HÓH8JIMH? 

- Ha, HÓHSJM. 

-_A T€HỆPb I€pecKaziTe ©TÓ CBOWIMI CJIOBáMI. 

- CKÓJIbKO TaM DyÕ.lêlt? 

- 355 TEIcqu, 

- He MÓ?KeT ÕbITbl Ti HeIIDáBUJIbHO CHHTả1T, 
HaBépnoe. llebecwurdii eHtẻ pa3, IOz£ả2JTyWfcTa. 


Œ) Điền dạng thích hợp của các động từ có tiếp tố "nepe-" trong bài 
tập trên vào chỗ chấm để hoàn tất các câu cho dưới. 


1. 


#Ï H© CJIBIHTAJI, HTO TbI HHTảJI ... ©HIE ĐaA3, 


TIO?zKáJnyWfcTa. 


2. YufireJIb Ha yĐÓKe DacCKa3á7I HaM ÓH€Hb HHT€ĐCHV1O 
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WCTÓPpIEO. #ŠaJIb, 1TO #1 eẽ He MOTV TeÕÐé 


3. ÔTHM /ÊHbTHM 8 y?K CHHTảJI MHÓIO pA3. lĨÏX ... He 
HỶ?KHO. 


4. ÔTO ÿyHPA?KHÉHWMe TbI C/IJI3JI HeIDäẢBWTbHO. TeÐẻ Hảo 
eró... 


5. IĨoqeMý TbI HaIICảJI CONHHHHIe€ Ha 5Ty TêMY? Ÿ Hac 
TÊMa COBCM /IDVTẢH..... CBOŠ COHHHHWe. 


“[TO/MÓUUHu+, - ốIO 1€/LO8ÉK, KOIÓDbLÚ T.O/MOeđe d4 6 
®aKÓl-HuØÔb paØớme". IÏonipôBylf oðb#cHfTb CBOWIMIW 
CJIOBảMH CJIJTYIOIIMW€ CJIOBả: 


YVHÁCTHWK - 5TO... 
YVH€HE - ŠTO... 
TIKÓJbHMK - ÔTO.... 
OTJIWHHWKE - 3TO... 
JIỆCHWK - ŠTO... 
XYHÓ?KHWE - 5TO... 


@® "Trong tiếng Nga có một số danh từ giống đực ở số nhiều có tận 
cùng bằng "ø" và "". Em có thể tìm được trong số những từ mà 
em đã biết cho đủ 10 từ như vậy không? Nếu quên, em có thể tra 
tìm trong bảng từ đã học trước đây. 


tiuráH.. 


Eb2i(9) 


tiýno ŠTo pả/IyeT 1 ÿy/BJIđeT Jo/têï EMý He Há/O 
MHÓTO MécTra. ErÔ MÓ?KHO HOCHTb B HOPTCĐJI©, MÓ?HO 
TIOJIO?EWTb Ha CTOJI TH IIOCTdBHTb B IIiKacb. Týno ŠTo 
H€ỐO/IbIIÓ€, HO B HẺM - B@Cb MHP. 


TẺCJIM HayHUTbCH /IĐY?ETTb C HUM, HỶ/IO DACCKd?KeT Te6ẻ, 
O HẾM /IÝMAJTH JIÓJM TBICHHH JIET HA34/, KAK OHH ?LJIH, KaARE 
ICKäJM /OĐÓTY K CHÁCTĐIO. 
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tiýno $To He rÓóPO/I, HO B HẺM MỎ?K€T ?HTb MHÓTO 
pắ8HbIX JnO/léÙi. Tbị Ha BCIO ?KW3Hb HOJIOỐHIIb CắMBIX JTýHITIHX 
W8 HWX. ŸCJM TbI CTắHeIHIb HắcTO OTEpbiBắTb ŠTO tÝ/IO, TO 
MHỎTO ÿy3HáeIITb 1 ÕŸ/IeHTb GJIOBÉKROM IWIHTeĐÉCHPIM. 


tiýno $To He KOpáÕ/Tb H He CaMO.IếT. Tbĩ MÓ?€TIb 
CHJIỆTb JÓMA 1 € ©TÓ HÓMOHIbIO ÿ3HáTb, KAK ?HBÝT JHÓ/ỤI B 
7IPYTfWIX crpảHax. 

Ôro tÝo He Đá/NMO 1 He Te2IeBWSOP. ŠCJIM TbI 
HAVŸHNHMIIbC# HIOHHMắTb ©TÓ, TBI ÿCJTBHHTMHIb 1 MỸS3BIKY, H 
TO/IOCả TITMHH W JIO/JÉÏ. 


tiÝ]NO ŠTO MÓ?€T CTATb JTÝHIIHIM /IĐVTOM II HOMÓIHTHIHKOM. 


THỊ y?Kê 3Há€HTb, O HIẾM MbI FOBOpWM? Her Ha 3eMuẻ 
wýna Õðó7pIe, eM XopÔITaøØ, ÝMHađ KHHIA. 


BeperlU KHWTY, CMOTĐpIW, WTÔỐbI OHả HMÉJ1a XOPÓIHHÙE BHỤI, 
NTÓỐBI 5TO Ý/IO He HOCTDA/4.IO OT TJIOXÓTO OỐÐALIHHA. 
fÏ He 3Ha/I B CBOŠM /IÉTCTB€ TAKIIX XOPÓIHHX KHI, KaK Te, 
KOTÔPBIe ceïidác JIezKáT Iiệpe7I TOỐÓÙI. ÏÏ ä 3Hả1O, HTO TBI HX 
JIÓỐWITb WTO TBOW JIIOỐWMBIe KHIITHW TbI TOTÓB H€DeHITbIBATb 
Ốe3 KOHIIả. 


lứb Tìm trong bài đọc những câu phù hợp với từng nội dung cho dưới. 


1. fmfra y/wBiler JO/I€Ù. 

2. Enfra pá/yeT 2oJIÉÙ. 

3. lHWre He Hả/7O MHÓTO MÉCTaA. 

4. ÑHfra - HaII JIÿHIHIHỦÍ /TDYT II HIOMÓITHHK. 
5. HaM Háno ðepéwqb KHI. 


fZÌ Ornérb ma BOHPÓCBI. 


1. Thi ÓỐnTb qTráTb? lIĨoqeMý? 

2. O HIẾM TbI áCTO WWITä€HIb? 

3. Tbị tắcTO IOKYHá€HTb KHWTHM? Ÿ TeÕ MHÓTO KHHT? 
iŠaK TbI 1X Ố©Ð©?K€HIb? 
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4. Thi B ỐHÕ/IHOTêKÿ XÓ/MHIb? BBI € /IDYSb#MH HácCTO 
7I8ET€ KHITH /DYT /IDVTY? 

5. Rorná OỐbINHO TbI qTáeHTb? ÑaK TbI HaÏiTEHIb BĐẻM8 
718 HTÉHI182 


3 Thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau đây bằng cách 
nói tương đương. 


1. Celuác ne Để/KO MÓ?KHO ÿCJIBIHIIATb MHÉHH@, 110 B 
HAI BK HaÝHHO-T€XHÍTN€CKOTO HĐOFĐéCCa JI1Ó/I HO- 
IPYTÔÓMY OTHÓCWTCf K HTÉHITO. 


t3 


. B HacTrođiee BDẻM# JIÓJI (baKTUHGCKH NHTđIOT 
2opd3Ôo 6ôzrpe, 1eM ĐảHĐbITe. 
3. BOJIbBIHIUHCTBÓ JIIO/I6Ù TtpeÔnou1nđem ne qrắTb, a 
CJIÝIHIATb. 
4. lĨO tua: HéH110, cefdắc gió e ØÓJ1ee ÕOJTbHIWM 
TIHT€DÉCOM I1 ĐHTV3H8MOM TOBODfT O MHOTOCeDWiHOM 
Te.IeCbWIbMe, eM O HÓBOÏÍ KHIre. 


5. ECJIM IĐ€/JIO?KWTb COBDeMHHOMY W€JIOBÉKY 
TIOCMOTPÉTPb (CbMJIbM VJIH IĐOHWTäTb KHÍTYÿ Hà TY ?K© 
TM, TO OH CKOpée #»ÍỐØepem (bW2JIbM. 


lĨpowwráli TeKCT H OTBÉTb Ha BOIĐÓCBI. 


KHIITM B HÁIIE BPÉMđ 


Celuác He Dể/KO MÓ?KHO ÿCJIBIHIIATb MHÉHII©, 1TO B HAII 
B€K HaÝHHO-TeXH€CKOTO Iporbẻcca, BeK uHCbODMáTHKH 
JIÓ/M HO-JIĐYTÓMY OTHÓCWTCH K HTẾHHIO BOOỐIHHIẺ, OCÓÕ€HHO K 
NTHHIO XY/1Ó?K€CTB€HHOÏI JIITebaTVĐBI. 

JIJellCTBWT€JIbHO JI ŠTO TaK B HảHIe BĐẻMØđ? 


CảMbBIM DACHDOCTDAHEHHbIMH MÓ?£HO CHITTäTb /IBA 
MHÉHIH. 


liếpBoe, To XY/1Ó?K€CTBeHHaúđ JIITebaTýpa Iorebäa 
CBOE HIPé?£Hee ÕO/IbIHIÓe BJI1#HMe Ha J1O/IÉÙ, WTO XOTf JIÓ/H 
CbaKTỨ€CKW HHTáIOT TOD43/1O ÕÓJIbHI6, eM DáHĐLIe, 
XY71Ó?K©CTBeHHOÏ† JIITeDATÝĐBI OHI CTAJI HHTáTb TOD43JO 
MÉHbIHe. 

ĐTopóe, DacIpOCTpaHEHHOe€ MHÉHI©, WTO ÕOJIbIIWHCTBÓ 
JIO/ÉH[ Ip€HOHWTd€T He HIITÁTb, a CJIÝHIATb, a ©HIE JIÿNIHIe - 
CJIÝIIATb H CMOTĐÉTP. ÏÏO #' JHÉHM1o, celiqäc JÓ/7H € ÕÓ/tee 
ỐOJIBIHfTM IIHT€ĐÉCOM H ĐHTY3W43MOM TOBODT O 
MHOorocepWliHoM re1edbf.rbMe, eM O HÓBoff kHỨre. cm 
TIP/1O?EWTb COBDeMHHOMY WGJIOBẺKY IOCMOTPÉTb (bMJIbM 
TIM TIDOHHTẢTb KHÍTYV Ha TY ?£e TÉMY, TO OH CKOpée BbIỐeber 
CbHJIbM - II IHTeĐéCH€e, 1 TDẻÕYy€T MÉHbIHIS BDẻM€HI, 
KOTÔPOTO TaK MáJIO ÿ COBDeMHHOTO €JIOBÉKA. 


1. A mot € e1 cO¿túceh, tÍJ He co¿uắceH? IIowed? 
2. Eakóe 1 đqC HéHue? 


l6) HalnW HpảB1JIbHO€ HP€/IIO?RHWe TO CO/IĐ?KäHWEO 
TÉKCTA II HOCTáBb "v⁄ 


1.a) Celidác pể/KO MÓ?KHO ÿCJIBIHITATb MHÉHH©, 1TO 
JHÓ/HM HO-7IĐYTÓMY OTHÓCWTCH K HTÊHETO. 


6) Celuác ne Dê/KO MÓ?KHO ÿCJIBIHIIATb MHÊHH©, WTO 
JIÓ/M HO-/IĐYTÓMY OTHÓCNTCH K HTÊHHEO. 


B) Celuác He Dễ/IKO MÓ?KHO ÿCJIBIHIIATb MHÉỀHH©, TO 
JHÓ/NM HO-7IĐYTÓMY OTHÓCWTCH K yH€Ốe. 


r) Celuác He Dễ/IKO MÓ?KHO ÿCJIBIHIIATb MHÊHH©, WTO 
JIÓ/M HO-IIĐẺ?KH€MY OTHÓCWTCØ K HTÉHHEO. 


2. a) lĨo HIÉÐBOMYy MHÉHIIO, XY/1Ó?KeCTBeHHaAđ 
JIITe€PaTýpa He HoTepbiäIa cBoẻ Hpẻ?KHee 
ỐouIbHÓe© BJIIñHW© Hà JIO/. 


Ø) IĨo tếÐBOMY MHHHIO, ÕOJIbIIWHCTBÓ JIO/ÉÙ 
TIPHOHWTắ€T H€ HIITđTb, a CJIVHTATb. 
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B) lÏO HễÐBOMY MHÉHIIO, XY/1Ó?KeCTBeHHađ 


JIITebaTrýpa IoTepáäJa cBoẻ HIpẻ?£Hee ÕðoJIbHiÓe 


B7IIãHWe€ Ha JIO/JÉÌÏ. 
r) lĨO HIễĐBOMY MHÉHHIO, ÕOJIbIIWHCTBÓ JIO/ÉÙ 
TIP7HOHWTá€T H€ CJIÝIHIATb, a HIFTITb. 
.a) Ð Hámie BbêM# JIÓ/T (baKTUHCKUH NIITäIOT 
TOpẢ37O MÉHPIIe, 1eM ĐắHPITe. 
6) B námie BbêMã JTÓ/I (ŒaKTHeCKW NHITÁIOT 
He ÕÓJTbIIe, 1eM ĐảHPITe. 
5) Ð HáHmie BDẻMã JIÓ/7T (DAKTWH€CEKH CJTÝHTAIOT 
1 CMÓTĐpWT TOPá3/O ỐÓJIbHIe, eM ĐẳHBIIe. 
r) Ð Hámie BDêMã JIÓ/ (ŒaKTUHCKUH NIIT4IOT 
TOpäd37O ÕÓJTbHIe, eM DảHBIIe. 
, a) Celuác uIto/IêÏ† iTebecýeT MHOTOCeDWHPIli 
T©/IeCbfIbM MÉHPII€, 1êM HÓBaAđ KHIA. 
6) Celuác uro/têÏ rnrepecýeT MHOTOCeptHbrli 
Te/IeCbfIbM ÕÓJIbHI, IeM HÓỎBAØ KHITA. 


B) Celiqác Jto/Iẻll nTnepecVeT HóBa#t KHWra 6ÓJIbIIe, 


HN€M MHOTOCePWliHbrli TerecbfJIbM. 


r) Celiuác /Io/IêÏi He IIHTebeCÿýIOT MHOTOCePHHIï 


T©/IeCbfIbM 11 HÓBAØ1 KHITA. 
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vPÓk 27 


Nói dai thử cới gì (làm gì) 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 


JIứaa. Tông, Tbị ÔbLI BO BbeTHảMe? 

Hóas.  Jla, ÕbII TaM C ĐO/HTIT€JINMI. 

JHú.v3.  JÍ TbÌ HDÓỐOBaJI BbeTHảMCKI 
HAHMOHá.IbHbIe Õ/I6a? 

Hóaa.  Ñonêwno. 

Jlư.va.  TĨno va HwX TeÕØê ÕÓJTbIe 
BCeTÓ HpáBWTC8? 

Hóaa.  Bnfnuukm “HaM”. 

Œ tiuráñre. 

1.- Máma, nơnpóØy/ñ cyn. Ôqenb BKÝCHPHlI. 


ác 


3.= 
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#l He JIIOỐJIÓ CyH W3 oBoHt€li. ïÍ ÕebÝ MOJIÓHHPHII. 


liána, KaTảTbca Ha B€JIOCHIIẺI€ TĐỶ/HO? 

He óqenb. íÏ Haydý TeÕi1 TH TbI CaM TtONĐÓỐ1J/eLLb 
éaØmm®? 

CHawá/a TbI MeHfđ VHI, a HIOTÓM # ỐŸ/YY TLĐÓỐOä0T®b 
É3Öwm® caM. 

3ó, IoqeMý # He MOTÝ JIOỐWTb DOKR-MỸSbIKY? 

A ThI 3HảeIIb rpýnny “Crenảd”? 

SHả1O, HO TÓJIbKO HO T€JIeBU3ODY. 

'Toryxá nonpóØyl uÔm+ na eŠ KOHIIPT. fÏ TýMaIO, HTO 
TbI ÕŸ/I€IIIb JIOỐWTb ĐOK. 


4.- Thị ẻJa KOT/ä-HHỐYJb (bÌbyKTÓBOe MOPÓ?KeHoe? 
- HeT, HIKOT/d. A OHÓ BKýCHoe? 
- Ôuewb. OÕwsáTe.bHo TONDÓỐ1Jñ ốmO MODÓo€eHoe, CJTW 
YBỨTMIIb €TÓ. 


ĐI 
h 


TáTØ, TbỊ 3Hä€HIb O MỹSbIKdJIbHOM KÓHKYpC€ 
TIIKÓJIbHWROB? 

S3Hảto. BÝ/YT BbICTVHắÁTb T€ HIKÓJIbHHEW, ÿ ROTỎPBIX 
CHOCÓỐHOCTH K HÉHVIO. 

- A TbI ÕŸ/IeHIb yHắäCTBOBATb B HÊM? 

Ja. Xowý nronpÓØoädb C801 cúi, 


la 


nñpóỐOoBaTb (#“ecoe.) |_wro? (cyn, cúp) 
nñonpóốosaTb (cođ.) | ro /4ế/iaTbỶ (KaTắTbCØ Hã KOHbKắX, 
Ế3/MTb Hã AOTOLIJiKTe) 


Ø A. Điền vào ô trống dạng chia cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


npóỐosarb (iecoe. ) 
8 npDóỐy!o 
Tbl 
OH /OHá 
Mbl 
Bbl npóốỐyere 
OHứI 


B. Chọn dạng cần thiết của động từ “?póốoedTno, nonwpóØoad.” 
để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


1.- Mámra, KaK MHÓTO KĐACWBbIX HJIÁTb€B B 5TOM MarasWel 
#l xowý ôTo KpácHoe. aK TbI /ÝMaeIIb? 
- IĨO IBÊTY, 7ÝMa!O, OHÓ TeØ€ He H/IẾT....... BOT ŠTO 
KODWHeBoe HJ1áTbel 
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ẢAHH, IPWHXO/W KO MEe. fÏ HPpUHTOTÓBJmO Te6ê caJIäT 


là 
h 


TIO-BbeTHáảMCKM. 
-_A TbI YMÉeHTb? 
=fitifn da JÊJaTb TaK, KAaK IOKä3bIBAeT 2Ta KHITa. 


3. - PeÕ#a, cHacWÕo BCeM, WTO IPMIIJIHT Ha MOÏI IeHb 
pozKnẻnwn! Bý/bre KaE IÓMAa! IĨozkáJrylfcra, 
ýš tín Ca/áT, KOTÓPPII MOđ MảMa HPHTOTÔBHLTA. 
- Xopomrỏ. BýeM..... † 
- Wonẻwno. Ho cHawả/1a aBálire..... CYH 13 TPH6ÓB] 


4.- HÑÓjg, Tbĩ XOpOHIÔ pWCÿeHTb, a ø He yMéIo. Hay1! MeHf 
PpMCOBắTb, XOpOITÓ? 
- Amal fÏ HHKOTỎ ©HIE He VNI, HO BCE-TAKM..... 


® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những tình 
huống sau: 


1. JlaH xÓdqeT TOBOPITTb HO-ĐVCCKW ỐbICTbée, HO He 3HáeT, 
WTO HH KAK /IÊJIATb. À TbI 3Há€TIb XOPÓIHIHÙE BeẻpHHH 
KYDC M COBÉTY€HIb ©€Ïi XO/ITTb Ha H€TỎ. 


2. Ÿ Bac B rocr#x /DYT M3 PoccW. ĐbIl IĐHTOTỎBULIH J1 
H€TÓ Bb@THáMCKO€ HaITIOHảJTIbHO€ ÕJÖJ7O, KOTÓPOE OH He 
aHáerT. BbI cKa3ảJIM /TĐÝTY, HTÓỐbI OH ©JI ŠTO BKRýCHOe 
6mómo. 


3. JJpysbd HIrbá!OT B HIiáXMaTbIL CHawáJIa TbÌ He OỐÐaHT1ä€TIb 
Ha ŠTO BHHMáHWe€. TÏO IOTỎM BỨIJHIIIb, WTO O/JÍH H13 HHX 
ÔN@GHb XOPOIHÓ HTPä€T, II XÓNGIIb ÿyHáCTBOBATb B ŠTOÙ 
rpẻ. Thi IpócWIrb, 4TóÕbI peÕ1Ta paspemrả.mr neØẻ 
IITĐắTb O/IHý HắPTHO. 

4. Ÿ TeÕiñ HÓBPIl HaÿHHĐIlÍ BI/1€OCbW2JIbM O KÓCMOC© 1 OH 
TeØé ÓqeHb HpáBHTGCA. Tbĩ XÓN€HIb, HTÓỐbI TBOÏ† TĐYT 
CMOTĐJI ŠTOT BH/1©OCbWJIbM, II TOBOPHHIb €MỸ OỐ 3TOM. 
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5. TbI qaŠHIb CỐÓĐHWK CTHXÓB BbeTHảMCEKOTO HoôTa tan 
Jlanr Xoa oIHOMý TBOeMÝ ĐT, KOTÓPOMY He HpảBWTCAØ 
HÉTCKW CTIIXI, II TOBOPVIIIb, HTO ŠTO HIHTeĐÉCHBIG CTHXÍ 
1I CMỸ HỶ?KHO HITắTb IIX. 


@® A. turáiire. 


1.- MáMa, cyHn roTón. Ho He 3Hả!O, BKÝCHĐPI JI OH, CÔJTM 
IOCTáäTONHO WJIM HeT. Be/Ib ŠTo HéPbBa# MOñ 1LÐÓỐd, 

- /Jal, celnqác q rronpóØyo. 

- Hy I'r KaK, CKa?KUI 

- Henóxo. Moo/têrI, 1o371pABJIĐ. 


2.- Mámra, He CKá?$€IIIb, F7I© TbI KYIHLIA 9Tÿ HHT€ĐCHV1O 
KHTy? íl eẽ TÓ?Ke XON. 
- ĐTO H€BO3MÓ?KHO, IOpOrää. 


- IloqeMý? He HIoHHMä1O. 


- IĨOTOMý WTO ŠTO 1ĐÓỐHbLỦ 9K3©/Mn.1Lp KHỦTM. l6 B 


IPO/I4?K€ HOKá HeT. 
- IĨOH#THO. 


3. - IĨbpoaBHHfna, # BOabMý 9Tÿy KÕKY. A re eẽ MÓ?KHO 
1DuU.Lepz(m%? 

- Ð npuépo+uoũ. Onả non TaM cIpáảBa. 

- CHacWõØo. 


4. - LễTg, re TbI KyI2I ŠTÿ DyÕáHTKY? 
- Ÿ MeTpỏ. A To? 
-_A THỊ để TtĐu.mépu.1? 


- Her. lĨIpu.epá4mœ pụỐđuuU TaM TIĐÓCTO Ốb1IO HT. 


rr 


- Tag HeIbad. Ñor/á TbỊ HOKYIIá€TIb O/I6?KJXY, 


OÕØ8áT€JIbHO H4ƒ2CHO eŠ TLDU.Mépu1mo. BoT 1oqeMý 9a 
KpacWBaa I1 MÓAnHa# DyÕáHIEa TeÕê Ma.rd. CHeHb ?8JTb. 
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5. - WáTgH, B H€HTĐpảJIbHOM Mara3WHe HPO/AIÓT XOpÔHIWe 
TýcbJm. fÏ HOÏiXý 1IX KVHTEb. 
- Ñynf Mne Hắpy, Xopomó? 
- Ở YHOBÓJIbCTBHeM. Ho IO-MÓeMY 1M4//U TbI 1OJ2KHä 
Tpu.uépu1mo cú.md. Bea 5Toro ÓỐYBb HOKVHắTb H€JIbäi1. 
- 'TTbI mpaBá. llollný c To6ðóll, Ho TÓJIbKO qépea l5 MUHýT. 


. Chọn động từ thích hợp (®„póốoädmo - roơnDÓỐO8dđnb; 
TLDU.epámo - Tipu.mépummb) có dạng cần thiết điền vào chỗ 
chấm để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 


a 
' 


PeÕáia, BbI He 3HáeTe, re celiqác AHTÓH? 
OH Ha Kýxme. 
A HTO OH TaM /IêJ1aeT? TOTÔBIT HTÓ-HHỐY/b? 


- Ha WTO Bbll OH KaK BC€T/lá, He TOTÔBMT, a..... 6móno. 
2.- MáMa, IOWeMý B Mara3WHe ecTrb TaKảØ MáJI€HbKad 
KÓMHaTaA? 
- ĐTO IPHMẻPONHaä. TaM HOKYHáT€JH...... O71Ê?nY. 


3.- CepbẽzKa, 5TO MOÏ† HÓBPIÍ MOTOIIIKJL ]ÏOCMOTPIWI 
- J]aÙ me KJrmow. §l ceÏiqác He TÓJIbKO HIOCMOTPHO, HO II 
Ha HẺM..... KaTáTbCĂ. 
4.- Bopfc, reÕé HpáB#Tca 5TM ỐOTHKW? 
- OdeHb. fÏ IIX BOS3bMỸ. 
- BÝeIHTb MX..... 3 
- Wonẻwno. Celiqdc HollTHý M MX..... 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


® Đọc, đoán nghĩa các từ in nghiêng và ghi nhớ. 
1.- OztễF, KaK XOPpOHÓ, To MOÏi ỐpaT HaHIểJI paÕÓTÿ 1 
celiqdc paÐóTaeT B TOCÿ/IÄÐCTBeHHOÏI ỐWÕ.1MOTéKe. 
- IĨnrebécnoe /têJo! TaK MỎ?KHO HHTÁTb MHÓITO. A KaKdäØ 
Y HeTÓ 3aÐH/IdTa? 
- OH HeIH/IXO 30pdØđmoœisdem - 14 Thica4 pyÕJ16l B 
MécqII, 
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là 
' 


'TbI 3Hắ€TIIb /ÉTCTBO H3OỐĐpeTdT€/IØ 2/1WCOHa? 


S3Háto. HTÓỐPI II3OỐĐpe€TáTb, eMÝ Há/IO ỐBIIO CHaHáJT1a 
3apaØmdm ÔéHb2u. 


3. - lcJw TeÕäñ IpHTJIACWJIMH Ha /IeHb pO?KIÊHMf, a TeØ€ 
HÉN€TO IO/IAĐITTb /IĐÝTV, TbI HOÏïI€HIb VJIM HeT? 


#1 noïixý. Hưmwqeró H/IOXÓTO B 9TOM HeT. Bce 3HáIOT, WTO 
# ©IIŠ HIKÓJIbHWK II He 30ÐdỐđTmbI6019. 


3apaỐáTbiBaTb (?ecođ.) | néHbrw 
3apaỐóTaTb (COđ.) XopoIIó 


®A. Đọc những câu sau và ôn lại các cách nói nguyên nhân đã học. 


1.- PeÕ4Tra, BbI BỨ/UIT AHTÓHa Ha ÿyĐÓKe? 
- HeT. OH ceró/IH“ OTCÝTCTBY€T, ?tOIWO/M no eró MảMa 
CeDbE3HO ÕO/I&@T 1I JI6?KWT B ÕOJIbHHH. 


2. - IĨána, HoqeMý B ŠTOM TO/LÝ ÿPO?KảÙi ÿ Hac B /IebẻBHe 
He6oráTbIli? 
- ĐTO 13-30 3áCV XI. 


3. - Mámra, reÐẻ He HDáBHTCH 5TO MOPpÓ?KeHoe? 
- Her. íl ceÏitác He MOTV ©CTb, 1Œ &dK MOE TÓPJIO ÕOJHT. 


ïx« 


B. Dùng các cách nói ở phần A để thay thế từ “&eô»” trong những 
câu nối dưới đây. Ghi nhớ ý nghĩa và cách dùng. 

1.- Pe6áral HamI AHTÓH CTa/I HIOÕ©/IIT€JIeM Ha KÓHKYpC€ 
TIO MaTeMáTIKel 


- Ð ŠTOM HÓBOTO HT, 6đÔb OH ÿ HaC HaCTOđHMHI 
MaT©eMáTHR. 


2. - IĨáHnra, IoqeMý TaK KĐACWBO ÿYKPpaHIá4IOT HAI TÔÐO/? 


Beô» cKópo eMý 5Ú 2IeT II MbI ÕÝ€M TOP?KRéCTBEHHO 
OTMeWáTb ŠTO COỐPITWe. 
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3. - MáMa, MHe ỐÝeT CTBITIHO, éCJIMH 8 He KYTUHÓ OĐOTÓM 
TIO7ÁĐOK 718 MO€TÓ /IĐVTaA B €TÓ /IeHb PO?/IêHW8? 
- Hmweró cTbIIHOTO TyT HeT. BeÔb BC© 3HđIOT, HTO TbI ©ITI 
MắJI€HbKHÏ† I1 CaM He MỎ?K€IIb 3AÐaÐ4TbIBATb /IÊHPTU. 
4. - CHoŠM, 1pysbdl BeÔ» sáBTba B IoXÓ/ VyÏIÊM Đáno. 


- Xopómraa nzyyên! 7lapáfirel 
@® "Thay thế từ (tập hợp từ) gạch dưới bằng cách nói tương đương. 


1. CoÕäKW ?KHBÝT HaMHÓTO MÉHbII©, H€M JIÓ/. 


2. He KVHW B HO/IäĐOK JIOPOTýIO B€IIb, KOTJIẳ ©II6 He 
aapaØáTbIBaeITb /IẻHer! 


3. Puebá ø TDáTHJI MHÓTO HT Ha KHITH. 


4. Ð HacToäee BĐÉM#t JIÓ/M CTảJH TÿMATb, HTO Õ@8 
KOMIIbIT€PA IIM H©JIb34 ?HTb W pAÕÓTATb. 


HrảH. 


"HE IÓPOT HOJÁPOKE, A IOPOTÁ JIOBÓBBE" 
(Ho A. 7Jopozosy) 


Mbi B cOBbeMêHHoOe BDêMØ KaK-TO CTáJTH /ÿMATb, HTO BC€ 
MÓ?HO OIIÊHWBATb 3a cÝMMY /têHer. Ho OKa8ả/OCb, HTO /IÊHbTM 
H€ 3HáHqaT BCẽ, OCÓÕẴHHO KOI/Iá TỊ XÓN€HIb NTỎ-HHỐY/b 
HẺ.TaATb B HO/IÄĐOK JIOỐWMOMY H€JIOBÉKY. 


He crapálicag TpáTWTb Ha HO/IäĐOK MHÓFO /lêHer. Be/Ib Bce 
SHắIOT, WTO TbI CaM 1X ©eIHIŠ He 3apaÕäTbIBaeIIb, a Ố@ÐEHIb ÿ 
PpO/MẮrreTeif. 3HáảWIWT, IOpOTóÏ† HO/IÁÐOKE ÕŸ/eT He oT TeÕj, a OT 
HUX. 

A BOT ÉCJIH TbI HO/IÁĐHIIb /ĐÝTY CBOEO JTIOỐWMYTO KHI, 
JIŸHHIY1O MắĐKY H3 CBOẺÏ† KOJLUIÊKIHHH, KĐACIBVIO DÝNKY HH 
CaMO/JIJIbHbL H€HáJI, RKOTÓPBIÏ† eMỸ HOHĐáBHJICH, TARÓÙI 
TIOäĐpOKE ỐÝeT eMý OCÓÕẴHHO /ÓPOF. 
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He Há/7O /APfTb IĐYTÓMY B€HIb, KOTÓPY1O TeÕé caMOMW 
KTÔ-HHỐY/Ib HO/IAĐỨLI. 


FcJT4 TeÕÁ IDHT2IACHLIM Ha neHb pO2K/IêHMg, a HOIapfTb 
TeÐẻ HÉN€TO, CMÊJIO H/I Õ©Ẵ3 HO/IäĐKA: HUN€TÓ HJIOXÓTO B 3TOM 
HeT. ÏOĐả3J7O XÝ?K©, ÉCJIH TbI H© IIĐH/JIE6HIb W1 TBOÏ† TĐYT 
TIO/ÝMA€T, WTO TbI HIĐÓCTO 38ÕBIJI O ©TÓ IIĐHTJIAHIỂHHM. 


®) Ornérb na BOHPÓCBI. 


1. HaK CTáJTH /ÿMATb O /I€HbrảX COBDeMHHPI€ JIÖ/TM? 


2. ĨTO HỶ?KHO /IJIATb, CJIH TeÕ1 IĐHMTJIACWJIWH Hà /I€Hb 
PO?KIHMfØ, a HIO/IaPWTb Te6Øẻ Hẻqero? 


lĨoqeMý HIKÓJIbHHIKM H© /IOJI?KHPI JIAPTb /IOPOTVIO BeHIb? 


4. ÑaK IO-BbeTHảMCEW IOCJIÓBwa "He /ÓPOT HO/äĐOK, ä 
TOpOFá JIOØÓBb”? 
Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. eHbráMH BCẽ KYIHITb H©JIb3đ. 
2. Hảno oriÈHWBaTb HO/IÄĐOK, KOTÓPBIl TeØẻ IO/TAPWLJH. 


3. ILIÓXO, KOTNlẳ Tbi He IPH/IEHIb Ha /IeHb pO?K/JIÉHW“ TBO€TỎ 
IPÝTa TÔJIbKO HIOTOMý, HTO ÿ TeÕñ HeT HO/IắPKA /UI1 H€TÓ. 


4. He nópor Ho/täÐOK, a /OpOFád JHOỐÓBb. 


|4) . Đ h z h 
MÍ) Hanummi máenbKwli pacckáa na rẻMy “faK # IOKYHả 
TO7IäĐOKE /IĐÝTÿ K ©TÓ HO pO?KJIÉHHW8”. 


2I Chọn từ cùng gốc với từ trong cột bên trái để điển vào chỗ chấm. 


HeyHẢäqHHE  ..... 
MắPTOBCKHIE  ..... 
B€CHHHHE  ..... 
I8ÐĐÍTĐ cà. 
IPSNHOMTỂHCA ..... 


CIẢNKHI —..... 
H€SHAHWTGJIBHHI ..... 
IIPeIHpá3NHWHHHH ...... 
BBARHIEC  ..... 
pOccWleKHH  ..... 


(npú3ÔnO6dT, 3Hd4ÓH©, TDeÔ\Ou1Tnđm, dĐ, &»ÍÐd3b 
ĐÐOCCusíH£d, cuúÔocTno, UÔú%d, &ecHú, TioÔúÐOK) 


ồ A. thurá. 


JTÓPOT IIO/TÁPOKE, A IOPÓZKE - JIOBÓBb II BHIIMÁHHE 


CáMĐIM Hey/TäWHbIM HO/IÄĐKOM 
x£ BocbMóÓMYy MápTa ÕOJIbHIWHCTBÔ 
ĐOCCWCKWX ?KXÊHITMH CHHT4IOT 
KHITY. A HaWÕÓ/JIee O?€H/LẠ©MBIM - 
ÕyKỆT HÉPBbIX BeCẻHHIIX HB€TÓB. 
Ho Bcẽ qáïte My?KHWHbI Iäp#T 
CBOfIM /IâMAM TAKW© HO/LäĐKEH, 
KOTÔPBI© OHW BÓBCG H€ XOTẺ.JIWH ÕbI 
TIOJTYMWTb. Ð H€PHOM CHWCKẻ 
?RÊHCKMX IIĐ€HOHTêHHWI ÕbIJIH 
KOHCĐÉTbi, TÓPTBI, GJIẢ1OCTH HI 
TAKÍÍ© H©SHaWÍITG.IbHbI€ CYBEHIÍbI, EaK KaccéTbI W /UfCKM. 2ÔTO 
TIOKR4SBIBAIOT D€3VJIbTäTBI IĐ€IHĐẢ3HHNHOTO MắĐTOBCKOTO 
OHpôca, KOTÓPPIÏ† He7I4ÄBHO HpOBO/HJIC1 B MocKBẻ. 


OnHáKO ÿy BCeX O/HÓ ÓỐIIIee MHHHe, HO KOTÓDOMYV 
Ká?/IAØ ?“CHHIMHA, /IÊBYTIIKA VI /JÉBOHKA B ŠTOT /IeHb ÕÝ/IeT 
?KJIATb HO/IÁĐOK, /13?K© CáMBIÏT H€3HAHIT€JIbHĐII, MÉJIKMIÍ UUJIM 
nñerT€Bbrii. Đe/Ib JtoÕáø KOpÓĐOWEa € ĐảHTHKOM - ŠTO He 
OÕwsá©JIbHO BeIrtp. '2o HDé3/Ie Bceró BbIpazKénwe z1IoÕB1Í 1í 
BHHMả4HIWØW K H€ÙI. LÏ ŠTO /J[AŠT 3HATb, HTO OHẳ KOMÝ-TO Hÿ?KHả. 
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. OrBewáli Ha BOHĐÓCHI. 


1. Eagól nonäpoK  ĐocbMóMy Mápra ÕÓJTbIIe BCeTÓ ?K/IếT 
ÕOJIbIIMHCTBÓ ĐOCCWiCKWX ?£ÊHIIH? 


2. EaKóli noxäpoE K BocbMóMYy MápTa MÉHbHIe BCeTÓ ?K/JIÉT 
ÕOJTbIIMHCTBÓ ĐOCCWiCKWX ?K£ÊHIIWH? 


3. lĨoqeMý JIIoOÕáØ ?KÉHIHIMHaA ỐÝ/€T ?K/IATb HO/IÁĐOKE B ŠTOƠT 
?KÊHCKHÙ Ibả37IHMK? 


Ú h h So Ũ Ũ Ũ 
llepeBe/Mi Ha BbeTHáMCRI ñ3bïK MHHIIH II3BÉCTHBIX 
poccw#Hok oö noápKax k 8 Mápra. 


1. Aaứna lÊqỐdúe&d - O/t/M(ĂCKA8 11GWNWMHỚHKQ T.O 
2U.MHúCTN®€: 


"IlonápEH ma 8 Mápra or 1py3€ll, ÕoJIJTbIHIIKOB MHe 
BCeT/â ÓqeHb HĐắ4BWLIWCb. Đcẽ paBHÔ ŸTO /IOpOrÓf Ho/TäpOK 
LIM TĐÓCTO cÿyBeHIP. Pe/Ib IÓPOT He HO/LäĐOK - /ÓPOTO 
BHHIMáHIHe”, 


2. Bépa T'aa2óAeđg - 1m púcd: 


“HÑOHẺHHO, MH€ BC€T/Iá HĐẢBILIMCb HO/IäpEH Ha 8 Mápra. 
Đo-HéẻpBbix, qe/IoBẻK TeÕØé /IäPWT HTÓ-TO oT Bceli 1ynmm. ÑaK 
ÔTO MÓ?K©eT He HIOHbäBWTbc8? IĨOTÓM, B ŠTOT ?KÊHCKUIÙI 
ITIPả37HWE JIO6ÓÏi COPpHpW3 TeÕä pá/yeT”. 
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vpók 28 


PABÓTA HA PEHEBblM HÉWCTBMEM 
Bày tỏ ý kiến, quan điểm 
6B 


Hóaas. Táng, KaK ThI /ÝMA€ITb, IONeMý 
B HaCTOñITee BĐÉMñ JIÓJH He 
JIÓỐfT XO/ITb B KHIHOTeá4TĐ? 

Tứma. no óqenb npócro. IĨoroMý ro 
celiqác Ho Te€JIeBWS3ODYV 
TIOKä3SBIBAIOT MHÓTO XOĐÓHIWX 
XY/Ó?S€CTBeHHbIX (ĐỨJIbMOB. 

Hóa. ïl He cortáceH c TO6Ôïi, 

Tu. A KaK HO TBOeMV MHHLIO? 

H6óas. lĨo MOeMV MHÊHUHO, OHI H€ XÓ/LHT B KHHÓ, 
TIOTOMÝ HTO ÿ HIIX HT CBOỐÓ/HOTO BĐẻMHI. 


Bépa.  PeÕä4Tra, KaK HO BảHIeMY, 
MHÉHUIO, XOpOIIÔ WJIM 
TIIÓXO, ÉCJI Ká?K/IHIÏ €Hb 
3aHHMäTbCf IIHTeDHẻTOM? 

Cduua. Ø cuuráto, 4TO T0 TUIÓXO. 

JJ.ma. A ä ne TÝMa1o, To CáImTa IpaB. 
TInrepHẻr 9TO 
OKHÓ B MIIĐ 3HáHHH 

Bépa. Mne kázK€eTcg, 1TO BbI MeHđ* He 
TÓHHJM. 

Cđuua. A ga 1o-TBóeMy, Đếpa? 

Bépa.  # cuurTáäio, HTO 3aHIMáTbCSH HHTEPDHÉTOM HHT€ĐÉCHO II 
TIOJIẺ3HO, HO H© Kả?4/IBIÏi J€Hb. 

Cđuua. MôzkeT ỐbITb, TbỊ IpaBả. 
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@® tưráire. 


1. - ÑaKE HO BálIeMV MH€HUIO, RáTØ XOPOIHÓ OTBÉTILIA 
Ha HÉPBPIl BoIpóc ? 
- ï nÝMam, To 7a. 
-_A KaK Ho MHéHUto BúKTopa? 
- Oh cuuráeTr, nTro HáT# JIÿHHIe BCeX OTBÉTHLJA Ha 
ŠTOT BOIĐÓC. 


2. - PeÕitra, BbI Bce IPHMIIJIW? 

- Her, ne Bce. Me kázkercg, To HHKOJIáÏ eHIŠ He 
TIPHIHIELI. 
- Jla?! OH Bcer/á OoHáä3/IbIBaAeT. 


3. - ĐỨTgH, TbI ÿMAeHIb, HTO 34BTPa ỐÝ/teT TeIÓ? 
- Her. Ilo-MÓeMy, 3áảBTba ÕÝ/IeT XOJIOHée. 
- lÏoeMÝ TbL TaK CHITä€IIb? 
- IĨOTOMỸ WTO # IOCMOTĐJI IĐOTHÓ3 HOFỎ/TbI HO 
T€JIeBUI3ODY. 


4. - Ti cuwráäeHIb, HTO JIÉHa CMỎ2S€T Đ€HITb TY 
aanáwy? 

- Ha. He TÓJIbKO #1, HO II IONTH BC© TAK CHITTäIOT. 
- Me Ká?zK©TrCcñ, ITO OHá He CMÓ?KT. 


- JlÃNHO, HOCMÓTPIHM, KTO 113 HaC IIDAB. 


[lo AoeM MHéHHIO, 
ñ cawnTáto, qrO | AHTÓH TDAB. 
Me KáX#‹(©TCñ, qTO 


2) Dùng các cách bày tỏ ý kiến, quan điểm đã học để đối thoại theo 
gợi ý sau: 


1. TBOW 1pY3bf XOTäT HOÊXaTb B KHHỎ, NTÓỐBI 
CMOTĐÉTb HÓBHIÏ† (bWJIbM, ä TbI XÓN€IIIb B LỊIĐE. 
CeróyHa TaM ỐÝYyT HÓBbIe HOMepd. 


Vi 


2. TBoli 1pyr Hpe/Iaráer TeÕẻ IJIAH Ha JIÉTHIe 
K8HIWKY.IbIL OH XÓN€T OT/IbIXắTb Ha MÓPe. À TPI 
7ÝM8GIIIb, WTO JIÿHHI HOẺXaTb B /IVĐẻBH1O. 


3. Ð pámreli rpýHnIe HêKOTOpble DeÕ#Ta /TÝMAIOT, WTO 
celiqác HIKÓJIbHHEM He JIÓÕØT HAĐỎ/THĐI€ HCHH. TbI He 
COTJIÁäCeH € ŠTHM MHÊHHe€M. TBOÏÍ TIDYT TỎ?K€ 3a BaC. 


@® Ra Bbi nýMaere? 


IaKÓH ŠTO 83BTIK? tÍTo OH éJaeT? 


ZIE5LIJ235I Slu|-! SšI8 
‡0cEZ0l~ 324g 


XlESrlø 1+2| 


® Đọc, chú ý đến ý nghĩa và cách dùng những từ được in nghiêng. 


1. - ĐỨKTOP, CYHIeCTBÝ€T MHÉHI, WTO ÉCJI HGJIOBÉK 
I3VNLI O/IIH HIHOCTĐđHHPIÏT Ø13bIE, TO BTOĐỎÏi eMỸ 
II3VHWTb y?Ké Jiérqe. HaK TbI /ÝMaeIIb? 

- ĐẾPHO, HO Hữ Ol 632/30, ŠTO €ITI6 H€/IOCTẢđTOHHO. 
ĐảzKHbI ©ITI6 I€JIb  MÉTO/L OÕVHHHR. 


2. - CepẽzKa, KaKỨ© MH€HHfW1 ỐbIIH Ha KOHCbep6HHMI 
wIrráTe.Ieli? 

- Pa3IWHHbIe MHÉHIfI. ©JIHÍ CHITẢJIH, WTO HHTắTb, 
WTÓỐBI ÕÓJIbHI© 3HATb. 1pyrúe TOBOPWJIWH, WTO #Œ 

2: 636/10, NTÉHWG HĐÓCTO ÓT/IbIX II DASBJIeHIe. 
ECTb 1 JIIO/Hf, KOTỎPBI© đbLD02€đ/0 TRỚAK4 ĐH 
TAKWM ÓỐPpa3OM: 3aHM HHITäTb, ÉCJII BCẽ ŠTO MÓ?KHO 
YBU/I€Tb B KHHÓ. 
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3. - Bá/n, sHáeITb, B HáHI©Ï† HIKÓJI ODTAHW3ÿeTcg 


?kKéHcKad (byTÕÓJIbHa#ft KOMäHJIA. 


- IlpáBna? ro saMewáTezIbHol laK HáiHTIM /TÉBONKW 


OTHÓCWTCH K ŠTOMY? 


- MHÓTHe y?KÉ đbÍDd3U.LU 2iC6tẮHU© aaHMGCäTbCä. 


4. - Euễna IĨeTpÓBHa, HO CJIýda1o J]H8 yHfiT€JIđ 
Ppasapemfire #bípd3um BaM ÕoJbIHý1O Ố4020ÔđÐHOCTb 


3a BÁHI© BHHIMáHHe W 33ÕÓTV. 


- CHacWốo, Mof 1oporfte /têTw! fÏ Bcerlá € BảMH. 


PABÓTA HAH TÉKCTOM 


® A. IIpowuwrálire pywtaJrór. OỐpaTfire BHIMáH1€ Hà 
3HaHNÊHIđ TJIATÓJIA “cOỐwpđrmb - coốpđm®`". 
1. - PeÕ#ra, IoqeMý ÿ Bac TaAK MHÓTO KHIT? 


2. - Ñorá TbI COỐ@Ðể1b BÉHTT B IOĐÓTYV? 


- ïl coØepHj wx cer/Ha BÉqepoM. 


3. - Ti cOỐØwpđet„b MắpKM? 


- Ha. ï coốupđ1o wx y?Kê TpU Tôỏna. Celiqdc ÿy MeHd 


ÕozpIHTảØ KOJLIÊKIMØ MắPOK. 


MbBI coốupđde/ 1X 718 ĐMỐJIMOTKM HảiT€Ïf HIKỎTBI. 


4. - Eyná sáBTba yHIT€JTb (bH3KÿVJIbTVĐBI coỐØepểm Bcex 


Hac? 


- Ơn coốØepẽm nac ra (byTÕÓJIbHoe cObeBHOB4HMWe. 


5. Điển vào ô trống các dạng chia thích hợp của động từ. 


coỐwpátTb (iecoa.) 


coØpátTb (coa.) 


lạ) 
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® Hãy tìm những từ, tập hợp từ đối nghĩa với các từ, tập hợp từ được 
gạch dưới trong các câu nối sau: 
1. Ha czrễ1y!OITMlI 1eHb OH HUIHE2JIL KO ME© /OMÓÏI. 
2. Rorná Bo/1ó/71 Bbinez, Tánñ# Hada/lá NITáTb HICbMÓ. 
3. To He HOMII4JIOQ HaM bITb XOPÓIHIHMI JĐVS3b#MM. 


4. Ñ no/TIVHLI HO/IäĐOK OT H€TÓ, KOT/tâ # ỐBIJI B 
6ouIbHfe. 


Œ Mzxere J1 BbI IOHÁTb 8HaHÉHWfH HÓBBIX CJIOB B 
CJIẺ7TYIOIIWX 7IWaJÓraxX ? 
1. - Đfra, TBoll orẻït paÕóTaeT BDaAWÓM B ÕOJIbHfIe? 
- Her. PáHbIie oH TaM paÕÐÓTa/I, a celdác B 
2ÓC1TuuưnG.16, 
- 3HáHMT, OH BOêHHbLI Bbaw? 
- ,JÑH, 
2. - WóJn, TBoli ÕpaT ydácTBOBAJI B BOliHê? 
- Ha. Ð rô/bI BOÏHbI OH /142© ÕbIJI HữŒ ĐÓHTme, T76 
ỐbIO Óq©€Hb OIÁCHO 718 ?KÍI3HH. 
3. - Tb HaïICả2JI HHCbMÔ? 
- Ha. ïl noliý celiqác Ha HÓNTYy H 011LDđđ/00 erÔ 
7TOMÓII. 


4. - Ti IÓMHHIIb, KOT/â KÓHHIJIACb 9Ta BOWHá? 
- 30 anpémaø 1975 ró/ta, KOT/Iá MbI OC6O6061/u TÔpO7I 
Calirón. 
timráH. 


TIÁMÑTb OB OIHÓÏI MÁPKE 


#l Hắua7I COỐWpáTb MÁPKEM, KOT/Iá ©€IHIE VNWJICØ B HIKÓLI€. 
A celuác coÕWpá!oT MOW /IÉTH: CBIH 11 J1Odb. Ö HĐÓHIJIOM TO/LÝ 
ñ TO/TAPWLI IIM MORÔ KOJLIêKTtto. Ha HẻpBOl cTpaHfnie 
abÕómMa TóJIbKO oqHá MápKa. 2ro He óqeib pé/IRan MápKa, HO 
MOW /LÊTMH CHITTäIOT, HTO ŠTO CáMA#1 JIOPOráØ# MáPpEA B HắHTIeM 
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aJIbĐÓMeG. fÏ baccKa?ý ceÏiqác, KaK # HOJIYHU2I TY MÁPKY H 
BbI HOÏÏMẽT€, IOWeMý OHả HaXÓ/HTCH Ha HÉPĐBOÏ† CTbAHWIIE 
auIbÕðÓMa. 

mo ỐðEL1o B énrpuu. CroäJra pecHá 1945 rỏja. Ñoryá 
OCBO6OZ14JIM rÓpo/L By/IAHÉHIT, ä ỐbIJI DáHH, Óro yBf1e 
MáJIbHMK. TÓJIbKO HOTÓM #1 3HảfO, To eró 3BáJM TĨlaHÓP. OH 
COOỐIHWJI BbAaWảM B TÓCHHTAJTb, T71©€ 8 HIOTÓM Haxo/fica. Mend 
H€C/IW B TÓCHHITAJIb, a MáJIbWHK TÓ?K© HIỂJI 3a MHOÏI. 

Ha cJIẺ7YIOHIIÏ IeHb MJIbHHWK HĐHHIỂJI KO MH€ B 
TÓCHHT8JIb H CHĐOCWLJI, KAK ñ ceÕ# HÝBCTBOBA/I CH IOKa342T 
MH€ KOJLIÊKTIO MắPOK. fÏ HeMHÓ?EKO ÿYMÉIO TOBOPTb HO- 
B€HTDCEH, a OH H€ 3HAJI ĐÝCCKOTO #3bIKđ, HO 2TO H© M€IIT4JIO 
HaM TIOHWHMäTb /IDYT /IPĐVTA. 

1á?nHH neHb IIIaHIÓP HPHXO/HJI KEO MEe. TaK HĐOHLJA 
He/1éJ1—. ONHả?/Ibl BÉN@DOM MH© CKA3á4JIH, 1TO CKÓPO MeHf 
OTIIĐáBØT B /IDYTÓf rópo/I. ïÏ peHIW2I lẻ¿raTb TIÏaHTÓpY 
TO/TäPOK. 

#l peHIWI Ho7apfIrb IIlaHÓPpY cBotñÔ odbWHIÉÐCEKVIO 
CÝMKY II OỐbÑCHILJI, HTO cKÓPpO yê1xy 1a Byanêmrra. MáJTIbHHWK 
BCẽ HÓHđJI OH OTKPBIJI CBOÏ[ 8JIbÕÓM II IĐ€/LJIO?KUJI MH€ B8WTb 
MápKy, Rorôpaa Ốpitá Ha HépBoïlf crpanfite eró azibÕóMa. '2ny 
MáPKY HO/APWLZI eTÓ OTẺII, RKOTÓPbli H1orfÕ Ha cđbpónre. Mne 
Ká?K©TCđ, HTO 3TO ©/IIHCTB©HHaAđ HắMñTb OÕ OTIIê Má2JIbWHTEa. fÏ 
XOTẺJI OTKa3áTbCñ OT ŠTOTO HO/LäÐEA, HO He cMOF. Má2JIbHWK 
CWJIbHO IPOCWLI, HTÓỐBbI # B387I MắĐKY Ha HảMSRTb. LÍ # 
corzracfrca. Bor IoqeMý 11 celiqác ŠTa MáảPpKA Ha HỆĐBOlI 
CTPAHfI€ MOeTÓ aJIbÕÓMa. 


% ? = ? 3 NẠI, 
® Han 1IĐABIUIbHPBII OTB©T JI IOCTABb v D 


1. ABTop HảwazI cOỐWpáTb MÁPKM, 


a. KOTHlã OH ỐbIJI MáJIÊHbKMM. 
. ROFHá OH ỐbIJI YHÊHWHEÓM. 
B. KOT/Iâ OH KÓHHHLI IIKÓJY. 


œ 
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. Te 1 KOFHả äBTOP ÕBIJI ĐẳH€H? 


a. Ð Bynanêmrre, B 1944 ro/ý. 
6. Ð Bénrpum, Korná ÕbLIả BecHả. 
5. B rópone Bynanémrre, BecHóli 1945 ró/a. 


. ÑOMỸ H KY/Iả MảJIbHWE COOỐIHJI, KOT/lẢ ÿSHả1I, 


NTO đBTOP ĐÁắH€H? 
a. MázJTbHWK COOỐITJI CBOHM /IDYSb#M B HIKÓJY. 
6. Má¿TbdtE COOỐHTWJI BDAWảM B TÓCHWTAJTb. 
B. Má¿JIbWWE COOỐIJI BbaWảM B ỐGJIbHWHV. 


. ĨTO MáJIbHWE HOKa8ả4JI ÄBTODY, KOT/Iâ OH HIĐHMIHIEJ 


B TÓCHHTAJIb? 

a. OH IOKa3ả7I KpaCWBble MáPĐEWM, KOTÓPbIe OH 
coÕpá„. 

6. OH IoKa3ả7I MắĐEUW, KOTỎPBIe ©MỸ HO/TAPWLIH. 

B. OH HIOKA3ả7I KOJLIÊKTIO MäPOR. 


. CKỎJIbKO BĐỀM€HIH 4BTOĐ JI6?K4JI B TÓCHHITA/JI6? 


a. OH JI€?KáJI B TÔGIIITA/I© /IB© H€/IÉJM. 
6. OH JezKáJI B TÓCTIIITA/I© BA MÉCHHA. 
B. OH JI©?ảJI B TÓCHHITAJI6 OHý H©/I6JT©. 


. To äBTOP HO/IAPWZI MãJIbH4WKY B rÓCHHTTA/16? 


a. OH HO/IAPW2I MảJIbHWWEY CBOIÔ OCĐHHĐCKYTO 
CÝMK. 

6. OH IO/IAĐHW2I MáJIbHWWHKY KOJLIÉKIIO MÁắPOR. 

B. OH HO/IAPW2I MắJIbHWWKY CBOIÔ CÝMKY. 


. ÑaKýIO MắPKY MáJIbHHWK XOTẺJI HIO/IADWTb äBTODY? 


a. MápKy, KOTÓDY!O ©MÝ HO/IADỨLIA MáMA . 

6. MápKy, Korôpad ÕbIIả Ha BTOĐỎÏ† CTbpaHfIE 
eró a/IbÕÓMa. 

B. MápkKy, Korópaa ỐpIrâ Ha IépBOÏí crpaHfte 
eró aJIbÕÓMa. Ty MáảĐKY HO/IAĐULI ©€TÓ OTÉII, 
KOTÔPHIl† Horf6 Ha (bĐbÖHTe. 


8. IloqeMý áBTOP XOTẺJI OTKa3á4TbCñ ƠT ŠTOTO 
TIO7áÐKa? 


a. IĨOTOMỸ WTO áBTODY Ká?R€TCH, HTO 3TO 
©WHCTBEHHAđ HắM#ãTb OỐ OTIIê MắJIbHWKA. 


a 


OTOMỸ WTO ÁBTODY Ká?K€TCf, HTO 5TO 
TOpOord# MáPKa. 


B. IĨOTOMỸ WTO áBTODY Ká?R€TCH, HTO 3TO MắPEA, 
KOTỎDVIO MảJIbHWEK ÓH€Hb JIÓỐMT. 


đÒ Orpérb Ha BOHPÓCI. 
1. ẳorná ảBTOP HO/APWLZI CBOIÓ KOJLIÉKHO MắPOK CBOWM 
nẻTaM? 


2. HaK SOBÝT MáJIbHHWKB, KOTỎPBIÏ HO/IAĐI äBTODYV 
MắpKY? 


3. tro cJIYHLIOCb € äBTOpOM BecHỏïi 1945 ró/7a B rópo/e 
Byanémrre? 


4. ÑaKÝ!O MắĐKY MdJIbHHK HĐ/L1O?KUUI BTODY B38Tb? 


5. lloqeMý y dBTopa Ha HÉPBOÏ[ cTpaHfWme aJIbÕÓMa 
TỎJbKO O/Hả ŠTa MắPKa? 


lứb Cấu tạo những danh từ cho dưới đây với từ K⁄HÓ theo mẫu 
"KuHocbecTwbBázrb" và giải thích nghĩa của chúng. 


BHOTHỚP — š ri JIOỐWTeJb ..... 
AKTpỨCA ..... -_ J9 NA. ˆ 
8BĐBIẢ —..... TRTP  ..... 
p€?KWMCCED ..... I€HTDP  ..... 
8pWTGJIb  ..... QđưImÐM ..... 


tô| lIpoqwráÌi TeKCT II BBIIO.IHW 3a/1Á4HM©. 
HA MOCKRÓBCKOM KHHO®ĐECTHBÁ.IE 


HenáBHo B Mockpéẻ npoxo/Mr MocKÓBCKHH 
KHHOCbecTWBáả/Tb. Ð HÈM ÿHÁCTBOBA.IW II3BÉCTHbI© 3BE3/TbI 
KHHÓỎ: aĐTWCTBI II KHHOAKTPCBI, 3aMeWHắẢT€JTIbHbIe 
KIIHOP?KHCCEĐBI, OIeDäTODBI 11 CI€HAĐVICTPI 


A KaKÓl zKe KHHOCbecTWiBd.Ib e3 3pfIreteli? ÑonêwHo, 
11X ỐbUIO Óq@Hb MHÓFO. :3ÐIT€JTH KHHOCD€CTHBẢJIH HĐHXaJTH 113 
ĐắSHBIX CTPAH, FTOPO/IÓB, /I€DeBHb. JÏIOỐWT€JI KHHÓ ỐBLIHM 
ĐẢJHBI ÿBỨ/I€Tb CBOWIX JIOỐWMBIX AÐTHCTOB LI KHIHOAKTĐC. OHW 
€ Y7OBÓJIbCTBIM BCTPeHđ/TWCb I1 DA3TOBẢdĐWBAJT © 
aPTCTaAMM, € aKETPWCaMH W € pe?HCEDbaMI. :3ÐWIT€JTW 
CIĐắ4HIWBAJIW O HÓBBIX ĐOJI#X AÐTHCTOB, O HÓBBIX paÕÓTaxX 
P€?KHCEPOB, CIIẰeHapDWCTOB 11 OIebáTOPOB. LĨ, KOHẻHHO, /IAĐEUIW 
CBOWIM JIOỐWMBIM aĐTICTaM, KHHOAKTPICAM IỊB€TI II 
CYB€HIIĐBI, a aDTICTbI, KHHOAKTPICBI Đa3/ABdJIH 3ÐIT€JIIM 
CBOW aBTÓFĐa(bHI. 

TnHo(becTWBáảJIb IĐOXO/HJI BO MHÓTHX KHHOTe4Tpax 
TMMOCKBBI. :3ÐWT€JIM IO3HaKÔMHMJIHCb € HÓBBbIMH (bỨUIbMaMI. Ho, 
KOHHHO, CáMO€ WIHTeĐÉCHO€ Ha KHHOCbecTWBảJI6 - 2TO HĐW3bI 
7711 1Oð©/tTe/Iel†. JĨX /IaBáJTH JTÝHHTM CIeHaĐfCTAM, 
P€?XIiCCEbaM, apTÍCTaM 1í KiiHOaKTPIicaM. 2ÔTO Õ BI 
HaCTOđIHTMI IĐpá3HME. 


3aÔđúnue: 
jMaú a38úHue «ú2cÔOl wä wacméú Tnékc1ma. 


1. llếpBam uacrb: CHawá7Ta HO..... ”M CIEeHaPWCTHI." 


2. Đropáø wacTrb: Or ”A KaKÓÏi zKe KHHOCbeCTWBäJb..... 
1O “CBOW aBTÓTba(bEI." 


3. TpéTrbø— uacTb: On "RÑWHocbecTHBáảJTb IĐOXO/WLI..... 
7O KOHII. 


fBl sử dụng những cách bày tỏ ý kiến, quan điểm mà em đã biết để đặt 
câu hỏi và điển vào phần mở đầu câu trả lời, dựa theo nội dung đã 
cho nhằm khôi phục cuộc phỏng vấn dưới đây: 


JiUpnq(cm. ...... 

An... , CảMOe© ÿ/IäWHoe Ha KHHOCbecTWBáả/Ie 
ÕbÏ7O eTÓ OTKPBITHe. TO ỐbII HacTOđIMH 
TIPả3nHMR! 

JiUpHa/(cm. ...... 

Bopúc. 5. v... , DắHbIII€ KHHOCĐeCTHBáđJIM ỐBUIH 
Jrÿqme. 
'Tor7â IpWea?ảJ1O ÕÓJTbII€ AÐTECTOB 1 
P€?KWCCEPOB I3 Đả3HbIX cCTbaH MÍPA. 

Jlpnaúem. ..... 

liễữmp. ...... , DOCCWCKWe Đ€?KICCEDbI TÓ?K© ÿYMÉIOT 
ẺJTATb 3aMeWáT€JIbHbIe KHHOCbWJIbMEI. fÏ 
BC€T/Iâ CMOTPIÔ I1X HÓBbIe paÕÓTĐI. 

Jlupnaxúem. ..... 

On¿&...... , ÿ HAC /JOCTáTONHO MHÓTO TAJTâHTJIHBBIX 


P€?KHCCEPOB II aÐTWCTOB. íÏ, HaẴHPpHMÉP, ÔqeHb 
JmoốØzmó Hugfrry Mitxa/IKÓBa, JÏO/IMÍLTY 
Týpuenro, Eẻny CacbónoBy, Ozéra 
#ÏHKÓBCKOTO. 

JlÈUpHq(cm. ...... 


Cúuu...... , cefác paÕóTraeT MHÓIO TaJIâHTJIHBBbIX 
MOJIO7IBIX KHHOP?KWCCEDOB 1 KUHOAPTICTOB, 
HanpwuMẻp, Ozrếr MềHbHIMKOB, EBTêHHHI 
Mmpónos, Ceprẻ# MaKoBÉITKWHI  MHÓFTHe, 
MHỎTWe 7IpYyTfe. 
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vpóx 29 


PABÓTA HAJH PEHEBblM HÉJCTBHEM 


Nhắc di nhớ đến điều gì 


Yudmeao. Jlễna, HaHÓMHW 
PpeÐ4TaM, WTO 3áBTpA ÿ 
Hac ỐÝ/eT Bả?KHoe 
coÐpánwe. 

Jiớna. Xopomó, ø 
OÕ#8áT€JIbHO HaHÔMHIO 
IM OỔ ŠTOM. 


na. DỨng, TeÐê HDảBHTCR HáHa 
HÓBaØ yHfIT€JIbHIHA? 

Bứma. 7la, eŠ y.iblÕKa HaHOMHHdeT 
MHe€ O cecTbẻ, KOTópaø celitác 
Ýqirc1# 3a rpaHfeli. 


Œ turáiire. 


1. - CepẽzKa, CKa?KH, O WO.M HŒ1O/WHdeTm 1neÕê qeJoBÉK Ha 
#rofi qọbororpácbwM. 
- OHỶ MUHWTKY. Oli, OH HG10./WMWHeT H€ O Cmứpow 
tưúme.e. 
2. - Mfma, IoqeMý TbI JHÓỐHIIb TÿJLäTb B ŠTOM IáÐKe€? 
lĨoTOMÝ WTO OH ?Œ110/wHđđ1 H€ O séce, KOTODPLIE 
HaXỎ/HTCñ He/aJIeKÓ OT MOẺÏi ĐO/IHÓÏI IeĐÉBHI. 


3. - Bépa, sáBTrba # IpWHecý TeÕØẻ HÓBPHII /HICK 
COBDeMÉHHOlI MSBIKM. 
- XOPpOHIÔ, 3ÄBTĐA #1 HIOS3BOHIO I1 HŒHÓ/WH1O TneÔé, WTO TbI 
TIOOỐeITä.. 
- JláHNHO, HŒNÓ/WHA. 


4. - JlaH, HoqeMý TBOä CeCTĐá JIÓỐMT CJIÿHIATb ŠTW 

ĐÝCCKWe HécHW? 

- LĨOTOMý WTO OHÍ HŒnO/wHẲ1ơW el O TtipeKpÁCHOM 
6pé.eHU, KOTHä OHá yHLIACb B POCCHM. 


5. - ĐóBa, HocJIýHTaÙ, KaKÓÏi ÿy 5TOli NÉBONKW XOPpỎIHHMHE 
TÔJOC. 
- Jề TôJIOC HữŒnO/wHúem He OÕ OTNHÓ] W3BÉCTHOII 
ĐÝCCKOlI mregtúe. 


äv” 


KOMAý O KOA (o qẽễM) ? 


HaIOAMHắTb (Hiecod.) | YIeHWKắM O CTắÐpOM ÿyd/úTene 
HAHÓMHMTb_ (COđ.) MH€ O DONHÓI ñeDéBHe 


@ CKa24f, KTO (4TO) O KOM (O HŠM) HaïñOMIWHáe€T? 


1. Ñorá BỨ/HWIIb ŠTOFO H€JIOBKA, TBỊ /ÿMA€HTb O CBOŠM 
CTáPOM yWITT€1Ie. 

2. Há?BHl pa3, KoTlả MOÏI HảIa BỨ/UTT CHeT, OH 
BCHOMWHdeT ö MOCKBẺ, r7e VHIJICS 5 JIeT. 

3. Celqdc TBoli 1pyr ýqwrcw# 3a rpanfmeli. Roryxá oH 
CJIÝIIaeT BbeTHảMCKY!O HAĐÓ/IHY!O HÉCHIO, OH BC€T/lá 
7ÝMaeT O ĐỎ/TMH€. 

4. Ñoryt MBI BỨ/HIM HỆĐCHKOBPI€ HB€TBI, Mbl 3Há€M, WTO 
TIPMHIJẢ BeCHả. 

5. Mne He HpẢBITCØ 5Ta KabDTWHa, HOTOMÝ HTO OHá 
TIOKE4äSbIBaeT BOiHý. 


® Dùng các cặp động từ mà em đã biết (HaHÓMHIWTb-HaIIOMWHáTb, 
BCHÓMHWTb-BcIoMWHáTb) để truyền đạt lại nội dung các câu nói 
sau: 


1. ra M€JIÔ/IWW HaïIOMIHäả€T MH€ O Bb€THảMCKOÏ† HaĐÔ/THOÏI 
MSbIKe. 
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. Ñorná ä BỨ%KV ŠTy ĐáHIHIO, ñ BCHOMHHẢIO HI3BÉCTHVTO 


TIaÐW?ECKY1O T€IeØ4IHIHIO, KOTÓDVIO He pa3 HOKä3SbIBAIOT 
TIO T€JI€BH3ODV. 


. Ñornả ryzIlI Ha ŠTOÏÍ ý, ä HÝBCTBOBBJI, KaAK ÕŸ/JTTO Ø8 


ÕbIJI B CBOŠM ĐO/IHÓM TÓPOJe. 


. fornáa Mapfa y2iblÐáeTc#, oHá ÓqeHb HOXỎ?a Ha MOIÔ 


cecTpỷ. 


. Moli oTẻII JKỐMT OT/IbIXắTb Ha ŠTOM MÓP€, HOTOMỸ WTO 


OHÓ HaïñOMHHdeT ©MỸ O /IÉTCTBe. 


@® A. Hanumw HỶ?KHBI€ CJIOBd. 


FHATOJI HECOB. 


[ATOJI COB. 


DANH TỪ 


H8IOMWHáTb 


3aHÓMHHTb 


'. IlebexáïÏt coIepzKáHHe CJIÊ71Y1OITMX T€7LIO?KêHW 


3. 


TIO-7IĐYTÓMV. 


P 1I3yHÉHWHW WHOCTpđHHOTO 83bIKd 3AHOMWHäTb 
TPaMMATHI€CKIW© HĐáBILJIA 1 HÓBBIG CJIOBä - ÔÓN@Hb 
Bá?KHOe /êJO. 


a Bêqebe pÝccKoli Ho2sww HWHa qHTảJ1a Hà HáMRTb 
Õo/pITÓe cTWHXOTBODpẻHWe€ WiaBécTHOro 1o2ra MO, 
JIÉÐMOHTOBa 1 ©Ù He HAHOMIHảJIW HH CJIÓBA. 


ICắT€/Ib HắCTO BGIOMWHá€T CBOIÓ MÓJIOJOCTb II 3TO 


MHÓTO HOMOTáeT ©Mý B TBÓPpWeCKOli pa6óre. 


4. HaHOMHHảHH€ O Hý?KHbIX BCTĐéWaX Bả?KHO /IHIĐÉKTODV 


5. 


6. 


cbhỨpMHI. 


3aIOMHHẢHI© JIMEH BCeX ÿH€HIKÓB - H© JIÊPKOe 71H 
Haránww TpHTÓPbeBHPI JIÊJO. 


ĐOCHOMWHảHWØ O ĐO/IHÓH 3©eM2IÊ BCeT/Iả IDHHÓCWT 
GJIOBÉKYV Đẳ/OCTH. 


PABÓTA HA TÉKCTOM 


Đọc hiểu, chú ý cách dùng "sróốbr" để biểu đạt sự mong muốn, 
nguyện vọng. 


% 


- Iắ1na ŒKd3đ.4, wÓỐbtL /HÊTM BBTIHIJIN 13 KÓMHATBI II HỒ 
TIyMJM. 
- TyM MeIráer IảIe ĐaÕÓTaTb. 


- HaHI HỎBPIli yHfIT€JIb DÝCCKOTO #3bIKá BC€T/Iá 
TnĐéỐyem, +mÓốbt Ha ÿYĐÓRS BCG ÿY€HHKU TOBOPUJIH 
TỎJIbKO HO-ĐVCCKM. 

- ÖTo ÓqeHb HO/JIé3HO /UIH Hac. 


- PeðñTra, 3áBTpa ÿy Hac ÕÝ/IeT 2KCKVPpCHf 3á TOPOJ? 
- Ha. 7endme/eHuo, ⁄„mÓốbt aắBTpba ỐbU1ả Xopôtag 
TIOTÓTA. 


- MáMa, y RÓCTH BbICÓKa#1 TeMIIeDATýPA 1 KảITI€JTb. 
- Hdôo, wnÓốbL OH TPWHWMäJT JeK4äbCcTBa /IBa pảaa B 
€EPb. 


- ĐóBa, TbI OI#Tb OIIÄ3/TbIBaeIIb Ha YĐÓK. 

1IaBwunfire, llẻTpb CepréeBm. 

- ïÏ ZOMÚ, mÓỐbtL TbI BCeTHlá HPWXO/HLI Hà ÿYĐÓK 
BỎBDeMI. 
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@ Chọn phần thích hợp ở mục "A" và "BE" để ghép lại thành câu nói 
hoàn chỉnh. 


A. 1. AHHa BBIKJIOHIJIA T€JIeBHSOD, ... 


2. AnercẻÏi ckasáJI ĐÐĐắTy, ... 

3. VufireyIb TpÊÕOBaI,... 

4. Ôno óqeHb wHrepécHbrli yqéÕHbIff (QĐHUIbM. 
#l xowý,... 

5. Pe6#ra, Hoa/paBJiito Bac c HÓBBIM Tó/IOMI 
#Renáito,... 


a. HTÓỐbI OH 3AHWMảJICH CHÖPĐTOM. 

Õ. HTÓỐbI BC@ MBI IDHCÝTCTBOBAJIH Ha HOBOTÓ/HeÙE 
BcTbéwe. 

B. HTÓỐBI JÉTM MOTJII OÕÐATWTb BHHMäHW€ Ha ÿYĐÓKM. 

T. HTÓỐBI ÿ BAC B HỎBOM TOJIÝ ỐbUIO MHÓFTO Đả/IOCT€l M 
MHÓTO ÿyCHXOB B yw€Õe. 

J7. HTÓỐBI BC© IIOCMOTĐÉJTH ©TÓ. 


@® lĨpoqWTáli  OỐbaTW BHIMáHWe Ha ”KTO TaKÓÏ”, 


2 
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"KTO TaKáØ”, "KTO TAKI©”, "JTO TaKÓe”, 


1. 


- TáHa, TbI 3HẢ©IIIb, 1O TakÓe BOWHá ? 
- Her, a caMá He 3Há1, 1O ấmO TndK&Ó©. 


- ÑÓJIH, TbI BÍ/I6JI HắHIeTO HÓBOTO yHWTe.IH? 
- PmtŠ HeT, HO Óq@eHb XOHÝ 3HATb, KIWO OH 1naKỚÙ. 


- MáMa, ÿy AHnpẻ# ecTb HÓBađ HIO/TDVTaA. 


Paapẻ TaK? mo owú 1nakús? 


- ÑáTñ, MbI JIOJI2KHBI HaïMCắTb CONHHÉHI O cuácTbe. A 


TbI IOHHMáắ€TIIb, 7O Ttd&Óe CủuắcTne? 

Ÿ Ká?7OTO CBOŠ MHÉHH©. 

CKÓpO 8 Iebexoztýÿ B /IDYVTỶ!O HIKÓJY H ÿ MeHdđ ỐŸ/TYT 
HÓBBIS JIPYSb4. 

'Toryả HaHHIHH H ĐACCKB?EH HAM, KTO OH Tnde. 


tiuráH.. 


TÍMA IIHIET O CHÁCTbE 


TưMocbéto IĨoHapWHy II#THá/HATb JI€T. J|JÓMaA 1 B HIKÓJI 
eró soBýT TíMa. Buebá Ha yÐpÓKe DÝCCKOTO #8bIKá 
YHIT€JIbHHIlA CKaaả1a, TÓÕbI ĐeÕfïTa HaïIICảJTH, KaK OHH 
TIOHHMđIOT CHáCTbe. 

TWMa HắuaJI TaR: 

“ECTb JIÓ/IH, KOTỎPBI© /IÿMAIOT, HTO CHáCTbe - ŠTO 
XOPÓHIaAØ KBaDTIPDa, MaIHTWHa, ÕOJIbHIÓÏ† TeJI€BHWSOP.... fÏ TaK 
He /ÝMaIO. ŸCJIHU ÿ qeJIOBÉKa eCTb XOPÓHIa# KBapTiipa, OH 
xótem, qTÓÕbI ÿ Heró KBaprfipa Õbirá emtŠ xÝqime. c7 OH 
KYHỨUI MAHIWHY, OH XÓNeT ©ẴIHIS KYHTb H JIÓ/TKY. LÍ TaK Bcẽ 
BDỀMH. .. fÏ He /IÝMaIO, WTO MÓ?KHO ỐBITb CHACTJIIBBIM, KOFHả ÿ 
TeÕñ ©CTb MHÓIO KĐACWBbIX BeHIêÌI 

RCTb JIÓ/H, KOTÓPBI€ /TÝMBIOT, HTO CHÁCTb€ - ŠTO 
1inTepécHaaø pa6Óra. Ho $ro ne Bcerná TaK. HaIpHMÉp, 8 
aHắiO JIŠn1fKa, KOTÓpPIff eráer B AMépwi£y, Á(ÐbpHKY, 
#nónwto. XopôHmTiaø#—t paÕÓTa: MÓ?KHO HOCeTTb BC€ CTPảHbBI' A 
OH TOBOPIT, WTO ©eTÓ paÕÓTa eMỸ He HĐÁBWITCØ, HIOTOMV HTO OH 
MáJIO ỐØbIBáeT nÓMa. lŠaKóe ;Ke 5To cuácTbe?” 

'TỨMa HIOCMOTPÉJI B OKHỎ. lĨO7I OKHÓM ỐBIIO MHÓTO 
KDACWBPIX IB€TÓB: CHHHX, ?KEJITBIX, KpáCHbIX. Ha/ IBeTáMH 
JIeráJ Õá4ÕOWKM. 

TỨMa CTAJI IHCắTb /I1Á2IÐII€: 

"MzKeT bITb, ŠTO He TaK, HO ñ /ÝMaAIO, HTO CHắCTbØ 
HT Hi H© MỎ?K€T ÕbITb, ÉCJII HGJIOBÉK ÿ?RỂ C/IÊJ1AJ BCE, HTO 
XOTẺ.I CHắCTbe - ŠTO /IêJ1aTb HTÓ-HHỐY7Ib TĐỶ/IHOe, 
WIHTepécHoe. CácTbe - BCeT/ld LJITH BIeĐEJ. 

CáMbIe cHaCTJIBbI© JIÓ/ Hà 3©eM2IÊ - 2TO HblÓTOH, 
Olinmrẻïin, IĨ4BJIOB, IOTOMW WTO OHÍ BC BDỀMØ1 OTKPBIBđJH 
NTÓ-HHỐY/Ib HÓBOe. fÏ XOHÝý ?KHTb HH DAĐÓTATb, KAK ?KVUIH II 
pa6óTaw T1 JtÓ7M. Tornná #4 ỐŸ7Iy CHACTJIBbIM.” 
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® 1IpáBHzrbmo (1a L]) f1 HeipdBWTbHO (HeT L])? 


1locTráBb "v 


1. Tuwocbẻt lĨoHapfHy TPpHHá/HATb JIeT. 
1a HeT 


2. Ha ybpóKe ĐÝCCKOTO #3bIKả YHITT€JIbHHIIA TpẻỐOBA/Ta, 
NTÓỐbBI DeÕ#Ta HaHHWC4JIM, KaK OHI HOHHMäIOT CHắCTbe. 
1a HeT 


3. EGTb JIÓ/, KOTÓPBI€ JIVMBIOT, HTO CHÁCTb€ - ÔTO 
XOPÓHIaØ KBADTIPa, MaIIWHA, ÕOJIbHIÓÏ† T€JIeBW3OP. 
1a HeT 


4. ABTOP JÝMaAe€T, HTO MÓ?KHO ỐBITb CHACTJHIBBIM, KOT/á ÿ 
N€JIOBÉKa ©CTb MHÓTO KĐACWBbIX BeHIẻï1 
1a HeT 


5. HeT 2oIÉl, KOTÓPBI€ /IÝMAIOT, 1TO CHáCTbe - ŠTO 
1IHTepécHaa pa6óra. 
1a HeT 


6. CácTbe - ŠTO /IẺJIaTb HTÓ-HHỐY/7Ib TĐÝ/THOe€, 
IHTepécnoe. 
1a HeT 


llpowwuTráli báaHble MHH1I1 DeÕfT O CHáCTbe II CKA?KI, € 
KaKUM MHHIEM TbI COTJIäceH (corzrácHa). lÏoqeMý? 
1.CEPE2KWA JIÁIIEMHH 


"Ñ xowqý, HTÓÕbI BCe JIÓ/M ?KWJIM XOPOIHỎ, 
JDY?KỨLUIM 1 He 3HảJH, HTO TaKÓe€ BOiHả. 
ro - ÕoJIbHmiÓóe cuácTbe." 


3.1PA HV3HEHÓBA 
"Ñ xowqý cnéJ1aTb TaK, HTÓỐBI MOéÏi MáM@ ỐbBIO l7 


Jier, a Õ4ÕyIIIKe 25, HTÓÕbI BC€T/Iá ÕBIJIO JIÉTO." 
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3. AJIEHIA IIIMEUIbRÓB 


"HH xoHNÝý ?KWTb 1 DAÕÓTaTb B TAÏTẺ, 3aIIICbIBATb 
TOJIOCcá TTEW, bororpacbWpoBaTrb 3Bepẻïi. ïÏ xowý, 
NTÓỐBI 3BÉPIW He ÕO#JTWCb JO/léli. fÍ xowdý, qTÓỐBI ÿ 
HIIX TÓ?€ ÕblJlá CHACTJHIBAđ ?RKHSHb." 


lứb "Thay thế phần được gạch dưới trong các câu nói sau bằng từ (tập 
hợp từ) đối nghĩa. 


1. To CJIYHLIOCb B HÉĐBBLI 2© JI€Hb 3UIMHIIX KAHIIKVUI. 


6. _rezIedbóHV HO/IXO/JII UJI MáMA, VIJIT TIa. 


7. MáMa y?Kẻ 3aIHIäKa1a. 


lứ2) tỊmuraH. 
CÁMHIH CHACT/JIIBPBITI IEHb EAHIIRY¿I 


Ð HÉPBPII z£€ /IeHb S3WMHIX KaHIKYJ Hảa 1 MắMa 
IOCCÓPILIMCb W1 B CJIéIYIOHI© THỊ He pa3TOBáPWBB.IH DYT € 
TPÝTOM. Má¿JTbHWTKY Óqd©Hb TDVCTHO, KOT/tâ MắMa II Hắna 
ccóparcm. Ôro xýzKe Bceró. OH /IýMa1, dro Há/O /lêJ1aTb. 

MáJbHWE T7ễ-TO HIWETáJT HJTT /1ả2K© CJIBITTA2JT HO Đẳ/THO, 
NTO Đả/OCTb H TÓP€ OÕb©/IIHS1OT JIOJÉÙ. OH ĐEHIWZJI HaHắTb C 
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ĐÁHOCTH. ŸTĐOM, XOTđ ỐbIIH RAHÍELIBI, HO OH BCTaBắT B CeMb 
NACÓB, JIÊJTAJI THMHÁCTHKY, ©eŠ DÁHbHI€ H© /LÊJ1A7I HOWTH HH 
páay. JHÊM MáJIbHWE ÿỐWĐẢJL KBADTWDY, MBLI HIOCÝ/Y H T. 7L. 
HO MáMaA H HáHa BCE ?£e He CKaA3á4JI JIDYT /IĐÝTY HH OHOTÓ 
cJóBa, 


PảocTb He OỐb©/IHHULIA 1X. 3HäWHWT, OÕb€/IIHITTb IIX 
HỶ?KHO € HÓMOIHbIO TÓPH: MáJIbHHK Đ€HILI W3Ố€Ẵ?£4Tb 113 /TÓMA. 
ĐếqepoM MáJIbHWE CKa3ảJI ĐO/HTT€JIRM, WTO OH HOT K 
1pýry. Ho Kor7á IpHHIEJI K IĐÝTY, oH eMỹý cKaaá/: "ếpea 
Kả?/BI€ ITb MHHÝT TbI ÕŸ/I€TIIb 3BOHITb MOWM ĐO/HTT€JIRM H 
TOBOPHITb, HTO M€Hf ÓH€Hb ?/IEHIb, a # eIHI H© HPHHIEJ”. 
JJPpyr cor2acWIc#. OH HảwaJI 3BOHITb. CHaHá/TA HO/JTXO/JIH K 
Te/Ie(bỏny I1 MáảMAa, UJIM Hải, a HOTÓM OT H€TÔ OHH y2 
BOOỐØIIê He OTXO/IWLIH. 

MáJbqHKEY ỐBIJIO ?63JTKO MáMY 1 HáHTYy, OCÓỐẴHHO MảMỹ. 
OHá yzkẻ sanráKaa. MáJbqK IpHỐe?KảJI IOMÓÏ1, OTKĐBLI 
Bepb. MáMa Hi Háña CW/IẺJI ÿ TeJIeCbÓHa 11 ÓqeHb 
BO¿IHOBá.IMCb BMÉCT€, B/IBOŠM. '2ro ðti1o npekpácno. Rorpá 
YBỨII€JIW CbIHA, OHW HOÕ©?4JI K HeMÝ, CTáJI OỐHUMắTP II 
II6JOBäTb €TỎ, a HÓTOM - /IDYT ĐÿTa. 


To cáMBIl CHaCTJIIBBIÏT /I€Hb KaHIKYT 


0©) TÓpoTKO Iepe/1äl r7IäBHoe co/Iep?zKáHWe 2Toro DaccKdaa HO 
CJIẺ7TYIOIIeMY II4Hÿ. 
1. fro ryáBHbrli rebóll baccKdsa? 
2. forHá I1 WTO CJIYHLIOCb? 
3. ro on peHIW2I qêJ1aTrb? lĨoqeMý? 
4. EaK KRÓHHIUIOCb BCE 5T0? 


5. TaKÓÏi BBIBOJ MÓ?KHO C/IÊJIATb HÓCJIE HTÉHI1đ 
pacckảaa? 
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vpók 30 


(TIOBTOPWITE/IbHblW) 


KOMMYHMKATWBHbIE YMÉHM% 


Trong các bài 26, 27, 28, 29 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


. Nói điều gì làm ai ngạc nhiên, vui mừng 
2. Nói ai thử cái gì (làm gì) 

3. Bày tỏ ý kiến, quan điểm 

4. Nhắc ai nhớ đến điều gì 

TS HAY N, 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em còn nhớ 
không và tự đánh giá kết quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 


® A. Kro (ro) Koró y/Buider (pá/7tyeT)? 
TỂro qeMý (KoMý) pá/IyeTca (y/BJIdercg)? 

1. CerỏH1 Ha pO/HTT€JIbCKOM COỐĐ4HHMM IáIa ỐBIJI ĐaJI, HTO 
AHTÓH HOJTYHI HIĐÊMHIO 3â ÕOJIbHII© ÿyCIHXI B yH€6e. 

2. Cámra xoTẻ.I c7lêJ1aTb MáắMG CIODIPW3 W ĐeITIHLZI 
TPMTOTÓBWTb oÕêA. HOrá MáMa HIpMIHILIä € pAÕÓTBI 
OMỎÏÏ, ÿCTảJ1a, HO ÿBIJI€JIA Ha CTO/lê OÕêJ ME BÉC©JIO 
acMeäIaCb. 

3. Cebểz£a He BÉDHJI CBOIIM TJIA3á4M, KOTả B IIĐKe B167 
MắJIEHbKV1O /IÊBOWKY, KOTÓbaØ CMẾJIO KaTáeTcd Ha 
OTĐÓMHOM TITP€. 

4. Ảng BeCẽJaa MHOFOCJIÓBHAä /léBOka. OỐEïHHO MHÓTO, 
MHỎTO TOBODITT, HO C©TÔ/IHH HIIKETÓ W3 HacC H€ MÓ?KeT 
TIOHHMáTb ©ể MOJIHáHHWe. 
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Đ. THỊ 3a I1 HĐÓTWMB KorÓ? A KaKÓe ÿ TeÕñ MHêHIWe? 


1. - Harámra, y TeÕ# HÓBOe IHJIáTbe. Te6Øễ ÓqeHb HZIỆT 
T€MHPII IIBT. 
- Her, Áng, moá MáMa TOBOPT, WTO TÊMHHIÏ† IBeT 
JÊBOHKAM He IIIỆT. 


2.- AHpẻl, KaKáØ XOJIÓ/Hađ sUMá B 2TOM TOJÿ. JTýMa, 
NTO XOJIOHẻe, 1eM B HĐÓHIIOM. Bcẻ BbẻM#1 TeMIebarýpa 
rpánycos 20-25 Mopóaa. 

- Her, JlẻHa, B IĐÓHUIOM TO/Iý ÕbIJIO XOJIOHẻe. BbIBáJT 
nHM, Korá TeMIeparýpa ðpIá -30 rÐpả/1yCOB. 


3. - Ö218, JTebaTýpa - TO CáMHIÏ† IIHTeĐÉCHPIỦ IIp€/IMÉT. 
OHả Ẻ¿JTaeT HảHTÿy ?€MH3Hb Õoráwe. 

- TITO TbI rOBOPWHIb, BOJIÓ/711, 8 ÕÓJIbHI€ JIOỐJTÔ 
MaTeMáTWKY. OHả IOMOTáe€T H€JIOBêKY ỐbBITb TÓNHBIM. 


4. - Peð#ra, Đa/TÚM HIp€/IaráeT HoẻXaTb OT/BIXắTb B 
TÓPHI Á ThI, TÁHH, KaK /ÝMAe€HTb? 
- IĨo-MÓeMy, JIÿHIIe BCeTÓ OTJIBIXắTb Ha MÓpe. 


Ð. CKÓpO ÿ Hac B HIKÓJI€ ODTAHHS3VeTCH KÓHKYPC Ha JIÝHHTWH 
TOPT. Ha pHCÝHKe BbI BỨ/IIT€ TÓPTbI, KOTÔPBI© HĐHHeCJIH 
Jlêna  Rárg. 


1. Hro peÕ#Tra /Ẻ2IaIOT, HTÓỐBI OIIeHWTb, KaKÓli TOĐT 
BKycHẻe? 

2. CMOTĐDỨ BHHUMắT€JIbBHO II CK8?KÍ, O HẺM HaHOMHHäeT 
TeÕê Ká?K/PI TOPT? 
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#3bIKOBbiE 3HÁHMã 


@A. Các em biết động từ có -cø của tiếng Nga được dùng trong một 
Số trường hợp sau: 
1. Chỉ nghĩa phản thân. 
YĐPÓK HaqWHáả€TCH B ƒ HacÓB ÿTpA. 
. Chỉ tác động qua lại. 
JJpyabd qácTo BCTpedáIoTca. 
3. Khi thêm -ca động từ có nghĩa khác. 
JTÊTM CJIÝIHIaiOTcä pOo/IWTe.Teli. 
4. Động từ không cố -ca không dùng. 
OHá y2IblÕáeTrcg, a OH TĐÓMKO CM€ẽTCĂ. 


t3 


'B. Truyền đạt lại nội dung các câu nói dưới đây bằng cách khác. 
1. Hacrynáer Hónbrfi ron. Đro páxyer peréii. 
Jêmm..... 

2. 71óroe oTCýTCTBI AHTÓHA Ha ÿĐÓKAX ÿ/UBJIđeT 
ynfIre1a. 

Ywqfremb..... 

3. Ð 5To BDêMØ B HáHIeM paÙiÖHe CTĐpÓØT HÓBBI© BbICÓKHe 
7TOMá. 

HóBbIle BbICÓKW€ /OMá...... 

4. Ð neHb pO?K/IÊHMHf# ỐbảTa OH IO3HaKRÓMIJI MeHđ C 
©erÓ HÓBbIMH /IDYSb#MM. 


YpÔKW..... 


(8) Các em đã biết liên từ "„róốbr" được dùng để nói mục đích. Ngoài 
ra trong những trường hợp cụ thể "+róØbr" còn được dùng để biểu 
đạt sự mong muốn, nguyện vọng, yêu cầu. Hãy đọc và kết thúc các 
câu sau theo ý của em. 
1. Eorná MáMa coÕwpáracb Ha paÕÓTy, OHả cKa3á/1a, 
NTÓỐBI JÓMA /JẾTH...... : 
2. Bo/IbHÓli craHÓBWiTrcw#—t xý?£e. Bbaw TpêÕyeT, HTÓÕbI 
OH..... 
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3. Annpéli r IĨŠTp B To BĐẺMđ HOJTYHäIOT H€XOPÓIIHe 
OTMÉTKM. VWIIT©JIb XÓNeT, HTÓÕBI..... 


3AHMWMÁTEIIbHA MMHÝTKA 


@® turái TỶ TK. 
ĐR3ÁMEH 


ư VnéHT- MÉ/IK caBáJI sKaáảMeH Ipochẻccopy. 
TaK Bbi /LêJIaeTe, éCJI BaM HÝ?KHO, TÓỐBI ÕOJIbHÓÏ 
XOpoHmró TIPOHOTÉ.1?- CHPOCfLT 2E8aM€HäLTOD. 

- f naM eMý cÍIbHoe cpê/CTBO, KOTÓPpO€ IOMOFráeTr eMý 
TIPOHOTÊTb. 


HamnpnMép? 

- HanpuMép, rop#quli dai. t 
Hy, a écJm ŠTo He Mà 

TIOMOFäeT? b2Z= 


JIeKäpCTBa. £ / 
- A écJm $To Õý/1eT Z2 ng UP 
H©OCTáTOWHO? _= 
'Toryxá # HIOHĐÓỐVTO /IATb 
6ózee cíIbHbie JeK4bCTBa. 

- A écM 5TO TÓ?K© He HOMOráeTr? 
JIoÕ cTYyIẻHTa HaqWIHáảeT CWJIbHO HOTẾTb. 

- # nonpóÕy1o 7aTb cảMbIe CWJIbHble JIeK4DCTBa. 

- A écJHM M ŠTOTO ÕÝ/€T He XBaTắTb? 

- # nocoBéTy!o ÕOJIbHÓMY HOÏ[T K BAM Ha 2K3ảMH. 


#l Toryxá /aM /Ipyrfe Nc, p 
=: 


tĨmo, T+O HÉH1O ïnO2O C†Tn1JÔétmú, 11/20CHO cÔé/001nb, 
2/ÓØbtL TtDOnommém›»? 


® 3aráKW 
1. faKól[ ro HIPO/IOJI?Eäả©eTC# TÓJIbKO O/IH /€Hb? 
2. EaKÓl Mếc#—II cắMBIlÍ KOĐÓTKUE? 
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@ A. Pem KPOCCBÓPI. 


1. PýccErri TmcáTeb, 
KOTÓPbHrii TicáJI DOMáH 
"BoliHá I MIP”. 

2. PýccKrrli nucáTe.Tb, 1 
KOTÓpbrli Imcá.1 
powán "Tíxuii J[oH”. 

3. ILióma7p, KoTópait 
HaXÓ/MITC7I B LÉỆHTp€ 
MocEBki. 

4. TeáTp, KoTópbHi 
Haxó/mTen B MocKBé. 


t3 


5. EaKfe cJoBá Thi HamieJ? Harmmmrft 1o cbororpácbweli. 


TECT 


3úaÔđưue Ï. ĐblỐepw IpáBMJIbHBI BADHáRT 1 HOCTäBb "v 


1. 3apyÕé?zHbIle rÓcTH € ÿ/IOBÓJIbCTBHeM..... 
HA1TIOHäJIbHHI€ Õ/IIÖJ7IA, KOTÔPBI IIM IĐ€JIJTATäIOT. 
a. IpóÕyer 6. TpéÕy1or 
B. IDÓỐYIOT T. HOIĐÓỐOBAJIW 
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.lleBfna..... BC€X CJIýIHIaT€/IelÍ CBOUIM ÿ/IIBHT€JIbHO 
HICTĐIM TÓJIOCOM. 
a. ynNMBắT 6. ynwpfrrcw 
B. ÿUBJIđeTcg T. Y7UIBJIđeT 
. H/rễHbI ŠTOFO KJIýÕa,..... IIHOCTPđHII€B, HJIÁBAIOT B 


XOJIÓTHOÏI BO/Iê 3IMÓÏÍ, KOT/tâ TeMIebaTýpba Bỏ3Jyxa 
MftHyc 20 rpá/ycoB. 


a. OT ÿ/MBJIÊHWSW Õ. K ÿ/MBJIỀHHIO 
B. C ÿ/UBJIÊHHM T. ỐẰ3 Y/IIBJIÉH1N 
. Ý MảJIHbKOTO CeÐE?EM..... TIỒMRTb. OH MÓ?KeT 


3aAHÓMHIWTb ÕOJIbIIÓ€ KOJITH€CTBO CJIOB 3â /IOBÓJIbHO 
KOĐÓTKOe BĐM4. 


a. YBWT€JIbHO Õ. ÿMBHT€JIbHHIÏT 
B. ÿ/HBWT€JIbHad T. Y7UIBIT€JIbHa 
` ..... XO/JIITb B HÓBbIX TÝ(}JI1X HO KÓMHAT€ 1T 
TIOTÓM CKa3ả1a, WTO /IOBÓJIbHA IMM. 
a. IpHMÉPUJIa 6. IpHMÉéPpWT 
B. IOIĐÓỐYeT T. HOIbÓðOBaa 
. OztễT ỐBIJI B Mara3WHe, /ÓJTO..... Đpắ8HbIe ÕOTWHKEH II 
HAKOHII HaHIE2I IắpY, KOTÓPaA# eMỸ H/IÝT HO pa3MÉPV. 
a. IpHMepbäder 6. InpuMep#T 
B. IDHMÉPWT T. HPHMÉPULI 


.- MbBI XOpOHIÔ IIOHIMdeM ĐÝCCKOTO HP€HO/IaBáT€JIH, TaK 


KAK OH BC€THA...... CBOW MBICJIH HĐOCTBIMH CJIOBäMM. 
a. BbIpa83WT 6. BbIpa3I 
B. BbIpa?KáJI T. BbIDA?KáeT 


I thật BDAHÏI, ?IHTb B /I€DÉBH€ JIÿHHIe, HeM B TÓPO/Te. 
a. IO TÔNK© 3ĐÉHIWđ Õ. c TÓNKM SĐ€HHf 
B. IO B3TJI8/Y T. C B3TJI11A 


9. OceHb,..... , CảMOe KpbacfBoe BbpêM#t ró/a B POCCWM. 
a. Ha MOIÔ TÓNKY 3ĐÊHUMN  Õ. HO MO TÓNK€ 3ĐỂHMf 
B. Ha MOÏI BSTJIH7 T. HO MOeMỸ B3TJINÿ 


10. for7á HOộT ?HBÉT /IAJIÊeKỎ ƠT ĐO/IHÓÏI 3ẴeMUI, OH HáCTO 
Xe gui O CBOfIX HIKÓJIbHBIX TO/I4X. 


a. BCHOMWHHäeT Õ. HaïIOMHHäeT 
B. 3AHOMIHáäeT T. HÓMHMT 

1 a õ B hy 

2 a õ B T 

3 a 6] B T 

4 a 6 B T 

5 a 6 B T 

6 a 6 B E 

ĩ a 6 B Đ 

8 a 6 B T 

9 a 6 B T 

10 a 6 B T 

3aO0đuue lI. 
A. Viết từ đối nghĩa với từ được gạch dưới vào ô bên phải. 


1l |H2moC TĐỨNHATbIĐẢNHVCOB | ..... 


12 | nBeHánHATbrpÁ4AYCOBTeIHIA | ..... 


ác: 


14 |HÓ3HH8HÓCEHb CC Tài 
lỗ | IDHMð/AIT€JbHaä TeMneparýpa | .....- 


'. Ilpoqwráll, IOTÔÓM BBIỐePH IIĐáBWJIbHPHÍI OTBÉT II 
TOCTắBb "v% 


aKgáã Ioró7a OỐbBINHO ỐbIBáeT B MocKBé 3IIMóï? 
'TpÝNHO CKa3áTb. 3HMã OỐbIHHO ÓN€Hb JIJIIHHađ, HO He 
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BCer/ytá XOJIÓ/Had. IĨHOT7â B HOSỐpẺ ÿ?K 3W1Md, HJIẾT CHeT. 
1ĩnorná Ha HÓBbfi rO/I I/IẾT 1O2K/Ib. A WHOTHá ỐbIBắäeT Óq©eHb 
XÓJIOTHO, MÍHÿC TPUHaTb. HanpuMép, B 2003 ro/tý aMá 
ỐbLIá 7JIHHAä II XOJIÔNHaA1. 

1aká# HOTó/7a OỐbINHHO ỐbIBáeT B MocKBé BecHóii? 
'TbýnHo cKasáTb. Ö MắPĐT€ OỐbIHHO ©IIE JI©?WT CHeT, B aHĐẻIe 
MÓ?K€T ÕbITb HOUIb - IUJHIOC BA, MÓ?K€T ỐbITb TUIOG 
JB€Hả/IIATb, a MÓ?K©T ỐbITb II IUJIOC BOCeMHá/ATb. A B 2004 
TO/Iý ÕBIIO MÍHÿC /ÉCHTPb. 

A JẾTO - KODỎTKO€, IHOI/L4 H/IẾT J1O?E/Ib, HHOTHẳ CÝXO, 
IHOTHả JIÊTOM ?SÁPKO - HJIOC TĐỨLIHATb - TPỨ/IIATb H8Tb, a 
IHOTHáả HPOXJI47HO, HUIOC I.THả/HATb - CCMHä/THATb. 


Ocenb TÓ?£€ ÕbIBáeT Dá3Haw: T€HJIaØ, IpOXJITNHađ VI 


XOJIÓ7THaã, 71O?KJJIBad H1 cyXxán... Ð ceHT8Øpẻ - oKraØpẻ 
OỐbIHHO ÓqeHb KpacWBo. MbiI HasbIBdeM To BĐềMØ ”30JIOTä#® 
ÓceHb”. JÏCTb# Ha /IeĐÉBbØX ?#€JITbI©, KĐáCHHIe... A 


TIÔ3HNHñã ÓC€Hb OỐbINHO XOJIÓTHAđ H /1O?KJNJIWBaäđ. LĨÏHOTHá H/ÊT 
CHeT. 

1loróxa B MocKBẻ MeHieTcä ÓóqeHb ácTo. HapHMÉp, 
C€TÓ/HW - HJIOC /IBả/IATb CE€Mb, a 34BTPA - IUHOC 
N€@TbIDH8/IHATb. JĨJIM CeTÓ/Hđ - MƯHVC /IBa, a 34BTPÐA - MÍHYC 
7nBáTHATb.... 

OweHb TĐỶ/HO cKasáTb, KaKán B MoCcKBẻ OỐbIHHO 
ØbIBáeTr Hnoró/a. 


Bơnpócbi: 


16. forxá bIBäer B MocKBẻ "3oJorán ÓóceHb”? 
a. Ð nosốpẻ. 
6. B Komẻ ró7a. 
B. Ð ceHTf8Øpẻ - OKTHØpẻ. 
r. Ð áBrycre. 


17. lagáñ Ioró7a oÕbIqHo ỐbIBáer B MocKBẻ HIÓ3nHeli 
ceHbio? 
a. Ấyxáø 1 IpOXJI3THaH. 

. XOJIÓTHAã 1 /O3/IJIHBAd. 

ŠTIaØ II 1O?KJUIÚBAH. 

Xoônnaa 1 cyxán. 


œ 


b. 


18. IoqeMý pecHá 2004 róna B MocKBẻ cuwrảeTrcq 
HeoØbIwqHoïli? 


a. IĨOTOMỸ WTO ỐBIJIO XÓJIOJHO. 
6. IloToMý To TeMIebaTýpa Bó3/yXa ỐbIIá IOBÓJIbHO 


bICÓKOÏI. 
B. IĨOTOMỸ WTO HỆ ỐPIJIO CÓJTHHA. 
r. lĨOTOMÝ WTO OHả HPHHIJIâ Óq@eHb ĐảHO. 


l) 


19. orná 3wuMá B MoeKBé ỐbI/Iá OCÓỐẴHHO /IJIIHHAđ H 
XOJInHaa? 

P KoHHẻ HĐÓHIIOTO BÉKa. 

B 2004 roný. 

P TbïCña /JeBNTbCÓT /IVBNHÓCTO TĐÉTb€M TO/T. 
P ppBe TbÏCH1T TĐÉTb€M TO/Yý. 


5 .ự Ơp 


20. fagán rTeMIepbaTrýpa ÕbIBáeT B ?44DKI© /IHH 
MOCKÓBCKOTO JiéTra? 


JIOC TIIHTHả/HATb - CÊMHá/HATb. 
J1OC 7Bá/HATb CeMPb. 

. TPÚ/HATb - TPỨ/IIATb ITb T€ILTẢ. 
BoceMHá7THATb T€ILIả. 


1... 


21. ro roBOb#T MOCKBHHI, KOTIả TeMIIebaTVpa BÓ3/yXa - 
MÍTHVC TPỨ/IHATb? 
a. IIpoxz4 mo. 
6. ÔqeHb xó7onHo. 
5. HopMáJIbEO. 
r. Hexó.onmo. 


= 
chị 
G3 


22. IloqeMý ÓqeHb TpỶ/HO cKasáTb, KaKáf#t B MocKBẻ 
OỐbTIHHO ỐbIBáeT Ioró/7a? 

OTOMỸ WTO TAM pả3Hble BpeMeHá Tó/a. 

OTOMý WTO OHả ỐbIBáeT pá3Haa. 

OTOMỸ WTO OHá HOHTH He MeHf©TCW. 

OTOMÝ WTO OHả BC BDẻMØ MeHđ©TCW. 


5 Ơi 


23. ẳakgán aHMdá oỐbIqHO ĐbIBáer B MocKBẻ? 


a. OqeHb XO/IÓIHaä. 
6. fopôTrKa# II XOJIÓ/Haä. 
B. JJIWHHađ II Óq@Hb XOJIÓ/THAã. 


r. Oq©Hb JIHHa1, HO He BC©Tả XOJIÓTHaH1. 


24. Ð KaKóe BbêMãØ ró/a Bcrpedáerca HÓBPLli ro7I B 
Poccfu? 
a. BecHỏii. 
6. 3mMÓï.. 
B. JIÊTOM. 
r. ÓceHbo. 


25. Ð KaKÓM MÉcãI6 HaqItHáeTca BecHả B MocKBé? 
a. Ð qnBapẻ. 
6. Ð Mắe. 
B. Ð MắpTe. 
r. Ð anpée. 


16 a 6 B T 
17 a 6 B T 
18 a 6 B T 
19 a 6 B T 
20 a 6 B T 
21 a 6 B T 
22 a 6 B T 
23 a 6 B T 
24 a 6 B T 
25 a 6 B ÀN 


YINbiBKA 


Caosad M. lÏAakÓẽcko2o 


|4 P RE 
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TỪ VỤNG LỚP 10 NÂNG CAO 


A 

ABcTpảmdug - 7 
aBTỏrpad - 22 
aBTOMáT - 3 
aKKypáTHHH - l4 


argrếp - l6 
anMáa - 8 
aMepwEáHcKul - 10 


aHCádMỐIb - 5 
apá6cKmH - 23 
apxureErýpa - 2 
aytfpoBanwe - l2 
adfma - 23 
aapoHnỏpr - 20 


B 


Øardzr - 20 

6a - 3 

ÕảpbHoe H/iắTbe - 7 
ÕanKéT - 25 
ĐảHTMK - 27 

6er - 4 
Øeaó6yrawuHmIll - 6 
ØeayHpÉWHPIli - 7 
Øepéwb (Hecos.) - 26 
6ecéma - 2 
Ốnwz£álIMW - 7 
ÕmaopýKMửi - 19 
ÕmoKHór - 2 
6ómpoerb - ll 
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Ốt- xtrây-li-a 
chữ kí 

máy tự động 
cẩn thận 
diễn viên 
kim cương 
Mĩ 

đoàn nghệ thuật 
Ả-rập 

kiến trúc 
(môn) nghe 
áp phích 

sân bay 


hành lí 

điểm 

áo váy vũ hội 
buổi chiêu đãi 
(cái) nơ 

chạy 

không mây, quang mây 
trôi chảy, lưu loát 
giữ gìn 

cuộc nối chuyện 
sắp tới 

cận thị 

SỔ tay 

sảng khoái 


6oñ - 6 

Øo/IêJIbBHIME - 6 
ÕoJIbHIWHCTBÓ - 26 
6opmi- lŠ 

ØpaaWen - 24 
Øpómaa - 2 
Õpócwrbca (coe.) - 19 
ÕyKếT - 18 
ỐyKMHWCTWMecKWii - 7 


B 

B CPÉHeM - 3 
BapéBnbe - 10 
BADHẢäRT - 2 

BHOJIb - l4 

BJO.JIb II IOIep€K - l4 
Đếnrpua - 28 
BÉPHOCTb - 9 

BÉPHPH - 9 


Bec - 2 
BeCẻHHUWI - 27 
BÉTEKa - Õ 
B€IIeCTBÓ - § 
BeIHIb - 27 


B8DÔC.btii - 9 
BHI€O3äIMGb - 2 
BIIKTOPWHa - 24 
BEJIOWNWTb (COđ.) 

(B mporpáảMMy) - 24 
BJ14?KHPHW - 14 
BÓBce - 27 
BOÊHHHfi - 28 
BOS3MÔ?EHĐf - l4 
BOoØmẻ - 26 


trận đánh; tiếng chuông đồng hồ 
cổ động viên 

số đông, đa số 

xúp củ cải 

người Bra-xin 

đồng 

xông tới, lao vào 

bố hoa 

sách cũ 


trung bình 

mứt 

phương án 

đọc, theo chiều dọc 

dọc ngang, tứ phía, mọi nơi 
Hung-ga-ri 

(sự) trung thành, chung thuỷ 
trung thành, chung thuỷ 
trọng lượng 

(thuộc về) mùa xuân 

cành 

chất 

vật, đồ vật 

người lớn 

băng (đĩa) ghi hình 

cuộc thi đố 

đưa vào (chương trình) 


ẩm, ẩm ướt 

nhìn chung, nói chung 
quân sự 

cố thể 

nối chung 


BOPOHMHỎRK - 7 


BOCHÓJIb3OBaTbc#t (€oä.) - 22 


BOCHOMWHáHMe - 29 
BpaTdpb - 2B 

BPeHN - l8 

BCIOMMHắäTb (ecoa.) - 29 
BCHÓMHIWTb (CO6.) - 29 
BBIHTPATb (co.) - 24 
BbBIWTPBIBATb (Hecos.) - 24 
BBIJIeT€Tb (Cođ.) - 13 
BbIHeCTH (€ođ.) - 18 
BbIHOCWTb (Heco.) - 18 
BbIHa/ắTb (Hecoa.) - 6 
BbIIYCKáTb (Hecoa.) - 3 
BbIIYCKHIK - 3 
BbIIYCKHỎÏI - 3 
BBIIYCTHTb (CO8.) - 3 
BbIpa?KẻHMe - 27 
BbIpASWTb (CO8.) - 27 
BBIpacTH (cos.) - Ì 
BbIpeaáTb (wecoe.) - 18 


BbICOKOTPéØOBaT€/TIbHHfi - lÓ 


BBICOTd - 2 

BBICTPeT - 2 
BBITaHITb (co&.) - 19 
BBITHĐắTb (1eCod.) - 9 
BbIXOHTHÓÏ (neHb) - 8 


T 


ranepêa - l 
ranréum - ll 
TacTĐỎJM - 4 
THMH - 4 
TOJIÓTHPIfi - 9 
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cổ áo 

sử dụng 

hồi ức 

thủ môn 

thiệt hại 

nhớ lại, hồi tưởng 

nhớ lại, hồi tưởng 
thắng, được 

thắng, được 

bay ra 

mang ra 

mang ra 

Tơi; rụng 

sản xuất, đào tạo, xuất bản 
học sinh tốt nghiệp 

tốt nghiệp 

sản xuất, đào tạo, xuất bản 
(sự) biểu hiện, thể hiện 
thể hiện, biểu hiện 
mọc lên, lớn lên 

gọt, đẽo, khắc 

đồi hỏi cao 

chiều cao 

phát súng 

lôi ra, kéo ra 

lau, chùi 

(ngày) nghỉ 


nhà trưng bày 

tạ tay 

lưu diễn 

bài hát chính thức 
đối 


TÓPHoO-Mopckỏfl - l4 
roc6änk - l5 

TÓCHMTAJTb - 28 
TOGIOHMWH - 25 
TOTÓBHTbCđ (Hecoẻ.) - 11 
TOTÓBHHfi - lÏ 

rpoaảá - l5 

TĐÝýCTHHIĂ - 9 


Hị 

18JIb - 4 

náMa - 27 

/nâMCKHH - 24 

nBÓfWKa - 12 
nêlcTrBwe - ]§ 
7elCTBỨIT€JIbHOGTb - 4 
7eMOKpaTWeCKMH - 2 
7€MOHCTPbáäIHMđ - 2 
1epráwwr - l0 
1epeBéHckwii - l6 
7eCäTOK - 3 
JT€KTWBHPII - 7 
€II€BHIW - 9 
THáM€TP - 2 


7H - 7 

TMHäCTMWã - Ì 
7MHJIOMáT - 4 
7UIDW?KẾP - 5 


TMCCepTdHM® - 23 
7UITbCñ (Hecoa.) - l4 
1OỐwBäTbca (wecos.) - 1Ì 
1oỐfWTrbcw (co.) - II 
1OraäTbc#t (Cođ.) - 7 


1OTä/BIBATbCä (HeCOđ.) - 7 


(thuộc về) núi và biển 

ngân hàng nhà nước 

viện quân y 

ngài 

chuẩn bị 

sẵn sàng, làm xong, làm sẵn 
giông tố 

buồn 


miễn xa 

người phụ nữ, quý bà 
(thuộc về) nữ 
điểm 2 

hành động 

thực tế, hiện thực 
dân chủ 

điễu hành 

chim cuốc, đỗ quyên 
nông thôn 

chục 

trinh thám 

TŠ 

đường kính 
hoang dã 

triểu đại 

nhà ngoại giao 
nhạc trưởng 

luận án 

kéo đài 

đạt được 

đạt được 

đoán ra 

đoán ra 


HÓKTOPCKUWH - 23 

HNÔMME - ]3 

HTOCĐÓMHO - |7 

7OCTáTOK - 22 

7TOCTáTOWHO - 22 

HOCTHrÁTb (tecod.) - 19 
TOCTWTHYTb (COđ.) - 19 
JIOCTW?RêHMe - I9 
IOCTÓWHEHI - O9 
OCTOIDIMeWáT€JIbHOCTb - Ì 


1PaKÓH - Ï 
TPảMa - l6 
71PaMaTVpr - l6 
nymá - 9 
nÿmMHmo - 8 

E 


©z‹erÓHHO - II 
©z©nHéBHO - lÌ 
©?zKeMéCØHO - | Í 
©JÓBPIH - Ó 


w 


zkapá - 14 
?KRÊHCKHH - 24 


3 


aa6ÓT,MBbrli - 20 
3a71aBáTb (He€cođ.) - 5 
aaäTb (COđ.) - 5 
8aHnÓJTO - 6 
aaKasáTb (coa.) - l5 
saHiTme - ]0 
8aIMWCäTb (CO8.) - 2 
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tiến sĩ 

ngôi nhà nhỏ 
trước thời hạn 
đủ 

đủ 

đến, đạt 

đến, đạt 
thành tựu 
xứng đáng 
danh lam thắng cảnh 
con rồng 

kịch 

nhà viết kịch 

tâm hồn, tấm lòng 
ngột ngạt 


hàng năm 
hàng ngày 
hàng tháng 
thông 


nóng, nóng bức 
(thuộc về) nữ 


chu đáo, quan tâm 
đưa, cho 

đưa, cho 

rất lâu trước khi 
đặt làm 

công việc, giờ học 
ghi chép 


aaIMcảTbcw— (coe.) - 28 
SáïMCb - 2 
88IIWCbIBATb (1ecođ.) - 2 
8aIOMWHHáảHHWe - 29 
aIIOMHHáTb (Hecoe.) - 29 
3aIÓMHWTb (Cođ.) - 20 
aapaØá4TbIBATb (Hecoẻ.) - 27 
aapa6ÓTaTb (cos.) - 27 
8apIUiáTa - 27 
aapyÕẻ;KHHill - 4 
aacJrýra - 4 

sácyxa - 27 

38CBIIATb (Cođ.) - 22 
saqẽrTHaa - 23 
3a8BITb (COđ.) - 2 
aaØBJIẺHWe - 2 
3aHBJITITb (He€co.) - 2 
8BäHWe - 9 

8B@Dpb - 8 

S3BOHITb (H€COđ.) - 5 
S8BVKOSá4HMCb - 2 
S8BVHäTb (H€cođ.) - l6 
8IOPÓBBli - 9 

8eMUIIK - l6 

soi - 2l 

S8HaRÓMAW - | 
S8HaAKÓMHTP (He€COđ.) - Ì 
SHaRÓMCTBO - | 
SHaRÓMHII - | 
8HaM€HWTĐHI - Ì 

spa - 12 


M 


MTÓJTEaA - l5 
wrpÖE - 24 


ghi tên 

lời ghi chép 

ghi chép 

ghi nhớ 

ghi nhớ 

ghi nhớ 

kiếm tiền 

kiếm tiền 

tiền lương 

nước ngoài 

công lao 

hạn hán 

ấp đây 

sổ điểm 

tuyên bố 

ời tuyên bố 
tuyên bố 

danh hiệu 

(con) thú 

gọi điện 

băng (đĩa) ghi âm 
vang lên, phát ra 
khỏe mạnh 

đồng hương 

ác, dữ 

người quen (nữ) 
giới thiệu, làm quen 
sự làm quen 

quen thuộc, quen biết 
nổi tiếng 

uổng công, vô ích 


kim 
cầu thủ 


1aÐeráTb (Hecoe.) - 8 
1ia6e?z£ánwe - 8 
1I3Đ©?záTb (coở.) - § 
1snêwe - 2 

umáne - |7 
1iibopMáTWEA - 26 
1ICHảHGKMlI - 3 
WCHÔJTHWTbCä (Co8.) - l] 
ICIĐäBMTb (Co#.) - 12 
WcryráTbca (cos.) - 12 
1CCJIÊ7OBAT€.IbGKM - Ì 


RE 


kanp- lI 

KaKÚM ÓỐpa3OM - |7 
KaHHMJäT - 23 
KaTÓK - l4 
KMHOJIOỐWT€.Ib - 9 
KIHOCbecTwBáb - 9 
KHMT - 8 

Tmrảử - 24 
KJIeBÁTb (Hecođ.) - 13 
KÓJIOROUT - 2 
KÓMIIeKC - Ì 
KOHEK - 24 
KÔHKYPCHHIH - 2 
KOMaH/MPÔBKa - 4 
KOHCeDBATỎPM“ - 4 
KoHcbepẻHHa - 4 
KOPM - l3 

KODMTb (H€COđ.) - 8 
KopóØowga - 27 
KOPÔITb - Ì 

kóche - I8 
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né tránh, thoát khỏi 
né tránh, thoát khỏi 
né tránh, thoát khỏi 
sản phẩm 

theo cách khác 

tin học 

(thuộc về) Tây Ban Nha 
tròn (năm, tuổi) 
sửa 

Sợ 

nghiên cứu 


cảnh (phim) 

bằng cách nào 

phó tiến sĩ 

sân trượt băng 

người hâm mộ điện ảnh 
liên hoan phim 

cá voi 

Trung Quốc 

mổ 


ế giày trượt băng 
thi tuyển 

chuyến công tác 
nhạc viện 

hội nghị 

thức ăn (cho gia súc) 
cho ăn, nuôi 

hộp nhỏ 

vua 

cà phê 


Kpafi - l6 
KpacoTá - 26 
KPHE - [9 


KHTMKOBäTb (He€cOđ.) - 4 
KPÓJMK - lO 
KpÝr0mIlf ro - l4 
KPÝHHH - Ì 
KýÕGk - 24 
Ky1np#BHi - 8 
KyIMHäpMS - 23 
KyHáJIbHHf - l4 
KyHáJTBITMK - 22 
ynáHnwe - l4 
KyIUIẾT - 4 

JI 

JaÕopámr - 8 

JIeB - 26 

JIẾTOHMCb - 2 
JIeIWTb (H€COđ.) - 5 
JIIBeHb - l4 
JIIHMW - 3 
JI1pWweckuwii - 23 
JIyT - lỐ 


M 


MaBSO/Têï† - 2 
MáPTOBCKUWH - 27 
MacTepcT5ó - 24 
MaTepnä.- l5 

MÉJNHME - 30 
M©/IMHWHCEKMH - 5 
MẺJIKMI1 - 27 
MeHfTbca (Hecos.) - 30 


vùng, miền 

vẻ đẹp 

(tiếng) kêu, reo 
phê bình 

thổ nuôi, thỏ nhà 
quanh năm 

lớn, đồ sộ 

cúp 

quãn, xoăn 

nấu nướng, đồ ăn 
(thuộc về) tắm 
người tắm 

tắm 

đoạn 


nhân viên phòng thí nghiệm 
Sư tử 

sử sách, biên niên sử 

chữa, điều trị 

mưa rào 

tuyến 

trữ tình 

bãi cỏ 


lãng mộ 

(thuộc về) tháng ba 
tài nghệ, nghệ thuật 
vật liệu, tài liệu, vải 
người làm ngành y 
y học 

nhỏ, bé 

thay đổi 


% 
“ 


MeTéJb - l4 
MeXaHWSM - ]7 
MeXOBOÏI - 7 

MeIHÓK - l5 
MIIKPOBỎJIHOBa# Iewb - | Ì 
MIJIJIMÓH - 3 

MÍMO - 7 

MWmyc - l4 
MỨHYCHPHW - 14 
MIIDWTbCä (Hecoa.) - 21 
MỨPHPHI - 2l 

MHWPOBÓÏI - 21 
MHOrOcepfiinbrfi - 26 
MHOTOCJIÓBHbrlï - 30 
MÓ/HĐHỶ - 9 

MOpó8 - l4 

MOPỎSHPHW - 14 
MopcKỏl - l4 

MOCKWT - Ó 
M?KecTBo - lÏ 
MypaBẻï - 6 

H 

Haw6ó.1ee - 8 
HaWHMÉERee - 8 
HaIewáTaTb (cos.) - 2l 
HaHÓMHIMTb (COđ.) - 29 
HañHOMHHáảHWe - 29 
HaHOMHHÁắTb (1ecoa.) - 29 
HaDVHHHIe HaCbl - 7 
HapÄHHỶ - 6 
HaceKÓMOe - 6 
HACTpOẻHMe - 5 
HATYPAHCT - 5 
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bão tuyết 

máy móc 

lông thú 

bao, túi 

lồ vi sống 

triệu 

ngang qua 

âm, dấu trừ 
(thuộc về) âm, dấu trừ 
hồa giải 

hòa bình 

thế giới 

(phim) nhiều tập 
lắm lời 

mốt 

băng giá, (độ) âm 
(thuộc về) băng giá, (độ) âm 
(thuộc về) biển 
muỗi 

dũng cảm 

kiến 


hơn cả, nhất 
kém hơn cả, kém nhất 
in 

nhắc, nhắc nhở 
nhắc nhở 

nhắc, nhắc nhở 
đông hồ đeo tay 
diện, diêm dúa 
côn trùng 

tâm trạng 

nhà tự nhiên học 


HaufITaHHHI - l8 
HÉTJe - 19 
H©TOCTáTEM - 22 
H€3aBICMMOCTb - 2 
H€S3Ha1ITT€JIbHBIP - 27 
HÉKOTZa - l9 

HÉKOro - l9 

HÉKy7a - I9 
HeIOBTOPpWMHH - lÓ 
He€IO/aJIEKy - I9 
H€IIO/IBW?KHO - 9 
HecIpaBe/MBPrli - 12 
Heyä4HHHWi - 27 
Hey;kêmm - l4 

HeQTb - 9 

Hẻwqero - I9 
HewqécTHHli - l3 
HuwéWmbHrfi - 24 


Huwb4 - 24 
HÓBOCTb - 2Ó 
HÓMep - 28 


HopBérma - 24 


O 


Óð1acrb - 4 

ÓÕð1aqHoCTb - l4 

Ó6xawqnbfli - l4 

OỐHHMáắTb (tecoa.) - 29 
OoỐpasaoBáHmwe - 5 

OỐpaTTITb (COđ.) BHIIMảHMe - Ì2 
oốpamtiêHwe - 26 
oốcepBaTỏpMs - l7 

oÕcÿyWTb (coe.) - l5 


uyên thâm 

không có nơi nào 
thiếu sót 

ộc lập 

hông nhiều, nhỏ 
hông có lúc nào 
hông có ai 

hông có nơi nào 
hông lặp lại, độc đáo 
hông xa, ở gần 
ất động 

hông công bằng 
hông thành công, thất bại 
hẳng lẽ 

ầu mỏ 

hông cố gì 

hông trung thực 
hòa 

hòa, tỷ số hòa 

tin tức 

tiết mục 

(nước) Na-uy 


8z ma mñnnñnn®ĐÐ- 


xe) 


th là 


vùng miễn, lĩnh vực 
mây, cố mây 

cố mây 

ôm 

giáo dục, học vấn 
chú ý 

(sự) đối xử 

đài thiên văn 

thảo luận 


OỐCy?KắTb (Hecog.) - 15 
OỐb©MHTb (coa.) - 16 
óÕmtecTBo - 22 

mi - 25 

OBảJIbHH - 8 
OTJIHHýTbc (co.) - 9 
O1WMHäKOBbrf - l3 
Oz7Iä©MbH - 27 
OKasáTbca (cos.) - 27 
ÓKomo - 13 

ónepa - 19 

orepáTrop - 28 

ompóc - 27 

ocánKH - l4 
OCBOỐO/WTb (cos.) - 28 
OCMOTPéTb (cos.) - 25 
OCTäBHTb (cos.) - l6 
OCTaBJIfITb (Hecos.) - l6 
OCTaIbHÓÏI - 5 
OCTaHáBJIBaTbcf (tecoe.) - 19 
OTB€PTKaA - 8 

OT7ABáTb (Hecoa.) - l1 
OTKáHBIBATb (Hecos.) - 22 
OTHecTft (cos.) - 18 
OTHOCHTb (Hecos.) - 18 
OTIIpá4BWTbcã (cođ.) - Ì 
OTIIpABJITTbCä (Hecoa.) - Ì 
ÔTIYCK - 5 
ocbmnpcKmili - 28 
ocbwnmánr - 13 
OIIÉHWBATb (He€COđ.) - 27 
omẻlHwk - 9 
ormØfTrbca (cos.) - 18 
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thảo luận 

kết hợp lại, liên kết 
xã hội 

chung 


ngoái lại 
giống nhau 
mong đợi 
hoá ra là 


bên cạnh 
nhạc kịch 

người quay phim 
iểu tra 
mưa, (nước) ngưng tụ 
giải phóng 

khám (bệnh) 

ể lại, bỏ lại 

ể lại, bỏ lại 

còn lại 
ừng lại 
(cái) tuốc-nơ-vft 
ành cho 

ào bới 

mang ra xa 

mang ra xa 

Khởi hành, xuất phát 
Khởi hành, xuất phát 
nghỉ phép 

(thuộc về) sĩ quan 
người phục vụ bàn 
đánh giá 

vòng cổ 

mắc lỗi 


hình bầu dục, hình trái xoan 


II 

napän - 2 

nápra - 13 

TapTMaäảH - 4 

náảprwa - 25 

HaØJIbHWE - 8 
IIGJIbMÉHH - l0 

IeHá1 - 27 

IIeHá/JIbTM - 24 
TIebeézaTb (coø.) - 26 
TIeDee3zKáTb (ecos.) - Ì 
IiebeẻxaTb (cos.) - Ì 
Tiebelirf (cos.) - Ì 
1iebenecrr (cos.) - 18 
TI€ĐeHOCWTb (He€co6.) - 18 
TIebeHWcáTb (cođ.) - 26 


TIeÐecIpáHTHBATb (Hecos.) - 2 


1IebecITpocfrrb (cos.) - 2l 
TIeÐecwWráTb (co.) - 26 
TiebeŸIOK - Ì 
IIebewWrTáTb (co6.) - 26 


TIeDeWWTTbIBaTb (Hecos.) - 26 


niepfon - 14 

TI€DXO/METb (He€COđ.) - Ì 
TIeqáTaTb (Hecoe.) - 18 
1ieqáTaTbca (ecoe.) - 2l 
HHKHỨE - ÌÍ 

THCTO.IéT - 24 

IJIaRắT - Õ 


IUIeHÓ - 8 
IIOT - lÔ 
IUIOT - L9 
1Umoc - l4 


duyệt binh 
bàn học sinh 
du kích 

ván (cờ, bài) 
mỏ hàn 

măn thắn 
hộp bút 
phạt đền, phạt 1m 
làm lại 

đi (xe) qua 
đi (xe) qua 
đi (bộ) qua 
mang qua 
mang qua 
viết lại 

hỏi lại 

hỏi lại 

đếm lại 

ngõ 

đọc lại 

đọc lại 

thời kì 

đi (bộ) qua 
1n, gõ chữ 

in 

(cuộc) đi chơi tập thể 
súng ngắn 
biểu ngữ 

vai 

quả 

bè, mảng 
dương, dấu cộng 


TIO-BeHTÉPCKM - 28 
TO-TPYTÓMY - l7 
1IO-HacTro#meMy - l7 
TIO-H€MÉIIKM - l5 
TO-HÔBOMY - ]7 
TIO-IĐ?KHeMY - l7 
TO-básHoM - l7 
TO-CBÓeMY - l7 
TIO-CTáäpoMY - |7 
1IOỐ©Ẵ/WTb (cos.) - 24 
TIOỐ©?t/IäTb (Hecoa.) - 24 
TIOBOpáWWMBATb (wecos.) - 10 
TIÓ/BMT - 9 

TIOTTOTÓBEa - lÏ 
TIOTTOTOBWT€/IbHPIf - ]Ì 
1IonHecrft (coe.) - 18 
TONHOCHTb (Hecos.) - 18 
TÓNHHWGb - 25 
TIOĐY?EfWTbca (cos.) - 22 
TIOICHWTắTb (COđ.) - 9 
TO?KWlÓïi - ]9 

HO3BắTb (COđ.) - 13 
TIO3HaKÓMMTb (COđ.) - Ì 
HÓJbaa - I8 
TÓJIb3OBATbCĂØ (tecos.) - 22 
11lózpma - 24 

HOKá - 2 

TIOJIMKJIWHWEA - 25 
TIOMÓIHIHWE - 4 
TOIĐÓ6OBaTb (COđ.) - 27 
TIOIĐOCWTb (COđ.) - 2 
TIOIY7I#ĐHbrfi - 20 
TIOpa?KéHWwe - 24 


318 


bằng tiếng Hung-ga-ri 
theo cách khác 
thật sự 

bằng tiếng Đức 
theo cách mới 
như trước đây 
theo những cách khác nhau 
theo cách riêng 

theo cách cũ 

thắng, chiến thắng 

thắng, chiến thắng 

quay, Xoay, vặn 

công trạng, chiến công 
chuẩn bị 

chuẩn bị 

mang lại gần 

mang lại gần 

chữ kí 

kết bạn 

tính, đếm 

đứng tuổi 

gọi 

giới thiệu, làm quen 

ích lợi 

sử dụng 

(nước) Ba Lan 

lúc này, trong lúc 

phòng khám đa khoa 
người giúp việc, trợ thủ 
thử, nếm 

yêu cầu 

thông dụng, phổ biến, đại chúng 
thất bại 


HOpỎIO - 6 

TOC€TWTb (cođ.) - 29 
TOCCÓPWTbcä (cođ.) - 29 
IIOGT - 25 

TIOCTPA/ắäTb (Co.) - 26 
TIOTepHÉéTb (cos.) - 24 
TIorÐẻÕoBaTb (coø.) - l6 
TIOXBAJITb (COđ.) - 4 
IIOXY7IÊTb (cođ.) - 10 
TOBTWMHĐIW - lÓ 
TIOØBJIfTbCä (Hecoe.) - 2] 
TIP437HOBATb (tecoa.) - Ì 
TPäKTMEA - l6 
TIP€JIATắTb (Hecos.) - 2 
TIP€JJIO?£ẻHMe - 2 
TIP€JJIO?Z€WTb (COđ.) - 2 
TIpeIHOWTéHWe - 27 
TIPeIIpả37HWHHHII - 27 
TIP?Kne Bceró - 27 
IIpeartêHT - 25 
TIpêMMA - 4 
TIpecc-Kowcbepénras - 4 
IPH6eTắTb (0ecođ.) - 9 
TIPH6e?zKắTb (cođ.) - 9 
TIPMỐ2HI3WIT€JTPHO - 3 
TIPMỐ2HISWIT€JTbHHIÏI - 3 
TIpHBesTft (cos.) - 18 
TIpHBecTf (cos.) - I8 
TIPMBOJWTb (Hecoe.) - 18 
TPMBOSWTb (Hecoa.) - 18 
TIPMTOTOBJIẺHWe - 23 
IIpMA - 24 

TPMSB - 4 


đôi khi 

thăm, tham quan 
cãi cọ, bất hoà 
cương vị 

đau khổ 

chịu, chịu đựng 
đồi hỏi 

khen ngợi 

gầy đi 

nên thơ, lãng mạng 
xuất hiện 

kỉ niệm 

thực tế; thực hành 
ê nghị 
lời đề nghị 
ê nghị 
(sự) ưa thích, thích hơn 
trước ngày lễ 

trước hết, trước nhất 


hạy đến 
khoảng chừng, áng chừng 
khoảng chừng, áng chừng 


chở tới 
đưa (dẫn) tới 
đưa (dẫn) tới 
chở tới 


giải thưởng 
lời kêu gọi 


TPMEKả3 - 6 

TPMHMPHMTb (Co8.) - 27 
TPHMépHO - 2 
TIPHMépowHaa - 27 
TIPMHMeDắTb (Hecos.) - 27 
TIpMHfma - l6 

npóõa - 27 

TPÔØHĐHH - 27 
TPÔỐOBATb (tecos.) - 27 
TIPOBeDắTb (Hecoa.) - 3 
TIPOBUHIMA - Ì 
TIPOFbaMMICT - 3 
Tiporpécc - 26 

TIPOHả?Ea - 27 
TIPOJHOJT?EWT€JIbHĐU - l4 
TIPOTVKHMA - 3 

TIPO?KWTb (cođ.) - l6 
TIPOHTbáTb (Hecoa.) - 24 
TIPOHTĐBIBATb (COđ.) - 24 
TIPOHOTÉTb (cos.) - 30 
TIPOCHTb (Hecoa.) - 2 
TIPOCTY/Tbcä (coä.) - 14 
nipôcbốa - 2 

TPÔTHMB - 6 

TIPOTHBHIWE - Ó 
TPOTWBHHHH - 6 
TIỊPOTHBOTPWIHÓSHĐHIÌ† - Õ 
TIPOTMBOSaKRÓHHO - Ó 
IIPOTW?KEHHbHI - l4 
TIpOTaHýTbcs# (coẻ.) - 14 
TIP8MáảØ TPAHCJIđHMS - 7 
TIÿITEA - 2 

IIITEPKa - l2 
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mệnh lệnh 

đo, thử 

khoảng 

nơi (phồng) đo, thử 
đo, thử 

nguyên nhân 

(sự) thử, thử nghiệm 
(thuộc về) thử, thử nghiệm 
thử, nếm 

kiểm tra 

tỉnh 

người lập trình 

tiến bộ 

(sự) bán 

lâu, kéo đài 

sản phẩm 

Sống qua 

thua 

thua 

đổ mồ hôi 

yêu cầu 

cảm lạnh 

lời yêu cầu 


chống lại, phản đối, ngược lại 


người phản đối, kẻ thù 
chống lại; khó chịu 
chống bệnh cúm 

phi pháp 

đài, trải đài 

trải dài 

truyền trực tiếp 

đại bác 

điểm 5 


P 


pa6oTrocnocó6mocr - ]Ì năng lực làm việc 
PẢOBATb (iecoa.) - 26 ầm vui mừng 
pảoBaTbca (Hecos.) - 26 vui mừng 
pa3ÕWTb (co.) - 13 ầm vỡ 

pasroBóp - 25 (cuộc) nói chuyện 
PpaA37aBáTb (Hecos.) - 6 phân phát 
pasMép - 9 cỡ, kích thước 
Ppa8HOIBÉTHĐHIH - 6 nhiều mầu, sặc sỡ 
pảMKEa - 8 khung, khuôn khổ 
pánenhrfi - 28 bị thương 
DpacHIpocTpaHE6HHbrfi - 26 phổ biến, thường gặp 
paccnpámmwbaTb (wecoe.) - 12_ hỏi (Kĩ) 

pacT (Hwecos.) - Ì mọc lên, lớn lên 
PpaHMOHả/TbHO - 22 hợp lí 
Ppe?KMccep - 22 đạo diễn 
PeKJldMHHIï - 23 quảng cáo 
PpeMécIeHHwE - 10 thợ thủ công 
pecný6a - 2 nước cộng hoà 
PEITIWT€JIbHHIM - 8 kiên nghị 
POMáTTKA - 7 hoa đồng tiền 
poccffcKwii - 27 (thuộc về) Nga, nước Nga 
Poccfa - 24 (nước) Nga 
PpOCcH#HKa - 27 phụ nữ Nga 
póma - l6 rừng thưa 

py66zE - 4 ranh giới 

pycứcr - 4 nhà Nga ngữ 
pbiÕõá¿mKa - 19 câu cá 

PBIMOK - l3 chợ, thị trường 
ĐpÄnoM- 13 kể bên 

C 

CaMO/JẺJIbHHIf1 - 27 tự làm, tự tạo 


CaHx4JMMM - 9 đép xăng đan 


c6ópmasa - 4 

cỐÓpHMK - 27 
cBeTodbóp - Ì 
céBepo-BocTók - 14 
ceaóm - l4 

céMã (ceMenä4) - I0 
cepẻðpanhtii - 24 
CÍMBOLI - 4 

CKYHắTb (Hecoe.) - 18 
C7Iả1OGTb - 27 
CJOBOcowqeráHwe - l4 
CJÝIHTaTbca (tecos.) - 30 
coØwpáTb (wecoe.) - 25 
coØwpáTbcs#— (wecos.) - II 
coØpáTb (coø.) - 25 
coØpáTbca (coe.)- II 
coÕpITwe - 2 
COBePIHIáTb (Hecoẻ.) - Ì 
COBeDIIWTb (CO6.) - Ì 
CO©7MHđTb (He€coa.) - 3 
co3xaBáTbca (ecoe.) - 21 
COJIW7äĐHOCTb - Õ 
cómHewnbili - l4 

com - l2 

CÓTHã - 3 

cowqerảHwe - ]4 
CHỨCOK - 27 

CHÓPHTb (tecoa.) - 19 
cnycrá - 24 

CpÊNHHữi - 3 

ccópa - 8 

CCÓPpMTbca (Hecoẻ.) - 21 
cTẻHeHb - 2 


đội tuyển 

tuyển tập 

đèn điều khiển giao thông 
đông bác 

mùa, thời kì 

hạt giống 

bạc 

biểu tượng 

buồn nhớ 

đồ ngọt 

tập hợp từ 

nghe lời 

sắp xếp, thu thập 

chuẩn bị 

sắp xếp, thu thập 

chuẩn bị 

sự kiện 

thực hiện 

thực hiện 

nối liền 

xuất hiện 

(tình) đoàn kết 

(thuộc về) mặt trời 

giấc mơ 

trăm 
tập hợp, kết hợp 
danh sách, danh mục 
tranh cãi 

sau 
trung bình 

cãi vã 

bất hòa, giận nhau 
mức độ 


crpe.'ók - 24 
crpe.p6äả - 24 


CTĐpeJIfTb (Hecos.) - 6 


cIeHapfcT - 22 
cựếT - 24 


CIHA (CoenwHẽnnble IIÏráTbI 


AMépwrEw) - 24 
CHIWTb (COđ.) - 7 
cbipo - 10 
CbITHIW - 9 
CIOPHpUA - 6 


T 

TaÕypêTEa - lO 
Talirá - 29 
TảÏina - 5 


TaKWM ÓỐpaäOM - l7 
TaMÓ?t©HHMK - 20 
TapaKáH - 6 
TB6PHBH - 8 
Te/IeØámHa - 29 
Te€7IeCKÓI - |7 
TeIÓ - l4 
TebnẻHwe - 22 


TePHÉTb (tecoe.) - 24 


Teer - 2 
TeXHOJÓTHđ - 22 
TuInorpácbma - I8 
TKARb - 2 

TÓHHa - 2 

TOHWTb (He€coẻ.) - 19 
TOPTÓBHII - 2 
TOP?KRÉCTBeHHO - 7 
TÓqKa 3pẻHMa - 28 


xạ thủ 

môn bắn súng 

bắn 

(người) biên kịch 

tỉ số 

Mĩ (Hợp chủng quốc Hoa Kì) 


khâu, may 

ẩm ướt 

no 

món quà bất ngờ 


ghế đầu 

rừng tai ga 

bí mật 

bằng cách đó 

nhân viên hải quan 
(con) gián 

cứng, rắn 

tháp truyền hình 
kính viễn vọng 
(sự) ấm áp 

(sự) kiên trì 

chịu, chịu đựng 
kiểm tra, trắc nghiệm 
công nghệ 

in ấn, nhà in 

vải 

tấn 

chìm 

buôn bán, thương mại 
trang trọng 

quan điểm 


Gà 
G3 


TÓNHOCTb - 2B 
TPpa7MHMÓHHĐfW - 10 
TPpAHCJIIĐOBATb (H€COđ.) - 6 
Tpé6oBanwe - l6 
Tpé6OBaTe/IbHHW - l6 
Tpé6OBaTb (Hecos.) - l6 
TP€BÓZHPHI - 4 
Tpóffga - 12 

TPOHWHKa - ]9 

TÐyn - l0 

TPYOBóï - 21 
TPynämlica - 2 
TýM6OWKa - ]9 

Tý(bam - 27 

TIOIbHảäH - 8 


y 


y6eráTb (0ecoe.) - 9 
yÕezKäTb (coa.) - 9 
YB€JITHWBATbCä (HeCOẻ.) - 3 
YIäPMTb (Coä.) - 13 
yunắpnTrbcä - ]9 

Y7MBHTb (Coä.) - 26 
Y7MBWTbca (coa.) - 26 
Y7MB.IẻHWe - 26 

Y7MBJISTb (H€cog.) - 26 
Y7MBJI#TbCfØ (Hecoẻ.) - 26 
Y7IOBJIeTBOPWT€JIbHBIW - l2 
Ýakmii - 9 

ynecT (cos.) - I8 
YHWBePpCäáJIbHtrfi - ]3 
YHOCWTb (ecos.) - 18 
YIOMHWHäảTbCfØ (H€COđ.) - 2 
YHÔPCTBO - ÌÌ 
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(sự) chính xác 
truyền thống 
truyền, chuyển tải 
đồi hỏi 

đồi hỏi 

đồi hỏi 

sôi nổi; lo lắng 
điểm 3 

đường mòn 

lao động 

lao động 

người lao động 
bàn đầu giường 
giày 


hoa tuy líp, uất kim hương 


chạy đi 

chạy đi 

tăng lên 

đánh 

Va vào 

làm ngạc nhiên 
ngạc nhiên 

(sự) ngạc nhiên 
làm ngạc nhiên 
ngạc nhiên 

đạt yêu cầu 
hẹp, chật 

mang đi khỏi 
tổng hợp 
mang đi khỏi 
được nhắc đến 
Kiên trì 


YCHÉTb (coẻ.) - 9 
YCTABáTb (Hecos.) - 22 
YCTPpẢWBATb (Hecođ.) - 6 
YCTYHäTb (Hecos.) - 24 
YCTYIITb (cođ.) - 24 
yuácTue - 4 

yuácTHMK - 4 
yqpezKêHnme - Ì 


œ 


cbaKTỨqecKM - 26 
canráama - 21 
celepBépk - 6 
cưrýpa - 24 
cưrypứcr - 24 
cưrypfcTEa - 23 
cưHảm - 24 


cpảsa - 20 
œpomT - 28 
X 


XBATáắTb (ecos.) - 22 
XBATITb (Cođ.) - 22 
xo - I9 

xoaämm - l5 

XÓJOT - 14 

XOP - 5 


" 


1Ị@OBáTb (Hw€cos.) - 29 
IIêJBIÏ - 5 

TIÊHHOCTb - 26 
IIeHTPảJIbHBHT - 13 


kịp 

mệt mỏi 

tổ chức, sắp xếp 
thua, nhường 
thua, nhường 
sự tham gia 
người tham gia 
cơ quan 


trên thực tế 

tưởng tượng 

pháo hoa 

hình dáng, tư thế 

người trượt băng nghệ thuật 
nữ vận động viên thể hình 
chung kết, chung cuộc 

câu nối 

mặt trận 


đủ 

đủ 

đi 

ông chủ 
lạnh 

đàn đồng ca 


hôn 

toàn bộ, cả 
giá trị 
trung tâm 


w 

wắcTtHf - 10 
qeTB€PpEa - 12 
NITắTbCñ (Hecoe.) - 2l 
wuTêHwe - 25 


IH 


TIIBelápwa - 24 
1IIBeläpCKMH - 7 


IHEJIK - 23 
IHIYyM - 29 
bì 


2KsaMeHáäTop - 30 
2KseMIUIđp - 27 


ĐJIeKTpWecKHWli IpH6Óp - 22 


9JIeKETPOSHẻprM# - 20 
ĐHTYSIW1Ả3M - 26 


1O 

1oOØw.ẻl - ] 
1ÓÓro-sá1amnHbrf - 14 
bị 


đrona - l6 


thường xuyên, dày đặc, mau 


điểm 4 
đọc 
đọc 


(nước) Thụy Sĩ 
(thuộc về) Thụy Sĩ 
lụa 

tiếng ồn 


người chấm thi 
bản, cuốn, quyển 
dụng cụ điện 

năng lượng điện 
hăng hái, nhiệt tình 


ngày kỉ niệm 
tây nam 


quả đại 


MỤC LỤC 

Trang 

Ti Hồi/0811 1: 0010002002022 0900 40A0200210fde\6Abifttasblffttaua 3 
Ypóg l 


Ypóg 2 
Ypók 3.. 
Ypóg 4 
Ypóg 5 
Ypók Ö 
Ypók ï.. 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypók 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypók 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypók 
Ypók 
Ypóg 
Ypók 
Ypók 
Ypók 
Ypóg 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : 
Trình bày bìa : 

Sửu bản in : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 

PHẠM VĂN TRỌNG - HOÀNG GIA HUYỂN TRÂN 

KIỀU NGUYỆT VIÊN 

BÍCH LA 

NGUYỄN THỊ TÚ NHÃ 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 10 NÂNG CAO 


Mã số : NH024T2 
Số đăng kí KHXB : 01 - 2012/CXB/841 - 1095/GD 


In... . bản, khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công ty cổ phần in 
Số i 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ........ năm 2011. 


1957-2012 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. TOÁN HỌC 8. TIN HỌC 10 

ø ĐẠI SỐ 10 s HÌNH HỌC 10 9. CÔNGNGHỆ 10 
2. VẶT LÍ10 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 
3. HOÁ HỌC 10 T1. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 10 
4. SINH HỌC 10 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 10 (lập một, tập hai)  s TIẾNGANH10  s TIẾNGPHÁP 10 
6. LỊCH SỬ 10 e TIỀNG NGA10__ s TIỀNGTRUNG QUỐC 10 
7. ĐỊA LÍ 10 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO 

Ban Khoa học Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ 10, HỈNH HỌC 10) 


ø VẬT LÍ 10 s HOÁ HỌC 10 s SINH HỌC 10 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : _ s NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 10 e BỊA LÍ 10 
s NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, 
TIẾNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10) 


